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Tựa 


Đã lâu lắm tôi chưa được đọc một cuốn địa danh phương 
chí nào đây đủ như Cuốn này: ngoài những mạc thường thấy 
trong những cuốn khác, như địa lý, lịch sử, cổ tích, nhân vậi, 
nguồn lợi kinh tế... tác gii còn chép lại nhiều thống kê mới 
nhất về thời tiết, giáo đục. lại có sáng kiến ghỉ cả 8iong nói và 


với công phu ông chịu đi khắp từng nuền, tiếp xúc với mọi từng 
lớp dân chúng, gom Sóp những tài liệu sống như phong tực, ca 
đao, bài về, câu thơ, điệu hát... đó rồi khi dẫn đắt ta thăm cảnh, 
ông vừa giảng giải vừa xen những tài liệu đó vào cho câu Chuyện 
thêm vui; nhờ vậy ta có cẳm tưởng được đọc một lập du ký hơn 


sông hơn, 


thăm Phú Yên cách đây đã trên hai chục năm, nhớ từ những 
răng dương ở Đại Lãnh tới những vườn dừa ở Sông Cầu; nhớ 
cảnh Hảo Sơn hùng vĩ, lạnh lẽo rùng rợn trong sương chiều, nhớ 
những động cát tràng trùng điệp điệp đỏ rực lên khi tHẶt trời 
mọc; nhớ ngọn Bì Sơn mà đi đến đâu tôi cũng thấy cơ hồ nó có 
sức hấp dẫn kỳ dị, phải chăng vì nó còn giữ di tích của vua Lê 
Thánh Tôn; nhớ nhất là những bãi cát vàng xinh xinh, hình bản 


Khi gấp tập bản thảo lại, tôi bâng khuâng nhớ lần tôi 
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Hguyệt, viền sóng bạc, quay mặt ra những cái vũng mà nước 
xanh như ngọc thạch và dựa lưng vào những răng núi cao ngất, 
âm u. Một đêm tôi qua Đèo Cả, đương mê man ngắm cảnh biển 
mênh mông nhấp nhô dưới ánh trăng thì xe lửa qua một khúc 
quẹo và những lớp sóng bạc bồng biến đâu mất và trước mặt tôi 
hiện lên một dãy nút đen tím với mội cát vững lốm đốm mươi 
ngọn đèn chài đô trên một làn nước phẳng lặng, cảnh biến đổi 
thật là huyền ảo và trong mỘi phút, tôi đã có cảm giác mọc cảnh 
mà lên tiên. 

Dọc theo miễn duyên hải Phú Yên, có biết bao nhiêu những 
cái vũng đẹp như vậy, thực đúng như là ca dao frong miền: 

Vũng Dông, vũng Lấm, vũng Chào, 
Vũng La, vũng Sứ, chỗ nào cũng thương. 

Và tôi “thương” cảnh Phú Yên ngay từ buổi đó. Đã có 
lần tôi dự định sẽ kiếm một khu vườn Ở vũng Lắm hoặc Xuân Đài 
để ngắm cảnh núi non trời biển cho thỏa mắt. 

Mộng đó chứa được thực hiện thì hôm nay ông Nguyễn 
Đình Tư vô tình nhắc nhở tôi làm cho tôi nhớ thời xa mà lòng 
sinh bài ngùi. Có cái duyên gì đây mà ông Nguyễn gởi tác phẩm 
đâu tiên của ông cho tôi đọc trước, mà tác phẩm đó chính là tác 
phẩm viết về một miễn mà tôi thích, tôi mê? 

Tôi ao ước cuộc đời ông đấy ông Nguyễn q. 

Nghề Địa Chánh của ông ngày nay cũng giống với nghề 
Công Chánh của tôi trước kia; chí hướng của ông cũng là chí 
hướng của tôi trước kia. Vì trước kia tôi đã định mỗi năm đi từng 
chặng, thăm cho khắp miền duyên hải Trung Việt để viết một tập 
dụ ký nhan đề là “Theo đường thiên lý”, và tôi đã đi được từ 
Phan Thiết tới Qui Nhơn rồi phải ngừng vì chiến tranh; tôi lại đã 
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viết được vài tập; nhưng rồi không hiểu có cái gì xui khiến, tôi 
lại bỏ cái nghề cũ nay đây mai đó giữa cảnh non sông, mà tự 
giam mình trong phòng sách như ngày nay, thành thử tập du ký 
nọ đành bỏ dở mà bản thảo thì càng xuống màu Ở trong hộc tủ. 
Bây giờ đây, tôi già rồi, có muốn nối lại chí xưa, e cũng không 
được nữa, nhất là trong thời buổi loạn lạc này. Thì ra, cả trong 
cái nghề câm bút, đễ gì đã theo đúng chí hướng của mình. Cơ hồ 
như có tiền định cả. Ôi ! hôm nay sao tôi nhớ miễn duyên hải 
Trung Việt, nhất là nhớ Phú Yên đến thế ! : 

Thôi thì đành đợi ông xuất bản lần lần những tác phẩm 
của ông để mà đọc vậy. Chẳng đi được, chẳng viết được thì đọc. 
Ông xuất bản sơm sớm lên nhé. 


Ông đã viết xong về năm tỉnh từ Khánh Hòa tới Quảng 
Tín, tôi mong ông viết nốt từ Khánh Hòa tới Phan Thiết, rồi từ 
Quảng Tín tới Quảng Trị. À, mà tới cả Quảng Bình, Hà Tỉnh... 
nữa chứ, sao lại không ? Ông cứ kiên nhẫn viết đi. Đừng ngại 
không có người đọc. Non sông của la đẹp đề như vậy, công phụ 
của tổ tiên khó nhọc như vậy mà lòng thành của ông nông nhiệt 
nhự vậy thì thế nào chẳng có nhiều người hoan nghênh tác phẩm 
của ông, mà những đông bào muốn hiểu thêm, yêu thêm nước 
Việt của chúng ta, chẳng nhờ ông chỉ dẫn thì nhờ ai ? Rồi Ông sẽ 
từn được trì kỷ ở bốn phương, sẽ có những người viết tiếp và mỗi 
tỉnh trong toàn cối, từ Hà Tiên đến Nam Quan. Và đó là niềm vui 
nhất của bọn cầm bút Chúng ta, phải không ông ? 


Ông đưa tác phẩm cho tôi coi trước là có nhã ý nhận tôi 
là bạn đồng chí của ông đấy. Tôi xin câm ơn ông và chép lại 
mấy hàng này để ghi tấm lòng đó. 
Sài Gòn ngày 25 - J - 1965 
NGUYÊN HIẾN LÊ 


Lời nói đầu 


Nước Việt Nam ta từ ngày lập quốc đến nay, trải qua 
4.000 năm lịch sử. Tổ tiên ta đã từng chống xâm lăng Bắc 
phương để bảo tổn nền độc lập, chính phạt phương Nam để mở 
mang bờ cõi. Tổ tiên ta lớp lớp đã ngã sục. nơi chiến trường, 
lấy máu đào tô thắm giang sơn. Nhờ có truyền thống anh đũng 
ấy, mà trải qua những giai đoạn đen tối nhất lịch sử, cơ hồ như 
tên tuổi Việt Nam đã bị xóa mờ trên bản đô thế giới, dân tộc ta 


vẫn quật khởi lên được để hiên ngang đứng vững trên bờ Thái 
Bình Dương. 


Là con dân đất Việt, tôi vô cùng hãnh diện với quá khứ 
oai hùng ấy. 


Nhưng !... 


Giữa thời đại văn mịnh nguyên tử này, trong lúc nhân 
loại đang hưởng hạnh phúc yên vui, thì dân tộc ta ngót 20 năm 
nay đắm chìm trong máu lửa. Thắm cảnh “nổi da xáo thịU xảy 
ra hàng ngày do tham vọng của những kẻ điên cuồng, tay sai 
ngoại quốc gây nên. Người ta đang âm mưu biến giang san 
gấm vóc này thành quận huyện hay một tiểu bang của nước 
ngoài, nhẫn tâm chà đạp lên sự hy sinh của các bậc tiền bối. 


"Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”. Đứng trước 
thẩm trạng ấy, ai mà lại không đau lòng. Tôi chỉ là một kẻ thất 
phu - không phải là nhà chính trị để có thể thay chuyển thế cờ 
của đất nước, không phải là nhà quân sự để có thể ra mặt trận 
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chỉ huy ba quân đánh đuổi xâm lăng, không phải là nhà kinh tế 
để có thể đưa ra những chương trình kế hoạch làm cho dân 
giầu nước mạnh - tôi chỉ là một kẻ thất phu vô tài, nhưng gắn, 
bó sắt son với dãy đất hình chữ S này, tự thấy có bổn phận phải 
làm một cái gì để khỏi đắc tội với tiền nhân, khỏi mang tiếng 
là phường vong bản. 


Cái gì mà tôi có thể làm được, hợp với khẩ năng, ấy là 
giới thiệu mảnh giang sơn gấm vóc này, bằng cách đi sâu nghiên 
cứu từng tỉnh một, từ những cảnh đẹp thiên nhiên, đến những 
công trình tô điểm của tổ tiên cùng là khả năng kinh tế, giúp 
chúng ta tự cường được. 


Có hiểu nước mới yêu nước, muốn hiểu nước, không gì 
hơn đi thăm viếng khắp nơi, tìm hiểu từng quả núi, từng mạch 
sông, đọc lại những trang sử oai hùng để thấy được rằng giang 
sơn chúng ta tươi đẹp, lãnh thổ chúng ta phong phú tài nguyên, 
dân tộc chúng ta anh đũng đầy chí quật cường. Nhưng vì hoàn 
cảnh khác nhau, không dễ gì ai cũng có thể đi du lịch khắp nơi. 
Vì vậy, tôi tự nguyện làm người chỉ đường đưa du khách đi 
thăm từng tỉnh một, bằng cách biên khảo tường tận, cung cấp 
những tài liệu xác thực, để người đọc dù không đến tận nơi, 
cũng có thể tìm hiểu được dễ dàng. Đó là sở nguyện của tôi, 
còn khả năng tôi có làm cho tôi đạt mục đích hay không, tập tài 
liệu này có được ai đọc tới, và có gây được một tác động tâm lý 
nào đối với độc giả, thì đó lại là việc khác. 


Ngoài mục đích chính yếu trên, tôi còn iuhffh mục đích 
thứ hai như sau : 


Tự ngàn xưa, trong dân chúng Việt Nam, phần đông 
tuy thất học, nhưng rất giàu tâm hồn thi sĩ, đã sáng tác ra 
những câu hò, bài về, điệu hát, lời ca vô cùng ý nhị và phong 
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phú, không nơi nào là không có. Một ngọn đổi, một lạch sông, 
một ngôi đển, một quảng đèo, một cái chợ, một cánh đồng, 
một rừng cây, một vùng biển, một bến đò, nhất nhất cái gì của 
quê hương cũng là để tài cho người dân gửi gấm tâm sự. 

Ngoài ra, nơi thôn dã có những phong tục tập quán rất 
thuần nhã, phần ánh sắc thái tình thần của dân tộc, lại cũng là 
nơi còn lưu truyền những câu chuyện cổ tích thần thoại rất 
phong phú. 


Nhưng vài mươi năm nay, phong trào đời sống mới đã 
làm thay đổi nhịp sống êm đểm, bình thần của người dân. Những 
bản nhạc du dương, những cuốn phim cao bồi quái gỡ, những 
quán trà tiệm nhảy mọc ra như nấm, lôi kéo thanh niên rễ vào 
một hướng khác, hầu như ly dị với quá khứ. Những câu ca dao, 
những điệu hò, điệu hát miền quê, những câu chuyện cổ tích, 
thần thoại chỉ còn ghi lại trong ký ức của một số ông già bà lão, 
một lần hỏi tới cũng phải mất hàng giờ mới lần nhớ lại được 
một ít. Cái cảnh đêm đêm đưới ánh đèn đầu !eo lét, bà ngồi kể 
chuyện xưa cho đàn cháu nghe, những cảnh vừa gặt lúa vừa 
cất cao giọng hò, vừa tát nước vừa ví von, vừa đập lúa vừa cất 
cao giọng hò đối đáp nhau qua lời ca hầu như không còn nữa ! 
Sợ rằng chỉ mươi lăm năm nữa, khi các cụ già qua đời, những 
tài liệu văn hóa ấy cũng sẽ theo các cụ mà đi vào quên lãng 
của thời gian. 

Vì vậy, tôi cố gắng ghi lại trong tập biên khảo này một 
phần nào những tài liệu ấy, để tiện cho những nhà khảo cứu 
văn hóa dân tộc về sau. 


Sau cùng, tôi còn nhắm mục. đích thứ ba là “văn nghệ 
hóa" môn sử địa, lâu nay vốn là một môn học khô khan của 
nhà trường. Nếu trình bày theo phương pháp của các sách giáo 


Non nước Phú Yên 


khoa, người đọc sẽ chán, cho nên tôi dùng một lối văn giản dị, 
vui tươi, có khi hài hước, kèm thêm những mẫu chuyện trữ tình, 
cổ tích hay thần thoại để trình bày những tài liệu sử địa chính 
xác, đã được quan sát tại chỗ, hoặc tham khảo trong các sách 
báo đứng đắn, khiến cho người đọc có thể dùng lầm môn giải trí 
trong lúc thừa nhàn, vừa tìm hiểu được cái hay cái đẹp và quá 
trình diễn tiến của giang sơn đất tổ, những nhà khảo cứu, các 
nhà giáo dục, các sinh viên, học sinh cũng có thể lấy làm tài 
liệu để biên soạn các sách khảo cứu đầy đủ hơn, hoặc các bài 
giáo khoa trong giờ sử địa ở nhà trường. 


Tóm lại, đà nhắm mục đích gì để biên khảo tập tài liệu 
nà y cũng không đáng kể. Điều đáng kể là động cơ nào đã thúc 
đẩy tôi - một kẻ tài hèn sức mọn - bắt tay vào một công việc to 
tất khó khăn này, ấy là mối tình yêu quê hương đất nước của 
tôi vậy. Do đó nếu tập sách nhỏ này không làm vừa lòng quý 
vị như sự mong ước của tôi, cũng xin quý vị niệm tình tha thứ 
và chỉ bảo những chỗ sai lầm, thiến sót. : 

Như trên đã nói, để “văn nghệ hóa” môn Sử địa, trong 
túc trình bày tài liệu, tôi có mượn những câu ca dao kim cổ, 
trích những bài thơ của các thi sĩ để làm cho câu chuyện đỡ 
khô khan. Vì không biết địa chỉ, nên không thể viết thư tới xin 
phép từng vị được. Nhân tiện mượn lời đầu sách này, tôi kính 
mong quý vị hoan hỷ miễn thứ cho sự thiếu sót đó, và xin quí vị 
nhận nơi đây lòng chân thành cảm tạ Của tôi. 


Nha thành ngày Mạnh Đông Giáp Thìn (1964) 
NGUYÊN ĐÌNH TƯ 
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Phần thứ nhất 
Cảnh đẹp thiên nhiên 


Chương I 
Vị trí - Diện tích 


Phú Yên là một tỉnh nhỏ nhưng phong phú ở về phía 
Nam Trung nguyên Trung phần Việt Nam, giống như một cái 
hình năm cạnh, phía Bắc giáp tỉnh Bình Định ở cây số 1234.292 
trên Quốc lộ số I, phía Tây giáp tỉnh Phú Bổn và tỉnh Darlac, 
phía Nam giáp tỉnh Khánh Hòa ở cây số 1360,815, phía Đông 
giáp biển Đông Hải (1). Tuy Hòa (2) là tỉnh ly, cách Sài Gòn 
570 cây số, cách cố đô Huế 506 cây số, cách Nha Trang P21 
cây số, cách Qui Nhơn 112 cây số. Hai đầu Bắc Nam tỉnh có 
đèo cao chắn ngang, tạo thành ranh giới thiên nhiên, cách nhau 
117 cây số, nối liền ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa 
như răng với lợi, tình thắm thiết như trong một nhà. Cho nên : 

Anh về Bình Định thăm cha, 
Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em. 


Nhưng vì Đèo Cả phía trong quá cao và đường đi hiểm 
trở, nên sự liên lạc giữa Bình Định và Phú Yên có phần chặt 


(1) Trong sách này tôi dùng “biển Đông Hải” thay vì “biển Nam Hải” 
như các sách thường dùng, vì lẽ dân chúng Việt Nam đâu gọi biển Đông, 
chứ không gọi là biển Nam.. Bằng chứng là trong VÔ SỐ câu ca đáo, tục 
ngữ, danh từ biển Đông được dùng đến luôn, như “Thuận vợ thuận chân 
tát biển Đông cũng cạn”, hoặc “Tìm em như thể tìm chim, chim ăn biển 
Bắc anh tìm biển Đông". 


t2 


Non nước Phú Yên 


chẽ hơn. Những chàng trai Bình Định đã vào đây lập gia đình, 
và mỗi lần anh về thăm quê là mỗi lần để vợ buồn nhớ không 
nguô!i. Thành ra : 


Anh vê Bình Định chỉ lâu, 
Chiều chiều em đứng hàng đâu ngó chừng. 
Hai hàng nứớc mỗi rưng rưng, 
Chàng xa thiếp cách dậm chưn kêu trời ! 
Hay l : 
Anh về Bình Định chỉ lâu ? 
Bỏ em kéo vải hái dâu một mình ! 
Còn chàng khi ra đi nàng đặn dò nhiều chuyện, bởi lâu 


ngày về thăm quê, chàng mảng vui với cảnh trí nơi chôn nhau 
cắt rún, hóa ra : 


Anh đi bầu rượu gói nem, 
Mảng tui quên hết lời em dặn đò. 


Đến khi chàng trở lại, nàng hỏ: quà kỉ niệm đâu, chàng 
mới sực nhớ là đã quên mua cho vợ chiếc nón Gò Găng. Chàng 
chỉ còn cách xin lỗi và tiếp nhận những lời trách móc của vợ : 


Anh về Bình Dịnh ba ngày, 
Cậy mua chiếc nón lá dày không mua ! 


Vị trí của tỉnh Phú Yên đã được thi sĩ Lam Giang tóm 
gọn trong bốn câu thơ sau đây : 


Ba mặt núi vây quanh, 
Phương Đông tràng dương xanh, 
Tuy Hòa đồng ruộng lớn, 
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Non nước Phú Yên 
Đôi Nhạn tháp Chiêm Thành. 


Diện tích toàn tỉnh trong năm 1963 là 5.233 cây số vuông. 


Núi Đá Bia 


Diện tích năm 2001 là 5.045,3 km? 
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Chương II 
Địa chất q) 


Cũng như hầu hết các tỉnh miễn duyên hải Trung phần, 
tỉnh Phú Yên bị kẹt vào giữa một bên là dãy núi Trường Sơn 
chạy thẳng từ Bắc vào Nam, và một bên là biển Đông Hải, cho 
nên phần lớn diện tích đều là núi rừng trùng trùng điệp điệp, 
hoặc cao nguyên đất đỏ cây xanh. 

Xét về địa chất tỉnh Phú Yên, chúng ta có thể phân biệt 
bốn loại đất như sau : 


1. Đất phù sa ở vùng châu thổ Tuy Hòa, Hiếu Xương và 
Tuy An. Nguyên vùng này xưa kia là biển, lâu ngày nước sông 
Bàn Thạch (ở Hiếu Xương), sông Đà Rằng (ở Tuy Hòa), sông 
Cái (ở Tuy An) mang đất phù sa về bồi đắp mà tạo thành. Loại 
đất này rất tốt, thích hợp cho việc trồng lúa, các thứ hoa mầu 
và lập vườn tược. Từ ngày có đập Đồng Cam đem nước Sông 
Ba về tưới khắp đồng ruộng bao la, thì chất đất tại vùng Hiếu 
Xương và Tuy Hòa lại thêm màu mỡ, sức sản xuất nông sản 
tăng lên gấp bội, nên người ta thường hát : 


(1) Danh từ “Địa chất” tôi đã dùng ở đây với một sự gượng ép, vì chưa 
tìm được danh từ khác thay thế. Nội dung của chương này chỉ trình bày 
về các vàng đất và các loại đất khác nhau nhận được trên mặt đất, chứ 
không có tham vọng khảo cứu về địa chất đúng với nghĩa của danh tử, vì 
đó là vấn đề ngoài khá năng của tôi, mong quý vị độc giả, nhất là các 
nhà địa chất học lượng thứ cho. 
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Non nước Phú Vê, 
Tuy Hòa lắm lúa nhiều bông, 
Em về đây kết nghĩa cho thong đdOHg Con người. 
2. Đất đa tây là một thứ đất đen như mầu con tây nu ‹ 


mà thành ra thứ đất màu xám này, rất tốt, vừa dẻo via xốp. 
trồng hoa màu và cây kỹ nghệ nhự bồng, gai, kénaff rất thích 
hợp. Về mùa nắng, đất nầy bị nứt né thành những đường rất 
lớn và dài 

Du khách vừa nghe một địa danh hơi lạ tai, đó là La 
Hai. Vì sao có cái tên này, theo dân chúng địa phương thì có 
hai thuyết khác nhau. Một thuyết nói rằng : trước kia ở đây có 
một cái thành lũy của Chiêm Thành, do một viên tướng trấn 
giữ tên là La Hai. Khi ở đây, ông cho quân lính khai khẩn vùng 


3. Đất cát pha ở vùng bờ biển Sông Cầu và một ít ở 
ven bờ biển Tuy Hòa, do những cơn nước và SỐng gió từ 


đừa rất hợp. Dư khách đi từ đèo Cù Mông đến đèo Giốc 
Găng sẽ thấy một rừng dừa mé biển. Thổ nghị hợp với giống 


ló 


Non nước Phú Yên 


suốt tháng không khi nào vắng bóng dừa. Thi sĩ Quách Tất 
đã có hai câu thơ sau đây: 

Vườn dừa mé biển tưng đuôi phụng, 

Rây bắp sườn non thẳng cánh có. 

Khi vào đến Mỹ Á, cách tỉnh ly Tuy Hòa non cây số, du 
khách lại thấy những vườn dừa mát dịu nữa. Số đừa này thường 
được đem vào Tuy Hòa bán. Do đó có câu ca đao : 

Muốn về Mỹ Á ăn dừa, 
Sợ e Mỹ Á đãi đưa nhiều lời. 

-_4. Đất đồ ở vùng cao nguyên Sơn Hòa, Phú Đức và trên 
các sườn đổi núi, rải rác quận nào cũng có, nhưng nhiều nhất 
là ở vàng Đất Đỏ, nơi mà người dân Phú Yên ngày xưa cho là 
thâm sơn cùng cốc, nên khi đã lên đó làm ăn thì còn ít khi trổ 
về nữa. Vì vậy, người ta thốt ra những lời than thở : 

Ngó lên Đất Đồ cỏ dày, 
Nghĩa nhơn thăm thẩm mỗi ngày mỗi xa. 

Đây là một thứ đất có pha nhiều tro của hỏa diệm sơn, 
rất dẻo và mát trồng cây kỹ nghệ rất thích hợp như thuốc lá, cà 
phê, chè (trà), kénaff, Sai, cây sơn, cao su, và các cây ăn trái 
như cam, thơm, mít, cau v.v... Đặc biệt thuốc lá ở vùng này có 
tiếng là ngon, nên có câu : 

Thuốc nào ngon bằng thuốc lá Lỗ Quy, 
Nhơn cùng tắc biến phải đi lượm tàn (2). 


*** 


(2) Lỗ Quy là một vàng thuộc xã Sơn Định, quận Sơn Hòa là nơi trồng 
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Chương III 
Núi non 


Như trên đã nói, tỉnh Phú Yên dựa lưng vào đãy núi 
Trường Sơn, nằm theo thế cánh cung. Từ Bắc vào, vượt khỏi 
địa phận tỉnh Bình Định, dãy núi cao vọt lên, nằm ngang theo 
thế hoành sơn, sát bờ biển. Du khách phải vượt qua cái đèo tên 
tuổi là đèo Cù Mông, cao 245 thước. Lên tới đỉnh đèo, du khách 
hãy đừng chân đứng lại nhìn ra Bắc, rồi lại nhìn vào Nam, để 
cảm thông nỗi khổ tâm của người dân Phú Yên ngày xưa mỗi 
khi phải vượt qua đèo này để ra Bình Định, bên tai như còn 
văng vắng tiếng thở than của vợ chàng lính thú : 

Tiếng ai than khóc nÌ non, 

Ấy vỢ chú lính trèo hòn Củ Mông. 
Công tôi gánh gánh gông gông, 
Trở ra theo chồng bảy bị còn ba. 

Dãy núi Cù Mông có những đỉnh khá cao, cây cối rậm 
rạp, quanh năm phủ một màu xanh biếc, như núi Chóp Vung 
(676m), núi Hòn Khô (690m), Hòn Kê (863m), núi Ông (529m), 
núi Hòn Cả (657m) v.v... Từ đó một mặt, thế núi ăn lan dần 
dọc theo mé biển, chiếm hầu hết quận Sông Cầu và quận Tuy 
Án, vào tới núi Chóp Chài ở gần tỉnh ly Tuy Hòa. Càng đi vào 
các ngọn núi càng thấp dân, thành những đôi nhỏ nằm dọc 
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theo Quốc lộ số I. Vì vậy, sau khi vượt khỏi đèo Cù Mông, du 
khách còn phải tiếp tục vượt qua đèo Tùy Luật thuộc thôn Tùy 
Luật xã Xuân Cảnh, nằm bên sườn núi Yên Bao, tiếp đến là 
đèo Vận Lương ở giữa xã Xuân Cảnh và xã Xuân Thịnh, là 
một cái đèo lịch sử, vì xưa kia, chúa Nguyễn Ánh cho quân 
chuyển vận lương thực từ vịnh Xuân Đài băng qua vùng núi 
này để chất xuống ghe thuyền đậu ở vùng Phú Hội, chở ra tiếp 
tế cho quân lính đánh Tây Sơn ở Qui Nhơn. 


Qua khỏi Sông Cầu, du khách sẽ qua đèo Giốc Găng, 
đường đi quanh co, bên đường có nhiều hố sâu, là đoạn đường 
nguy hiểm, hay xảy ra tai nạn lưu thông, rồi đến đèo Giốc Quít 
ở giữa thôn Khoan Hậu và thôn Phương Lưu, đường thẳng, 
trên đỉnh đèo đối diện nhau có một ngôi chùa và một nhà thờ 
Thiên chúa giáo, cảnh trí nơi đây khá ngoạn mục. Qua khỏi 
Giốc Quít, tới Triều Sơn, du khách muốn rẽ qua tay phải, theo 
tỉnh lộ số 2 đi lên La Hai, phải qua đèo Cây Cưa, đường đi 
khúc khuỷu quanh co, chiếm hết hai phần ba quãng đường 
Triều Sơn La Hai. Trên quãng đường này, vào thời bình, mời 
du khách ghé vào thăm chùa Phước Sơn, một cảnh chùa rất 
đẹp, gần chợ Đèo. Nếu cứ thẳng đường Quốc lộ đi vào, du 
khách sẽ qua đèo Xuân Đài, tục gọi là Gành Đỏ, đường đèo 
nằm sát bờ biển. Ngày xưa đèo Xuân Đài không phải ở đây 
mà nằm lùi vào trong núi xa. Nó đã giữ một vai trò quan trọng 
trong việc chuyển vận lương thực cho quân lính đóng trong 
vịnh, nên được xây đắp rất công phu. Ngày nay, du khách còn 
thấy một quãng đường dài bốn cây số, rộng chừng bốn thước, 
toàn lát đá tảng từ đỉnh xuống chân đèo. Cũng vì quan trọng 
như vậy, mà trước kia có hai khẩu súng thân công để tại đây, 
nằm hướng đầu ra biển để bảo vệ vịnh Xuân Đài, nên dân 
chúng địa phương mới hát : 
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Ngó ra ngoài đảnh Xuân Đài, 
Thấy hai ông súng nằm dài giữa truông. 

Đỉnh Xuân Đài còn là ranh giới thiên nhiên cho hai xã 
An Dân thuộc quận Tuy An và xã Xuân Thọ thuộc quận Sông 
Cầu. Cho nên người ta mới có câu ca đao sau đây : 

An Dân, Xuân Thọ chịa hai, 
Chỉ vì cái đãnh Xuân Đài làm ranh. 

Tiếp đến du khách sẽ qua một cái đèo mà hai bên núi 
có những tảng đá rất to, trên đầu trắng xóa như yôi. Ấy là đèo 
Vườn Xoài ở thôn Cần Lương xã An Dân. Nơi đây có một ngôi 
chùa thiết lập đã từ lâu, thời kỳ chúa Nguyễn mới vào đây, gọi 
là chùa Từ Quang, dân địa phương quen gọi là chùa Đá Trắng. 
Chùa này đã từng là nơi nghĩ chân của các nhà ái quốc cách 
mạng Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân, Huỳnh 
Thúc Kháng v,v... Chùa có một cái vườn trồng toàn xoài. Tới 
đây vào dịp tháng năm âm lịch, mời du khách ghé lại chùa 
thưởng thức một vài quả xoài đặc biệt, một thứ xoài ngon nhất 
Việt Nam, ngày xưa thuộc vào loại xoài tiến, và hàng năm, cứ 
đến mùa xoài, một viên chức ở tỉnh được cử về đây làm thống 
kê số xoài và canh chừng cho đến ngày hái mới thôi. Có điểm 
lạ là chỉ xoài trong vườn chùa mới ngọn. Cũng giống xoài ấy, 
đem trồng vào các vườn xung quanh, thì giá tị thơm ngon đã 
giảm đi ba bốn mươi phần trăm, cũng tựa như cam Xã Đoài ở 
Nghệ An vậy. 

Chắc du khách cũng đã từng nghe người ta hát : 

Rủ lên Đá Trắng ăn xoài, 
Muốn ăn tương ngọt Thiên Thai thiếu gì. 
Qua khỏi đèo Vườn Xoài, du khách đã tới Ngân Sơn, 
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rỗi ngã ba Chí Thạnh là nơi mà đường xe lửa từ trong ra, tạm 
chia tay người bạn đồng hành là Quốc lộ số I để ôm ấp liên 
tỉnh lộ số 6 chạy theo hướng Tây Bắc, qua La Hai, Phước Lãnh 
để ra Vân Canh, rồi gặp lại người bạn cũ tại Cầu Gành trên 
đường đi ra Bình Định. Từ Chí Thạnh đi La Hai bằng xe hơi, du 
khách phải qua đèo Thị và đèo Ông Cá. Còn từ Chí Thạnh đi 
vào theo Quốc lộ số 1, du khách phải đi qua đèo Tam Giang, 
không cao lắm, rỗi tới đèo Quán Cau là nơi mà trước kia, người 
ta đem cau tươi ở các làng lân cận tới bán ở phía dưới chân 
đèo, kẻ mua người bán đông như chợ. Có người lập quán bán 
nước trà và quà bánh, rỗi khách bộ hành đi qua lại cũng ghé lại 
nghĩ chân, do đó làm người ta quen gọi là quán Cau, rồi cái 
đèo kế đó cũng được mang cái tên nôm na này. 


Đèo Quán Cau ngày xưa là một trở ngại lớn lao cho 
những người buôn thúng bán bưng, thường phải qua lại giữa 
hai phủ Tuy An và Tuy Hòa. Trên vai gánh hàng nặng trịu, 
dưới đường đá nhỏ lởm chởm, thế mà người ta phải ráng sức 
leo đèo cho kịp chị em, các bạn thử tưởng tượng nổi khổ tâm 
của họ biết chừng nào ! Nổi khổ tâm ấy đã được họ thốt nên lời 
thở than : 

Không ải thì mắc cái eo (1), 
Ra di thì sợ cái đèo Quán Cau ! 


Vượt khỏi đèo Quán Cau đi vào chừng một cây số, du 
khách sẽ thấy một con đường nhỏ rẽ về phía tay phải. Cách 
Quốc lộ số 1 non ba cây số, con đường này dẫn tới một cái giốc 
mà người địa phương thường gọi là giốc Một. Trên đỉnh núi có 
một cái chùa mới được trùng tu bằng gạch ngói. Cái chùa này 
xưa kia làm bằng tranh và theo lối nhà sàn, trông như nhà lầu, 


(1) Cái eo là sự nghèo túng eo sèo 
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người ta quen gọi là chùa Lầu, nơi đã chứng kiến một thiên 
tình sử không khác Bì câu chuyện Lan và Điệp trong “Hồn 
bướm mơ tiên” của Khái Hưng. 

Người ta kể lại rằng, một thời xa xưa, nơi vùng này có 
một cặp trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết, nhưng chẳng được 
cha mẹ chiều lòng. Thế rồi mối tơ hồng chưa kịp xe thì đã đứt 
rồi. Nàng thể giữ trọn mối tình đầu, tế phát qui y,nương nhờ 
cửa Phật, sớm hôm vui tiếng mõ câu kinh, tìm phương an ủi cõi 
lòng trong cuộc sống tương chao dựa muối. 

Một ngày kia, chằng tìm ra manh mối đến chùa gặp 
nàng, tha thiết mời nầng trở lại cõi tục, cùng nhau xây đựng 
cuộc sống ái ân. Nhưng nàng quyết một lòng giữ trọn lời thể 
năm xưa, an phận với nếp sống nâu sồng. Thất vọng chàng 
trở xuống núi và đi biệt tích, không ai còn thấy bóng chà ng 
đâu nữa. 

Người sau cảm thương đôi bạn trẻ, mới đặt ra bài ca dao 
để ghi lại mối tình đầu đang dở : 

Ngó lên giốc Một chùa Lâu, 

Cảm thương người bạn buổi đầu thâm ân. 
Kể từ qua lại mấy lần, 

Nào ai khỏa lấp sông Ngân suối Vàng. 

Gẫm trong kim cổ kỳ quan, 

Bước vô vườn liễu bông hoa tàn về ai ? 
Nhìn xem nguyệt xế non đoài, 

Bóng trăng lờ lợt không biết qÍ Hương cùng ! 


Tận xư a rày nhân nghĩa bập bùng, 


Vấ. 


Non nước Phú Yên 


Xuống lên không đặng tỏ cùng anh hay. 
Mưu kia kế nọ ai bày, 
Làm cho chàng thiếp mỗi ngày mỗi xa ! 

Từ đấy vào đến Tuy Hòa, đường đi còn phải lên dốc 
xuống ghênh, nhưng không có đèo nào cao nữa. Nếu để ý, dụ 
khách sẽ lấy làm lạ khi nhận thấy những ngọn núi ở vùng này 
hầu hết đỉnh đều bằng như có đôn lũy hay vườn tược trên đó. 
Từ đỉnh xuống đến chân, có từng bậc như tam cấp. Tiêu biểu 
cho những ngọn núi này là núi Phú Điểm ở gần ga Hòa Đa, là 
nơi xưa kia nhà ái quốc cần vương Lê Thành Phương làm lễ tế 
cờ xuất quân ở đây. Sự thực thì không có gì là lạ cả, vì những 
dãy núi này thuộc về loại núi già, nên có hình thù như vậy. 

Những đổi núi này vẫn liên tiếp vào tới núi Chóp Chài, 
tên chữ là Nữu Sơn, gần Tuy Hòa, cao 390 thước. Núi này 
thường được các nhà phong thủy coi là quan trọng đối với sự 
hưng thịnh của quận Tuy Hòa. Trong một bài ca tả phong cảnh 
vùng này, ông Huỳnh Đình Lữ cũng có câu : 

Chế Trà thành quách bán tiêu trầm, 

Bách lý phong sương thượng đáo câm (kim). 

Nữu Sơn chỉ Nam, Bì Lãnh Bắc, 

Sa ngạn thương thương nhất tiểu lâm. 

Nghĩa là : 
Thành quách của họ Chế họ Trà đã đổ nát đến 
phân nữa, 

Trải bao sương gió tự cổ cho đến ngày nay. 

Phía Nam có núi Đá Bìa, phía Bắc có núi Chóp 
Chai. 


đê») 


Non nước Phú Yên 
Bên bãi cát xanh xanh ẩn hiện một khu rừng nhỏ. 
Còn đối với dân chúng bình dân, núi Chóp Chài là đối 
tượng cho họ ví von trong câu hát, hoặc là để than thân, hoặc là 
để gắn bó : 
Chóp Chài cao lắm bấy, 
Trông hảy trông hoài. 
Chẳng thấy người thương, 
Hay là lưu lạc bốn phương, 
Hay là liệt chiếu liệt giường nơi đâu ? 
Giả đò dạo xóm mua dâu, 
Ghé thăm người bạn nhức đầu nhẹ chưa ? ˆ 
Quảng đường đèo từ ngoài vào, ngày nay nhờ có xe 
hơi, du khách qua lại chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, ngồi trên 
đệm da không chút mệt nhọc, có lo là lo bác tài trong giãy phút 
thả hồn bay bổng mấy từng xanh, rồi thả luôn cả tay lái mà 
thôi. Chứ ngày xưa, tổ tiên ta mỗi lần phải qua đây thì thật là 
vất vả. Hết leo đèo lại xuống đốc, trên vai mang nặng, đường 
đi gập ghềnh, mồ hôi ướt đẫm hai chân mỏi rũ mà vẫn chưa hết 
leo đèo. Những người giầu có, các tiểu thơ công tử con quan - 
qua lại phải dùng cáng hoặc ngựa. Để tả cái cảnh ngựa cáng 
đúng đỉnh đi qua các đèo, dân chúng địa phương còn truyền 
tụng cầu ca đao sau đây : 


Chiêu chiều nượn ngựa ông Đô, 
Mượn kiểu chú lính đưa cô tôi về. 
Cô về chẳng lẻ về không, 


Ngựa ô đi trước ngựa hồng đi sau. 
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Nơnu nước Phú Yên 


Ngựa ô đi đến Quán Cau, . 
Ngựa hồng đẳng đỉnh đi sau Gò Điểu. 

Mặt khác về phía tây, mạch núi chảy từ đèo Cù Mông 
vòng qua vùng Phước Lãnh, ăn lan khắp quận Đồng Xuân với 
hòn Thạch Long Cương, tục danh là hòn Ông (770m), nơi xưa 
kía ông Nguyễn Hào Sự đóng quân khởi nghĩa cần vương, hòn 
La Hiên (1020m) quanh năm mây mù bao phủ, mưa suốt ngày 
đêm với những gốc cây cổ thụ hàng mấy ngàn năm, đứng dưới 
đất không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời, rồi đến hòn Giang 
(579m), hòn Chồng (378m), vào đến quận Sơn Hòa có hòn 
Đung cao chót vót, hòn Lúp nước độc kinh khủng, rồi tới quận 
Phú Đức núi non trùng trùng điệp điệp. Người ta thấy những 
đồi lau hoa nở trắng xóa một màu khi bắt đầu hiu hắt gió thu, 
những đồng có tranh bát ngất xào xạc gió lùa, với những đàn 
nai vàng ngơ ngác nhìn trăng, những rừng le éo lá có măng ỉe 
mềm ngọt mà các bà nội trợ thường tẩm bổ cho chỗng trong 
những bữa ăn gia đình êm ấm. Miền này có rất nhiều vùng cao 
nguyên phì nhiêu dân cư khá đông như vùng Vân Hòa, Suối 
Mít, Tuy Bình, Trà Kê. Vùng này là nơi sinh sống của đồng 
bào Thượng, nhưng cũng là nơi mà đồng bào Kinh thường lên 
buôn bán hoặc gặt lúa đào khoai. Cho nên những mối tình Kinh 
Thượng đã nảy nở từ lâu, và đã ghi lại nhiều kỹ niệm êm đểm 
hay ngang trái. Chúng ta hãy nghe : 

Khoai lang Suốt Mít, 

Đậu phụng hòn Dung. 

Chàng đào thiếp móit bỏ chung một gùi. 
Bởi đâu duyên nợ sụt sùi, 


Chàng giận chàng đá cái gùi chàng đi ! 


MÀU) 


Non nước Phú Yên 
Chm kêu dưới núi Từ Bị, 
Nghĩa nhân cũng bỏ huống chỉ cái gùi. 

Trong các địa danh trên đây, thiết tưởng cũng cần nói 
thêm về Trà Kê, hay Trà Khê. Dưới thời Pháp thuộc, nơi đây 
thuần đồng bào Thượng ở, rất xa các vùng người Kinh. Từ Trà 
Kê đến Củng Sơn là quận ly Sơn Hòa, cũng phải đi mất 25 cây 
số đường rừng. Vì địa thế hiểm trở như vậy, bọn thực dân đã 
biến nơi đây thành một nhà tù giam cầm bao nhiêu nhà cách 
mạng Việt Nam. Nhiều nhà trí thức nặng tình non sông đã nếm 
đủ mùi cay đắng nơi này. Và sau đây mời du khách nghe nhà 
thơ Nguyễn Vỹ, một trong những chứng nhân của trại tù Trà 
Kê tả sơ nhà lao trong một đêm trăng : 

Ngục Trà Khê (1), đoàn tà nằm trong tối, 
Chỗ giường tôi đối điện với trăng Thu. 
Những kẽm gai giăng lưới bọc âm u, 
Ngoài sáng tổ, trong mịt mù bưng kín. 

Ai nấy ngủ, hai đấy sàn kê khí, 

Cửa nhà lao dây xích khóa ba vòng (2). 


Chạy vào tới xã Sơn Thành thuộc miền Tây Nam quận 
Hiếu Xương, dãy núi một mặt vẫn đi thắng vào Nam để bao 
chiếm miễn Tây tỉnh Khánh Hòa, một mặt ăn ngang ra tận bờ 
biển theo thế hoành sơn, với nhiều ngọn núi cao ngút ngàn, 
cây cối rậm rạp, sườn núi nhiều đá và đốc, làm ranh giới thiên 
nhiên cho hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, Tại vùng này có 


(1) Địa phương gọi là Trà Kê chứ không phái Trà Khê. 
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Non nước Phú Yên 


những ngọn núi tên tuổi như núi Lá (417m) là sào huyệt của 
loài cọp, cho nên mới có câu : 


Cọp nút Lá, 

Cá sông Hinh. 
Mại (1) Tổ Gà, 
Ma đẳng Lớn: 

Núi Chúa (1010 m) là nơi xưa kia tục truyền rằng, mỗi 
khi ở kinh thành có một vị vua chúa băng hà, thì tại núi này tự 
nhiên phát ra ba tiếng nổ lớn như tiếng sấm động, cho nên 
người ta mới gọi tên như thế. Núi Chúa cao, thường có mây 
vương vấn trên đỉnh, tựa hồ như con rồng uốn lượn, nên người 
dân địa phương có câu hát rằng : 

Con rồng nằm núi Chúa, 

Con hạc múa xa chừng, 

Tối trời quân tử dời chân, 

Khuyên em Ở lại giữ xuân má đào. 

Nơi nào lớn chúc quyên cao, 

Tốt như tiên mặc kệ em đừng trao ân tình. 


Núi Hương tuy không cao (132m) nhưng cảnh trí nơi đây 
đầy thơ mộng, dưới chân núi có bàu Hương, sâu đến 18 sải , nước 
ngập quanh năm, cá tôm đủ thứ. Theo tục truyền thì xưa kia, nơi 
đây có một con rùa khổng lề, thường nổi lên mặt nước, làm thành 
một tấm phù thạch chư tiên hiện xuống ngồi uống rượu đánh cờ, 
trong những đêm trăng êm dịu hay những ngày xuân mát mẻ. 


(1) Mạt là một loài bọ rất nhỏ, thường thấy nơi tổ gà mái mÙi nở. Chúng 
thường bò vào áo quần của ta và cắn, nga rất khó chịu. 
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Non nước Phú Yên 


Dưới chân núi có chùa Hương Tích, khách thập phương tới lui 
không ngới. Và điều đặc biệt là phụ nữ vùng này rất đẹp, ăn nói 
có duyên và đa tình, cho nên người ta có câu : 

Trai Ngũ Thạch, (1) 

Gải bàu Hương. 

Và cũng vì cô gái bàu Hương duyên đáng, nên bao chàng 
trai thường hướng về miền Mỹ Thạnh nơi núi Hương tọa lạc để 
tìm kiếm những nàng tiên nhưng đã chắc gì được người đẹp để 
ý. Cho nên chàng trai than thở : 

Ngó lên Mỹ Thạnh cảnh tiên, 

Cánh tiên chẳng thấy, thấy duyên của nàng. 
Muốn gây tơ tóc cùng nàng, 

Sợ e duyên kiếp bẽ bàng rồi sao ? 

Núi Hương có cảnh đẹp quyến rũ khách tài ba, nên trước 
chiến tranh một nhà nhọ đồng thời cũng là một chí sĩ, đã tới 
đây xây dựng một thư viện, đặt tên là Tam Thai (2) làm nơi 
quy tụ khách văn chương và bạn đồng chí bốn phương, ngâm 
thơ vịnh nguyệt, luận đàm quốc sự. Ông có làm một bài thơ 
vịnh thư viện, được nhiều bạn thơ khắp nơi họa. Sau đây chúng 
tôi xin ghi lại để du khách thưởng thức : 

Xướng 
Bàu Hương mà múi cũng tên Hương. 


(1) Ngh Thạch là năm thôn có chữ Thạch là Thạch Tuân, Thạch Chẩm, 
Thạch Lương, Thạch Yên (tức Hảo Sơn), và Đàn Thạch thuộc xã Hòa 
Xuân. 


(2) Lấy tích xưa Tam Thai là biệt thự của quan TẾ Tướng đời Tấn bên 
Tàu. 
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Non nước Phú Yên 


Nước bích non xanh cảnh khác thường. 
Sâu cạn quanh co bầu một giải, 
Vuông tròn cao thấp núi năm sườn. 
Thiên nhiên tám cảnh gôm năm xã, 
Địa thắng ngàn xưa chiếm một phương. 
Mai, Sặc, Thơm, Lây (1) bao phả lại, 
Tam Thai thư viện mở văn chương. 
Họa 

Non gọi con Hương nước cũng Hương, 
Nước non này chẳng nước non thường. 
Xé sâu đất xuống bàu to mặt, 
Đỡ bổng trời lên núi cứng sườn, 
Sách điện lẫy lừng trên một đỉnh, 
Hương chùa ngào ngạt khắp mười phương, 
Công người của tạo chung bôi đấp, 
Cảnh đẹp vui lòng vịnh ít chương. 

HẬU SANH 


Phía cực Nam có núi Mặt Cật (227m), Hòn Chảo (753m), 
Hòn Ông (1104m), Hòn Giù (1264m), núi Đá Chồng (604m). Nếu 
du khách đi xe lửa ngoài vào khỏi ga Thạch Tuấn, hoặc đi xe hơi 
qua khỏi trạm kiểm soát Bàn Nham, sẽ thấy bên tay phải có núi 
Sa Leo (334m), núi Hóc Răm (507m), núi Cầu Sông Ván (253m), 
núi Đèo Cả (407m), về bên tay trái có núi Đá Bia (706m), tên chữ 


(1) Tên núi Bà Mai, hòn Sặc, hòn Thưm, hòn Củ Lây. 
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Noơn nước Phú Yên 


là Thạch Bi Sơn là hòn núi Lịch sử, cho nên trong những đêm hò 
khoan, các cặp nam nữ thanh niên đã đặt ra những bài hò hỏi về 
lịch sử khá hóc hiểm. Chúng ta hãy nghe : 

Tiếng anh thường ăn thường học, 

Thường đọc chữ quốc ngữ, 

Lại đây em hỏi thử địa đồ : 

-_ Nỏi từ ngoài Huế hỏi vô, 

Con sông nào lớn cái cầu nào cao ? 

Sông Ba nước chẩy ngả nào ? 

Hòn Đá Bia Đại Lãnh đứng địa đầu làm chỉ ? 

Nằm sát biển có núi Hòn Bà (586m) mà người Pháp 
gọ! là Cap Varella là tên một viên sĩ quan hải quân đã tìm ra 
möm núi này đầu tiên. Khi qua Hảo Sơn, du khách sẽ thấy một 
hổ nước trong xanh, rộng non mười mẫu tây, rải rác đó đây 
một vài chiếc sõng nan của ngư đân qua lại đánh cá, xa xa đàn 
cò trắng tìm mồi điểm xuyết cho bức tranh sơn thủy thêm phần 
Jinh động. Đó là biển hồ Hảo Sơn, nơi xưa kia chỉ là một cái 
vũng nằm trong lòng biển cả, trải qua bao vật đổi sao dời, tang 
thương dâu bể, đất phù sa của sông Bàn Thạch bồi dân lên, bít 
mất phía thông ra biển, biến cái vũng này thành một cái hồ 
thiên nhiên muôn đời, hàng năm nuôi sống trên trăm gia đình 
dân chúng quanh vùng, hoặc tới đây đánh cá, hoặc làm ruộng 
cấy lúa. 
Đi hết Hảo Sơn, du khách đã đến đèo Cả, cao trên 500 

thước, đường đi quanh co, gấp khúc rất nguy hiểm, dài trên 10 
cây số. Trên đỉnh đèo, xưa kia là trạm Phú Hòa, nơi phân giới 
giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Ngày nay địa phận tỉnh 
Phú Yên chấm dứt ở cây số 1360,815, 
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Non nước Phú Yên 


Đèo Cả cao ngất là một chướng ngại lớn lao cho những 
mối tình giữa chàng trai Phú Yên và cô gái Khánh Hòa. Vì sự 
đi lại khó khăn mà nhiều khi cha mẹ nhà gái từ chối không 
chịu nhận lời của ông mai, khiến cho đôi trẻ phải thất vọng và 
uổng công đợi chờ. Chúng ta hãy nghe họ than thở : 

Đứng trên đèo Cả, 

Trông xuống Vạn giã Tu Bông, 

Biết rằng thầy mẹ có đành không. 

Để anh chờ em đợi uống công hai đàng ! 

Nhưng đối với những cô gái chính chuyên thì đèo Cả là 
một hình ảnh cao quý, không khác gì vâng nguyệt đêm rằm, 
để chứng mình cho lòng ngay dạ thẳng của mình, mỗi khi bị 
người ta ngờ oan cho những điều bất chính. Cô đã lớn tiếng mà 
phân trần : 


Con ngựa tía ăn quanh đèo Cả, 
Vâng nguyệt đêm rằm bóng ngã về đông, 
Chẳng thà tôi giục zeã về không, 
Chớ không thèm cướp của giành chông người ta. 


Chương IV 
Vùng châu thổ 


Sau khi đã quan sát xong phần núi non, mời du khách 
trở lại đồng bằng Hiếu Xương và Tuy Hòa ngắm xem phong 
cảnh. Miễn châu thổ này rộng chừng 80.000 mẫu tây là kho 
lúa của tỉnh Phú Yên. Nguyên vùng này là một cái vịnh, bờ 
biển ăn sát vùng Gò Chợ ở thôn Trường Phú thuộc xã Hòa 
Quang. Xưa kia, nơi đây là khu vực hoạt động thương mại nhộn 
nhịp nhất, thuyển buôn của người Trung Hoa hay người Mã 
Lai cập bến trao đổi hàng hóa với đân Chiêm Thành, khi phần 
đất này chưa gia nhập”Fổ Quốc Việt Nam. 

Ngày nay, Gò Chợ chỉ là một địa danh không tên tuổi. 
Bấy giờ Gành Đá ở thôn Tây Phú (nay chia làm hai thôn Mỹ 
Thành và Mỹ Hòa) cũng như núi Sầm ở thôn Phụng Tường chỉ 
là những hòn cù lao, núi đá mọc chơ vơ giữa biển. Bây giờ 
biển đã bị lấp, những hòn cù lao này trở thành những quả núi 
đứng chơ vơ giữa cánh đồng lúa bao [a. Cho nên người ta mới 
hát rằng : 

Chơ vỡ như ngọn núi Sâm, 
Thân nhiên như mặt nước đầm Ô Loan. 

Hoặc là : 


Phụng tường có đảnh núi Sâm, 


Non nước Phú Yên 


Có mương Cầu Đá, có Hầm Vũng Xoi. 

Bấy giờ núi Nhạn cũng chỉ là một hòn cù lao nằm gọn 
trong biển cả, làm nơi trú ẩn cho loài chim én biển, cho nên 
mới có tên này. Dần dần phù sa của sông Ba lấp đầy. Nhờ có 
dãy núi đèo Cả ăn thọc ra biển, làm thành một bờ tường khổng 
lỗ và kiên cố án ngự phía Nam, nên bao nhiêu đất phù sa trên 
nguồn tuôn xuống biển đếu được giữ lại, chồng chất lên nhau 
mà tạo thành vùng đồng bằng rộng bao la này, nối cù lao Nhạn 
với đất liền. 

Sở dĩ chúng ta quả quyết rằng Gành Đá, núi Sầm, núi 
Nhạn xưa kia là những hòn cù lao, và cánh đồng Hiếu Xương 
và Tuy Hòa là biển, vì hiện thời người ta còn tìm thấy trên các 
đỉnh núi kia nhiều vết tích của loài hải vật như vỏ ốc, vỏ sò, 
và trong lúc đồng bào đào giếng, người ta đã bắt gặp những 
chiếc mỏ neo, hoặc dây cáp, cột buổm bị chôn vùi dưới đất từ 
lâu đời. 

Tuy gọi là vùng châu thổ, nhưng cách đây trên 30 năm, 
vùng này vẫn nghèo nàn xơ xác, mỗi năm ruộng chỉ cấy được 
một mùa, gặp năm đại hạn thì không thu hoạch được gì, nhiều 
nơi thiếu nước phải bỏ hoang, cây gai bàn chải mọc lên thành 
rừng, cọp beo về tận Tuy Hòa. Dân chúng hàng năm đã phải 
bỏ ra hơn nữa số ngày lên rừng kiếm củ mài, hái chuối, tìm tổ 
ong và các thứ lâm sản khác. Từ ngày có đập Đồng Cam, nước 
sông chảy về tưới khắp đồng ruộng, sức sản xuất lúa gạo mới 
tăng vọt lên gấp bội, mang lại cho Hiếu Xương và Tuy Hòa nói 
riêng, Phú Yên nói chung một sinh khí mới. 

Bên cạnh vùng châu thổ Hiếu Xương và Tuy Hòa, chúng 
ta cũng cần biết đến cánh đồng Tuy An do phù sa sông Cái bôi 
đắp mà thành. Vùng châu thổ này không rộng bằng vùng trên, 
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nhưng chất đất rất tốt. Lâu nay vẫn ăn nước trời mà lúa vẫn 
khá. Ngày nay cơ quan Khuyến nông địa phương đã cho xây 
đập Tam Giang, ở xã An Thạch, lấy nước sông Cái về tưới cho 
hàng ngàn mẫu ruộng thuộc hai xã An Cư và An Thạch. Chắc 
chắn rồi đây sinh hoạt dân chúng ở hạt Tuy Ấn cũng sẽ được 
cải thiện lên nhiều. 


Chương V 
Sông ngòi 


Như trên đã nói, miền châu thổ Hiếu Xương và Tuy 
Hòa có được là nhờ con sông Ba. Sông này phát nguyên từ tỉnh 
Kon Tum, gần nguồn Trà Khúc (Quảng Ngãi), dài trên 300 
cây số. Trong bản đồ của PTOLÉMÉE, một sử địa gia trứ danh 
Hy Lạp về thế kỷ thứ hai, sông Ba đã được ghi vào và mang 
tên Dairios. 

Từ nơi phát nguyên, sông Ba chảy theo hướng Bắc Nam, 
qua địa phận tỉnh Kon Tum, tỉnh Pleiku, bao quanh sau lưng 
tỉnh Bình Định, qưà tỉnh Phú Bổn, quận Đồng Xuân, quận Sơn 
Hòa, rồi đổi theo hướng Tây Bắc Đông Nam, xuyên qua địa 
phận tỉnh Phú Yên, chảy theo ranh giới các quận Phú Đức và 
Sơn Hòa, rồi thong thả lướt qua vùng đông bằng, giữa ranh giới 
hai quận Hiếu Xương và Tuy Hòa, chảy ra biển Đông Hải ở 
cửa Đà Diễn, gần tòa Hành Chánh Phú Yên. 

Từ nguồn cho đến vùng Củng Sơn, chỉ vì chảy quanh co 
theo chân núi, lòng sông hơi hẹp, nhưng nhờ khúc sông khá 
dài, nước chảy không mạnh lắm, các sõng nhỏ hay bè cây qua 
lại được. Từ Củng Sơn, sông Ba bắt đầu chảy vào đồng bằng, 
lòng sông rộng dân sức nước chảy nhẹ hơn, các ghe chở hàng 
hóa có thể qua lại được dễ đàng. Tuy nhiên có một vài nơi, 
giòng sông sâu hơn và hẹp hơn vì bị kẹt giữa hai đấy núi như 
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ùng núi Lá, vùng Đồng Cam, vùng Qui Hậu. Từ đập Đẳng 
"am tới biển, sông Ba mang tên là sông Đà Rằng, dài 32 cây 
ố. Cửa sông tuy rộng, nhưng có nhiều cồn cát nối lên, tàu và 
he lớn không vào được. Giữa lòng sông cũng có nhiều soi cát 
nổi lên, chia sông thành nhiều lạch nhỏ. Trên các soi này người 
a thường trồng dưa hấu rất tốt, nên có câu : 

Muốn về soi Bún ăn dưa, 

Sợ e soi Bún đãi đưa nhiều lời. (1) 

Nhưng cũng có nơi, vì trái dưa hông mát lịm, chàng trai 

mảng vui duyên mới mà lơ là tình xưa, khiến ai chiếc bóng 
năm canh phải thốt lên những lời chua chát, bị thương : 


Non xanh xanh, 

Nước cũng xanh xanh 

Nước non chung một khối tình, 
Trách ai chia sẽ cho mình xa nhau † 


Về mùa nắng, nước sông Ba trong suốt, lòng sông cạn, 
lưu lượng trung bình 3Ô thước khối trong một giây, người ta có 
thể lội qua các lạch dễ dàng không cần đến ghe thuyển. Ấy 
thế mà chàng ở bên này sông làm biếng không chịu qua bên 
kia sông thăm nàng, khiến nàng phải nhắn lời trách móc : 


Đào nào cao bằng bằng đèo Phú Cốc, 

Dốc nào ngược bằng đốc Xuân Đài, 

Đèo cao đốc ngược đường đài, 

Anh còn qua được huống chỉ vài lạch sông ? 


Về mùa mưa, nước trên nguồn đổ xuống rất nhiều và rất 
mạnh, mang hàng triệu thước khối phù sa bồi đắp cho vùng 
(1) Soi Bún ở xã Hòa Thắng quận Tuy Hòa. 
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châu thổ Tuy Hòa ngày càng phì nhiêu và rộng thêm. Lưu lượng 
trong mùa này vọt lên hàng ngàn thước khối trong một giây, gây 
nên lụt, phá hoại các thứ hoa màu trên hai bờ sông, cũng có khi 
lụt lớn, nước tràn vào làng mạc và đồng ruộng, gây tổn hại rất 
lớn. 


Khi chảy tới địa phận tỉnh Phú Yên, sông Ba tiếp nhận 
các phụ lưu sau : ' 


Về tả ngạn chỉ có sông Con, phát nguyên từ xã Sơn 
Phước, chảy qua xã Sơn Hà, nhập vào sông Ba ở vùng Thạnh 
Hội, cách phía trên đập Đồng Cam chừng năm cây số. 

Về hữu ngạn có các sông : sông Hinh là một phụ lưu 
quan trọng, dài khoảng 50 cây số, phát nguyên từ dấy núi Vọng 
Phu thuộc quận Khánh Dương, tỉnh Khánh Hòa, chảy vào địa 
phận quận Phú Đức theo hướng Bắc Nam, qua các xã Đức 
Dương, Đức Thành, Đức Trung, Phú Bản (quận ly quận Phú 
Đức), Đức Bình rồi nhập vào sông Ba ở vùng Bình Thạnh, đối 
điện với Củng Sơn (quận ly quận Sơn Hòa). Sông này rất nhiều 
cá, cho nên mới có câu : “Cọp núi Lá cá sông Hinh”. Nước 
sông Hinh lại rất trong, nên người thiếu phụ đã ví dòng nước 
này với tấm lòng chân thật của mình. Nàng nói : 

Nước nào trong bằng nước sông Hình, 
Đố ai ăn ở chung tình bằng em. 


Phụ lưu thứ hai là sông Đồng Bò, phát nguyên từ dãy 
núi vùng Lạc Sanh, xã Đức Thành, chảy qua xã Hòa Phong, 
vùng ruộng mía của sở trồng mía Tuy Hòa, rồi nhập vào sông 
Đà Rằng ở vùng Thạch Bàn. 

Trên sông Ba có hai công trình kiến trúc đồ sộ và tối tân 
là cầu Đà Rằng, một chiếc cầu sắt dài trên một cây số, gồm 2l 
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nhịp, dùng chung cho cả xe lửa và xe hơi, mà du khách tới Tuy 
Hòa đều có địp mục kích, công ' trình thứ hai là đập Đồng Cam, 

cách Tuy Hòa trên 30 cây số về phía Tây. 


Đập Đồng Cam được khởi công xây đựng từ năm 1924, 
đến năm 1929 mới hoàn thành, chỉ tiêu đến hàng mấy tỷ bạc. 
Đập xây ngang sông Ba, nối liên Đồng Cam với Qui Hậu, dài 
657 thước. Đập đã nâng cao mức nước lên để chảy vào hai con 
mương lớn ở hai bên bờ sông. Đó là mương phía Bắc dài 31 
cây số với những công trình xây dựng lớn như cầu Rù Rỳ, Xi 
Phông suối Muỗng. và cầu Máng suối Cái. Mương phía Nam 
dài độ 36 cây số, nằm về phía Qui Hậu, với những công trình 
quan trọng hơn hết là lù Thừa Bi (1), cầu máng Qui Hậu, cầu 
Đồng Bò. Hai con mương lớn này đã dẫn nước vào vô số những 
mương nhỏ, để tưới cho gần 80.000 mẫu tây ruộng lúa của 


đồng Hiếu Xương và Tuy Hòa. và biến vùng châu thổ nà y thành 
kho lúa vô tận. 


Đập Đồng Cam chẳng những là một công trình thủy lợi, 
mà còn là một thắng cảnh du lịch. Khách thì nhân tới đây không 
sao ngăn nổi dòng thở lai láng. Năm 1942, thi sĩ Huỳnh Khinh 
tới viếng đập, có làm bài thơ sau đây : 
Viếng đập “Đồng Cam” ngắm nước non, 
Xanh xanh một sắc nước cùng non. 
Non thê chung thủy ôm lòng nước, 
Nước nặng ân tình sát cánh non. 
Non giữ nguồn sông che chờ nước, 
Nước nuôi đôi đất điểm trang non. 


{1) Lù là một loạt Cống ngắm. gọi theo tiếng địa phương. Thừa Bì là tên 
người chú thâu xây cái là này: 
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Đúc chung một khối tình non nước, 
Khó nỗi chìa lìa khối nước non. 

Sau sông Ba có sông Cái quan trọng vào hàng nhì. Sông 
Cái hay sông Cây Dừa, đài khoảng L50 cây số, phát nguyên từ 
dãy núi phía Tây, giáp giới giữa hai quận Đồng Xuân (Phú 
Yên) và Văn Canh (Bình Định), chảy qua Phú Giang, Kỳ Lộ, 
La Hai (quận ly quận Đồng Xuân). đến Ngân Sơn thuộc quận 
Tuy An rồi chảy ra biển. 

Từ nguồn đến địa đầu xã Xuân Quang, khúc sông mang 
tên là suối La Hiên, vì chảy dưới chân núi này. Từ đó đến 
vùng Phú Giang đến ngã ba La Hai, khúc sông mang tên Kỳ 
Lộ, vì chảy qua thôn Kỳ Lộ xã Xuân Quang. Hai bên bờ sông 
là núi Liên Sơn, nên lòng sông hẹp và hơi sâu, không có ghềnh 
thác, ghe sống có thể qua lại được. 


Sông Kỳ Lộ vừa sâu vừa hẹp, 

Nước Kỳ Lộ vừa mát 0ữa trong, 
Thuyền anh bơi ngược giòng sSÔng, 
Tìm em cho thỏa tấm lòng nhớ thương. 


Khi chảy qua thôn Triêm Đức xã Xuân Quang, lòng 
sông trở nên rộng và có những bến đò qua sông, hàng ngày 
những cô lái đò chở đồng bào qua lại. Trong những bến mày có 
bến Bà Bang là đông người qua lại hơn cả. Chính nơi đây, 
những cặp trai gái thường hẹn hò cùng đi chung một chuyến đò 
để có dịp thở than mối tình ngang trái. Cho nên : 

Mau mau đến bến Bà Bang, 
Đến đông Bà Sứ thở than đôi lời. 


Tới vùng La Hai, sông Cái tiếp nhận một nguồn khác 
phát nguyên từ đấy núi Văn Canh, chảy theo hướng Bắc Nam, 
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đọc theo liên tỉnh lộ số 6 và đường xe lửa, gọi là sông Con. Từ 
La Hai trở xuống, mới chính thức gọi là sông Cái, chảy qua xã 
Xuân Sơn thuộc quận Đồng Xuân, xã An Định, An Dân đến 
vùng Ngân Sơn thuộc quận Tuy An, chia làm hai nhánh một 
chẩy theo hướng Tây Nam Đông Bắc rỗi ra biển ở cửa Tiên 
Châu, một chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam rồi ra đầm Ô 
Loan ở vùng Tân Long. 


Ngoài hai con sông lớn nói trên, tỉnh Phú Yên còn có 
các sông khác, không quan trọng mấy. Từ Bắc vào Nam chúng 
ta thấy : 

Sông Tam Giang tức sông Cầu, dài khoảng 20 cây số, 
phát nguyên từ dãy núi Cù Mông (Hòn Kè) chảy ra vịnh Xuân 
Đài, lòng sông cạn, ghe thuyền muốn ra vào cửa sông phải chờ 
nước lên. Vì vậy có câu ca dao : 

Nước ròng chảy đến Tam Giang, 
Sâu đâu (1) chín rụng, sao chàng bặt tin ? 

Sông Bàn Thạch dài khoảng 30 cây số, phát nguyên từ 
núi Hòn Giù mang tên là sông Đá Đen, chảy giữa Hòn Trống 
và Hòn Chảo, đến vùng Ngọc Lâm,đổi tên thành sông Bánh 
Lái, chảy tới vùng Hội Cư, tiếp nhận thêm một chỉ nửa phát 
nguyên từ đèo Cục Kịch giáp giới với Khánh Hòa, mang tên là 
sông Bàu Sắc. Từ Hội Cư , mới chính thức mang tên sông Bàn 
Thạch, chảy ra biển ở cửa Đà Nông : 

Sông Bàn Thạch quanh co uốn khúc, 

Núi Đá Bia cao vút lừng mây, 

Non kia nước nọ còn đây, 

Mà người non nước ngày nay phương nào 2 


(1) Tức là cây xoan đâu. 
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_ Chương VỊ 
Bờ biến 


Sau khi đã băng rừng vượt suối quá mệt mỏi rồi mời du 
khách trở lại thăm bờ biển Phú Yên để lấy lại sức khỏe. 

Bờ biển Phú Yên dài trên 100 cây số, quanh co khúc 
khuỷu không đều. Từ đèo Cù Mông vào tới địa đầu quận Tuy 
Hòa, vì núi nằm sát biển, nên bờ biển lởm chởm những đá, có 
nhiều ghềnh, nhiều mũi. Đặc điểm của bờ biển vùng này là có 
nhiều bán đảo ăn nhô ra biển làm thành nhiều vũng và vịnh, 
lập hải cẳng rất tốt. 

Tai Cổ Ngựa thuộc thôn Túy Phong, một dãy núi chạy 
dài ra biển độ l5 cây số, theo hướng Tây Bắc Đông Nam, bọc 
phía ngoài đầm Cù Mông, khiến cho đầm này rất kín, ghe thuyền 
trú ẩn và đánh cá rất tốt, không sợ gió bão. Từ Quốc lộ số I tại 
vùng Trung Trinh, liền với chân núi Đồng Bằng, một đãy núi 
khác lại chạy đài ra biển như hình một con kỳ lân, đó là phần 
đất xã Xuân Thịnh, che chở cho vinh Xuân Đài, khiến cho vịnh 
này thành một căn cứ hải quân rất tốt: Chính nơi này trong 
cuộc chiến giữa chúa Nguyễn và Tây Sơn, đôi bên đã nhiều 
phen dùng làm nơi đóng thúy quân và nhiều trận thủy chiến đã 
diễn ra, máu ba quân đã nhuộm thắm nước biển Xuân Đài, 
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Năm 1832, tháng chạp, nhằm tháng !1 niên hiệu Minh 
Mạng thứ 13, một phái đoàn thương mại Hoa Kỳ do đại úy Đức 
Gia Tâm Đa (Georges Thompson) làm thuyền trưởng, đã buông 
neo tại vũng Lấm. Triều đình ta cử Viên ngoại Nguyễn Tri 
Phương và Tư vụ Lý Văn Phức vào tiếp xúc với phái đoàn và 
thương thuyết. Cuộc hội đàm điễn ra trong bầu không khí thân 
mật, nhưng vì có mấy điểm bất đồng ý kiến, nên cuộc bang 
giao đầu tiên ấy không thănh tựu. 

Trong cuộc đại chiến thứ hai vừa qua, Hải quân Nhật 
đã dùng nơi đây để trốn tránh những cuộc oanh kích của không 
quân Đồng Minh, và hiện thời một chiến hạm của Nhật bị chìm 
trong vịnh, đang dầm mình trong nước mặn, mà du khách đi 
qua Sông Cầu có dịp trông thấy. Trong một bài thơ tả cảnh 
Sông Cầu, cụ Trường Giang cũng có nhắc lại sự kiện trên đây: 

Pháp xưa đặt để nơi tòa Tỉnh, 
Nhật mới rồi đây cháy súng tàu. 

Dãy đất này còn tạo ra nhiều vũng nhỏ, chỗ nào người 

dân chài cũng thích. Cho nên : 
Vũng Dông, vũng Lắm. vũng Chào, 
_ Vũng La, vũng Sứ, chỗ nào cũng thương. 

Chính nhờ có vịnh Xuân Đài mà bờ biển Sông Cầu trông 
rất ngoạn mục. Vừa mát mẻ vừa kín gió, nên năm 1888 người 
Pháp mới dời tỉnh ly từ An Thổ ra đây, và biến một vùng cát 
trắng, núi xanh thành một thị trấn đông đúc. Cảnh đẹp bờ biển 
Sông Cầu đã được thi sĩ Huỳnh Khinh mô tả trong bài Đường 
Luật dưới đây : 


_ „” 


“Sông Câu” dạo mát buổi tà dương, 


Bờ biển nhìn xem đẹp khác thường. 
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Sóng lượn nhấp nhỏ phô ngọc bích, 

Cái pha lóng lánh dợn kim cương. 

Đừa xanh lộng gió du dương hát, 

Buẩm trắng nương lòo phất phới Irương. 
Tạo hóa khéo tô tranh thây mặc, 

Càng xem càng luyến cảnh quê hương. 

Vào tới thôn Xuân Phú, một dãy đất nhô ra biển như 
hình vành tai, thọng xuống Nam. Đó là phần đất xã An Ninh, 
quận Tuy An, cách xa quốc lộ, đi lại khó khăn, dân chúng chỉ 
biết làm nghề chài lưới, lại nghèo, nên con trai các nơi ít ai 
muốn về đây làm rể. Thẳng hoặc có anh nào nặng tình với cô 


gái dưới Đăng (l) mà kết bạn trăm năm, thì những cô gái ở 
miền trên ghen ty, tìm lời dèm pha : 


Anh về làm rể dưới Đăng, 
Để em kéo vải sáng trăng một mình ! 
Hoặc là : 
Anh về làm rể dưới Đăng, 
Ăn cơm bát bịt tôm rằần khó tiêu. 
Từ thôn Hội Sơn, một dãy núi dài ăn lên phía Bắc, bọc 
kín đầm Ô Loan, làm thành một biển hỗ rất lớn, có lạch nhỏ 


thông ra biển. Nước đầm khi nào cũng xanh biếc và yên lặng, 
cho nên người ta có câu : 


Lô loi như cụm nút Sâm, 
Thân nhiên như mặt nước đầm Ô Loan. 
Về phía Tây đầm có nhiều quả núi già nằm san sát 


t ) Đăng là tên. MỘI vóm Ở xã An Ninh, quận Thy Án. 
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nhau như thuộc đèo Quán Cau là chỗ.tựa sau lưng, phía Đông 
có mả Cao Biển là một địa danh tên tuổi mà người địa phương 
coi là linh địa, vì : 

Cao Biển chết tại Đông Môn, (1) 

Trên sơn dưới thủy trời chôn Cao Biên. 

Người ta kể lại rằng, hàng năm cứ vào khoảng tháng 
chạp âm lịch, mèo không biết từ đâu tẬp trung về rất đông để 
dãy mả Cao Biển, và có cả cọp về làm giỗ, nhưng không gây 
tai nạn gì cho dân chúng cả. Nó ở một đêm rồi đi ngay. Đứng 
từ đèo Quán Cau nhìn ra, du khách sẽ thấy mả Cao Biển là 
một cồn cát ở ngoài xa. Người ta cho biết rầ ng ngôi mả này chỉ 
toàn bằng cát, nằm sát biển „ sống gió vô chừng, nhưng không 
khi nào bị sụt thấp xuống, trái lạ càng ngày càng được vun cao 
nhờ có một luồng gió xoáy thổi quanh năm, mang cát bồi đắp 
thêm mãi. Người dân địa phương có câu hát sau đây : 

Ngó ra ngoài mả Cao Biên, 

Thấy đôi chìm nhạn đang chuyển cành mai. 
Cây oằn vì bởi trái sai, 

Xa em vì bởi ông mai ít lời, 

Cảnh trí đầm Ô Loan thật là ngoạn mục. Nếu có điều 
kiện thiết lập tại đây một thành phố, thì quang cảnh chẳng 
khác gì Hồng Kông hay Thượng Hải. Từng lớp nhà lầu sẽ soi 
mình dưới nước và ban đêm những ngọn đèn điện sẽ làm cho 
mặt đầm như một hội hoa đăng. Chính tại vùng này, ông Tú 


(1) Dân chúng truyền miệng nhau như thế, chứ xét trong sử, ông Cao 
Biền chết bên Tàu, chứ không phải chết ở đây. Vã lại mã Cao Biển có 
rầt nhiều nơi, ngay tại vùng Đồng Xuân giáp Tuy An cũng có mả Cao 
Biển xây vôi. 
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Phương đã dựng cờ khởi nghĩa cần vương, nêu cao chí khí bất 
khuất của người dân Phú Yên trước cuộc xâm lăng của thực 
dân đế quốc. Ngày nay người dân Phú Yên còn ghi mãi hình 
ảnh nhà cách mạng trong tâm khảm họ, và đã dùng ca dao để 
nói lên mối thương cẩm của họ đối với nhà ái quốc : 

Ô Loan nước lặng như tờ. 

Thương người chiến sĩ dựng cờ cần vương. . 

Trải bao gối đất màn sương, 

Một lòng vì nước nêu gương anh hùng. 

Dọc theo khoảng bờ biển này, có nhiều đảo nhỏ như cù 
lao Hòn Nần, ở trong đầm Cù Mông đối diện với đèo Vận 
Lương, là một di tích lịch sử. Người ta kể lại rằng, trong khi 
chống nhau với quân Tây Sơn, một hôm Nguyễn Ánh bị thua, 
mang tần quân theo đường biển chạy vào ẩn nấp nơi hòn cù 
lao này. Bị tuyệt lương, Nguyễn Vương và quân sĩ tưởng đã 
phải chết đói cả, May sao tìm thấy trên đảo một thứ củ ăn được 
mà dân chúng địa phương gọi là củ nần, nên qua khỏi nạn đói. 
Nhưng rồi Vương và quân lính không. tránh khỏi một trận tấn 
công của quân Tây Sơn, khiến một số quân sĩ tử trận. Sau khi 
đã thắng được Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, vua Gia Long bèn 
cho xây 55 ngôi mộ bằng vôi trên đảo, và lập các ngôi miếu 
thờ các vị tử trận ấy. Từ đó hòn cù lao này được gọi là Hòn 
Nẵn. Lúc mới xây (Gia Long nguyên niên 1802), miếu này gọi 
là “Cù Mông công thần miếu”. Đến năm Tự Đức thứ 4 (1851), 
đổi lại là đền Biểu Trung. 


Tiếp đến là hòn Nhất Tự Sơn ở trong vịnh Xuân Đài, 
ngoài khơi thôn Khoan Hậu xã Xuân Thọ. Đây là một hòn núi, 
nằm đọc theo bờ biển, đứng trong bờ nhìn ra giống như hình 
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chữ nhất là một nên mới có tên này. Núi này một đầu có giải cất 
nối liền với bờ, khi nước thủy triểu xuống, người ta có đi trên 
giải cát này để ra núi. Khi nước lên thì Nhất Tự Sơn hoàn toàn 
là một hòn cù lao. 


Cù lao Ông Xá cũng ở trong vịnh Xuân Đài, thuộc vũng 

Lấm, đối diện với Gành Đỏ, cho nên có câu ca đao : 

Ngó vô vũng Lấm Sông Cầu, 

Cà lao Ông Xá đứng hầu ngoài khơi. 

Hòn Mái Nhà là một hòn cù lao ở ngoài khơi xã An Mỹ. 

Đứng phía nào trông ra đảo, người ta cũng thấy nó giống như 
một cái mái nhà, cho nên mới có tên như thế, Rồi đến hòn 
Yến, hòn Chùa, hòn Đứa đều ở ngoài khơi xã An Chấn. Tại 
hòn Yến, nghề đánh cá rất phát đạt. Đến mùa cá, gặp năm 
được mùa, cá phải chở hàng xe boa lua mới hết, và những người 
chuyên nghề làm nước mắm chực sẵn tại đây để mua, vì ở đây 
có một cái chợ. Nhưng nghề đánh cá thì chỗ nào cũng vất vả, 
mình trần trùng trục, hết đầm dưới nước lại lên phơi nắng, hết 
kéo lưới lại giăng chài, khiến cho người yêu đứng trong bờ 
cùng phải động lòng thương mà than rằng : 

Ngó ra ngoài Yến ba lần, 

Thấy anh ở trần trong bụng xót xa. 

Em muốn lộn trở về mua lụa đậu ba, (1) 

Cắt áo cổ giữa đem tra núi vàng. 

Không ai mà gửi ra chàng, 


Để cho chàng mặc kẻo cơ hàn nắng mưa. 


(1) Đậu là kết lại. Khi dệt lụa, muốn cho chắc và đày, người tạ kết mỗi 


tmổi là bu sợi tử, gọi là tụa đậu ba, kết hai sợi thì gọi đậu đội. 
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Cá thư ở vùng này ăn rất ngon. dùng mà ăn với cơm gạo 
trắng chợ Quán Cau thì tuyệt. Ấy thế mà có những anh chồng 
khó tính, chẳng khen người vợ hiển khéo chiều chồng, lại còn 
chê bai, để rồi một ngày kia phải ân hận : 

Hồi nào gạo trắng Quán Cau, 

Cá thu chợ Yến anh lắc đầu chê hôi. 

Bây giờ đáng số anh ơi, 

Một phần khoai hai phân đỗ anh thôi kén lừa. (1) 


Hòn Chùa là một hòn Cù i.ao mà trên đó còn dấu tích 
một ngôi chùa. Căn cứ vào những viên gạch còn lại, người ta 
đoán rằng đây là một ngôi chùa cổ của người Chiêm Thành 
tập, chứ không phải của người Việt, vì lẽ những viên gạch này 
giống với những viên gạch xây tháp. 

Cũng vì có nhiều núi ăn xa ra ngoài biển, và phía ngoài 
lại có cù lao che chở, nên bờ biển từ Cù Mông vào đến đầm Ô 
Loan có nhiều đầm, nhiều vũng, thuận tiện cho nghề đánh cá, 
như phá Túy Phong (xã Xuân Lộc), đầm Vĩnh Cửu (xã Xuân 
Cảnh), vũng Trích (xã Xuận Thịnh), vịnh Xuân Đài (Sông Cầu), 
vũng Lấm (xã Xuân Thọ), đầm Ô Loan (xã An Cư). 

Qua khỏi đầm Ô Loan, du khách tới bờ biển Ma Liên, 
một nơi đầy sự tích huyền bí như cái tên của nó. Người ta kể lại 
rằng ; xưa kia tại vùng này có một cái chợ người và mạ họp 
chung với nhau. Vì ma hiện nguyên hình người với cách ăn 
mặc như người địa phương. nên không thể phân biệt được. Sở 
đĩ người ta biết có ma đến họp chợ là vì có một số người bán 
hàng khi về nhà mở gói tiễn ra thì chỉ một số là tiền thật, còn 
một số đã biến thành tro giấy. Để dễ phân biệt, về sau mỗi lần 


(1) Lửa là kén chọn, tựa chọn. 
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Lấy chồng Mỹ Á hôn treo cột buôm.. 

Hoặc là : 

Anh về Mỹ Á chỉ lâu, 
Để em ôm chiếc thuyên câu đợi chàng ? 

Hay là : 

Ngó ra hòn Dứa tăm tắm, 

Thấy anh kéo lưới bú khăn đầu rìu, 
Thương anh em cũng muốn liều, 
Sợ vì một nỗi sớm chiều buôn teo ! 

Tuy rằng nghề biển có nguy hiểm thật, nhưng con người 
lầm biển sống gần thiên nhiên, nên lại rất chân thành và thủy 
chung. Yêu ai thì yêu tha thiết, dù cách xa cũng giữ tròn nhân 
nghĩa. Chúng ta hãy nghe chàng kể lể : 

Anh chèo thuyễn ra biển, 

Anh câu con cá diễn ba gảng, 

Đem lên hòn Gió (1) thăm nàng, 

Bệnh tình mau mạnh kết đàng nghĩa nhân. 

Từ Mỹ Á vào đến cửa biển Đà Diễn, bờ biển bằng 
phẳng, và đặc biệt có viền một bờ cát khá cao. mà du khách 
đứng trên xe lửa có thể trông thấy và tưởng lầm là những đổi 
núi. Sở dĩ có hiện tượng ấy là vì bờ biển Tuy Hòa rất trống 
trải, hàng năm cứ đến mỗi mùa lụt, đất phù sa đổ ra biển bị 
sóng và gió nồm đánh bật trở lại, vun cao thành đống, rồi đến 


(1) Hòn Gió là tên núi cũng là tên vóm ở thôn Lam Sơn xã An Thọ. 
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mùa gió Lào thổi mạnh, cát lại bị đổn trở ra. Do đó cát bị 
trong tấn ra ngoài đẩy vào chất cao thành núi. Vì lẻ đó mà ở 
đây không thể xây dựng được một bãi biển đẹp như vùng 
Sông Cầu hay đầm Ô Loan. 

Tuy nhiên đối với thi nhân, cảnh thiên nhiên đâu 
cũng đẹp, cũng nên thơ, cũng gây được cảm hứng trong lòng. 
Cho nên một chiều nọ ngắm biển Tuy Hòa, thi sĩ Huỳnh 
Khinh, tác giả Song Hòa Thi Thảo, đã ngâm lên tám câu 
thơ đầy duyên đáng : 

“Tuy Hòa” chơi biển buổi tà đương, 
Thưởng cảnh thiên nhiên thú lạ thường ! 
Nước bọc chân non, xanh lẫn lục, 

Gió xao ngọn sóng, bạc pha vàng. 

Tâng không mây gợn trời cao thấp, 

Ven biển cần giăng bãi dọc ngang. 

Lăng ngắm nước non lòng hớn hở, 
Mừng cho cá nước với chữn ngàn. 

Đã thăm bờ biển Tuy Hòa, du khách không thể không 
ghé vào thăm thành phố của miễn núi Nhạn sông Đà được. 
Tuy Hòa ngày nay đã là tỉnh ly tỉnh Phú Yên, được mở mang 
theo một chương trình kiến thiết qui mô rộng lớn. Trên núi cát 
ven bờ biển, xưa kỉa chỉ là nơi cổ mọc gai cài, nay đã được xây 
đựng những tòa nhà lầu theo kiến trúc tân thời. Đó là Tòa Hành 
Chánh tỉnh cùng một số cơ quan chuyên môn và quân sự. Từ 
tòa Hành Chánh đi lên phố có hai con đường chạy song Song, 
mang tên hai vị anh hùng dân tộc là Nguyễn Huệ và Trần Hưng 
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Đạo. Hai bên lễ đường, những hàng dương liễu (filaos) thẳng 
tắp, ngọn lá xanh tươi, rải bóng mát lên mặt đường tráng nhựa. 

Đi lên độ một cây số là thị trấn Tuy Hòa, nơi hoạt động 
náo nhiệt nhất tỉnh. Với những con đường tráng nhựa, hai bên 
phố xá buôn bán tấp nập, đây là khu cư xá công chức, nơi kia 
là chợ Tuy Hòa rộng lớn, với những cô bán hàng niểm nở chào 
khách. Khu vực hoạt động nhất là ngã năm, với các đường Trần 
Hưng Đạo, Phan Đình Phùng phố lầu cao ráo, cửa hàng san sát 
kể nhau. 


Mỗi buổi chiều, khi tan giờ học, từng đoàn nữ sinh một 
màu trắng xóa, như tâm hồn trong trắng tuổi tròn trăng, làn tóc 
thể phơ phất qua luồng gió nhẹ thổi, đi trên các đường phố tắn 
về các ngả, khiến cho du khách có cầm tưởng như những đàn 
bướm trắng mùa xuân, nhởn nhơ trên những cành hoa mới nở. 
Có lẽ đó là đặc điểm khiến du khách khi đã tới viếng Tuy Hòa 
thì không sao quên được. Cho nên thi sĩ Huy Lực, đù có xa 
cách muôn trùng, dũng vẫn nhắn lời về cô gái miễn núi Nhạn 
sông Đà : 

Anh sẽ về 

Nhất định anh sẽ về 

Để viết bài thơ trọn vẹn 

Để nói lên 

Rằng anh chưa bao giờ lỗi hẹn 
Người em gái Phú Yên 

Đẹp như nước Đồng Cam 
Tươi mát dịu hiển. (1) 


(1) Trích thi phẩm “Dạ hội mùa xuân ". 
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Nếu ai đã sống ở Tuy Hòa cách đây chừng 30 năm, 
đều còn nhớ thời xưa, cái tên Tuy Hòa không phổ biến bằng 
tên Dinh. Từ các làng mạc xa xôi, người ta thường nói tới 
Dinh, ít ai nói tới Tuy Hòa. Vậy Dinh là gì ? Tại sao lại gọi là 
Dinh ? Cho tới nay, chưa có một tài liệu nào giải thích danh từ 
ấy. Sau khi dọ hỏi các vị Jão thành địa phương, và cứu xét các 
tài liệu lịch sử liên quan đến Phú Yên, chúng tôi tạm đưa ra ba 
giả thuyết sau đây : 


1.Khi chúa Nguyễn Hoàng mở rộng bờ cõi tới Phú Yên 
(1) thì nh này được gọi là Trấn Biên Dinh. Có thể một thời 
gian nào đó, trấn ly của Biên Trấn đóng tại Tuy Hòa ngày nay. 
Vì lúc đó gọi là đinh (hay là doanh) mà chưa gọi là nh, cho 
nên nơi ly sở của quan Trấn Thủ được gọi là định. Do đó người 
dân quen nói là đi Dinh, cũng như ngày nay bảo là đi tỉnh. 

2.Khi ông Lương Văn Chánh vào đây kinh lý xong việc 
đánh Chiêm Thành, được phong làm Tiền Trấn Biên Dinh Tham 
Đốc Tướng. Ông đã cho lập dinh thự của ông nơi đây. Vì vậy 
người ta đã gọi khu vực này là định. Theo một ít vị bô lão cho 
biết thì tại Tuy Hòa trước kia có đấu tích nền nhà của ông 
Lương Phù Già, tức Lương Văn Chánh. Do đó mới có câu ca 
dao sau đây : 


Phù Già dậy giặc thình lình, 
Hời kia còn có tháp Dĩnh rõ ràng. 
3.Đời chứa Nguyễn Á nh chống Tây Sơn, lúc cha y 
qua vùng Tuy Hòa, có ba anh em nhà họ Mai (2) đang 
cầy ruộng ở chỗ cầu Ông Chữ bay giờ, bở theo phò. 
Sau khi vua Gia Long lên ngôi, các ông được phong 


(1) Xem rõ hơn ở phân lịch sử. 


Non nước Phu Yên 


Từ cửa Đà Điễn vào đến cửa Đà Nông, bờ biến bằng phẳng, 
trên bờ là một bãi cát rộng mênh mông. Tại đây có phi trường Đông 
Tác, hàng tuần ba lần, tiếp nhận chuyến máy bay từ Quy Nhơn 
vào. Bãi này gần 20 cây số, đân chúng địa phương gọi là Bãi Dài : 

Cửa Dinh có tháp xây ngoài, 
Chạy hết Bãi dài lại đến Đà nông. 

Phía ngoài khơi có nhiều đảo nhỏ, đá chất chập chồng, 
trong đó Hòn-Khô là quan trọng, rất nguy hiểm cho sự đi lại 
của ghe tàu. Các người đi ghe bầu thường nhắc nhở nhau bằng 
câu ca dao sau đầy : 

Hòn Khô đá chất chập chẳng, 
Ngoài thời có mũi trong thời có kinh. 

Từ của Đà Nông vào đến vũng Rô giáp Khánh Hòa, vì 
có dãy núi Đá Bia nằm sát biển, nên bờ biển cao và đốc, ghềnh 
đá ngốn ngang tất nguy hiểm cho việc thủy vận, nên ở mũi 
Nạy có thắp hải đăng. Bờ biển Phú Yên chấm đứt tại đây. 
D ý ¬ `_— !`„ P 


Đình Phú Câu thờ cá voi 
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Chương VII 
Khí hậu 


Tỉnh Phú Yên ở vào giữa vĩ tuyến 12 và 13, nói chung 
khí hậu quanh năm nóng bức, nhất là vào khoảng mùa hè. Nằm 
vào khu vực gió mùa, tỉnh Phú Yên có hai mùa rõ rệt : mùa 
nắng và mùa mưa. 

Mùa nắng từ tháng hai đến tháng chín dương lịch, nhiệt 
độ thay đối từ 26 độ đến 37 độ. Trong mùa này có gió nêm thổi 
theo hướng Đông Nam Tây Bắc, mát mẻ. Vào khoảng tháng 7 
tháng § đương lịch có gió Lào thổi từ miền lục địa qua dãy 
Trường Sơn, mà dân chúng địa phương gọi là “Nam Cổ”, vì 
gió này thổi rất mạnh, làm bay cả tranh sập cả nhà, lại nóng 
bức làm cho đông điển khô cạn, hoa màu héo rụi. 

Mùa mưa từ tháng I0 đến tháng giêng dương lịch, nhiệt 
độ từ 20 độ đến 22 độ, lạnh nhất là tháng giêng đương lịch. Về 
mùa này có gió Bắc thổi mạnh mưa nhiều. Thường năm vào 
tháng IÔ tháng I] dương lịch hay có mưa giông và bão, gây 
nên lụt lớn. Về mùa này, dân chúng ở vùng Tuy Hòa có kinh 
nghiệm xem mây trên núi Chóp Chài và núi Đá Bia, để đoán 
trời mưa nên có câu : 

Chóp Chàit đội mũ 


Sĩ 


Non nước Phu 1ch 
Đá Bia chùm hỡi Cù Mông, 
Dưới biển sóng dậy trên đồng nước dâng. 
Nhà cao nước lệt nữa lưng, 
Nhà thấp đá (1) mái nước bưng trôi nhà. 
Mưa dầm trong bữa hăm ba, 
Sáng ngày hăm bốn nước hòa vô sân. 
Đầu hôm sấy sét vang rân, 
Gió Nam thổi kiệt (2) tới tuần canh ba, 
Còn đương dọn đẹp trong nhà, 
Cuông phong gió chướng phá mà cửa phên. 
Canh tư trăng hé bừng lên, 
Ba đào chuyển động vách rên rã tan. 
Chùa đình lẫm miếu ngao lăn, 
Long đình hương án lọng tàn đòn âm. 
Sắc bằng phổ ý nước ngâm, 
Nhà sàn kèo cột rui mâm làm chỉ 
Trận bão lụt này đã làm cho biết bao nhiêu người thiệt 


mạng không kể già trẻ gái trai. Chúng ta sẽ rùng mình thương 
cảm khi thấy cảnh : 


Tuổi xanh má phấn da thơm, 
Tóc đài bết gót đính chơm đính chà. 
Hài nhỉ lên bảy lên ba, 


(1) Đá mái là nước lên chạm đến mút. 
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Gỗ trôi sóng dập dưới mà vách chôn, 
Hiệp Đông chết hết bảy thôn, 

Người nào còn sống chạy dân lên non. 
Nậu già chết đứng bông con, 

Trai tơ chết vợ gái non chết chẳng ! 

Chẳng những các phủ huyện miễn đồng bị thiệt hại nặng 
nề, mà cả đến những miền Thượng du cũng không tránh khỏi 
nạn bão lụt tàn phá : 

Sơn Hòa lúa nếp mục vàng mốc meo. 
Củng Sơn, Thạnh Hội, Hoa Chiêu, 
Đồng Cam, Đất Đỏ hư nhiều bắp khoai, 
Phủ trong cho chí huyện Hgoài, 

Hết bốn phủ huyện thủy tại nghe đều ! 

Nói chung Khí hậu Phú Yên không được tốt lắm, về 
mùa nắng thì nóng bức khó chịu, về mùa mưa có gió bấc thổi 
mạnh mang khí độc tới, dân chúng thường hay bị trúng gió. Cái 
miễn nước độc có tiếng như Phú Sen, Quan Quang, Củng Sơn, 
Trà Kê, Vân Hòa và quận Phú Đức. Chỉ có miễn Sông Cầu là 
tương đối mát mẻ mà thôi, 

Tóm lại, về địa lý thiên nhiên, tỉnh Phú Yên ví nhự 
một bức thành kiên cố, ba phía có núi trùng điệp bao quanh, 
hai địa đầu có đèo cao ngăn trở, còn lại phía Đông thì có biển 
cả bao Ìa, ở trong có cánh đồng lứa cò bay thẳng cánh, có rẫy 
khoai bắp trên các sườn đổi. Nhờ vậy nếu có bị phong tỏa tứ 
phía thì nhân dân Phú Yênyxẫn sống được no đú, Tuy nhiên, 
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———————_—__ ` ỐC LH ICR 


cũng vì cái địa thế đóng kín ấy mà sự xúc tiếp với ngoài bị hạn 
chế rất nhiều. Ngày nay, nhờ giao thông thuận tiện, người dân 
Phú Yên đã bắt đầu tiếp thụ nền văn minh nhiều, nhưng ngày 
xưa thì quá thua thiệt. Quanh năm chí tháng, người dân chỉ 
làm bạn với con trâu đám ruộng, rất ít ai đám đi ra khỏi nh. 
Do đó, không mấy ai học hành đậu đạt cao, các bậc khoa giáp 
thì cũng chỉ bậc cử nhân là cùng. 
Cái địa thế ấy đã được thi sĩ Quách Tấn tả trong bài 

đường luật sau đây, khi ông đi qua Phú Yên năm 1939 : 

Kìa đảnh Cù Mông nọ vũng Ró, 

Con đường thiên lý chạy quanh co. 

Vườn dừa mé biển tung đuôi phụng, 

Rây bắp sườn non thẳng cánh cò, 

Núi Nhạn chuông ngân chiều bằng lãng, 

Đầm Ô sen nở gió thơm tho. 

Đá Bia tích cũ mây đà lấp, 

Qia lại còn nghe khách chuyện trò. 

Khách chuyện trò gì đây? ấy là người ta bàn luận về 

lịch sử tỉnh Phú Yên. Vậy mời du khách cùng chúng tôi nhập 
bọn với đám khách bộ hành kia, đi ngược lại dĩ vãng, tìm hiểu 


quá trình hình thành và phát triển của tỉnh này qua không gian 
và thời gian. 


*i% 
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Phần thứ hai 
Tay người tô điểm 
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Chương ]I 
Lịch sử 


Theo các sách sử địa của ta và của Tàu còn ghi lại mảnh 
đất Phú Yên này về thế kỷ thứ LII trước tây lịch thuộc đất 
Tượng quận của nhà Tần. Nguyên sau khi vua Thực An Dương 
Vương đánh được nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc, 
xây Loa Thành, đóng đô ở Phong Khê (1) : 

Thục từ đứt nước Văn tạng, 

Đổi tên Âu Lạc, mới sang Loa Thành. 
Phong Khê là đất Vũ Ninh, 

Xây thôi lại lở, công trình biết bao. (2) 

Đến năm Đinh Hợi (214 trước tây lịch), sau khi đã nhất 
thống nước Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng mới sai tướng là Đỏ 
Thư đi đánh các nước Bách Việt, vua An Dương Vương cũng 
xin về thần phục nhà Tân. Tần Thủy Hoàng mới chia đất Bách 
Việt và Âu Lạc ra làm ba quận là Nam Hải, Quế Lâm và Tượng 
quận (3). Hai quận Quế Tượng đặt chức Giám, quận Nam Hải 
đặt chức Ủy để trị. Đối chiếu với bản đề ngày nay, ta thấy 


(1) Nay thuộc huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên. 
(2) Trích Đại Nam Quốc Sử diễn ca, 
(3) Đất Nam Hải nạy là Quảng Đông, Quế Lâm là Quảng Tây, còn 


Fị 


Tượng Quận thuộc Âu Lạc và phần đất phía Nam. 
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Tượng quận gồm cả vùng Bắc Việt, miền Bắc Trung Việt, xuống 
đến núi Đại Lãnh. Theo thiển ý chúng tôi, thời bấy giờ, đất thì 
có rộng mà đân cư không được bao nhiêu người, lại ở vào thời 
đại chuyên sống về nghề chài lưới, nông nghiệp mới phôi thai, 
cho nên hầu hết các bộ lạc đều tập trung tại ven biển hay hai 
bên bờ sông lớn. Nói rằng đất Ấy thuộc về nhà Tần, nhưng 
chưa chắc đã thực sự đặt dưới nên cai trị của nước Tần. Bởi vì 
sơn xuyên hiểm trở, đường sá khó khăn, rừng núi chập chùng, 
lam sơn chướng khí, hổ beo đầy rẫy, chắc gì có quan lại nhà 
Tần dám mò tới tận nơi các bộ lạc ? Vì vậy nói rằng địa giới 
Tượng Quận đến đèo Cả là thuộc nhà Tần, chẳng qua cũng chỉ 
nói trên giấy tờ mà thôi. 

Việt Nam sử lược chép rằng : khi thấy nhà Tần nhập cả 
đất nước lại rồi chia làm ba quận, thì đân bản xứ bỏ trốn vào 
rừng, không chịu để người Tàu cai trị. Về sau họ nổi lên giết 
Để Thư, thu hồi quyền tự chủ. 

Đến đời vua: Nhị Đế, nhà Tân suy, trong nước loạn lạc 
nổi lên. Bấy giờ quan Úy ở quận Nam Hải là Nhâm Ngao, 
thấy cơ hội tốt, muốn đánh lấy Âu Lạc để lập một nước tự chủ 
ở phương Nam. Nhưng công việc chưa thành thì Nhâm Ngao 
mất. Quan lệnh Long Xuyên là Triệu Đà người đất Chân Định 
(1) lên thay. Năm Quý Ty (208 trước tây lịch) Triệu Đà đánh 
lấy nước Âu Lạc lập ra nước Nam Việt. Lúc đó nhà Tây Hán 
mới lên, còn bận nhiều việc trong nước, chưa có thì giờ nghĩ 
đến việc thôn tính phương Nam, bèn cất ba quận phong cho 
Triệu Đà. 

Năm Canh Ngọ (111 trước tây lịch), niên hiệu Nguyên 
Đỉnh vua Vũ Đế nhà Hán mới sai Phục Ba tướng quân Lỗ Bác 


(1) Nay là huyện Chính Định, nhú Châu Duệ. 
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CC ____—_———— 
Đức cùng với Dương Bộc đem quân sang đánh Nam Việt, rồi 
cải là Giao Chỉ Bộ chia làm 7 quận sau đây : 
1.Hợp Phố 
} Nay là Quảng Đông 
2.Nam Hải 


3.Thương Ngõ 


„ } Nay là Quảng Tây 
4.Uất Lâm 


5.Giao Chỉ 


| Nay là Bắc Việt và mấy tỉnh phía Bắc 
6.Cửu Chân 


Trung Việt 
7.Nhật Nam (Miễn Trung Việt đến đèo Cả. 


Do quan Thứ Sử Giao Chỉ Bộ thống đốc tất cả. Ñăm thứ Š 
niên hiệu Nguyên Phong (100 trước tây lịch) vua Vũ Đế nhà 
Hán lại lấy một đảo sáp nhập vào chia thêm hai quận nữa là : 

8.Châu Nhai, 

} Nay là đảo Hải Nam 

9 .Đạm Nhĩ (l) 

Giao Châu mới thuộc nước người, 

Ấy về Tây Hán là đời Nguyên Phong. 

Bản đê vào sách hỗn đồng, 

Đất chia chính quận, quan phong phú thần. (2) 
Quận Nhật Nam bấy giờ được chia làm 5 huyện, trong: 


(1) Trong Phương Đình dự địa chí lại gọi là Thiềm Nhĩ. 
(2) Trích Đại Nam Quốc Sứ diễn ca. 
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đó có huyện Tượng Lâm ở về cực Nam. Như vậy từ năm I1I 
trước tÂy lịch, tỉnh Phú Yên thuộc về đất l h2 226 Tượng Lâm 
quận Nhật Nam của nhà Hán. 


Nhiều tài liệu của Tàu có nói huyện Tượng Lâm và vị trí 
của nó. Sách Nam Sử chép : Nước Lâm Ấp xưa là huyện Tượng 
Lâm, quận Nhật Nam, đời Hán, phía Bắc giáp quận Cửu Đức 
(1), phía Nam đi đường thủy và đường bộ hơn 200 đặm có nước 
Tây Đề Di là nơi Mã Viện dựng hai cột đồng nêu bờ cõi. Sách 
Thiên Hạ Lợi Bệnh toàn thư chép : Mã Viện từ quận. Nhật 
Nam đi về phía Tây 400 dặm đến nước Lâm Ấp, lại đi về phía 
Nam hơn 200 đặm có nước Tây Đồ Di, đến đây dựng ba cột 
đồng ở Tượng Lâm cùng chia bờ cõi với nước Tây Đô Di. Tính 
từ Giao Châu đến cột đẳng 5000 dặm. Nhưng : 

Cột đồng Đông Hán đâu còn thấy ? 
Chỉ thấy Tây Hồ bóng nước gương ! (2) 

Cứ theo năm tháng và sách vở chép như trên, ta có thể 
ước đoán rằng tỉnh Phú Yên thuở xưa là đất huyện Tượng Lâm 
{3) quận Nhật Nam„về sau là nước Lâm Ấp, phía Nam có nước 
Tây Đồ Di tức là vùng Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận 
ngày nay. Khi nhà Hán chiếm đất Nam Việt, chia làm quận 
huyện thì Nhật Nam là quận xa xôi nhất, núi rừng hiểm trở, khí 


(1) Về điểm giáp quận Cửu Đức này, nói sai, vì bíc nhà Hán còn, quận 
Cứu Đức chưa có. Đến đời Ngô mới cắt một phân đất quận Nhật Nam và 
quận Cứu Chân lập quận Cứu Đức. Bởi vậy ở đây nói giáp quận Cửu 
Chân mới đúng. 

(2) Trích thơ vịnh Hai Bà Trưng của Hoàng Cao Khải. 

(3) Hiện nay tại quận Tuy Hòa và Hiểu Xương có mỘI số thôn mang tên 
có chữ Lâm như Phú Lâm, Mậu Lâm, Hạnh Lâm, Nho Lâm, Thạnh Lâm, 


Phước Lâm, Uất Lâm. Do đó có thể ước đoán xưa kia huyện Tượng Lâm 
đóng ở vùng này, 
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hậu oi bức, nên quan quân nhà Hán không đi sát được. Vì vậy, 
vào cuối đời nhà Hán, một người ở huyện Tượng Lâm,tên là 
Khu Liên, nổi dậy giết quan huyện lệnh, chiếm cứ huyện này, 
lập thành một quốc gia độc lập, xưng quốc hiệu là Lâm Ấp. 
Người Tàu thường gọi là rợ Hồ Tôn. 

Nước Lâm Ấp về sau chiếm luôn cả nước Tây Đề Dị ở 
phía Nam, mở rộng bờ cõi đến giáp Chân Lạp, về phía Bắc chiếm 
phần lớn đất Nhật Nam, đến vùng Quảng Bình, Quảng Trị ngày 
tay. Người Lâm Âp thường sang quấy nhiễu vùng Nhật Nam 
(phần còn lại) và Cửu Chân, bị đánh bại nhiều lần. Đến đời vua 
nước Lâm Âp là Chư Cát Địa lên ngôi. bèn đổi quốc hiệu là 
Hoàn Vương. Đất Phú Yên lại thuộc về nước Hoàn Vương. 


Năm Mậu Tý (80§) đời vua Hiến Tông nhà Đường, quan 
Đô hộ là Trương Chu đem quân sang đánh nước Hoàn Vương. 
giết hại rất nhiễu. Vua nước ấy thua chạy về phía Nam, và đối 
quốc hiệu là Chiêm Thành. Bấy giờ nước Chiêm Thành gồm 
có các châu Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính, (nay là Quảng Bình, 
Quảng Trị), Ô, Lý (nay là Thừa Thiên, Bắc Quảng Nam), 
Amaravati (nay là Quảng Nam, Quảng Tín và Quảng 
Ngã¡),Vijaya (nay là Bình Định và Phú Yên), Kauthara (nay là 
Khánh Hòa) và Panduranga (nay là Ninh Thuận và Bình Thuận). 
Tỉnh Phú Yên là phần đất cực Nam của châu Vijaya. 

Năm Hồng Đức nguyên niên (1470) đời vua Lê Thánh 
Tông, vì người Chiêm Thành hay sang quấy nhiễu vùng Hóa 
Châu, nhà vua thân đem 26 vạn quân vào đánh, hạ được thành 
Chà Bàn là kinh đô của Chiêm Thành lúc bấy giờ, bắt được 
vua Chiêm Thành là Trà Toàn. Vua Lê Thánh Tông bèn đặt 
vùng này thành phủ Hoài Nhơn, lãnh ba huyện là Bồng Sơn, 
Bồ Ly và Tuy Viễn thuộc Quảng Nam thừa tuyên. Thẳng đà 
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chiến thắng, nhà vua chọ quân vượt qua đèo Cù Mông vào đế 
đèo Cả. 

Đến đây, Ngài ra lệnh cho khắc bía trên núi Đá Bia rồ 
ra lệnh ban sư. Khi quân ta đã rút về rồi, chính quyền ta chỉ th 
hành đến huyện Tuy Viễn thuộc tỉnh Bình Định mà thôi, ngườ. 

Chiêm Thành lại trần qua đèo Cả chiếm cứ Phú Yên. Trong 
bản đồ Hồng Đức, nước ta chỉ vẽ đến đèo Cù Mông mà ¡hôi 
Tuy nhiên công trình mở rộng bờ cõi của vua Lê Thánh Tông 
đối với Phú Yên vẫn ghỉ dấu mãi trong lòng người dân, mỗi 
lần họ nhìn lên ngọn núi Đá Bịa cao chót vót ở phương Nam : 

Mở Quảng Nam, đặt Trấn Ninh, 

Đầ phong (1) muôn dặm ty lĩnh ai bì, 

Kỷ công (2) núi có Đá Bủa, 

Thí văn các tập Thần Khuê còn truyỀn (3). 

Để tưởng nhớ công đức của vựa Lê Thánh Tông, nhân 
dân Phú Yên có lập miếu thờ Ngài tại thôn Long Uyên, quận 
Tuy An, hiện còn đôi câu đối như sau : 

Giang sơn khai tác hà niên, 

Đhụ lão tưởng truyền Hồng Đức sự, 
Trở đậu hình hương thử địa, 

thanh linh trường đối Thạch bi cao (4) 


=—=.==—- ` 
(1) Bờ cối đất dại, 

(2) Ký công là ghỉ công. 

(3) Thân Khuê là tên một cuốn sách do vua Lê Thánh Tông soạn. Bốn 
câu trên đây trích trong Đụi Nam Quốc Sử diễn ca. 


ó9 


Non nước Phú Yên 
Dịch 
Giang sơn khai thác năm nào, 
phụ lão còn truyền công Hồng Đúc, 
Lễ kính hương thơm đất ấy 
Danh thiêng muôn thuở ngọn Đá Bìa. (1) 


Sau khi Nguyễn Hoàng được vào trấn đất Thuận Hóa, 
ông bèn nghĩ đến việc mở rộng bờ cõi về phía Nam, chuẩn bị 
lực lượng để chống nhau với họ Trịnh ở ngoài Bắc. Năm Mậu 
Dần (1578), chúa Nguyễn Hoàng bèn sai ông Lương Văn Chánh 
vào kinh lý việc đánh Chiêm Thành để lấy lại phần đất do vua 
Lê Thánh Tông đã chiếm từ năm 1470. Nhờ tài thao lược, ông 
Lương Văn Chánh đã chiến thắng một cách đễ dàng, thu nhận 
phần đất Phú Yên vào lãnh thổ Việt Nam, chiêu dân lập ấp để 
xây đựng nền tỉng lâu đài cho quốc gia. 


Nhưng sau khi ông Lương Văn Chánh chết, người Chiêm 
Thành lại mưu phản, chúa Nguyễn Hoàng lại sai Chủ Sự Văn 
Phong (2).đem quân vào đánh dẹp lập thành phủ Phú Yên, đặt 
thuộc vào Quảng Nam thừa tuyên, gầm hai huyện Đồng Xuân 
và Tuy Hòa, cử Văn Phong ở lại trấn giữ. Sau Văn Phong lại 
cấu kết với người Chiêm Thành làm phản, vua Hi Tông Hiếu 
Văn hoàng đế (chúa Sãi) năm Kỷ Ty thứ 16 (1629) sai phó 
tướng là Nguyễn Phúc Vinh vào đánh dẹp, đổi làm Trấn Biên 
Đoanh (3), sau lại gọi là Phú Yên doanh vẫn gồm hai huyện 
Tuy Hòa và Đồng Xuân. 


(1) Phạm Đình Khiêm dịch trong quyển "Người chứng thứ nhất”. 

(2) Hiện nay ở thôn Phú Hiệp còn có người mang họ Văn. 

(3) Lúc mới dầu nhà Nguyễn, những vùng mới lấy được giáp với các 
nước khác đều gọi là Trấn Biên. Về sau Trấn Biên lại đời xuống Phước 
Long, tức là Biên Hòa ngày nay. 
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Đến năm Tân Mão (1771), nhà Tây Sơn khởi nghiệp tại 
đất Qui Nhơn. Sau khi đã dùng chánh sách khôn khéo giảng 
hòa với Hoàng Ngũ Phúc là tướng chứa Trịnh ở phía Bắc, 
Nguyễn Nhạc bèn quay về đối phó với chúa Nguyễn ở phía 
Nam. Bấy giờ đất Phú Yên đặt dưới quyển thống lĩnh của 
Nguyễn Phúc Hợp, Nguyễn Nhạc lập mưu cho Nguyễn Huệ 
vào đánh úp một trận, lấy trọn đất Phú Yên năm Ất Mùi (1773). 
Bấy giờ có Chu Văn Tiếp ở Qui Nhơn chạy vào huyện Đông 
Xuân, chiêu tập sĩ tốt, chiếm cứ vùng núi Chà Rang (1), nay 
thuộc thôn Phú Phong, xã An Hiệp là nơi hiểm yếu, phía sau 
dựa vào rừng núi phía trước mặt là giáp đầm Ô Loan, sát biển, 
dùng thủy bộ rất tiện, để mưu đồ việc giúp chúa Nguyễn. Một 
vài phen xuất quân đều thất bại. Chu Văn Tiếp phải quay về 
giữ núi Chà Rang. Đến năm Nhâm Dần (1782), được tin Gia 
Định thất thủ, Chu Văn Tiếp bèn đem quân bản bộ rời bỏ Phú 
Yên vào Nam, hợp cùng các đạo quân đánh Tây Sơn, lấy lại 
thành Saigon. Từ đó đất Phú Yên hoàn toàn thuộc về Tây Sơn, 


Từ năm Đỉnh Mùi (1787), chúa Nguyễn Ánh được ngoại 
bang giúp đỡ, từ Xiêm La trở về chiếm lại thành Gia Định và 
tiến lần ra Bắc, thì phần đất Phú Yên mới phải trải qua một 
thời gian đen tối nhất. Trong một năm không biết mấy lần thay 
quan đổi chủ. Bên nào chiếm được cũng bắt dân đi lính, đóng 
thuế nặng nề để cung cấp cho chiến tranh. Một cổ đôi ba tròng, 
người dân Phú Yên chưa bao giờ cực khổ như thế này. 

Quả thế, năm Quý Sửu (1793), Nguyễn Vương cho quân 
ra đánh cửa Thị Nại bằng hai đường thủy bộ. Vương đi mặt 
biển, Tôn Thất Hội đi trên bộ tiến qua Bình Thuận, Khánh 


(1) Núi này nhiều cây chà rang nên mới có tên này. Việt Nam sử lược gọi 
là Trà Lang, 
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Giải vây xong Diên Khánh, Nguyễn Vương tiến quân 
ra Thị Nại, Trong lúc này, Đông Cung Cảnh và Giám Mục Bá 
Đa Lộc tiến đến Phú Yên, Quân hai bên đánh nhau nhiều trận 
kịch liệt, cầm cự và giằng co trong nhiều ngày. Bây giờ thời 


tiết bất lợi cho quân Nguyễn Vương, nên Vương rút về Xuân 


đất Phú Yên. Dân chúng tỉnh này được tạm yên thân trong vài 
ba năm, đến năm Định Ty (1797), chứa Nguyễn lại ra đánh 
Phú Yên lần nữa. Vì lúc đó quân Tây Sơn bận ra tiếp ứng nhía 
Bắc (Qui Nhơn), nên tướng chúa Nguyễn là Nguyễn Văn Thành 
lấy Phú Yên một cách đễ dàng. 

Năm Kỷ Vị (1799), tướng của Nguyễn Vương trấn giữ 
Phú Yên làm phần, hàng Tây Sơn. Những phần tử trung thành 
với chúa chạy cả vào Diên Khánh. Nhà Tây Sơn bèn mộ thêm 
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binh, sửa sang lại thành quách, giao cho viên hàng tướng ở lại 
giữ thành. 

Năm Canh Thân (1800), chúa Nguyễn lại sai bình tướng 
ra đánh Phú Yên. Tại đây quân Tây Sơn đã xây dựng tới 80 cái 
đôn kiên cố. Nhưng chúa Nguyễn đốc cả lực lượng ra đánh, nên 
phá hủy được khá nhiều. Quân Tầy Sơn phải bỏ chạy. Chúa Ñ puyễn 
cho lập nhiều kho lương tại vịnh Xuân Đài (1). vợ vét thóc gạo 
của dân Phú Yên để tiếp tế cho lực lượng của chứa ra đánh giải 
vây Qui Nhơn bấy giờ đang bị viên kiện tướng Tầy Sơn là Trần 
Quang Diệu vây hãm rất nguy ngập. Lúc đó quân tiếp tế phải đi 
qua một cái đèo, nên đèo đó được gọi là đèo Vận Lương nay 
thuộc xã Xuân Thịnh quận Sông Cầu (2). 

Năm Tân Dậu (1801), sau khi Võ Tánh và Ngô Tùng 
Châu tuần tiết, thành Qui Nhơn rơi vào tay quân Tây Sơn, Vì 
lúc đó Phú Xuân đã mất về tay chứa Nguyễn, Trần Quang Diệu 
quyết định mở rộng khu vực kiểm soát vào các tỉnh miền Nam 
để có đủ lực lượng trổ ra giải phóng Phú Xuân, bèn đánh xuống 
Phú Yên, khiến Nguyễn Vương phải cho quân Gia Định tăng 
cường miền này. Vì thế mà tướng Tây Sơn là Lê Văn Điển vào 
đánh Phú Yên không thu được kết quả nào. Từ đó đất Phú Yên 
hoàn toàn trở về chúa Nguyễn, vẫn gọi là doanh, có công đường 
quan cai trị. 

Gia Long năm thứ 7 (Mậu Thìn 1808) đổi làm Phú Yên 
trấn. đứng đầu có quan Lưu trấn, sau đổi là Trấn Thủ, có quan 
Cai Bạ và Ký Lục phụ tá, trông coi việc cai trị. 


(1) Vì vậy mà có cái đặc Xuân Đài tát đá dài 4 cây số như đã nói ở phân 
HT HỌH. 
(2) Xem lụi chương múi non, 
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Năm Minh Mạng thứ bảy (Bính Tuất 1826) đổi làm Phú 
Yên phủ nha. Năm Minh Mạng thứ I2 lại đổi làm Tuy An phủ, 
qua năm sau, Minh Mạng thứ 13, nhân chia khu vực hành chánh 
trong nước, Phú Yên được đặt thành một tỉnh, đặt dưới quyển 
cai trị của quan Tổng đốc Bình Phú (Bình Định và Phú Yên) 


đóng tại Bình Định. Thay mặt quan Tổng đốc tại địa phương có 
quan Tuần Vũ. 


Lúc đầu trấn ly đặt tại thôn Hội An, huyện Đồng Xuân, 
sau khi thành lập tỉnh mới đời tỉnh ly về xã Long Uyên, tổng 
Xuân Đài, sau lại dời tới thôn An Thổ xã Tân Dân ,quận Tuy 
An ngày nay. Thuộc man (1) là hai huyện Thạch Thành và Hà 
Duy đều thuộc vào tỉnh Phú Yên (2). 


Đến niên hiệu Tự Đức thứ 6 (Nhâm Tý 1852), nhà vua 
cho bỏ tỉnh, cải phủ Tuy An làm đạo Phú Yên thuộc vào tỉnh 
Bình Định, đặt chức Quản Đạo để cai trị, gồm hai huyện Đẳng 
Xuân và Tuy Hòa. 


Năm Ất Dậu (1885), kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm 
Nghi chạy ra Quảng, Bình, hạ chiếu Cần Vương, nhân sĩ Phú 
Yên cũng như trong nước hưởng ứng nhiệt liệt, nổi lên chống 
Pháp. Ở vùng Tuy An và Đồng Xuân có các ông Lê Thành 
Phương (Tú Phương), Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hào Sự (tức 
Bá Sự) v.v... Nhưng vì thế yếu, binh lương ít ỏi, vũ khí thô sơ, 
thực dân Pháp cho tay sai đắc lực Trần Bá Lộc ra đàn áp, nghĩa 
bình phải bị tan rã. Các người chỉ huy lần lượt bị bắt và đền nợ 
nước nơi pháp trường. Từ đó đất Phú Yên, trên danh nghĩa là 
phần đất Nam Triêu, nhưng trên thực tế, đã đặt kun: quyền 
thống trị của thực dân Pháp. 


{1) Các vùng thượng du, 
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Đến đời Thành Thái, Phú Yên lại được đổi làm tỉnh, 
huyện Tuy Hòa đổi làm phủ Tuy Hòa, một phân đất của phủ 
Tuy Hòa được cắt ra thành phủ Tuy An. Về mặt hành chánh, 
tỉnh Phú Yên vẫn đặt dưới quyển cai trị của quan Tổng Đốc 
Bình Phú, đại diện tại tỉnh hạt có quan Tuần Vũ như trước. 


Năm Mậu Thân,-niên hiệu Duy Tân thứ hai (1908), 
hưởng ứng phong trào kháng sưu, các nhân sĩ Phú Yên đã đứng 
lên vận động dân chúng mặc áo cộc, cắt tóc ngắn, tổ chức biểu 
tình, xin giảm bớt thuế thân, thuế điển, bỏ thuế muối, thuế 
chợ. Lãnh đạo cuộc biểu tình có các ông Nguyễn Quế, thường 
goi là Tham trấn Hòa Đa, Lê Hanh, Huỳnh Tấn Phòng, Nguyễn 
Tấn Thảo, Nguyễn Chi, Nguyễn Quang, Huỳnh Ngạn, Trần 
Đôn, Nguyễn Đồng Khoa, Huỳnh Thượng Trung v.v... Lúc đầu 
đoàn biểu tình kéo đến phủ đường Tuy Hòa; bọn quan lại bỏ 
trốn hết. Đoàn biểu tình kéo thẳng ra tỉnh ly Sông Câu (1). 
Nhưng khi ra đến trạm Gành thì bị quân lính thực dân từ Sông 
Cầu vào xẩ súng bắn, nhiều người chết và bị thương. Khi quân 
lính rút về Sông Cầu rồi, đoàn biểu tình được các người lãnh 
đạo, nhất là ông Lê Hanh, cổ võ tỉnh thần, tập hợp hàng ngữ, 
tiếp tục kéo ra Sông Câu. Nhưng khi đến cầu Tam Giang, cách 
tỉnh đường một cây số, lại bị quân lính của Pháp xả súng liên 
thanh ngăn cản không cho qua câu. Đoàn biểu tình bị đàn áp, 
các người lãnh đạo đều bị bắt và bị tù đày, có kẻ đã chết trong 
ngục thất. 

Năm Ất Dậu (1945), sau cuộc đảo chính Nhật, tỉnh Phú 
Yên lại bị đặt dưới ách thống trị của phát xít Nhật. Đến tháng 
8 năm ấy, sau cuộc tổng khởi nghĩa thành công, tỉnh Phú Yên 
lại đặt dưới chế độ Ủy Ban Hành Chánh của chính quyền Việt 


(1) Khi Pháp đặt xong nên đô hộ thì dời tỉnh ly ra Sông Cầu. 


Sà 
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Minh, các phủ bị bỏ gọi chung là huyện, nhiều thôn làng hợp lại 
thành đại xã, và sau cuộc kháng chiến bùng nổ, tỉnh Phú Yên 
được cùng ba tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam hợp lại 
gọt là liên khu 5. 


Đến năm 1954, sau hiệp định Genè ve, chính quyển quốc 
gia tiếp thu tỉnh Phú Yên, bỏ chế độ Ủy Ban, thay thế bằng bộ 
máy hành chánh quốc gia, đứng đầu có vị Tỉnh trưởng, đổi các 
huyện thành quận, tách bốn liên xã (1) của quận Đồng Xuân 
lập thành nha Đại diện hành chánh Sông Cầu, và năm 1957, 
sát nhập thêm xã Xuân Thọ, đổi thành quận Sông Cầu. Tháng 
3 năm 1959, do sắc lệnh của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, 
một phần đất phía Đông Nam quận Cheo Reo thuộc tỉnh Pleiku, 
một phần đất tổng Dleiya (quận Buôn Hô), hai tổng Ea Bar, 
Krong Pa (quận M'Drack) thuộc tỉnh Đarlac được sát nhập vào 
tỉnh Phú Yên, hợp với xã Sơn Thành và một phần xã Sơn Bình 
thuộc quận Sơn Hòa, thành lập quận mới là quận Phú Đức, 
quận ly đóng tại Phú Bản. Đến tháng 5 năm ấy, một phần đất 
của tổng la Piao thuộc quận Cheo Reo được sát nhập vào quận 
Đồng Xuân, 9 xã thuộc quận ấy được sát nhập vào quận Sơn 
Hòa (2). Lại do nghị định số 723 NV ngày 12-7-1962 của Tổng 
Thống Việt Nam Cộng Hòa, 7 xã phía Tây quận Tuy Hòa (3) 
được tách ra để thành lập một quận mới gọi là Hiếu Xương, 
quận ly dự định đóng tại Mỹ Thạnh thuộc xã Hòa Phong. 


Đến tháng 9 năm 1962, do sắc lệnh số 186 NV của Tổng 


(1) Bốn xã ấy là Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Thịnh. Xuân Phương. 
(2) Chín xã ấy là Bun Ngói, Bon Mahiu, Bon Ma Nhe (thuộc tổng Sông 


Cà Lái), Bon Ma Nhìu (thuộc tổng Bon Núrok), Phú Cần, Quang Hiển. 


(.1) Báy xã là Đức Thành, Hòa Đồng. Hòa Thịnh, Hòa MỸ. Hòa Phong, 
Hòa Tân, Hòa Bình. 
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Thống Việt Nam Cộng Hòa, tỉnh Phú Bổn, một tỉnh mới ở vùng 
cao nguyên được thành lập, bao gồm một phần đất của các tỉnh 
lân cận hợp lại, trong đó tỉnh Phú Yên bị cắt bớt 1947,85 cây 
số vuông thuộc phần đất ba quận Phú Đức (795,70 csv), quận 
Sơn Hòa (775,55 csv) và quận Đồng Xuân (376,60 csv). 


Đến tháng 12 năm 1963, lại do nghị định số 304 TTP 
ĐUHC của Thủ Tướng chính phủ Việt Nam Công Hòa, bốn xã 
của quận Tuy Hòa (l) được cắt và sát nhập vào quận Hiếu 
Xương. Như vậy các xã nằm về phía hữu ngạn sông Đà Rằng 
hoàn toàn thuộc về quận Hiếu Xương, quận ly (2) đặt tại thôn 
Phú Lâm, nơi ly sở cũ của quận Tuy Hòa. Cũng do nghị định 
trên, hai xã An Thọ và An Chấn nguyên của quận Tuy An được 
sát nhập vào quận Tuy Hòa. Quận ly quận Tuy Hòa đặt tại thôn 
Phước Hậu, xã Hòa Kiến, gần chân núi Chóp Chài. (3) 

Trải qua bao cuộc đối thay, thay đổi, tỉnh Phú Yên từ 
ngày gia nhập vào lãnh thể Việt Nam, đã trở thành một tỉnh 
trù phú và nhất nhì ở Trung phần. Địa giới ngày một nới rộng, 
dân cư ngày một thêm đông (4), tỉnh Phú Yên hôm nay gồm có 
bảy quận là Sông Cầu, Đông Xuân, Tuy An, Tuy Hòa, Hiếu 
Xương. Phú Đức và Sơn Hòa, diện tích là 5233 cãy số vuông, 


(1) Bốn xã ấy là Hòa Thành, Hòa Hiệp, Hòa Vinh, Hòa Xuân. 

(2) Theo nghị. định số 723 NV ngày 12-7-1962 quận Hiếu Xương được 
thành lập, quận ly đóng ở thôn Mỹ Thạnh xã Hòa Phong. Nhưng trên 
thực tế, quận chưa chính thức hoạt động và quận ly cũng chưa cổ. 

(3) Hiện thời quận Tuy Hòa tạm đặt tại thị trấn Tuy Hòa, vì quận ly ở 
Phước Hậu chưa xây cất. (Xem tiếp phần diên cách tỉnh Phú Yên từ 
1964 đến lần tái bản này ở phần phụ lục). 


(4) Theo thống kê năm 1935, tỉnh Phú Yên có 301477 người dân, trong 
đó có 1862 người Thượng. 


77 


Non nước Phú Yên 


với một dân số là 332401 người (5) trong đó có 11058 người 
Thượng và 1288 người gốc Hoa Kiểu (6), 


Đền thờ Lương Văn Chánh 


(5) Theo thống kê của Tòa Hành Chánh tính Phú Yên năm 1964, 

(6) Ở Phú Yên không có người Chàm. Hiện nay có một số người niang 
nón họ Chàm là Ung, Ma, Trà, Chế, nhưng đã hoàn toàn Việt hóa về 
toi phương diện, ở chúng lôn với người Việt, không còn tính chất gì là 
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Chương II 
Phong tục, tập quản 


Như trong phần lịch sử đã nói, Phú Yên là một tỉnh gia 
nhập lãnh thổ Việt Nam mới non 400 năm nay. Dân chúng hầu 
hết ở các miễn ngoài di cư vào lập nghiệp, sau khi chúa Nguyễn 
Hoàng mở rộng bờ cõi đến đây. Do đó phong tục tập quán của 
đồng bào Phú Yên nói chung, cũng giống với các tỉnh khác 
trong toàn quốc. 


Tuy nhiên, sơn thủy nơi nào cũng có những điểm đặc 
biệt của nơi ấy. Tính chất đặc biệt đã ảnh hưởng tới phong tục 
tập quán của dân chúng, để tạo nên những nét độc đáo. Sau 
đây chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những nét đặc biệt ấy để du 
khách dễ tìm hiểu người đân Phú Yên. 

Trước hết là giọng nói của đồng bào Phú Yên so với các 
tỉnh miền Nam Trung phẩn, có phần nặng, cứng và hơi kéo đài. 
Có những vần phát âm không đúng như vân “oan” phát âm 
thành “ang”, do đó đầm Ô Loan được đọc thành Ô Lang, khiến 
nhà làm bản đề cũng phải ghi lầm như thế, “an toàn” phát âm 
thành “ang tàng”. Vần “im” lại phát âm thành “iêm”. Ví đụ như 
“đi tìm” thì người Phú Yên nói “đi tiêm”. Vẫn “ơm” phát âm 
thành “ươm”, Ví dụ “ăn cơm” thì nói là “ăng cươm”. Vẫn “ôi” 
phát âm thành “âu”, Ví dụ như “bình vôi” thì nói là “bình vâu”. 
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Non nước Phú Yên 


Trong những câu ca dao hay về, người ta đã căn cứ vào sự 
phát âm sai đó mà gieo vần cũng sai luôn. Ví dụ như trong bài 
về “Lụt năm Tý” có câu ; 


Vực Cùng, đồng Cọ đồng Lầu, 
Hòa Ông, núi Lả cát bồi ruộng dâu. 
Hoặc như trong câu ca dao sau đây : 
Con ơi con ngủ cho lâu, 
Để mẹ đi chợ mua vôi lêm trầu. 
Ăn trầu thì mở trầu ra, 
Một là bùa ngãi hai là mặn vôi. 
Vần “uân” được phát âm thành “ưng”. Ví đự như quận 
Đồng Xuân thì người dân Phú Yên nói là quận Đồng Xưng, và 


như trong câu ca dao sau đây, cũng vì phát âm sai mà gieo vần 
sai luôn : 


Can rồng nằm múi chúa. 

Con hạc múa xa chừng, 

Tối trời quân tử đừng chưng, 
Khuyên em ở lại §Lữ xuân má đào. 


Vẫn “uy” lại phát âm thành “y”. Ví dụ như Tuy Hòa thì 
nói là Ty Hòa. Chữ *ạ" phát âm thành chữ “e”. Ví dụ như ba được 
phát âm thành be, bà phát âm thành bè. Ngoài ra, đồng bào ở đây 
còn có một thứ tiếng tán thán tự : “chu che” để bộc lộ sự ngạc 
nhiên, sự bực bội. Ví dụ : Chư che ! sao mày chơi dơ thế ? 

Bây giờ chúng ta hãy xét đến tục lệ. Nhìn chung, các 


xe 


tục lệ ấy cũng giống như các tỉnh khác. Nhưng đi sâu vào chị 


Lãi 
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tiết, chúng ta cũng thấy có đôi điểm khác đặc biệt. Sau đây 
chúng tôi xin trình bày cùng du khách những nét đặc biệt ấy. 

Trong việc cưới hỏi, khi kén chọn nàng dâu chú rể, đồng 
bào Phú Yên không chú trọng mấy đến cái bút cái nghiên anh 
đổ, có lẽ vì : 

Gái khôn chớ lấy học trò, 
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm - 

Đồng bào Phú Yên lại chú trọng vào ruộng vườn là chính. 
Đó cũng là một đặc điểm do ảnh hưởng của hoàn cảnh thiên 
nhiên, quanh năm người dân chỉ lo đám ruộng thửa vườn, cốt 
sao cho đủ ăn đủ mặc, yên cư lạc nghiệp, mà chẳng muối tranh 
đua bay nhảy. Vì vậy tục ngữ có câu : 


Bình Định tốt nhà 
Phá Yên tốt ruộng, 
Khánh Hòa tối trâu. 


Sở dĩ người ta phải nhìn vào ruộng vườn, vì trong một 
nước nông nghiệp như nước ta, chỉ có ruộng vườn mới bảo đảm 
đời sống cho gia đình, chịu khó chân lấm tay bùn, thì không 
bao giờ chết đói. Cho nên, dù muốn lấy chồng nơi khác để 
thay đổi không khí, song cuối cùng suy đi tính lại cũng vẫn 
thấy không đâu bằng nơi quê nhà. Vì thế mà : 


Muốn về đất biển ăn cua, 
So đi tính lại cũng thua Nam Bình (Ì). 
Nam Bình nhiều mía nhiều đàng, 


Nhiều khoai môn ấp đây sàng dễ bưng. 


(1) Tên thôn thuộc xã Hòa Xuân, quận Hiếu Xương. 


S2 


Non nước Phú Yên 


tại thêm ba bó rau dừng, . 
Có nhiều bông súng anh đừng bỏ em. 

Sẵn có định kiến như vậy, nên luôn luôn người ta phải 
dặn nhau phải xem xét cho kỹ, trước khi nhận lời ông mai, kẻo 
rỗi bị mắc lầm thì đừng trách ai : : 

Sơn triều (1) nhiều ruộng nhiều cau, 
ĐỂ cho chị Bốn làm dâu Sơn triều, 
tàm dâu coi trước coÍ sau, 

Cơi nhà mấẫy cội, coi cau mấy hàng. 

Và cũng vì lấy nông làm chính, người đân ở đây đã có 
những cuộc rước dâu lạ hơn các nơi khác. Thông thường khi 
rước dâu, nhà trai khiêng đến nhà gái một con heo sống nhốt 
trong cũi. Nhưng ở đây nhà ,giàu rước đâu không khiêng heo 
mà lại cho dất tới một con bò giá trị gấp bốn con heo, Đây, du 
khách hãy nghe : 

Tiếng đồn Hệ Tình giàu lâu, (2) 
Gả con Thông Lý đưa dâu bằng bò. 

Trong việc giao tiếp hằng ngày, khi bạn thân đến nhà, 
đồng bào Phú Yên không thực hiện câu “Bạn đến nhà không 
gà thì vịử, vì họ thường truyền tụng câu tục ngữ “làm gà xa 
bạn”, mặc dầu trong chuồng có sẵn một đàn gà mái tơ, và cũng 
không phải như ông Nguyễn Khuyến ở vào cảnh “vườn rộng 
rào thưa khó đuổi gà”. Sở dĩ có thành kiến như trên, vì người ta 
kể lại rằng ; 

Ngày xưa có một đôi bạn Giáp và Ất chơi với nhau rất 
(1) Tên thôn thuộc xã Hòa Kiến, quận Tuy Hòa. 
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quá keo cú. Anh phải năn nị mãi chị ta mới chịu để chọ chông 


bắt một con 8à làm thịt nấu cháo đãi bạn. 
Trong lức Giáp nằm nghỉ nhà ngoài, Ất lúi húi làm gà, 
YỢ Ất nằm võng bế con, Khi cháo gà đã chín, Ất lấ: 


- Ảnh này quá tệ ! Người ta bằng lòng cho làm thịt một 
con, lại lầm thịt luôn cả bảy con. Thôi mình lấy một con ăn cho 
bỏ công nuôi lâu này, 

Thế là chị vớt con 8à ra ngồi ăn một mình. Än hết chưa 
đã thèm, chị ta định vớt thêm mỘI con nữa, Nhưng nào có thấy 
8ì đâu. Bấy giờ Chị ta mới biết là mình lầm. Rồi đây biết ăn nói 
làm sao với chồng cho qua được, chị bèn nghĩ ra cách giải nguy, 
mới ra nhà ttgoài nói với anh bạn ; 


rrếu anh ở lại đây với tôi, sợ lúc anh ấy về nổi cơn ghen thì cả 
hai người có thể bị mất mạng, chỉ bằng anh đi nơi khác là hơn. 
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nhậư với bạn, không ngờ con gà đã biến đâu mất. Hỏi vợ thì 
vợ trả lời : 

— Từ nãy giờ ai biết gà vịt gì đâu. Muốn biết anh ra hỏi 
bạn anh. 

Ất tưởng bạn đói bụng quá chờ không được, đã vớt gà ra 
än trước. Anh ta định rá chia với bạn một đùi, vì chính anh cũng 
thèm thịt gà lắm. Ra tới nhà ngoài thì vừa lúc Giáp đã tới ngõ, 
Ất VỘI gọi to : 

ˆ Này anh. Đi đâu đó. 

Quay lại thấy Ất cầm con dao trong tay, Giáp lại tưởng 
lầm bạn vì ghen nên xách đao ra chém, hoảng hốt, vừa chạy 
vừa nói ; 

- Tôi về đây ! Tôi về đây ! 

Ất cũng chạy theo nói tiếp : 

- Anh có về thì cũng để lại cho tôi một đùi đã. 

- Giáp lại càng chạy hung, vì tưởng rằng bạn đòi chặt đùi 
của mình, Hai người đuổi nhau một quãng thì Giáp đã khuất 
sau lũy tre xanh. Từ đó Giáp không chơi với Ất nữa, vì sợ bạn 
chưa nguôi cơn giận, còn Ất Cũng tuyệt giao với Giáp, vì giận 
bạn không chia cho mình một cái đùòi gà. Thế là đôi bạn dứt 
tình với nhau cũng chí vì một con gà. Ngày nay người ta chỉ sợ 
cái cảnh ấy diễn lại, không dám làm gà đãi bạn nữa, Tục đó 
đối với đồng bào ở thôn quê còn giữ đúng màu sắc của quê 
hương xứ sở chứ nơi thị thành hay những gia đình có pha đôi 

“chút khí sắc Âu Mỹ, những sự kiêng ky ấy không còn nữa, 

Về việc tế lễ và tín ngưỡng tôn giáo, đồng bào Phú 
Yên phần lớn theo Phật Giáo, một số Thiên Chúa Giáo, Cao 
(1) Một hình thức Phật Giáo pha lẫn Lao Giáo. 
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Đài, Tin Lành. Số khác thờ cúng ông bà và một số ít theo đạo 
Vô Vi (1). Trừ những người theo đạo Thiên Chúa Giáo và Tin 
Lành, những người khác, ngoài tôn giáo riêng của mình, còn 
tham gia vào việc tế thần hoặc là vị Thành Hoàng của làng 
của xóm, hoặc các vị danh thân lương tướng có công với xứ sở. 


Xét các lễ tôn giáo, ngoài những cuộc lễ tổ chức tại 
các giáo đường và xuân kỳ thu tế như ở tất cả mọi nơi, chúng 
ta thấy ở Phú Yên có tục lệ “Tá Thể” hơi lạ. Theo các vị lão 
thành kể lại, thì ngày xưa, khi dân chúng được di cư tới lập 
nghiệp ở Phú Yên, thường bị ma quỷ quấy nhiễu, không làm 
ăn được. Người ta cầu các vị thần linh lên hỏi, mới biết là phần 
đất này không phải của người Việt, mà thuộc về các vị thần 
lính của Chiêm Thành. Người Việt đến đây lập nghiệp chẳng 
qua chỉ là mượn đất mà ở. Vậy muốn được yên ổn làm ăn thì 
phải làm giấy thuê đất và nạp lễ vật cũng như ngày nay tá điển 
phải ký những khế ước thuê mướn đất của địa chủ và nạp tô. 

Thời gian phát canh do các vị thần chủ đất định. Mỗi làng 
hoặc mỗi xóm có khi mỗi thửa đất có một vị thần cai quản. Cứ 
đến mãn hạn, dân chúng trong làng hoặc trong xóm tùy sự liên 
cư liên địa, có khi từng gia chủ sửa soạn lễ vật, thiết lập đàn 
tràng, tổ chức việc cúng lễ. Trong mỗi cuộc lễ như thế, lễ vật 
bắt buộc phải có là một con heo, và hình năm ông tướng trên 
năm hòn đá quét vôi trắng làm năm vị trấn giữ năm phương 
của khoảnh đất gia chủ thuê mướn. Các thầy phù thủy được 
dân chúng mời tới phụ trách cuộc lễ. 

Ngoài những nghỉ thức tế lễ thông thường, thầy phù 
thủy khất âm dương để biết vị thần bằng lòng cho đân thuê 
trong một thời gian mấy năm, có nơi lâu đến 20 năm. Sau khi biết rõ 
thời gian rồi, người ta làm một tờ sớ, tức là hình thức một tờ khế 
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ước, đọc to lên rồi hỏa thiêu để gửi về bên kia thế giới cho chủ đất 
gĐIỮ. 

Xong việc tế lễ, năm vị tướng tá được đem trấn tại bốn 
góc vườn và một vị ở giữa, tức là Đông, Tây, Nam, Bắc và 
Trung Ương, nếu tá chủ là một cá nhân, hoặc xung quanh xóm 
nếu tá chủ là dân cả xóm, hoặc xung quanh làng nếu tá chủ là cả 
một làng. Cũng có nơi, người ta không đưa đi trấn các phương như 
vậy, mà lại để thờ tại thủ kỳ, tức là một cái nhà thờ thổ thần, 

Từ ngày Việt Minh cướp chính quyển đến nay, tục lệ 
này đã bỏ gần hết. Nay chỉ còn lẻ tẻ một đôi gia đình hay thôn 
xóm cúng lễ nữa mà thôi. Chúng tôi-xin lục ghi vào đây một tờ 
Sổ tại một làng thuộc quận Tuy Hòa để du khách thưởng lãm. 
Tùy theo sự vẽ vời của thầy phù thủy, hình thức tờ sớ có thể 
thay từng nơi, nhưng nội dung vẫn chung một ý nghĩa : 

“Văn khế phó trạch chủ. 


Nam Việt Ô Châu, Dị Hà phủ, Đà La huyện, Bô Châu 
quốc, chủ lão thổ phủ long thần, Đào Lương Bang phụ nhân, 
danh Mang Nương, tức Nguyễn Thị Thúc, cập phu hoang quỷ 
chủ ngung đại thần, ngũ phương thổ công, thổ chủ, tả hữu long 
thần, thổ địa liệt vị đẳng. 

Vì hữu thổ viên nhất khoảnh (hoặc nhất sở) tọa lạc... 
xứ, Đông cận Thanh Long, Tây cận Bạch Hổ, Nam cận Châu 
Tước, Bắc cận Huyền Vũ, Đông Tây tứ cận y như sơn kỳ thủy 
tú, dĩ thành phước địa, tứ thú bổn viên, kim hứa trạch chỉ (mộ)... 
khất tá... niên, giá kim ngân tiền tài chơn y đẳng vật. Tùy lập 
khế nhật giao lãnh túc ngật, sở tá chỉ thổ, cấu lập gia cư, tại ư 
thủ xứ, các bảo bình an, gia trung khương thái, vạn đại hưng 
long. Tự thử vị lai, bất đắc nhiễu hại, di hữu đoan ngôn, nhược 
lai xâm phạm, tội hãm. 
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Phong đô cứ luật trị tội, y như thử khế nội. Tư đoan. 
Ngọc hoàng kiểm soát 
Thái Thượng kiểm soát 
Hành Khiển kiểm soát 
Chứng kiến nhị viên 
Tả kim niên hành khiển 
Hữu thổ địa chính thân 
Đồng vỉ chứng 
Tuế thứ... niên... ngoại... nhật. ” 
Tạm dịch như sau : 
Văn khế giao chủ đất vườn. 
Châu Ô ở Nam Việt, phủ Dị Hà, huyện Đà La, nước 
Bô Châu. chủ đất là Thổ phủ long thần, vợ của Đào I.ương 
Bang, tên Mang Nương, tức Nguyễn Thị Thúc, và các chàng 


hoang quỹ ở các gốc xưng đại thần, thổ công ở ngũ phương chủ 
đất, tả hữu long thân cùng các vị thổ địa. 


Nay có đất vườn một khoảnh (hoặc một sở) tọa lạc Xứ... 
Đông giáp Thanh Long. Tây giáp Bạch Hổ, Nam giáp Châu Tước, 
Bắc giáp Huyền Vũ (I) y như núi cao, nước rộng, đã thành đất tốt, 
vườn này chính thức là của ta. Nay ưng cho chủ mướn là (mộ)... 
xin mướn ... năm, giá vàng cùng phẩm vật rõ ràng. 

Từ ngày lập khế, giao lãnh đủ số, khoảnh đất cho mướn 
dùng để cất nhà ở. Tại nơi đây, thần đất phải giữ cho được bình 
an, trong gia đình được mạnh khỏe và làm ăn thịnh vượng, 
(1) Thunh Long tức là nước, Bạch Hổ là núi, Châu Tước là bụi bờ trước 


mặt, Huyền Vừ là gò đồng, có Ý nói về địa lý thiên nhiền (chú thích của 
ảng Đào Tất Đạt). 
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muôn đời hưng thịnh. Từ nay về sau không được nhiều hại, có 
tỪ cam đoan này, nếu mà còn đến xâm phạm phá phách, thì 
chịu tội nặng. 

Quan Phong đô cứ luật trị tội. y như khế này. Nay cam 
đoan. 

Người kiểm soát : Ngọc Hoàng, Thái Thượng, Hành 
Khiển. 

Hai người chứng 

Đồng làm chứng có : Tả kim niên hành khiển và Hữu 
thổ địa chính thân. 

Ngày... tháng... năm... (l) 

Tạt những làng xóm ven bờ biển, đân chúng lại có tục 
thờ cá Ông Voi. Thỉnh thoảng cứ vào mùa gió bấc, một con cá 
Ông Voi chết từ ngoài khơi trôi giạt vào bờ. Dân chài lưới 
trông thấy, liền hợp lực với nhau tổ chức đầm tang. 

Do tục lệ cửa địa phương, người ta qui định rằng : hễ ai 
trông thấy con cá trước thì người ấy được làm chủ tang, đứng ra 
kêu gọi phường bạn đóng góp tài lực để chôn cất cá. Người 
tang chủ phải chít khăn tang, mặc áo sô trắng như để tang cha 
mẹ, chăm sóc phần mộ, hàng ngày lo đèn nhang thờ phụng cho 
đủ ba tháng mới đoạn tang. 

Nhờ sự đóng góp của phường bạn và tang chủ tự xuất 
khá nhiều, chẳng những số tiền thu được đủ chỉ phí cho đắm 
tang, mà còn dư để xây mả cá Voi bằng vôi rất nguy nga. Hiện 
nay, rải rác các làng, người ta còn thấy những ngôi mộ ấy. 


(7) Bán dịch của ông Đào Tất Đạt. 


(2) Trùm lạch do dân bẫầu lên, cảng ví như vị tiên chỉ Ở các làng miễn 
trên. 
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——“ ———-—_—-___-.-.........._.. 

Hàng năm cứ đến ngày giỗ cá Voi, người trùm lạch (2) 
đứng ra kêu gọi dân chúng đóng góp để tổ chức việc tế lễ. 
Nhân dịp này, người ta còn tổ chức hát bội, mời những phường 
hát danh tiếng từ ngoài Bình Định vào hát. Đây cũng là dịp để 
dân chúng mở hội, vui chơi. Tất cả các công việc ngoài biển 
đều tạm đình, già trẻ trai gái tập trung vào việc tế lễ cá Voi. 
Ngoài trò hát bội, người ta còn tổ chức đua ghe, đua thúng trên 
mặt nước. Các nhà giàu có, các vị chức sắc trong làng đặt các 
giải thưởng để trai trắng đua tài với nhau. Những cuộc đua ghe 
rất hào hứng, trên bờ trống IụC, dưới nước những tay chèo 
chém mạnh xuống nước, tiếng reo hò cổ võ của đân chúng 
vang động một góc trời. 


Sự đóng góp của dân chúng trong những cuộc tế lễ này 
không có giới hạn, tùy khả năng của mỗi gia đình mà tự nguyện, 
không hề có sự suy bì nhiều ít, vì người ta tin rằng mình thành 
tâm đóng góp nhiều chừng nào thì phước đức lợi lạc do thần cá 
ban cho nhiều chừng ấy. 

Sở đĩ ngườita thờ kính con cá Voi đến mức thần thánh 
hóa như thế (1) là vì trong những lúc ra khơi gặp gió bão bị 
chìm ghe, dân chài thường được cá Voi nổi lên dìu ghe cứu 
người đưa vào tận bờ. Khi người đã thoát nạn, cá voi phun lên 
trời một vòi nước cao quá nóc nhà, rỗi từ từ ra khơi, trước sự 
thành kính biết ơn của những kẻ vừa thoát nạn. Cá Voi chỉ có 
cứu người chứ không làm hại người, nên họ cho là một vị thần 
linh cứu độ chúng sinh, đáng thờ phụng để câu sự giúp đã. 

Vả lại họ cồn tin rằng ai được làm tang chủ trong một 
đám chôn cá Voi sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn thịnh vượng, 


(1) Theo ô Ông Thái Văn Kiểm, tục thờ cá Ông Voi là do phong tục qyiði 
Chàm truyền lại, người Việt bắt chước tìn theo. 
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phát đạt vô cùng. Vì thế mà đôi trường hợp đã xảy ra vụ tranh 
tụng đến cửa quan về việc giành nhau chức chủ tang. Người 
nào cũng bảo là mình trông thấy cá trước và đòi cho được cái 
quyên thiêng liêng ấy. Thật là nan giải, quan không biết bằng 
vào đâu mà xử. Trong những trường hợp như thế, thần cá phải 
ứng vào đông cốt tuyên bố cho ai thì người ấy được, và lúc đó 
mọi người mới chịu thua. „ 


Ngoài những tục lệ nói trên, hàng năm người dân Phú 
Yên không có những hội hè linh đình như các tỉnh ở ngoài Bắc, 
nhưng cũng có những thú chơi riêng biệt. Vào mùa xuân, sau 
tết Nguyên Đán, người ta thường tổ chức những đêm hát bội 
trong các xóm làng để mua vui. Lại có thú chơi bài chòi, tuy là 
một lối cờ bạc, nhưng có tính cách vui tập thể, vì người ta tập 
trung lại rất đông để thưởng thức giọng hô của mấy người 
chuyên về nghề này. 

Nhưng thú vui mà mọi người ham thích hơn cả là lối hò 
khoan trong các làng xóm về ban đêm. 

Cũng như lối hát quan họ ở Bắc Ninh, lối hát ví ở Nghệ 
An Hà Tĩnh, hò khoan là một lối hát bình dân ở thôn quê Phú 
Yên, phổ biến nhất là ở quận Tuy Hòa và quận Tuy An. 

Hàng năm, cứ đến mùa nắng ráo, công việc gặt hái đã 
xong, đêm đêm các cô thanh nữ và các bà đem xa ra kéo sợi, 
hoặc mài bột sắn bột mì. Để làm việc cho vui và khỏi buồn 
ngủ, hợ thường tập trung tại sân một nhà giàu (nhà giàu mới có 
sân rộng), sân đình hay bãi cỏ, vừa làm việc vừa chuyện trò. 
Thói thường nơi nào tập trung nhiều phụ nữ, tất nhiên các cậu 
con trai cũng lân la đến nói chuyện. Do đó, đôi bên đã dùng 
điệu hò khoan để trao đổi tâm tình và hẹn ước, và khi đã say 
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mê giọng hò rồi, thì băng rừng vượt suối, trèo đèo qua sông 
cũng không ngại nữa, : 

Lúc sơ khai, người ta chỉ dùng những câu hò ngắn, theo 
điệu thượng lục hạ bát, ví dụ như : 

Trung Trinh, Đá Tượng, Bãi Đông, 
Cô ứng Đá Tượng mất lòng Trung Trinh. 

Hoặc là : 

Bao giờ cho đến tháng hai, 
Cho gái làm cỏ cho trai be bờ (1). 

Về sau, người ta thấy hai câu lục bát không đủ để diễn 
tả hết nỗi lòng của mình, mới biến chế đi, đặt thành những bài 
dài từ bốn cầu trở lên. Có nhiều bài phải hò hằng nữa giờ, 
mười lắm phút mới xong. Ví dụ : 

Để anh về Thọ Vức, 
Anh bứt củ roi mây. 
Lầa trâu XHỔNG rHỘng em cày, 
Đôi ta cày cấy đợi ngày lên hoa. 
Hoặc dài hơn như câu : 
Quốc Gia hữu sự, 
Vạn bá quyền danh, 
Anh ham vui đến chốn cầu Thành (2), 
Em giàu mấy vạn gặp anh cũng phải chào. 


(1) Be bờ là vun đất đắp bờ cho nước khỏi Chây giá ruộng bên cạnh. 

(2) Cầu Thành là tên cái cầu mà đồng thời cũng là tên một cái xóm 
thuộc xã Xuân Phương quận Sông Câu. Trước kia, muốn đi từ tòa Sử 
Sông Câu lên dinh Tuân Vũ phát đị qua một cái cầu gọi là cầu Thành. 
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Ví dù em có nơi nào, 

Cặp anh cũng hỏi cũng chào mới khôn. 

Ba năm Cá VHỢI Vũ HÔh, 

Tào khang chỉ thủy em có nôn gì cũng phát nghĩ 
phần qua. 

Một ngày cũng nghĩa bướm hoa, 

Dâu tình dầu nghĩa, dầu xa cũng tình. 

Bẻ bông mà cắm độc bình, 

Nậu (1) xa mặc nậu, đôi đứa mình đừng xa. 


Lời hò trên đây là của chàng trai, trách móc người bạn 
gái không thủy chung với mình. Bì ngờ oan cô gái đáp lại rằng: 
Hồi xa, cách vách cũng xa, 
Hồi gần Gò Duối, Hòa Đa cũng gần (2). 
Bẻ bông mà cúng miếu thần. 
Anh đứng nghỉ ky tột phần cho em. 
Ví dù rượu chẳng lộn hèm, 
Trời kia sập xuống, anh với em mới rời. 

Thường thường, nếu như hai bên trai gái đã quen nhau 
rồi thì cứ việc hò trao tình ngay. Trái lại, nếu lần đầu gặp nhau, 
nhất là những chàng trai mới lạ tới hò tại một địa phương khác, 
theo thông lệ, trước hết chàng trai phải hò để chào hỏi mọi 


(l1) Nậu là họ, chúng nó, người ta. 

(2) Gò Đuối ở xã Xuân Lộc quận Sông Câu, Hòa Đa ở xã An MỸ quận 
Tuy An, cách nhan hàng bẩn năm chục cây số. Nếu đi bộ như ngày xưa 
thì đa quả xu. 
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người như là làm lễ ra mắt, Câu hò chào hỏi có vô SỐ, tùy 
người tùy cảnh mà ứng khẩu : 


Kẻ huyện trên Nhàn NI 

Người ở hạt Tuy Hòa, 

Mở lời chào nam nữ gẩn xa, 

1óL chào thêm tiếng nữa trong nhà lq quen. 
Không mấy khi nang nữ tập đèn, 

Nay đà hội Hgộ một phen đua nghề. 

Có thương thì Sá nghĩa phụ thê. 

Để chỉ ong bướm nhưận trê cho lâu. 

Cảm đờn gãy trước hồng lầu, 

Họa may phú nữ thương ôi (]) lẽ nào. 


Khi bên trai đã ngỏ lời chào rồi, lại còn tỏ tình ong 
bướm, lẽ cố nhiên bên gái chưa thể đáp lại ngay được, vì chưa 


TỐ lý lịch 


của chàng ra sao, Cho nên bên gái phải vấn danh : 


Kiioan khoan gá nghĩa, 

Thủng thỉnh #tao hòa, 

ĐỂ cho em hỏi cửa nhà ra Sđo ? 

Anh em thúc bá lẽ nào ? 

Nói ra em biết hâm hao €71 TƯỜNG, 

Hà niên hà thị hà hương 

Hà quê hà quản em chưa lường đục trong ? 
Và đây lời hỏi sau Cùng, 


————_ —_ 
(1) Ôi đọc là âu theo âm Phú Yên, 
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Nói ra cho em biết đã tang bồng đâu chưa ? 

Bên trai hò đáp lại : 

Xa xôi chỉ đó, 

Kẻ đơn người tống, 

Lạ làng gì em phải hỏi han, 

Ở đây vốn thật quê chàng, 

Lánh nơi thành phố lạc đàng núi non, 
Xuân thu hai tám tuổi tròn, 

Hoa còn ẩn nhị chờ bình đơm bông. 

Như vậy là đôi bên đã tạm hiểu biết nhau rỗi, họ bước 
sang hò giao duyên, đưa tình, rồi thử tài, gắn bó. Đêm càng 
khuya, lời hò càng tình tứ, giọng hò càng quyến luyến, cho mãi 
tới kbi gà đã cất tiếng gáy, phương Đông rực ánh đỏ hồng, 
người ta mới tạm chia tay nhau, ước hẹn đêm sau sẽ gặp lại. 

Đêm này qua đêm khác, những người say mê giọng hò 
điệu hát, thức trắng năm canh. Ấy thế mà sáng hôm sau, họ 
vẫn khỏe khoắn, giắt trâu vác cày ra đồng làm việc như thường, 
không thấy mệt mỏi gì cả. Trái lại, đêm nào không đi được, 
người trở nên bần thần, uể oải như nhớ nhung, như tương tư, 
chẳng muốn làm việc. Người ta kể lại rằng, có những người 
say mê hò đến nỗi trời mưa giông, phải cởi hết quần áo bỏ vào 
trong một chiếc vò gánh nước, đội úp lên đầu, băng qua đồng 
ruộng, tìm đến nơi có đám hò, dừng lại ngoài cổng, lấy quân 
áo ra bận, dấu vò vào một nơi kín đáo, rồi vào nhập bọn. Cũng 
có người đêm khuya, khi đám hò đã mãn ra về, nhưng chưa 
thỏa dạ, bèn trèo lên ngọn cây cổ thụ bên đường, lắng tai nghe 
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xem còn nơi nào đang hò nữa không. Nếu có thì đi tìm hò mãi 
cho đến sáng. 

Tục hò khoan đã đóng một vai trò quan trọng trong 
việc dựng vợ gã chẳng. Nhờ say mê nhau vì giọng hò điệu 
hát mà biết bao đôi trại gái đã thành bạn trăm năm. Đặc 
biệt nhiều cô không có nhan sắc để cho chim sa cá lặng, song 
nhờ có giọng hò hay,'nhờ óc thông minh bắt bể nhiều câu hò 
tình tứ, mặn mà, mà gặp được người chồng xứng đáng. Đó là 
khía cạnh tốt đẹp của nó. Tuy nhiên tục hò khoan cũng mang 
lại những hậu quả tai hại. Vì hò khoan mà nhiều cặp vợ chồng 
bỏ nhau để tái lập tổ uyên ương, và cũng bởi hò khoan mà 
một số cô gái trở nên hư hỏng. 

Hò khoan cũng là một điệu dân ca, thuần túy bình dân, 
không có những người thuộc giới thượng lưu tham gia như hát 
quan họ hay hát ví Nghệ Tĩnh, cho nên lời văn rất mộc mạc, 
chất phác, điển tích có khi dùng sai lạc, vẫn điệu gieo sai cả 
niêm luật. 

Trên đây là những điểm đặc biệt trong phong tục tập 
quán của đồng bào Kinh. Bây giờ mời du khách rời khỏi đồng 
bằng đi lên miền Thượng Du thăm viếng đồng bào Thượng và 
tìm hiểu phong tực tập quán cửa họ để thắt chặt thêm tình đoàn 
kết Kinh Thượng đặng xây dựng non sông gấm vóc càng thêm 
tươi đẹp. 

Hiện nay tại Phú Yên, ba quận có đồng bào Thượng là 
Đồng Xuân, Sơn Hòa và Phú Đức. Do địa thế giáp với các tỉnh 
miễn cao nguyên, nên sắc đân mỗi nơi một khác. Tại Đồng 
Xuân, đồng bào Thượng ở đây cùng một nồi giống với đồng 
bào Thượng ở tỉnh Pleiku và Phú Bổn. nghĩa là thuộc giống 
DIARAI, còn ở Sơn Hòa, Phú Đức thì lại thuộc giống RHADÉ 
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như ở Darlac và Khánh Hòa. Tuy thuộc về hai giống người 
khác nhau như vậy, song vì thường ngày giao thiệp gần gũi 
nhau, nên phong tục tập quán của họ nói chung có những điểm 
tương đồng giữa các buôn, mà sau đây là những nét điển hình? 

Hầu hết đồng bào Thượng ở nhà sàn, phía trên người ở, 
phía dưới nuôi heo. Đàn ông đóng khố, ở trần hoặc bận áo 
chẻn, đàn bà bận cái “yêng” không quá đầu gối, con gái thì để 
hở vú, người đã có chồng rồi thì mặc yếm. Ngày thường họ ăn 
bận màu đen, trong những ngày lễ thì y phục có màu sặc sỡ. 
Bất câu mưa nắng, không bao giờ họ đội nón, có lẽ là để dễ 
chui rúc trong rừng rậm chã na. 


Đồng bào Thượng ở đây chuyên sinh sống bằng nghề 
làm rẫy, trồng bắp. Núi đôi trùng trùng điệp điệp là điều kiện 
thuận tiện cho việc phát rẫy. Mặc dầu gia súc có thừa như trâu 
bò, ngựa, đồng bào Thượng vẫn không dùng chúng vào việc 
canh tác, mà chỉ chuyên dùng một cái dao bảy, một thứ đao 
cán đài có lưỡi như lưỡi rìu, chặt cây phơi khô, đốt cho chá y 
rụi, rồi dùng cái vằng, một thứ cuốc nhỏ, cuốc đất lên, gieo 
hạt bắp xuống. Thế là xong, phó mặc thiên nhiên, họ chờ ngà y 
thu hoạch. 

Mặc dù sự canh tác đơn sơ như vậy, cây bắp vẫn tốt, 
nhiều nơi cao đến bốn thước tây, mỗi cây có đến bốn năm trái, 
trái nào cũng to mập, nhiều hạt. Sỡ đĩ được như vậy là nhờ đất 
ở đây rất nhiều màu. Hàng bao nhiêu triệu năm nay, lá cây rơi 
rụng xuống, tiêu dần trộn lẫn với đất, làm cho đất ngày thêm 
màu mỡ. 


Nếu lên thăm miễn Thượng đúng vào mùa bẻ bắp, du 
khách sẽ thấy nhiều tục lệ rất lạ. Đến mùa bắp, người ta phải 
tổ chức cúng lễ “Thần bắp” rồi mới được bẻ. Ai không hiểu 
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mà tự ý bẻ trộm một vài trái bắp, kẻ ấy phạm một trọng tội 
không thể tha thứ được, vì đã phạm tới “Nham"” tức vị thần cai 
quản rẫy bắp. Nếu họ bắt gặp, nhất định kể ấy sẽ bị phạt vạ 
một bò hay hai heo để làm lễ tạ thần. 


Khi bắp đã vàng mao, nghĩa là đã già, họ định ngày làm 
lễ bẻ. Ba hồi trống nổi lên, tiếp theo là một hồi tù và thổi dài, 
vang động một góc trời báo hiệu cho đân chúng biết cuộc lễ sắp 
cử hành, rủ nhau đến dự. Họ khiêng một ché rượu ủ, còn nguyên 
vẹn, ta thường gọi là rượu cần, và mang theo một con gà còn 
sống đến tận nơi rẫy bắp. Nơi đây có sẵn cái chòi canh gác thú 
rừng, một đống củi khô. Họ đặt ché rượu bên cột chòi, múc 
nước suối đổ đầy, rồi cắm cân vào. Đoạn tên phù thủy cầm con 
gà giơ cao lên vặn cổ cho máu gà chảy xuống đống củi khi đó 
đã được châm lửa cháy. Khi con gà đã chết rồi họ bỏ vào đống 
củi hỏa thiêu cho thành than. Trong lúc ngọn lửa cháy rừng rực, 
họ đánh trống cùng thổi tù và ¡nh ỏi. Đoạn tên phù thủy bắt đầu 
khấn vái và đọc những câu thần chú, tạm dịch ý như sau ; 

Hõi thần lính ở núi, ở rẫy, ở rừng, 

Nơi trên trời dưới đất, hoặc ở hạng chừng, 
Có công ngày đêm cùng nắng mưa với bắp, 
Nghe hồi trống lệnh, hãy dời chưn đến gấp, 
Tiếp theo chuỗi tù và, về nhậu rượu nồng, 
Xin dự hưởng để trôi còn xơi đám khác... (]) 

Lửa tàn, thế là xong cuộc lễ. Họ sẽ giữ du khách lại 
cùng uống rượu cần với họ cho đến khi say mèm, vì họ tin rằng 
có khách dự như thế sang năm sẽ được mùa. Dù bạn không hay 
uống rượu, bạn cũng đừng từ chối, vì đối với đồng bào Thượng, 
(1) Lời dịch của bạn Thụch Linh. 
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sự từ chối có nghĩa là một sự nhục mạ họ, họ sẽ không bằng 
lòng, mọi cám tình của họ đốt với bạn sẽ do sự từ chối đó mà 
tiêu tan hết, có khi bạn sẽ bị hại đến thân là đằng khác. Tiếp 
chủ này đến chủ khác, các cuộc lễ tổ chức liên miên cho khắp 
hết các rấy, và kéo dài hàng tháng, như một mùa hội lớn. 

Khi mùa bắp đã thu hoạch xong, đồng bào Thương nghỉ 
ngơi để rồi mở đầu cho mùa săn bắn thú rừng. Đây có thể nói 
là mùa ăn chơi, tiêu khiển của dân cư miền sơn cước, mặc dầu 
trong những cuộc săn này, con người đã tận dụng sức lực đến 
mức tối đa, trong lúc đuối theo con thú hết cánh rừng này qua 
cánh rừng khác, băng hết đèo này qua suối nọ, vô cùng vất vả. 

Nhưng có gì thú bằng một con thịt rừng đã bị ngã. Tiếng 
reo cười hòa lẫn tiếng tù và đầy man rợ vang dậy trên đường 
về. Nghe tiếng lù và, mọi người trong buôn biết là đoàn thợ 
săn đã mang "chiến lợi phẩm” về, rủ nhau đến chia vui, nhưng 
không quên vác theo mỗi người một ché rượu. Họ xúm nhau 
lại làm thịt con thú. Trong khi ấy, một toán thanh niên nam nữ 
nghệ sĩ thi nhau biểu điển những điệu múa chân, múa tay với 
tất cả mọi giọng hát hòa nhịp theo tiếng trống tiếng phèn la, 
tạo thành một khúc nhạc rừng đặc biệt. Họ vui say với nhau 
một cách chân thành, cởi mở, quên tất cả trời đất, có khi đến 
hai ba ngày mới dứt. 

Bấy giờ bạn sẽ là thượng khách, được mời ngồi riêng 
trên chiếc chiếu bông với các cụ bô lão, với buôn trưởng để 
thưởng thức thi vị của miền rừng núi. 


Đồng bào Thương ở Phú Yên cũng có tục “Lễ Xây Cột” 
mà các nơi khác sọi là "Lễ Đầm Trâu”. Khi hai buôn muốn tỏ 
ủnh giao hảo với nhau. hoặc khi trong nhà có việc vui, người ta 
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C —_—————— 
tổ chức “Lễ Xây Cột”. Như vậy chủ lễ có thể là cả một buôn 
hay chỉ một gia đình. 

Gia chủ mượn người chặt cây tươi và lá rừng đem về 
nhà, gia chủ phải trả công bằng một chuỗi cườm và ra tận ngõ 
đón lấy cây. 

Cây và lá được đem vào nhà cúng trước, rồi đem cây ra 
chạm trễ, buộc những dãy tua trên ngọn, gọi là cây nêu, còn lá 
thì đem cắm trước cửa. 


ThẤy phù thủy sẽ chọn chỗ đào lỗ chôn nêu. Khi đào lỗ, 
cả nhà phải ăn mặc chỉnh tế ra đứng chung quanh la hú, vái trời, 
vái đất và để dự cúng rồi làm sạp và dựng nêu. Những 
ngày làm việc này. gia chủ phải giết một con heo đãi các 
người giúp viỆệc. 

Con trâu sẽ là vật hy sinh cho tục lệ xây cột, được cột 
chắc vào cây nêu bằng dây thừng xâu ở mũi, và một dây mây 
thật to quàng qua cổ để cho con trâu không thể vùng chạy được. 

Khởi đầu cuộc lễ, khua chuông, khua trống và múa hát, 
xoay quanh cột nêu và con trâu nhiều vòng. Thầy cúng đem 
một cái nổi ra trước cửa nhà, chân đạp lên miệng nổi, miệng 
đọc thân chú làm phép cúng vái, đoạn cầm giáo đâm một nhát 
vào đùi trâu trước, tiếp theo là người chủ đâm vào nách trâu. 
rôi bà con liên tiếp đâm theo, mỗi lần đâm là họ la hét vang 
lên những tiếng ma quái rợn tóc, đến chừng nào đâm trúng 
tìm, máu phun vọt như xối, họ lấy nồi ra hứng máu, Ưong nỗi 
đã chứa sẵn rượu để đem cúng thần. 


“Thây cúng cắt một tí tai, mũi và lông đuôi, lấy máu bôi 
lên hai que tre để xin keo, tiếp đó đem que và các món trên vào 
nhà cúng và đặt hai que trên mái nhà. Lễ xong cả bà con, chòm 
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xóm hay người ngoài cũng đều đến dự tiệc thịt trâu, uống rượu 
cần. 

Ba ngày sau họ đem sừng trâu treo trước cửa và hai xương 
cằm trâu treo trong nhà. Cúng xong họ kiêng không ra khỏi nhà 
và người ngoài cũng không ai được vào trong nhà lấy một vật 
dụng gì của họ, ngày cữ thường từ 3 đến 5 ngày. Muốn biết nhà 
nào kiêng cữ phải xem những dấu hiệu ở cửa tùy theo từng vùng. 

Trong mấy ngày kiêng cữ, nếu ai phạm thì họ bắt vạ 
phải cúng những món để lễ tùy theo tục của từng vùng (1) 

Du khách lại còn lấy làm lạ về cách xét xử của họ. Khi 
có những vụ thưa kiện về việc mất trộm, ngoại tình v.v... thầy 
phù thủy sẽ là quan tòa phán xét, ông cho mời cả buôn tới nhà 
làng trải chiếu ngồi hai bên. Cả nguyên bị đều có mặt. Có hai 
hình thức để xét xử, 


Hình thức thứ nhất là dùng chì đốt chảy ra nước, thầy phù 
thủy niệm chú rồi bắt bên nguyên ngửa bàn tay ra, lót trên đó 
mấy lá môn, rồi rót nước chì vào. Nếu chì không làm cháy lá và 
không chẩy xuống da, tức là sự tố cáo của anh ta đúng. Thây 
phù thủy còn mời một vài người trong cử tọa ra thử để chứng 
minh rằng không phạm tội thì không bị chì làm phỏng tay. Đoạn 
ông gọi bên bị lại thọ pháp. Có khi người này không dám giơ 
tay, vì anh ta biết là mình có tội, thế nào cũng bị phỏng, hoặc 
cũng có khi ngửa tay ra, bị nước chì làm cháy lá mà chảy xuống 
tận tay. Thế là người này bị tội, phải bồi thường theo tục lệ. Nếu 
không hề hấn gì, tức là anh ta bị nghỉ oan. 

Hình thức thứ hai là thầy phù thủy cho múc một chậu 
nước lạnh, ông ta niệm chú làm phép vào chậu nước, rồi bảo 
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Tháp Nhạn 
———_——_ 


(1) Trích "Phong tục tập quán đồng bào Thượng” của Nha Công Tác 
Xã Hội miễn Thượng ẩn hành năm 1959, 
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Chương III 
Cổ tích 


Tìm hiểu phong tục tập quán cũng đã lâu rồi, bây giờ 
xin mỗi du khách cùng chúng tôi đi thăm một số di tích lich sử 
hoặc những cổ tích theo truyền thuyết tại Phú Yên. Chúng tôi 
sẽ lần lượt giới thiệu cùng du khách những cổ tích sau đây : 

THÁP NHẠN : Khi bước chân tới Tuy Hòa, tỉnh ly tính 
Phú Yên, hình ảnh đập mạnh vào mắt du khách là một cổ tháp 
trên đỉnh núi, mệnh đanh là Tháp Nhạn. Đây là một ngôi tháp 
của Chiêm Thành để lại, đứng chơ vơ một mình, trợ gan cùng 
tuế nguyệt, và hàng ngày soi bóng xuống giòng nước sông Đà 
Rằng, làm chứng cho bao cuộc tang thương dâu bể đã diễn ra 
trên mảnh đất này. 

Mời du khách cùng chúng tôi lên thăm tháp. Tháp này 
không biết xây tự đời nào, nhưng có lẽ cũng đồng thời với 
Tháp Bà Nha Trang, vì xem các viên gạch cùng sự chịu đựng 
với thời gian thì hai nơi cũng giống nhau. Chiểu cao của tháp 
vào khoảng 15 thước, chân tháp hình vuông, mỗi cạnh trên I1 
thước. Các viên gạch dùng xây tháp rất lớn, rộng 14 phân dài 
30 phân, dày 7 phân. Phía dưới chân, thỉnh thoảng lạt có xen 
vào những viên gạch rộng hơn 20 phân. Cách xây tháp không 
giống như ta xây tường. Ta thường đặt một lớp gạch ngang thì 
lại chồng lên một lớp gạch dọc, để cho những viên gạch giằng 
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lấy nhau, làm cho bức tường thêm vững chắc. Trái lại, người 
Chàm đã xếp gạch ngang một loạt, quay đầu trở ra. Vì vậy 
muốn biết chiều dài của viên gạch, nhà khảo cổ phải nhờ vào 
những chỗ bị sứt bị đổ. 

Theo lời thuật lại của một vị lão thành ở thị xã Tuy Hòa, 
trước kia khi quân Pháp mới sang xâm chiếm nước ta, chúng đi 
tàu thủy ngoài biển trông vào, thấy ngọn tháp trên đỉnh núi, 
tưởng là pháo đài của ta. bèn nã đại bác vào, làm cho đỉnh tháp 
và ba góc bị sứt đổ, về phía cửa vào, tức là phía Đông cũng bị 
phá rộng ra. Trong thời kỳ kháng chiến, tháp này cũng đã chịu 
đựng những loạt liên thanh của thực dân Pháp từ trên máy bay 
bắn xuống, hoặc những trận mưa bom rơi xuống các vùng quanh 
núi Nhạn. Vì vậy, ngày nay tháp trông có vẻ không còn được 
vững chắc nữa. Để bảo vệ cổ tích. chính quyền tỉnh Phú Yên đã 
cho tu bổ lại, hàn gắn những chỗ bị đổ phía trong, xây thêm một 
cái bệ xi măng quanh chân tháp để giúp cho tháp đủ sức chống 
lại mưa gió. 

Tháp này khác với tháp các nơi, là trong tháp không 
có bệ thờ, không có tượng đá, và từ lâu lắm, vào thời Hậu 
Lê. dân chúng địa phương đã xây một cái am nhỏ phía trước 
tháp để thờ bà Thượng Đỉnh Chúa Thiết A Na Diễn Ngọc 
Phi. Thành thử ngôi tháp chỉ là nơi trú ẩn của loài đơi và 
chim sẻ mà thôi. (1) 

“Trong thời kỳ kháng chiến vừa qua, cái am đã bị 
bom đạn của thực đân tàn phá. Đến ngày hòa bình trở lại, 
nhân dân trong xóm quanh núi Nhạn, với lòng tín ngưỡng 
nhiệt thành, đã góp công góp của, xây dựng lại một ngôi 


(1) Niện nay (2002) ngôi tháp đã được gia cố và chỉnh trang. Tượng bà 
Ä Nà đã được thờ trong tháp, cái miếu đã được triệt bỏ. 
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miếu trên nền cái am cũ, nhưng lớn hơn. Phía mặt tiễn có 
để bốn chữ nho lớn : “Thượng Đỉnh Linh Miếu”. 


Phía sau tháp, cách chân bệ xi măng độ hai mươi thước, 
có phiến đá rất lớn, đẻo gọt rất trơn tru, hình vuông, trên đỉnh 
bầu và nhọn, từ mặt đất đến đỉnh cao ! thước 30, mỗi cạnh hơn 
90 phân, phía đưới chân chạm cánh sen, phình ra mỗi bên độ 5 
phân. Đó là phần nổi, còn phần chìm dưới đất thì không rõ. Có 
người bảo phiến đá này ở trên đỉnh tháp bị rơi xuống. 

Hiện nay, trong dân chúng Phú Yên. người ta thường kể 
lại cho nhau nghe về việc xây dựng Tháp Nhạn như một cầu 
chuyện thần thoại, cổ tích do nơi óc tưởng tượng khá phong phú 
của họ mà ra, 

Người ta kể lại rằng, ngày xưa, khi ông Phù Già tức 
Lương Văn Chánh vào đánh Chiêm Thành, lập mưu để buộc 
đối phương quy hàng, khỏi phải hao bính tổn tướng của cả 
hat bên. 

Bấy giờ quân của ông đóng ở phía núi Chóp Chài. quân 
Chàm đóng phía núi Nhạn, Ông ra điều kiện với viên tướng 
Chàm rằng sẽ thi đua xây mỗi bên một cái tháp thật cao trên 
đỉnh núi. Hễ bên nào xây xong trước là bên ấy thắng. Đến khi 
bắt tay vào việc, người Chàm lo suốt đêm ngày đào đất, đúc 
gạch để xây tháp, hàng vạn quân lính làm việc không nghỉ, cố 
lấy số đông tranh thử cho được phần thắng lợi. Trong lúc đó, 
ông Phù Già cho quân lính của mình làm những cái sườn bằng 
tre và lồ ồ. rồi lấy giấy màu phết lên như làm đồ mã. 

Hạn cuối cùng đã đến mà bên Chiêm Thành xây vẫn 
chưa xong. Trái lại, bên ta, ông Phù Già đang đêm cho quân 
mang những tấm phên bằng giấy lên đỉnh Chóp Chà: kết lại 
thành hình một cái tháp rất đẹp. Mờ sáng hôm sau, quan quân 


105 


Non nước Phú Yên 


Chiêm Thành hết sức kinh ngạc khi thấy bên ta đã hoàn thành 
ngôi thấp một cách kỳ diệu, phục tài và xin chịu thua. 

Chúng ta cũng thừa biết là, nếu một trận mưa xuống 
thì tất cả uy tín của mình sẽ tiêu tan như ngôi tháp bằng giấy 
vậy. Ông Phù Già biết rõ điều đó nên lập kế khác. Ông thách 
đố thêm nữa, hễ tháp bên nào đốt cháy rụi là bên ấy giỏi. 
Người Chàm vốn ngây thơ, chất phác, nhận lời, cho quân vào 
rừng chặt củi tấp chung quanh và trên tháp mà đốt. Nhưng 
càng đốt thì những viên gạch càng chín, tháp càng rắn chắc, 
còn bên ta chỉ một mồi lửa châm vào là cả ngôi tháp biến 
thành tro bụi trong giây lát. Người Chàm lại một phen thán 
phục sự tài giỏi của quân ta, đành quy hàng và nhường phần 
đất Phú Yên lại cho nước ta. 

Tuy đây chỉ là một câu chưiyện hoang đường, nhưng cũng 
khá thú vị. 

Ngày nay, đứng trước di tích lịch sử ấy, du khách không 
khỏi mũi lòng mà mghĩ tới người xưa. Mối cảm hoài sẽ tràn 
ngập tâm hỗn du khách, vì cái lẽ hưng vong của một dân tộc, lẽ 
vô thường của tạo vật. Du khách sẽ xúc động mà ngâm câu 
hoài cổ như bà Huyện Thanh Quan một ngày trước đầy đã đứng 
trước cảnh tượng điêu tàn đổ nát của thành Thăng Long : 

Nước còn non cũng côn đây, 
Tháp còn sao lại người xây không còn ! 

THÀNH HỖ : Một di tích khác của Chiêm Thành còn 
lưu lại trên đất Phú Yên là Thành Hồ. 

Hiện nay, chúng tôi chưa có tài liệu nào để tìm hiểu 
xem thành này được xây cất năm nào, đo ai chủ trương, và vì 
sao gọi là Thành Hồ. Về tên này, theo sự dọ hỏi của chúng tôi 
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thì được biết ở chính giữa thành có một cái hỗ sen rất lớn. Do 
đó dân chúng địa phương quen gọi là Thành Hồ. 


Nay mời du khách cùng chúng tôi ghé thăm Thành Hồ 
một chuyến để biết qua cách kiến trúc cửa một cái thành cổ 
của Chiêm Thành cổ kính. 


Từ Tuy Hòa, tỉnh'ly tỉnh Phú Yên, du khách sẽ theo 
tiên tỉnh lộ số 7 đi lên cây số 13, tới thôn An Nghiệp, xã Hòa 
Định, sẽ dừng lại. Thành Hỗ đây rồi ! Thành nằm vào khoảng 
giữa cây số 13 và I4. Thành được xây làm hai lớp : thành 
ngoại và thành nội, 

Thành ngoại chiếm trên một khoảng đất hình chữ nhật, 
chiều ngang theo hướng Đông Tây vào khoảng I cây số, chiều 
đầ¡ theo hướng Bắc Nam vào khoảng Ì cây số 500. Thành nằm 
dựa lưng vào chân núi,với cái thế phòng thủ rất kiên cố. Phía 
Bắc và phía Đông giáp ruộng vườn, phía Tây giáp núi rừng 
hiểm trở, phía Nam giáp sông Đà Rằng rộng lớn. 

Bờ thành xây bằng gạch Chàm, như gạch xây các tháp, 
theo hình thang, dưới chân rộng khoảng 30 thước, trên mặt 
rộng độ 10 hay !5 thước, cao khoảng 6.7 thước. 

Trên mặt thành, có lối đi ở giữa, rộng khoảng 
ba bốn thước, sâu xuống ngang lưng quần, quân lính, xe 
ngựa có thể đi lại trên đường nà y, trông thấy địch quân, 
mà địch quân không trông thấy. Trên mặt thành tại bốn 
góc và cứ cách nhau khoảng 2,3 trãm thước, lại được 
xẩy cao lên như pháo đài, có lẽ là những chòi canh. 
Ngày nay, những „ đất này vẫn còn. Những cụ già 6,7 
mươi tuổi cho biết : khi các cự mới 9,10 tuổi đã lên chơi 
trền thành, và còn đùa chạy trong đường rãnh ấy. Ngày 
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nay, vì đồng bào phá đất trống trồng bắp (1), mặt thành đã bị 
cào bằng. : : 

Cũng theo các cụ già kể lại, thì mỗi phía thành có mở 
hai cửa ra vào, gọi là cửa sinh và cửa tử. Cửa sinh là cửa dùng 
cho quân lính ra vào hằng ngày, không có gì là nguy hiểm, 
nhưng lại được canh gác rất cẩn mật. Trái lại, cửa tử là cửa 
cho quân địch vào, và, lẽ tất nhiên, sẽ bị những bẫy đã được bố 
trí sẵn làm thiệt mạng. Cửa này canh Bác sơ sài, cố ý đánh lừa 
địch quân. Người ta kể lại rằng : khi ông Lương Văn Chánh 
vào đánh Chiêm Thành, cứ điểm kháng cự cuối cùng của địch 
quân là Thành Hồ, Tướng tiên phong của ông là Cao Các (?) 
đến công kích thành, thấy có cửa kém để phòng, thúc quân 
vào, liền ngộ nạn tử trận. Do cái chết đó, người ta khám phá ra 
cửa sinh và cửa tử. Ông Lương Văn Chánh liền thúc quân đánh 
phá các cửa sinh và hạ được thành. 

Ngày nay, phía trên Thành Hồ, sát liên tỉnh lộ số 7, bên 
sườn núi, còn có đền thờ Cao Các, mà đân địa phương thường 
gọi là Dinh Ông: Tại đây có cái đèo mang tên là đèo Dinh 
Ong. Người dân địa phương cũng có câu ca dao : 

Nhìn lên trên núi Dinh Ông, 

Thiên hạ xào xáo em không thấy chàng ! 
Tóc đài bỏ xỏa rối ngang, 

Tay luôn lược gỗ miệng ngôi than bóng đèn. 

Than rằng : 


Con vịt đua dưới nước, 


(1) Vì lâu ngày, những viên gạch xây thành đã bị mưa gió ngấm vào làm 
cho tan thành đất. Chỉ còn thứ nào ở chính giữa là còn gùữ nguyên hình 
thù viên gạch, những cũng không được rắn chắc nữa. 
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Con cá lội bào sen, 

Hồi này không thấy bóng bản quen đi đàng. 
Ngậm ngùi thương phụng nhớ loan, 

Giấi thư cho gió giá mang vỀ trời. 

Đêm nằm ruột rã gan rời, 

Thúc thời thương nhớ ngủ thời chiêm bao. 
Đặt mình xuống tấm vắn sao, 

Giật mình trở dậy nước mắt trào như mưa ! 
Trông trời ống sáng hay chưa, 

Bước ra đàng cái đón đưa bộ hành. 

Trồng cây cũng muốn cây xanh, 

Cá duyên với bạn cũng muốn thành phu thê. 


Thành ngoại cách thành nội khoảng 150 thước. Thành 
nội xây bằng đất, cũng hình chữ nhật, trên mặt thành không có 
đường rãnh và không có pháo đài như thành ngoại. Mỗi mặt 
thành nội cũng có cửa sinh và cửa tử. Ở giữa thành nội có một 
cái hồ hình mặt nguyệt. Vì trước đây có lệnh của các vua triều 
Nguyễn, đân chúng được tự dosan bằng Thành Hồ để làm ruộng, 
nên ngày nay thành nội đã bị phá gần ngang mặt đất, cái hồ 
cũng bị lấp gần hết. Nơi xưa kia đã một thời oanh liệt, ngựa xe 
quân lính ra vào rộn rịp, ngày nay chỉ còn là những thửa ruộng, 
khoảnh đất, ngọn lúa cây bắp xanh biếc một màu, rung rinh 
lướt theo chiều gió như ngày nào hàng vạn hùng binh trên đường 
xuất trận. 


Ở góc thành ngoại phía Tây Bắc, có Hòn Mốc là một 
hòn núi không cao lắm. Trèo lên đó, du khách sẽ thấy một cái 
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sân khá rộng, lát toàn gạch vuông, có đường “tam cấp” đi xuống 
thành. Trên sân nầy có một tảng đá rất lớn, bằng phẳng, trên 
mặt có khắc bàn cờ, hiện nay vẫn còn y nguyên. Người ta dự: 
đoán nơi đây là chỗ giải trí của viên tướng giữ thành. Đứng ở 
đây nhìn ra phía trước, bao quát cả một vùng rộng lớn, nào 
thành quách, nào sông, nào niộng vườn, cảnh trí vô cìng ngoạn mục. 

Ngày nay, vì bờ sông Đà Rằng phía tả ngan mỗi năm 
mỗi lở dần nên cả bờ thành ngoại và thành nội phía Nam đều 
bị đổ xuống sông. Do chỗ lở này, thỉnh thoảng người ta tìm 
thấy được một ít vàng hay cổ vật Chiêm Thành. 

®hi xây đập Đồng Cam, người Pháp cho đào con mương 
chảy qua Thành Hồ để dẫn nước về các xã miễn xuôi, đồng 
thời cho đắp con đường số 7 song song với nông giang, cắt 
Thành Hỗ làm đôi. Trong lúc đào sông đắp đường, người ta 
cũng tìm được vàng và cổ vật. 

Đứng về mặt quân sự mà xét, Thành Hồ ở vào một vị trí 
chiến lược quan trọng thời xưa. Trước kia cánh đồng Tuy Hòa 
thiếu nước, hãy còn hbang vu, đầy lau sậy và gai bàn chải, làm 
nơi ẩn trú cho các loài thú dữ. Dân cư phần nhiều ở các vùng 
chân núi. Bấy giờ con đường thiên lý từ ngoài vào cũng đi theo 
ven núi, qua xã Hòa Quang ngày nay. vào Thành Hồ, qua bến 
đò Lò Giấy, sang bên kia thôn Mỹ Thạnh, xã Hòa Phong, rồi 
Hòa Đồng, Hòa Thịnh mà vào vùng Khánh Hòa. Khu vực hoạt 
động của người Chiêm Thành bấy giờ là vùng Thạch Thành về 
phía hữu ngạn sông Đà Rằng. Thành Hồ nằm vào giữa con 
đường xuyên sơn ấy, một mặt nhìn ra giòng sông, một mặt dựa 
vào núi non hiểm trở, thật là thuận tiện cho việc dùng binh. 

Nhưng than ôi ! Thành trì kiên cố đường bấy, khả năng 
quân sự của kẻ dùng binh là dường kia, thế mà cũng phải đi 
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đến chỗ mất nước, khiến cho ngày nay con cháu Chiêm Thành 
phải thốt lên những lời than vẫn não nùng : 


Đây, chiến địa nơi đôi bên giao trận, 
Muôn cô hôn từ sĩ hét gầm vang. 
Máu Chàm cuộn tháng ngày niềm oán hận, 


Xương Chàm luôn rào rạt nỗi căm hờn. 


Đây, điện các huy hoàng trong ánh nắng, 
Những đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh. 
Đây, chiến thuyển nằm mơ trên sông lặng, 
Bây voi thiêng trầm mặc đạo bên thành. 
Những cảnh ấy trên đường về ta đã gặp 
Tháng,ngày qua ám ảnh mãi không thôi, 
Và từ đây lòng ta luôn tràn ngập 
Nỗi buồn thương nhớ tiếc giống dân Hỏi. 
CHẾ LAN VIÊN 
_(Điêu Tàn) 
Sở đĩ có cái cảnh mất nước điêu tàn như vậy, ấy chỉ vì 
nội bộ chia rẽ, bè phái tranh giành, lòng dân ly tán mà ra (1). 


(1) Về cuốt thời Chiêm mạt, có hai phái quý tộc tranh giành nhau quyền 
lợi là phái Cày Cuu (Plan de Ï'` Aréquier) và phái Cây Dữa (Plan du 
Cocotier). Phái cây Cuu ngự trị miền Nam. phái Cây Dừa nẹự trị miễn 
Bắc. thường đem quân đánh nhau làm cho dân tình vô cùng khốn đốn, 
lòng người ly tản. 


HII 


Non nước Phú Vên 


Thật là một tấm gương quí báu cho hậu thế soi vào để tránh 
cái họa diệt vong vậy, 


HANG THUỒNG LUỒNG : Ở Phú Yên có một địa 
điểm mà mỗi khi nhắc đến, . người ta có cảm tưởng như nói tới 
một đảo ở giữa biển khơi. Ây là vùng Vẫn Hòa. 


Vân Hòa, Trung Trính và Phong Cao hợp lại thành xã 
Sơn I.ong thuộc quận Sơn. Hòa, g giáp với xã Sơn Định về phía 
Bắc, xã An Thọ, An Lĩnh về phía Đông. Vân Hòa là một địa 
điểm ở Thượng du, nhưng đặc biệt ở đây không có một đồng 
bào Thượng nào cả. Khí hậu nơi đây rất tốt, nước {rOng veo, 
không khí không vướng bụi. Nếu-ta mức một chén nước lạnh 


để cho đến khi cạn khô, đáy chén không có một tí sợn bụi nào 
đọng lại. 


Nhờ có khí hậu tốt, lại ở vào một vị trí kháhiểm trở, Vân 
Hòa ngày xưa là nơi dừng chân của nhiều khách cung kiếm 
giang hỗ, hoặc các văn nhân lận đận nơi trường ốc. Nó lạ: là địa 
điểm giao thương giữa vùng đồng bằng với vùng Thượng du, vì 
ngày xưa con đường, liên tỉnh lệ số 7 chưa có, đường đi qua 
Xuân Phương cũng chưa có, chỉ con đường độc đạo từ An Mỹ 
qua An Thọ, Vân Hòa rồi ngược lên các buôn Thượng. Do đó, 
Vân Hòa trở nên một khu vực hoạt động và sầm uất. Hàng 
ngày, trung bình có 100 con ngưa từ trên xuống, thô hàng về 
xuôi bán, nào là bông, gạặc nai, sừng bò tót, mật ong, nào là cây 
trâng, rễ cây ăn trầu, chiếu Lào v.v... Rồi lại có hàng trăm con 
khác từ dưới lên, thổ các hàng cần dùng cho đồng bào Thượng 
như đồ đồng, ché đựng rượu, muối, nước mắm, cá khô v.v... 
Đoàn ngựa thổ này khi đến Vân Hòa đều dừng lại nghĩ chân. 


(1) Ba xã là Vân Hòa, Định Trung (thuộc xử An Nghiệp) và Trung 
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Do sự hoạt động thương mại rộn rịp như vậy, trước kia 
người ta có thiết lập tại đâymột cái đồn thương chánh gọi là 
đôn Ba Xã (1) để thu thuế các hàng iừ trên Thượng xuống. 


Nhưng lên Vân Hoa, du khách không thể không đi 
xem hang Thuồng lLuỗng với một câu chuyên cổ tích gần 
như thần thoại. 


Kê bên núi Tống Đạt, có một cái hang rất sâu, chưa ai 
dám xuống. Nếu ta ném một hòn đá xuống hang, ta sẽ nghe 
những tiếng va chạm trên vách đá, lúc đầu nghe to, sau xa dần, 
rồi một hồi lâu, hòn đá ấy sẽ ra thẳng Suối Cái là con suối 
chảy gần đó. 


Theo tục truyền thì ngày xưa, trong hang này có một 
con thuồng luồng lớn lắm. Thỉnh thoảng nó lên khỏi hang, bò 
vào các xóm tìm bắt người hay gia súc. gây sự khủng khiếp 
cho đân chúng địa phương. Để tránh tai họa bất ngờ, người ta 
dựng chòi mà ở. 


Bấy giờ ở một làng Thượng cách đó khá xa. có một 
người tên là Chăm Mùng, góa vỞ, chỉ có một đứa con trai. Ông 
ta bắn ná rất giỏi. Dân chúng Vân Hòa bèn đến thỉnh cầu ông 
ta đến trừ giúp con quái vật. Họ bằng lòng trích ruộng đất cho 
ông sinh sống. 

Ông Chăm Mùng nhân lời. Hai cha con đến Vân Hòa, 
làm một cái chòi ở gần hang, đếm ngày chầu chực, hễ thuồng 
luồng chui ra là bắn tên độc hạ sát ngay. Song quái lạ, từ khi có 


kệ 


ông ở đó, thuồng luồng không còn ra nữa. 


Một thời gian khá lâu, dân chúng được yên ổn làm ăn. 
Ông Chăm Mùng cũng bắt đầu rời cái chòi vào khu rừng gần 
đó săn hươu nai, chím chôn làm vui. Bỗng nhiên một hôm, ông 
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Chăm Mùng đi săn vắng, ở nhà đứa con nhóm lửa nấu cơm 
phía dưới đất. Khi nổi cơm đang sôi thì con thuồng luông xuất 
hiện, há hốc miệng toan cắn. Con ông Chăm Mùng hoảng hốt, 
không kịp trèo lên chòi, bèn bưng cả nổi cơm đang sôi liệng 
vào miệng thuồng luỗng, đồng thời kêu cứu ¡nh ỏi lên. Nghe 
tên kêu thất thanh, ông Chăm Mùng vội chạy về, bồi cho con 
vật mấy mũi tên độc, kết liễu đời nó. 

Từ đó đân chúng Vân Hòa hoàn toàn thoát khỏi cái 
nạn thuồng luồng, hết lòng cẩm tạ cha con ông Chăm Mùng và 
tiếp đãi như thượng khách. Ít lâu sau, đứa con bị bệnh chết, 
ông Chăm Mùng sinh buồn tìm về quê cũ rồi chết già, Dân 
chúng Vân Hòa nhớ ơn, hàng năm vào những ngày tiết lễ, 
hoặc khi trong gia đình có giỗ, đều sửa soạn lễ vật riêng cúng 
cha con ông Chăm Mùng, Tục ấy ngày nay vẫn còn. 

Sau khi con thưởng luông chết rồi, người ta thấy ở Vân 
Hòa xuất hiện một loại giun khổng lỗ. Người ta cho rằng, đó là 
do những chất nhớt nhơ của con thuông luẳng sinh ra. 

Loại giun này có con dài đến 1 thước 20, ngắn lắm cũng 
70 phân, lớn bằng ngón tay cái. Gần đầu có ba cái khoang, một 
hơi đỏ, một màu xanh và một màu đen. Vì vậy người ta thường 
gọi là “trùn khoang”. 


Cứ đến mùa mưa, từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch, hàng 
ngàn hàng vạn con giun khoang xuất hiện. Chúng khoan đất 
mà lên. bất luận ở đâu, ngoài vườn, giữa đường, rồi bò tứ tung. 
Nếu ai chưa quen, lên chơi vùng này vào mùa trùn khoang, sẽ 
phải chết khiếp. 

Khi con giun đang bò, nếu ta lấy cái que có đính nước 
vôi, chấm lên lưng nó, tự nhiên chỗ đó phun lên một thứ nước 
vàng, rồi đến nước đỏ, tựa hỗ như cá vơi phun nước. Khi nước 
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hết phun thì con giun đứt làm đôi mà chết. Nhờ vậy, khi thấy 
một lỗ giun mổi khoan giữa nên nhà, người ta liền chế một tí 
nước vôi xuống, tức nhiên không bao giờ thấy giun bò lên nữa. 

Gần hang Thuồng Luồng, còn có cái miếu gọi là miếu 
Đỏ Mắt. Người ta kể lại rằng, ngày trước có một người họ Phạm 
quê ở đây, theo phò Gia Long. Một hôm ông bị quân Tây Sơn 
chém trọng thương. chạy về gần đến nhà. nơi lập miếu bây 

giờ, thì ngã ra chết. Mấy hôm sau, đân làng tìm thấy xác ông, 

thân thể đã bị rữa ra, mà nét mặt vẫn bình thường, hai mắt nhìn 
lên, đổ như máu. Con cháu và dân làng mới chôn cất và lập 
miếu thờ ông, thường gọi là miếu Đỏ Mắt. Trong bài thơ tả 
những kỹ niệm thời thơ ấu tại Vân Hòa, nhà thở Trân Huyền 
An, có nhắc tới miếu này trong câu thơ sau đây : 

Em nhớ... Cổng chùa hai màu hoa giấy 

Đền Thiên Y xanh vẻ mái lường meo 

Miếu Đỏ Mắt chen mình trong khóm sây 

Đình oai nghiêm thương bủa rũ tua hèo... 

NÚI ĐÁ BIA : Trong những di tích lịch sử tại Phú Yên, 
quan trọng nhất là núi Đá Bia, vì nó là kẻ làm chứng muôn đời 
cho cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam về thế kỷ XV. 

Núi Đá Bia tên chữ là Thạch Bi Sơn, cao 706 thước, 
nhằm 12 độ 55' 55" Bắc vĩ tuyến và 109 độ 23' 32" Đông kinh 
tuyến kể từ Greenwich, thuộc về dãy núi Đèo Cả, chân núi 
phía Nam giáp biển Vũng Rô là nơi mà xưa kia, người ta kể lại 
rằng : binh tướng Chiêm Thành bị quân ta dồn đánh, chạy tới 
đó không có đường thoát, đã cùng nhau nhảy xuống biển chết 
cùng giang sơn của họ, chân nứi phía Tây giáp Quốc lộ số I, 
phía Bắc liền với núi Đông Sơn, phía Đông liển núi Hòn Bà 
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CS ——- — 
nằm sát biển : chu vi có đến 15 cây số. Đây là một hòn núi ăn 
ra biển xa nhất trong toàn cõi nước ta. 

Sườn núi Đá Bia rất đốc, có nhiều tầng đá chồng chất 
lên nhau, cây cối um tùm, đường lên đỉnh rất khó. Trên đỉnh 
núi có một khối đá rất lớn và cao, mọc dựng đứng, trên chóp thì 
nhỏ lại và tròn, trông tựa như đầu người. Vì thế đân chúng địa 
phương tưởng lầm là núi Vọng Phu, nên những cặp trai gái đã 
dùng nó làm đề tài ví von trong những đêm trăng thanh gió mắt. 
Một chàng trai nọ vì bất mãn với một cô kia, đã hát lên một cầu 
đầy vẻ chế nhạo : 

Chiều chiều mây phú Đả Bia, 

Đá Bia mây phủ chị kia mất chẳng. 

Mất chỗng như nậu mất trâu, 

Chạy lên chạy xuống cái đầu chôm bôm. 

Nhưng cô bạn không phải tay vừa, đáp lại với một giọng 
đây kiêu ngạo, tự cao, làm cho anh chàng phải một phen tức 
lộn ruột : , 


Chiều chiều mây phú Đả Bìa, 

Đá Bia mây phú chị kia mất chẳng. 
Mất chẳng ta chẳng có Ìo, 

Sợ anh mất vợ nằm có mội mình ? 


Còn những chàng trai khác, hay là một văn nhân nào 
đó thì đúng hơn, vì nặng tình sông núi. đã gửi tâm sự của mình 
vào mấy câu ca đao sau đây : 


Sông Bàn Thạch quanh co uốn khúc, 


Núi Đá Bia cao ngút từng mây, 
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Sông kia nút nọ còn đây, 
Mà người non Hước ngày nay phương nào ? 

Quả thế, trải bao nãm tháng dầm mưa giải nắng, ngáng 
gió gội sương, núi Đá Bia đã chịu đựng biết bao thử thách của 
thời gian, chứng kiến biết bao vụ đổi thay thay đổi, bao cảnh 
thịt nát xương tan, bao sự hưng vong của các triều đại Chiêm Thành. 

Tân Mão đời chúa Nguyễn Phúc Thuần, núi này bị sét 
đánh, đá vỡ tan, trắng xóa như vôi, đứng xa vẫn thấy. Lần lần 
mưa gió, đã sơn phết lên màu đen sẩm như ngày nay. 

Tầng đá không đứng chính trên đỉnh núi, mà xế về phía 
trong độ vài chục thước. Đứng trên đỉnh núi Nhạn ở Tuy Hòa, 
dụ khách sẽ có địp trông thấy như thế. Khối đá ba mặt tròn, chỉ 
có mặt về phía Đèo Cả tức phía Tây Nam là bằng phẳng như 
tấm ván. Trên mặt này có những nét chữ đã lu mờ, sứt mẻ, 
không còn đọc được nữa. 

Theo sử sách còn ghi chép, vào năm Hồng Đức nguyên 
niên (1470), đời vua:Lê Thánh Tông, vì người Chiêm Thành 
hay sang quấy nhiễu vùng Hóa Châu, nhà vua thân đem 26 
vạn quân vào đánh chiếm thành Chà Bàn (1) là kinh đô của 
Chiêm Thành thời bấy giờ. Sấn đà chiến thắng, nhà vua thúc 
quân vượt qua đèo Cù Mông, thẳng tiến đến Đèo Cả. Tới đây, 
nhà vua cho dừng chân. Khi trèo lên ngọn núi cao ngắm xem 
phong cảnh, ngài than với kẻ tả hữu rằng : “Trời đất khai tịch 


(1) Có chỗ gọi là Đồ Bàn. 
(2) Tức chỉ Chiêm Thành. 


(3) Lời dẫn cúa Phạm Văn Sơn trong Việt Sử Tân Biên quyển ÏI trang 
580 


(4) Lời dẫn của Nguyễn Siêu trong Phương Đình Dự Địa Chí. 
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đã chia cảnh thổ phân minh. Kẻ kia (2) nghịch ý trời, nên mắc 
phải thiên họa (3)...” Nhân đó ngài cho khắc chữ lên mặt đá 
làm bia qui định ranh giới hai nước. Theo tương truyền thì văn 
bia như sau : 
“Chiêm Thành quá thứ, bình bại tướng VỚI, 
An Nam quá thử, tướng chu bình chiết”. (4) 


Nghĩa là Chiêm Thành vượt qua đây, quân thua nước 
mất. An Nam vượt qua đây, tướng chết quân tan. Lại có thuyết 
cho rằng những chữ khắc trên bia là : 

“Đĩ Nam Chiêm Thành, 
Dĩ Bắc dân triều mạng Việt Nam”. (1) 

Nghĩa là lấy từ đây trở về Nam là của ChiêmThành, 
còn từ đây trở ra Bắc, dân phụng mạng lệnh của Việt Nam. 
Nhưng cũng có thuyết lại cho rằng nhà vua chỉ cho khắc hai 
chữ “Hồng Đức” để làm kỷ niệm mà thôi. 

Vì sự kiện lịch sử trên đây, từ đó núi nà y có tên là Thạch 
Bỉ Sơn, hay là núi Đá Bia và trở nên một ngọn núi tên tuổi vào 
bậc nhất của tỉnh Phú Yên. 

Đi ngược dòng lịch sử xa hơn nữa, núi Đá Bia còn là nơi 
xưa kia Mã Viện, tướng của nhà Hán, đã trông mấy cột đồng 
để phân định ranh giới, từ đó trở ra Bắc là đất quận Nhật Nam 
thuộc nhà Hán, trở vào là đất của nước Tây Đồ Di. Vì vậy tên 
núi trước kia gọi là Đồng Trụ Sơn. Đến khi vua Lê Thánh Tông 
khắc bia lên đá mới đổi là Thạch Bì Sơn. 


Ngày nay, núi Đá Bia chẳng những là một di tích lịch 
sử, mà còn là để tài ngâm vịnh của khách thi nhân. Ngày xưa, 


(1) Theo Địa Phương Chí tỉnh Phú Yên. 
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khi ông Phan Thanh Giản từ trong Nam ra Huế công cán, lúc 
đi qua đây, đã làm một bài thơ bằng chữ Hán được báo Tiếng 
Dân dịch ra Việt ngữ như sau : 


Mảnh đá đầu non dựng 

Tổng cao ngất một phương 

Chia bờ nêu cột Hán 

Đuổi giặc trú xe Đường 

Chữ triện mây lM nét 

Công thần sử dọi gương 

Chạm bìa người đã vắng 

Hành khách chạnh lòng thương 

VIỆT NGÂM 
Năm 1939, lúc đi qua tỉnh Phú Yên để vào Nha Trang, 

thì sĩ Quách Tấn cũng có làm một bài Đường luật tả phong 
cảnh tỉnh này. Ông đã dùng di tích lịch sử này để làm câu kết, 


nhắc lại cho ta thấy chiến công oanh liệt của Lê Thánh Tông 
cách đây mấy trăm năm : 


Đá Bùa tích cũ mây dù lấp 
Qua lại còn nghe khách chuyện trò. 
Tại đến thờ ông Quận công Lương Văn Chánh tạt thôn 

Phụng Tường xã Hòa Trị, một nhà Nho cũng đã ví sự nghiệp 
của ông Phù Già cũng sẽ tôn tại mãi mãi như sự nghiệp của 
vua Lê đã được ghi lại nơi núi Đá Bia, nên đã làm ra đôi câu 
đối sau đây : 

Hồng Đức thiên biên tôn sự nghiệp 

Phụng Tường miếu mão đối Sơn Hà 
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của miễn núi Nhạn sông Đà, một môn đệ của Hồ Xuân Hương nữ sĩ, 


Thi sĩ Hồng Khanh Huỳnh Khinh, nhà thơ trào phúng 


Non nước Phú Yên 
Nghĩa là : 
Hồng Đức bên trời còn sự nghiệp 
Phụng Tường dụng miếu chói non sông. 


= 


củng làm một bài Đường luật nhan đề “Đá Bia tự thuật" như sau : 


Ta đây tướng đá trấn trên côi, 

Một cối trời Nam mắt rạng ngời : 
Nhìn rộng mênh mồng muôn dặm đất, 
Trông cao lông lộng bốn phương trời, 
Tuyết sương muôn thuở khôn nao Tráng, 
lâu bể bao phen há đổi đời. 

Dân chúng Phú Yên, ta bảo vệ, 


An nình, phú túc khắp nơi nơi. 


Đứng trước cảnh hùng vĩ của núi Đá Bia, nghĩ tới công 
lao của tổ tiên ngày xưa đã tốn biết bao xương máu, mở rộn 


ơ 
= 


bờ cõi về phương Nam cho con cháu ngày nay an hưởng, du 
khách không khỏi động lòng trắc ẩn Khi nhìn thấy khắp bốn 
phương trời, khói lửa của chiến tranh đang làm cho đất nước 
điều lĩnh. Cùng cắm thông như vậy. tác giả bài này cũng mạn 
phép gởi gắm lòng mình trong mấy câu sau : 
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Sừng sững tớn cao đá một hòn, 
Trải bao mía nắng vẫn không sờn ! 
Quanh có xườn núi đường lên Vưỡng, 


Trăng xáa chân non sóng đập dờn. 


Non nước Phú Yên 


Sự nghiệp ngàn năm bia đá lạc, 
Biên cương một thuở cột đồng chôn. 
Công lao tiên tổ còn lưu đó, 

At nổ lòng nào ĐDhM nưỚc non ? 


MIẾU BÀ TRANG : Từ Tuy Hòa, theo quốc lộ số 1 đi 
ra, khi đến Ngân Sơn, du khách hãy rẽ về phía tay trái, đi bộ 
nửa cây số, sẽ thấy một di tích từ đời Gia Long để lại, Ây là 
miếu Bà Trang. 

Trước kia, miếu xây bằng gạch, lợp ngói. gồm có thượng 
điện và hạ điện, cửa khóa then cài rất trang nghiêm. xung quanh 
có tường hoa bao bọc quá đầu người, chu vi hơn 200 thước. 
Trong thời kỳ kháng chiến. với chính sách tiêu thổ, cán bộ địa 
phương đã vô ý thức ra lệnh triệt hạ ngôi miếu, ngày nay chỉ 
còn lại bức tường thành, với những đống gạch vụn đổ nát và 
nền nhà mà thôi. 


Bà Trang là ai ? Cho tới bây giờ. người ta vẫn không 
biết rõ họ và quê quán của bà. Do truyền khẩu từ trước kể lại, 
người ta chỉ biết bà Trang sống một mình bằng cái nghề bán 
quán ở bến đò Ngân Sơn, Một ít bánh tráng. dăm ba đoạn bánh 
tết, một mớ sắn mì và một ấm nước trà là những món hàng 
thường nhật của bà. 


Một hôm, vào thời chúa Nguyễn chống với Tây Sơn, 
Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đuổi ráo riết. Khi chạy tới bờ 
bên kia sông Ngân Sơn, thấy có một chiếc ghe nhồ đậu sát bờ. 
nhưng không có ai để nhờ chở qua sông, ma Vương lại không 
biết chèo. Bí quá, Vương đành nhảy xuống ghe, nhổ sào đẩy 
ghe rời khỏi bến. Vì Vương không biết chèo, chiếc ghe cứ quay 
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vòng tròn, không sao lướt nước qua bên kia được. Vương thất 
vọng ngửa mặt lên trời ma than rằng : 


-Vận nhà Nguyễn đã hết ! Trời hại ta nơi khúc sông này 


Bỗng nhiên một bầy rái cá nổi lên, bơi lại níu lấy ghe 
màđìu qua sông. Khi sang đến bên kia bờ, Vương tỏ lời cám ơn 
bầy rái cá, rồi vội vàng chạy. Nhưng bên kia sông, quân lính 
- Tây Sơn đã ào tới, chuẩn bị qua sông. Vương biết mình khó lòng 
chạy thoát, vả lại không thuộc đường, nhân thấy có cái quán 
nước, liền chạy vào nói với bà chú : 

- Ta là chúa Nguyễn bị quân Tây Sơn đuổi bắt. Gấp 
lắm rồi, bà-có cách gì cứu ta không 2 

Bà Trang - tên bà chủ quán - suy nghĩ giây lát rồi tâu : 

- Xin mời Chúa lên nằm trên giường kia. đắp chiếu lại. 
Khi nào quân Tây Sơn vào hỏi. Chúa cứ giả rên như người 
bệnh. để mặc tôi đáp ứng : 

Quả nhiên nháy mắt sau, quân Tây Sơn đã ùn ùn kéo 
sang. chạy vào quán hổi : 

Bà kia ! Nguyễn Ảnh chạy qua trốn đâu đây, bà hãy chỉ 
mau nếu giấu giếm ta chém đầu. 

Bà Trang run lập cập, chấp tay bẩm : 

- Bẩm Tướng quân, Nguyễn Ánh ăn mặc ra sao ? 

Viên tướng Tây Sơn vẫn ngồi trên ngựa, trả lời : 

- Đầu chít khăn nhiễu tam giang, mình bận áo gấm lam... 


Chợt thấy có người nằm trên chiếc chỗng tre, viên tướng 
liền hỏi : 
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- Ai nằm trong đó ? 

Bà Trang bình tĩnh đáp : 

- Bẩm Tướng quân, đó là chồng tôi bị bệnh nặng, nên 
không thể dậy bái yết Tướng quân, xin Tướng quân tha cho tội 
chết. Còn như Nguyễn Ảnh thì hồi nãy tôi thấy một người ăn 
mặc giống như thế chạy về phía khu rừng kia. 

Vừa nói, Bà Trang vừa chỉ tay về phía Đông. Không một phút 
chậm tế, viên tướng Tây Sơn thúc quân chạy về phía khu rừng, ra lệnh 
phóng hỏa cháy rụi và yên tí Nguyễn Ánh đã bị chết thiêu trong đó. 

Nhờ Bà Trang lanh trí, Nguyễn Ánh thoát nạn, ra đi. 
Khi đã dẹp xong Tây Sơn lên ngôi hoàng đế, Gia Long nhớ ơn 
Bà Trang, xuống chiếu vời bà ra Huế để báo ơn xứng đáng. 
Nhưng tiếc thay Bà Trang đã thành người thiền cổ từ lâu rồi. 
Nhà vua bèn ra lệnh xây ngôi miếu gần nơi bến đò để thờ 
phượng bà, cấp ruộng đất làm tự điển. hàng năm quan tỉnh Phú 
Yên phải đến tận nơi làm lễ quốc tế, 

Nhưng từ hồ? Việt Minh cướp chính quyển cho tới nay, 
ngôi miếu bị phá tan, không người tu bổ. hương tàn khói lạnh, 
du khách đến viếng nơi cổ tích này, chỉ còn thấy những viên 
gạch, những hòn đá trợ gan cùng mưa nắng, bức thành rều phong 
cổ phủ mà thôi. 

CỔ THÀNH PHÚ YÊN : Từ Tuy Hòa ra, du khách 
theo quốc lộ số I đến ngả ba Ngân Sơn, rẽ về tay phải, đi dọc 
bờ sông Cái, tới thôn Hội Phú xã An Ninh, quận Tuy An, một 


(1) Tác giả viết bài này vào năm 19643. 

(2) Trấn Biên không phái là một tên riên ụ. Về thời chúa Nguyễn mới vào 

Nam, phần đất nào ở giáp nước địch thì gọi là Trấn Biên dinh. Vì vậy, 
` ~? ` 1 & . " LÀ `. + ` 2 

bờ cối càng mở máng thì dịnh Trấn Biên được lài dân vào phía NaHi. 


123 


Non nước Phú Vên 


thôn ở trên bờ sông cách xa bờ biển chỉ non vài cây số, sẽ có 
dịp thăm viếng một ngôi thành cổ, nơi cách đây 335 năm (I) 
đặt ly sở đầu tiên của quan trấn thủ Phú Yên. 


Nguyên năm 1629, Chủ sự Văn Phong cấu kết với người 
Chiêm Thành làm phản, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên sai 
quan Phó tướng Nguyễn Phúc Vinh vào đánh đẹp. Sau khi đã 
trừ được Văn Phong, Nguyễn Phúc Vinh được cử làm Trấn thủ 


dinh Trấn Biên (2), lơ xây thành đắp lũy để phòng thủ cho 
vùng đất mới này. 


Dinh Trấn Biên, cơ quan đầu não của nhà câm quyền 
Phú Yên lúc bấy giờ. được lập tại thôn Hội Phú, trên bờ phía 
Bắc sông Cái. Căn cứ vào các vết tích còn lại, thành được xây 
bằng gạch, đá nhôi với vôi cát. hiện nay nhiều chỗ chiểu cao 
còn khoảng một người đứng. Lúc đầu thành được xây vào giữa 
hai nhánh sông, nhánh phía Bắc nhỏ, nhánh phía Nam lớn. Về 
sau dân chúng đắp đập ngăn nước ngang núi Sơn Chà trên nhánh 
lớn để làm ruộng, nước sông Cái chảy đồn về phía Bắc. làm 
cho nhánh sông này ngầy một rộng ra, nước chảy mạnh, khiến 
bờ sông phía thành cứ lở dần, lở dần, đến nỗi ngày nay, hơn 
nữa diện tích của thành đã bị giòng nước lôi ra biển cả. Căn cứ 
vào một chiều của thành còn lại, ta ước đoán thành được xây 
theo hình vuông, mỗi chiều vào khoảng 300 thước. Từ hồi phong 
trào Cần Vương chống Pháp nổi lên ở Phú Yên, các văn thân 
đã cho phá đá, gạch ở thành mà xây một cái nghĩa trang ở đây 
để thờ các chiến sĩ Cần Vương tử trận và biến thành làm nơi 
nghĩa địa. Tới nay nhiều ngôi mộ đã bị lở xuống sông. 


Vị trí của thành cũ Phú Yên được Giáo sĩ Đắc Lộ (1) 


(1) ALEXANDRE DE RHODLS. 
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ghí trên bản đồ của ông xuất bản năm 1653, với danh hiệu 
Dinh Phoan, tức là Dinh Phú An vậy. Vị trí này được lựa chọn 
là vì nó ở vào một nơi tương đối đông dân cư nhất tỉnh Phú 
Yên, lại gần biển, việc tiếp tế được đễ dàng, vì phượng tiện 
chuyển vận thời bấy giờ chỉ có đường biển từ Qui Nhơn vào là 
thuận tiện hơn cả và nhanh chóng. 


Từ ngày được xây cất, trải qua mấy đời Chúa Nguyễn 
đến nhà Tây Sơn, thành này được làm nơi thủ phủ của tỉnh Phú 
Yên, và vùng Hội Phú cũng đóng một vai trò quan trọng trong 
mọi cuộc sinh hoạt của dân chúng. Đến đời Minh Mạng, thành 
này bị phế bỏ dời về thôn Long Uyên (l) nay là thôn An Thổ 
xã An Dân, bên kia bờ sông Cái, và để đối chiếu với thành 
mới này, thành kia được dân chúng quen gọi là Thành Cũ, 
xóm sở tại cũng được mệnh danh là xóm Thành Cũ. Về phía 
Đông Thành Cũ, có một xóm nữa nằm sát bờ sông , gần biển 
Vũng Lắm mang tên là Xóm Thủy, có lễ đây là địa điểm đóng 
thủy quân trước kia. 


Thành Mới được xây tại thôn An Thổ, dưới triều Minh 
Mạng theo kiến trúc VAUBAN (2). Thành xây bằng đá và vôi, 
cao chừng hai thước tây, dày độ 8 tấc, hình vuông, mỗi chiều 
hơn 200 thước. Xung quanh thành có đào hào sâu và rộng. Tại 
mỗi mặt thành có xây cửa ra vào, gọi là cửa Tiền, Hậu, Tả, 
Hữu. Phía ngoài cửa tỉ có một bàu gọi là bàu Cửa Tả. Tại mỗi 


(1) Long Uyên. An Thổ. trước kia là một thôn. Đời Duy Tân mới cắt ra 
làm hai. 

(2) Loại thành này đo viên sĩ quan kỹ sư người Pháp tên là OLIVIER 
sáng tạo ra, Các thành ỏ Việt Nam xây dưới thời Gia Long và Minh 
Mạng đều thco kiểu này cả. 


(3) Nay quận ly Tuy An đã dời về ấp Phú Tân. trên bờ đầm Ô Loan. 


125 


Non nước Phú Yên 
cửa thành, ở phía ngoài có một cái miếu thể thân, hiện nay 
đân chúng vẫn hương khói thờ cúng. 

Hồi khá ng chiến 1946 - |954, thành này đã bị phá hoại, 
nay chỉ còn loang lổ những khúc tường đổ nát mà thôi. 


Năm 1888, dưới thời Pháp thuộc, Tỉnh đường Phú Yên 
bị đời ra Vũng Lắm, thôn Tân Thịnh xã An Thọ ngày nay để 
được gần Tòa Sứ Pháp lập tại đây năm 1887, thành ở An Thổ 
được dùng làm phủ ly Tuy An cho đến năm 1954. quận ỉy Tuy 
An chuyển qua Chí Thạnh, (3) thành này lại được dùng làm trụ 
Sở xã An Dân, 


Tại An Thổ, ngoài những di tích còn sót lại của bức 
thành, du khách sẽ thấy một cái chợ khá lớn gọi là chợ Thành, 


Cầu xe lửa và cầu xe hơi Đà Rằng 
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Chương IV 
Nhân vật 


Qua phân địa lý thiên nhiên, chúng ta đã thấy được vị trí 
của Phú Yên tựa như một căn phòng rộng rãi, ba phía là núi non 
trùng điệp, đèo cao hiểm trở, còn một phía là biển cả bao la. 
Địa thế ấy đã ảnh hưởng sâu xa đến tâm tÌnh và phong độ của 
người dân Phú Yên. 


Tự ngàn xưa, người dân Phú Yên lấy nông nghiệp làm 
căn bản, với ruộng đồng nằm hai bên bờ các con sông lớn như 
sông Cái. sông Ba, sông Bàn Thạch, với rẫy bái trên các sườn 
đổi thẳng cánh cò Bay, người dân ở đây đủ sức tự túc về mọi 
phương diện ăn mặc và ở. Do đó bản tính người dân Phú Yên 
hiển lành như ruộng lúa nương khoai, thật thà chất phác như 
chiếc bánh tráng, không che dấu, không khách sáo, nhưng cũng 
không đến nỗi cộc cần thô lỗ. Đức tính thật thà hiển hậu ấy 
nhiều khi làm cho khách phương xa mới tới có thể hiểu lâm mà 
cho rằng quê mùa. Ai ở lâu mới nhận thấy được thực chất của 
cái đức tính thuần túy đân tộc tiềm tàng trong dân chúng. 

Mỗi lần ngước mắt nhìn ra tứ phía, nào gặp đèo cao núi 
rậm, biển rộng bao la. đường đi ra khỏi tỉnh thật muôn vàn khó 
khăn, nên người dân Phú Yên đã nuôi sẵn từ lâu cái tình thần 
an phận thủ thường, sống theo nề nếp thanh đạm,không có hoài 
bão to tắt, miễn sao được yên ổn làm ăn là đủ. Vì vậy ngày xưa 
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người dân Phú Yên ít ai dám nghĩ đến việc xuất tỉnh làm ăn hay 
học hành, do đó mà nhân tài không có cơ hội phát triển, văn hóa 
bị đình trệ. Nếu ta chịu khó giở quyển Quốc triều đăng khoa lục, 
chúng ta sẽ không thấy một vị đại khoa nào xuất thân ở mảnh 
đất vừa phú lại vừa yên này cả. 

Cũng vì cuộc sống vật chất tạm gọi là đầy đủ nhờ vào 
điều kiện thiên nhiên như chúng ta vừa thấy, văn hóa thÉ không 
phát triển, cho nên nề nếp sống của người dân Phú Yên rất đơn 
giản, không cầu kỳ, không chuộng hình thức, ít phân biệt giai 
cấp. Ngay đến các ông hào lý ngày xưa ở cái đất Phú Yên này 
cũng không lên mặt ta đây, không hách dịch với dân. Ngoài 
việc quan ra, nếp sinh hoạt của họ cũng như người đân thường. 
Chúng ta hãy xem đây hình ảnh của một ông lý trưởng : 

Tiếng đền ông xã Hà Lờỡ (1) 
Hai vai quầy vịt (2) đạo bờ bắt cua. 

Thật là đơn giản, thật là mộc mạc. Trong lúc tại nhiều địa 
phương khác, ông lý ông hương, áo the quần trắng, đầu đội nón 
chóp bạc, chân đi giày hạ láng bóng, tay cầm roi song, miệng hét 
ra lửa, thì ở đây, ông lý cũng đi bắt cua cá ngoài đồng như một bác 
nông phu. Còn một sự bình đẳng dân chủ nào bằng ! 

Người dân Phú Yên cũng ít bôn ba tháo vát như các nơi 
khác. Tuy nhiên đất lành thì chim đậu, người các nơi lại thường 
đến Phú Yên làm ăn buôn bán. Nào là những tay buôn ghe từ 
miền Đồng Nai, Bình Thuận theo gió mùa, chở cá mắm ra đây 
bán, rồi lại mua các thứ lâm thổ sản chở về. Nào là chàng trai 
Bình Định vào Phú Yên sinh cơ lập nghiệp, mang tới đây nhiều 


(1) Nay là thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp, quận Hiếu Xương. 
_42) Cái giỏ bắt cua đun theo hình con vịt. Dân chúng địa phương thường 
_ọi tất là vũ. 
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hình thức sinh hoạt văn hóa và nghề nghiệp, chẳng hạn như việc 
đạy học, các điệu hò bài chòi, hát bội, các nghề thủ công. Chính 
vì những chàng trai các nơi đến đây lập nghiệp mà cô con gái 
Phú Yên trở nên đề tài tranh chấp của họ. Kẻ lấy được cô con 
gái Phú Yên thì vui mừng, vì đã gặp được người vợ hiển lành, 
chất phác, quen việc đông áng, chịu khó chìu chồng nuôi con. 
Người không lấy được thì tìm cách chế nhạo cho bỗ cơn ghen. 
Bởi cái thói tình đó, mà cô con gái Phú Yên trước đây đã phải 
chịu lấy những lời chua chát như : 

Tiếng đồn con gái Phú Yên. 

Đồng Nai đi cưới một thiên cá mùi. 

Không tín giở thử lên cot, 

Rau răm ở dưới cá mòi ở trên. 

Qua lời lẽ trong câu ca dao, chúng ta cũng đã rõ ai là tác 
giả của nó rồi. Nói mỉa mai như thế vẫn chưa hả cơn ghen, 
chàng trai Bình Định lại còn giáng thêm một đòn nữa cũng khá 
sâu cay : 

Con gái Phú Yên một tiền ba đứa ! 

Nhưng cô gái Phú Yên đầu phải tay vừa. Khi ai đối xử 

tử tế thì họ rất dịu hiền, ngoan ngoãn, nhưng khi bị nhạo báng 


quá đáng, các cô cũng biết trả đũa một cách sắc sảo. Để đáp 
lại, các cô không ngại ngùng gì mà không thốt ra lời : 


Gái Bình Định quá lứa theo không ! 
Sự thực thì các cô gái Phú Yên nào có rẻ mạt như thế 
đâu, xin du khách đừng lầm tưởng. Muốn cưới một cô làm vợ, 
chàng trai phải thi hành đây đủ lễ nghi mới mong chiếm được 


trái tìm người yêu. Đây là điển hình của các lễ nghi ấy mà một 
chàng trai hình dung ra và trình bày cho người đẹp biết trước : 
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Một năm chọn một tháng, 

Một tháng toán được một ngày. 

Tý, Ngọ năm nay coi ngày Định Sửu, 
Sắm mâm trâu rượu tÊ tựu giao duyên. 
Chút tình anh tô thiệt hơn đôi đường, 
Cây nhang bát nước bình hương. 

Huyền đăng bạch lạp đầu đường sáng trưng, 
Rượu trà bình cúc kính dâng. 

Hợp thâu bình bát để chưng nửa lừng, 
Gối loan chén phụng ba từng. 

Kỷ rồng chén phụng đặt bày vui thay. 
Hai bên nhiễu gấm trình bày, 

Bình phong chạm cẩn để xây ba dòng. 
Tam sơn bằng trắc ngũ sự bằng đồng, 
Liễn chạm mai điểu ba giòng tốt tươi. 
Phụ mẫu anh chíp miệng liễn cười, 
Mừng cho con trẻ gặp người hữu duyên. 
Phụ mẫu bên anh rót rượu ra liên, 


Mời phụ mẫu bên em uống chén để tiền nghinh hôn. 


Bước vô vẹt trướng nghỉ môn khậu bàn. 


Hai khay trầu rượu ngang hàng, 


(1) Câu này bị quên, khảo cứu chưa ra, 


130 


Non nước Phú Yên 


Hai sui đứng vái thiếp với chàng lạy chung. 
Ngoài sân pháo nổ đùng đùng, 

Ngựa xe già đép họ hàng bước Vô. 

Phen này Hán mới gặp Hồ, 

Lọng hoa ra rước tống bô phết vàng. 

Bốn phía nhà hạc sáo kêu vang, 

Phụng đua nhan sắc tào khang trăm màu. 
Mở miệng mời quý tộc ăn trầu, 

Nguyễn cầm chén rượu rể dâu ra mừng. 
Mừng rồi sắm sửa mâm chưng, 

DĐâng lên mội tiệc cúng ông tơ hông. 

Vái cho nên vợ nên chồng, 

Đôi 1a ăn nói phòng trong bước vào. 

Cha mẹ rày hết ước hết ao, 

Cha mẹ mừng rỡ như sao mùa hè. 

Họ ra về quất ngựa quanh xe, 

Đôi ta đưa họ họ về bổn hương. 


Một đám cưới như vậy thật là đầy đủ lễ nghi cổ truyền. 
Cưới được cô vợ Phú Yên phải đâu quá dễ dàng. Và cụ thể hơn 
hết, một cuộc cưới hỏi khá độc đáo mà dân chúng địa phương 
đã ghi nhớ qua câu ca dao sau đây : 


Tiếng đần Hộ Tịnh giàu lâu, 
Gả con Thông Lý đưa dâu bằng bò. 


Hơn nữa đi sâu vào từng vùng, chúng ta thấy rằng cô con 
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gái Phú Yên cũng rất duyên dáng, khiến cho khách tứ phương 
đến đây như chim mắc nhựa, quên cả ngày về. Bởi vì : 


Sông Câu đất thấp cao nên, 
Ai qua đến đó cũng quên cửa nhà. 


Câu ca dão ấy rất vắn tắt, nhưng bao hàm một nội dung 
khá phong phú để tả cái sức quyến rũ của các cô gái Sông Cầu. 
Nói rằng Sông Cầu, nhưng thực ra là các cô ở vùng Gò Duối xã 
Xuân Lộc. Du khách có tới đây mới thấy được câu ca dao trên 
đây là đúng. Gò Duối là một nơi xưa kia rất phát đạt về nghề 
đệt lãnh, dệt gấm. Con gái ở đây quanh năm ngày tháng chỉ 
quanh quẩn trong nhà, nước đa trắng mịn, khuôn mặt trái xoan, 
làn tóc xanh mướt và mềm mại như ngọn cỏ mùa xuân. Vì là 
nơi sản xuất lãnh gấm là loại hàng quí giá, khách hàng đều 
thuộc tầng lớp thượng lưu, quý phái, nên sự thù tiếp của dân 
chúng địa phương cũng thanh nhã hơn, giọng các cô trả lời khách 
cũng nhẹ nhàng, thánh thót như tiếng oanh vàng thổ thẻ, cảm 
được người nghe.. 


Ngoài ra, ghé qua vùng Mỹ Thạnh, du khách sẽ gặp 
những cô con gái đi chợ về hoặc ra đồng làm việc, cô nào cũng 
tươi trẻ như hoa, ăn nói dịu dàng và y phục đồng màu, đồng 
kiểu, kể vô tình đến đâu cũng không thể làm ngơ được. Bởi vì 
ai mà lại không biết : 

Trai Ngũ Thạch (1) 
Gát Bàu Hương. 

Nhưng ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu, kẻ hay người dở. 
(1) Ngũ Thạch là năm thôn có mang chữ Thạch là Thạch Chấm, Thạch 
Tuấn Bàn Thạch, Thạch Lương, Thạch Yên (nay là Hảo Sơn). Con trai 


vàng này có tiếng học giỏi. 
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Bên cạnh những cô con gái thùy mị, nết na ấy, cũng có những 
nơi các cô lãng mạn, lắng lơ khiến người ta phải than rằng : 


Nhất gái La Hai 
Nhì trai Đông Nghệ (1) 


Lại có những cô hư hỏng, không ngần ngại thuốc chẳng 
đến chết để theo trai, khiến cho thiên hạ thành kiến đối với cả 
một vùng. Vì thế mà có câu : 

.Chớ lấy vợ Gò Cà (2) 
Chớ đá gà Mỹ Phú (3) 

Trên đâylà nói chuyện ngày xưa. Từ ngày con đường xe 
lửa xuyên Việt cũng như đập nước Đồng Cam được xây dựng, 
số người các nơi đổ xô về Phú Yên ngày một thêm đông, làm 
cho đời sống của người dân ở đây chịu ảnh hưởng sâu đậm. 
Ngày nay, ngọn gió văn minh đã thổi đến Phú Yên, khiến cho 
hình ảnh Phú Yênkhông còn như xưa nữa. Việc học hành mở 
mang số sinh viên theo bậc Đại học ngày thêm đông, trường 
trung tiểu học trong tỉnh ngày một thêm nhiều, đời sống của 
dân chúng được nâng cao, tận nơi hang cùng ngõ hẻm, người ta 
cũng đã xài máy thu thanh, ngỗi xe gắn máy, đãi khách bằng la 
de củ kiệu, các cô gái đồng quê cũng đã biết phi đê tóc, bận áo 
thắt eo, tay mang đồng hồ, chân đi giày cao gót, chẳng thua 
kém gì đồng bào trong toàn quốc. 

Mặc dầu xưa kia ở trong một hoàn cảnh khá đặc biệt như 
đã trình bày trên, ngay từ ngày mảnh đất này gia nhập vào lãnh 
thổ Việt Nam, người dân Phú Yên cũng đã chia xẻ cùng đồng 
bào trong nước những giờ phút thăng trầm của Tổ quốc, người 


(1) Thuộc xã Xuân Sơn quận Đông Xuân. 
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dân Phú Yên đã, đang Và sẽ góp sức vào công cuộc bảo vệ, bôi 
đắp và tô điểm giải non sông gấm vóc này. Trong quá trình phụng 


. sự Tổ quốc, nhiều người đã lưu lại tên tuổi trong sử sách hay nơi 


cửa miệng dân chúng, làm vẻ vang cho xứ sở, mà sau đây chúng 
tôi xin giới thiệu một số nhân vật điển hình cho mỗi thời đại : 


ÔNG LƯƠNG VĂN CHÁNH 


Nhân vật được xếp lên hàng đầu ở tỉnh Phú Yên là ông 
Lương Văn Chánh, vì ông là người đã có công rất lớn trong 
việc mở mang và xây dựng tỉnh này. 


Hiện nay, chưa có một tài liệu nào nói rÕ về lai lịch của 
ông, kể cả quyển gia phổ của họ Lương tại ấp Phụng Tường, 
Sau khi tham khảo các tài liệu lẻ tẻ, chúng tôi có thể tóm tất 
như sau : ông Lương Văn Chánh không biết gốc gác ở đâu, 
nhưng vì ông theo phò Trịnh Tùng đánh nhà Mạc, ta có thể dự 
đoán ông ở vùng Thanh Nghệ. Ông là một tướng lãnh có tài 
vào hồi trung hưng nhà Lê, lập được nhiều chiến công, làm 
quan đến chức Thiên vũ vệ Đô chỉ huy sứ, sau được cử vào trợ 
giúp Nguyễn Hoàng. 

Chúng ta đều biết rằng khi vào trấn đất Thuận Hóa, 
Nguyễn Hoàng chỉ có uy quyền đến đèo Cù Mông, còn đất Phú 
Yên tuy đã được vua Lê Thánh Tông chinh phục năm 1470, 
nhưng sau khi Ngài rút quân, người Chiêm Thành trở lại. Vì lẽ 
đó, năm Mậu Dần (1578), niên hiệu Quang Hưng nguyên niên, 
Nguyễn Hoàng mới cử ông Lương Văn Chánh làm Trấn biên 
quan, đem quân vào đánh Chiêm Thành, phá thành Hồ, lấy lại 
phân đất Phú Yên, đồng thời chiêu mộ lượng dân ở các tỉnh 
Thuận Quảng vào lập nghiệp tại ba địa điểm quan trọng nhất 
và phì nhiêu nhất nhờ có ba con sông lớn là vùng Bà Đài, nay là 
EU Nga Đài bao gồm phía Nam quận Sông Cầu và phía Bắc 
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quận Tuy An, Bà Diễn nay là vùng Tuy Hòa và Bà Nông nay là 
vùng Hiếu Xương. 


Ông có cái công chiêu dân lập Ko tư vậy, cho nên về 
sau, nhân dân Phú Yên đều tôn ông làm Thành Hoàng. Trong 
tất cả các làng, hàng năm xuân thu nhị kỳ, ông được thờ cúng 
ngang hàng với bà Thiên Y A Na chúa thiết. Trong các bài văn 
tế, khi nào người ta cũng nhắc tới ông là : “Tiền Trấn biên dinh 
Tham đốc tướng Lương quới phủ Phò Quận công” rồi mới đến 
bà “Thiên Y A Na Rằng chúa Ngọc Bà Thánh mẫu nương vương” 
hay “Thiên Y A Na Diễn chúa Ngọc phi”. 

Người ta kể lại rằng, khi vào công cán vùng Phú Yên, 
ông Lương Văn Chánh hay dùng mưu chước để chiến thắng 
quân thù. Chẳng hạn như ông thách đố người Chiêm Thành xây 
tháp (1), hoặc khi quân ông đóng ở Gò Lớn mà người ta gọi là 
Gò Kiến Điểm ở thôn Phước Khánh, xã HòaTrị, ông chỉ có 15 
người cận tướng bên mình, bị quân Chiêm Thành đến vây, ông 
bèn hô lớn để điều động quân lính theo lối nghỉ binh như sau : 

Tứ hải tam sơn hộ bát tiên, 
Cửu long ngũ hổ hộ nhất nhơn, 
Nhị thất quân phò lục tướng. (2) 

Quân địch nghe ông hô vang như vậy, tưởng lâm rằng 
ông điều động quân của các đơn vị đến nghĩnh chiến, sợ quá bỏ 
chạy hết. 

Sau khi đã chiếm hẳn vùng này, muốn cho người Chàm 
quy phục mà không nghĩ đến chuyện nổi dậy, ông thường dùng 


(1) Xem lại Tháp Nhạn ở ục Cổ Tích. 


(2) Nếu kẻ 9 ô, mỗi ô ghỉ một con số trên đây, ta sẽ thấy chiều nào cộng 
lại cũng là 15. 
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phù phép chữa bệnh hay trừ tà, do đó người ta thường gọi ông là 
ông Phù Già, 

Tại thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, quận Hiếu Xương còn lại 
một cổ tích gọi là vườn tre ông Phù Già. Căn cứ vào địa thế của 
nó, ta có thể dự đoán rằng đây là một cái đồn do ông Lương Văn 
Chánh đã lập ra sau khi hạ được thành Hề (1) ở thôn An Nghiệp. 
Đồn này nằm trên con đường đi vào Khánh Hòa, là tiền đồn 
phòng thú cho đất Phủ Yên. 


Vườn tre này rộng khoảng ba mậu ta, hình chữ nhật, ở 
giữa không còn vết tích gì nữa, vì người ta đã cày thành đất 
trồng khoai và mía, lại hôi khá ng chiến đồng bào rủ nhau đến 
đây đào xới tìm vàng. Ngày nay chỉ còn lại một gốc cây cổ thụ 
to lớn, mà thân cây đã bị người ta cưa làm ván, chắc rằng ngày 
xưa rộng và cao hơn, vì trải qua mấy thế kỷ nay, phân vì mưa 
gió, phần bị phá phách, nên chỉ còn lại như vậy. 

Sở đĩ chúng tôi đám kết luận nơi đây là một cái đồn, vì 
phía Nam vườn tre có một cánh đồng tục gọi là Lũy Choại xứ. 
Lñy là bờ thành, Choại là thoai thoải, không cao lắm. 

Sau về già, ông Lương Văn Chánh chết tại ấp Hy 
Nguyên, xã Phụng Tường vào ngày 19 tháng 9 âm lịch, không 
rõ năm nào, được tặng phong Phò Quận Công. Năm Chính Hòa 
niên hiệu Vĩnh Hữu được phong thần. Năm Minh Mạng thứ ba, 
gia phong Tráng Du Cộng Vũ linh ứng thượng đẳng thần. (2) 

Ông cùng với bà vợ là Lê Thị Liếng (hay Lang) sinh hạ 
được 4 người con, mà ba người được phong đến tước Hầu (Vĩnh 
Lộc Hầu, Quảng Xuyên Hầu và Thọ Khương Hầu). 


(1) Xem lại phần Cổ Tích. 
(2) Tác giả rất tiếc là không lên miếu để xem và chụp ảnh các đạo sắc 
được, vì vàng đó mất an ninh. 
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Ngày nay trên núi Phụng Tường có miếu thờ, ruộng tự 
điền có đến hàng mấy chục mẫu. Có mấy câu đối sau đây để đề 
cao sự nghiệp của ông : 

Hồng Đúc thiên biên tôn sự nghiệp 

Phụng Tường miếu mão đối sơn hà. 
Hoặc là : 

Lễ nhạc ưu ưu Đà thây diễn, 

Huân danh ngật ngật Cẫm sơn cao. 

Hoặc là : 

Công tộc thủy nguyên lưu tự giáp 
Phụng Tường lân chỉ biệt thành tôn. 


THẦY GIẢNG AN-RÊ PHÚ YÊN(I) 

Thây không rồ tên thực là gì, chỉ biết tên thánh là An- 
Rê, và để không lộn với các vị khác trùng tên, về sau người ta 
thêm vào hai tiếng Phú Yên. Thây sinh khoảng năm 1625 tại 
vùng họ Thiên chúa giáo Mằng Lăng. Thầy là con út một gia 
đình nông dân đông con, được cha Đắc Lộ rửa tội năm 1641. 

Trong một đoạn văn, cha Đắc Lộ có nới về thầy giảng 
An-Rê như sau : “Thầy bản tính hiển lành, trong sạch, ngay 
thật, rất có khả năng chịu mọi tác dụng của ơn thánh hóa. Mới 
chịu phép rửa tội chưa bao lâu, thầy đã miệt mài trên đường 
nhân đức, và đã tiến bộ mau chóng, đến nỗi chỉ trong thời gian 
ngắn đã đạt được trình độ mà người khác phải nhiều năm mới 
đạt tới.” 


(1) Tài liệu lấy trong tập Người Chứng Thứ Nhất của Phạm Đình Khiêm. 
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Thế rồi năm 1642, khi cha Đắc Lộ trở lại Phú Yên, An- 
Rê ngỏ ý muốn đi theo ngài để giúp việc truyền giáo. Lúc đầu 
cha không bằng lòng, vì hôi đó còn có lệnh cấm đạo Thiên Chúa, 
đi đông người sợ bất tiện, vả lại An-Rê còn ít tuổi quá. Nhưng 
với sự nài nỉ xin đi một cách thành khẩn của An-Rê, cha Đắc Lộ 
cuối cùng phải cho đi theo. 


An-Rê được đưa ra Hội An để học trong trường các thầy 
giảng. Ngoài việc tu luyện nhân đức, và học tập giáo lý bằng 
chữ quốc ngữ, chữ nôm và chữ Hán, các thầy giảng còn được 
học các khoa kinh sử cổ điển để mở rộng kiến thức. Thầy giảng 
An-Rê đã tỏ ra xuất sắc nhất. 

Trong khi theo đuổi việc tu đức và học vấn, thầy giảng 
An-Rê lại chăm lo làm việc phần xác, một phương tiện thánh 
hóa rất hiệu nghiệm. 

Qua năm 1643, nhân có một chiếc tàu buôn Bồ Đào 
Nha ghé Hội An, cha Đắc Lộ mới tổ chức lễ khấn hứa cho các 
thầy giảng, trước khi xuống tàu tạm lánh khỏi Việt Nam, vì lúc 
đó lệnh cấm đạo còn nghiêm mật. Sau khi dự lễ xong các thầy 
giảng được chia làm hai đoàn, một đoàn đi về phía Bắc đến tận 
sông Gianh, một đoàn đi về phía Nam tận đèo Cả để truyền 
giáo. Thầy giảng An-Rê gia nhập đoàn đi lên. 

Thoạt đầu, đoàn phía Bắc hoạt động ở Thuận Hóa dưới 
quyền diều khiển của thầy giảng Y Nha Xô. Ít lâu sau; đoàn ra 
Quảng Trị. Đi đến đâu, thây giảng An-Rê cũng tổ ra sốt sắng 
trong sứ mạng mà Chúa đã ban cho. Sau ba tháng đi giảng, các 
thây trở về Đà Nẵng để gặp lại cha Đắc Lộ mới đáp tàu tới đây. 

Sau khi cha con gặp nhau với bao nỗi vui mừng, cha Đắc 
Lộ cùng thấy giảng ra Thuận Hóa, rồi Quảng Bình để giảng 
đạo. Thầy giảng Y Nha Xô và An-Rê đã không quản nguy hiểm, 
vu đường ranh giới qua thăm các giáo hữu thuộc miễn đất chúa 
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Trịnh. Một thời gian sau, cha Đắc lộ và các thây giảng trở lại 
Hội An. _ ` 

Bấy giờ viên Cai Bộ dinh Quảng Nam vốn thù ghét những 
người có đạo Thiên Chúa, lại vâng lệnh mật ở phủ chúa, bèn ra 
lệnh đi bắt thầy giảng Y Nha Xô là trưởng đoàn. Nhưng khi 
quân lính tới nơi, cha Đắc Lộ và thầy đã đi thuyền lên Dinh 
Trấn, nên thây giảng An-Eê đã ra hứng chịu mọi sự trừng phạt 
của nhà cầm quyển lúc bấy giờ. Thây bị bắt giải về dinh Trấn 
Thủ và bị kết án tử hình, vì thầy không chịu bỏ đạo. 

Ngày 26 tháng 7 năm 1644, thầy giảng An:Rê PHú Yên 
đã được cái vinh dự là vị thánh tử đạo đầu tiên của Thiên chúa 
giáo ở Đàng Trong, nêu-cao đức tin cho người đồng đạo đương 
thời và hậu thế noi theo. _ 

Sau khi bị chém đầu, thi hài của thầy được người bổn 
đạo đưa lên một chiếc tàu của người Bồ Đào Nha chở qua Áo 
Môn lưu giữ tại nhà thờ Dòng Tên, rồi chuyển qua tòa Giám 
mục cho tới ngày nay. Còn thủ cấp thì được cha Đắc Lộ bỏ vào 
hộp mang theo bên mình, và sau được cha đem qua La Mã trình 
Tòa Thánh. Sau đó được để tại Tòa Bê Trên Cả Dòng Tên, nay 
vẫn còn. 

LIÊU QUÁN HÒA THƯỢNG (1) 


Hòa Thượng họ Lã húy Thiệt Diệu, hiệu Liễu Quán, 
người làng Bạc Mã, huyện Đồng Xuân (tức thôn Trường Xuân, 
xã An Thạch, quận Tuy An bây giờ). Ngài mổ côi mẹ từ lúc 6 
tuổi, thân sinh ngài cho xuất gia học đạo với Tế Viên Hòa Thượng 
ở chùa Hội Tôn (tức chùa Cổ Lâm xã An Thạch). Được 7 năm 
thì Tế Viên Hòa Thượng tịch. Nhưng ngài lập chí du phương học 


(1 Tài liệu rút trong cuốn “Phật giáo sử lược” của Thượng tọa Mật Thế. 
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Võng Hòa Thượng khai sơn chùa Bình Quang, và Tế Hấu Hòa 
Thượng là vị kế tổ ngôi chùa Bửu Tịnh. 

Các năm Quý Sửu, Giáp Dần, Ất Mão (1733, 1734, 1735), 
Ngài nhận lời thỉnh cầu các vị trong sơn môn, cùng các bậc tể 
quan, cư sĩ ở Huế, dự 4 lễ lớn Đại Giới Đàn. Đến năm Canh 
Thân (1740) Ngài tấn đàn Long Hoa phóng giới, rồi trở về núi 
Thiên Thai khai sinh ngôi chùa Thuyền Tôn, rồi thường trú luôn 
ở đó. Thuở ấy Nguyễn chúa Minh Vương rất yêu mến đạo đức 
của Ngài, thường mời vào cung đàm đạo, nhưng Ngài vẫn từ 
chối không muốn lui tới chốn quyền môn. Mùa xuân năm Nhâm 
Tuất (1742) Ngài lại dự lễ Giới Đàn ở chùa Viễn Thông, cuối 
mùa Thu năm ấy, Ngài Thụ bệnh, gọi môn đồ đến mà đạy rằng 
: “Nhân duyên đã hết, ta sắp tịch đây". Khi ấy môn đồ đêu 
khóc, Ngài dạy : “Các người khóc mà làm gì, Chư Phật ra đời 
khi cơ duyên viễn mãn còn nhập Niết Bàn, ta nay đi lại rõ rằng, 
về tất có chỗ, các người không nên khóc và đừng nên buồn 
thảm lắm”. Ề 

Đến tháng 11 trước khi tịch mấy ngày, Ngài ngôi dậy 
vững vàng, tự cầm bút viết bài kệ từ biệt, địch nghĩa như sau : 

Ngoài bảy mươi năm trong thế giới, 
Không không sắc sắc thấy dung thông. 
Ngày nay nguyện mãn về nơi cũ, 

Nào phải ân cần hỏi tổ tông. (1) 

Sau khi ngài viết bài kệ xong, bảo môn đề rằng : “Sau 
khi ta đi, các người phải nghĩ cơn vô thường nhanh chóng, cần 
phải siêng năng tu học, trí tuệ, các ngươi hãy nên gắng tới, chớ 
bỏ quên lời”. Đến ngày 22 âm lịch, buổi mai, sau khi dùng nước 


(1) Lời địch của Thượng tọa Thích Mật Thế. 
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trà và các để đệ hầu chuyện cùng lễ xong, ngài hỏi giờ, đệ tử 
thưa giờ mùi, thế là ngài vui vẻ thị tịch. : 

Nhà chúa nghe tin, sắc ban bia ký và tứ hiệu là “ĐẠO 
HẠNH THỤY CHÁNH GIÁC VIÊN NGỘ HÒA THƯỢNG”. 


BA ANH EM HỌ MAI 


Khi nhà Tây Sơn khởi nghiệp, chúa Nguyễn Ánh bị đánh 
đuổi khắp nơi. Một hôm, Nguyễn Vương bị thua chạy tới sông 
Đà Rằng, gần chổ cầu Ông Chừ ngầy nay, cốt tìm đường vào 
thành Diên Khánh. 

Khi tới đây, Vương không thuộc đường sá, thấy có ba 
người nông dân đang cày ruộng, bèn đứng trên bờ mà nói rằng: 

_ Đường đi vào thành Diên Khánh đi ngã nào, các ngươi 
có biết chỉ gìùm ta. 

Một người trong bọn hỏi lại : 

_ Ông là ai mà,lại tìm đường vào thành Diên Khánh ? 

Biết rằng trong bước đường cùng không thể giấu giếm 
tung tích được nữa, Nguyễn Vương liền nói thật : 

- Ta là chúa Nguyễn, bị quân Tây Sơn đuổi, cần phải 
vào thành Diên Khánh tìm quân cứu viện. 

Nghe nói thế, ba anh em nhà họ Mai lấy làm sung sướng 
vì được gặp chúa nơi đây, bèn bỏ cả cày, bò, theo vương chạy 
vào Diên Khánh. Từ đó ba anh em giốc một lòng phò Nguyễn 
Anh khôi phục lại giang sơn nhà Nguyễn, có lần đã phải chạy 
qua Vọng Các cùng vương chia xẻ mọi nổi đắng cay. 

Người nhà chờ mãi không thấy ba anh em về ăn cơm 
trưa, liên chạy tới chỗ ruộng thì chỉ thấy bò và cày, không thấy 
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người đâu cả, đổ xô tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn biệt vô âm 
tín. Người nhà đỉnh ninh ba anh em xuống sông tắm rồi bị chết. 
đuối, bèn về nhà làm lễ thành phục, viết bài vị lên thờ, hàng 
năm cứ đến ngày ấy, con cháu làm giỗ. 


Không ngờ đến năm 1802, Nguyễn Ánh thắng Tây Sơn, 
lên ngôi vua, bèn xét cộng định thưởng cho những kẻ đã theo 
phò tá mình trong những năm gian lao vừa qua. Anh em họ Mai 
vì có nhiều chiến công, nên cũng được thăng thưởng. Người 
anh cả là Mai Tiến Vạn được thăng từ Đốc chiến Cai cơ lên 
Chưởng cơ và được cử vào trấn thủ trấn Bình Hòa (nay là tỉnh 
Khánh Hòa), người em thứ hai là Mai Tiến Vĩnh cũng được 
thăng Chưởng cơ, còn người thứ ba là Mai Tiến Vị được làm 
Cai cơ. Bấy giờ ba anh em mới xin phép về thăm quê hương ở 
thị xã Tuy Hòa ngày nay. Khi thấy các ông về, người nhà hết 
sức ngạc nhiên, bèn đẹp bài vị và bỏ việc cúng giỗ hàng năm. 

Các ông về quê nhà, cho xây dựng dinh thự, đến khi 
chết được mai táng ở gò đất chỗ Ty Công Chánh bây giờ. Vào 
khoảng 1920, khi thành phố Tuy Hòa được mở mang, bọn Pháp 
cải táng phần mộ của các ông đi nơi khác, để lấy đất xây dựng 
hãng Bungalow. Khi đào lên, người ta thấy áo mũ đại trào còn 
y nguyên, khi đem ra gió mới tan nát. 

Ngày nay, nhân dân thôn Bình Hòa xã Tuy Hòa vẫn còn 
giữ sắc bằng của các ông, và hàng năm xuân thu nhị kỳ, cúng tế 
để ký niệm bậc danh tướng trong làng. 


ÔNG CHÂU VĂN TIẾP 
Ông Châu Văn Tiếp sinh năm 1738 tại huyện Phù Mỹ 


tính Bình Định, còn có tên là Đoan Ngạnh. Từ thuở nhỏ ông đã 


1443 


Non nước Phụ Yên 


học nghề võ, sắn thông minh và có tài, ông trở nên một tay võ 
nghệ tuyệt luân. Ban đâu ông làm nghề buôn bán, có đi lại giao 
thiệp với Nguyễn Nhạc, 

Năm Quý Ty (1773), Tây Sơn khởi nghĩa, ông không 
hưởng ứng, bèn cùng với người anh là Đoan Chử, và hai em là 
Đoan Chân, Đoan Hãn di cư vào hạt Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, 
tại nguồn Hà Duy, tức là một vùng Thượng trên nguồn sông 
Cái. Các ông bèn chiêu tập dân chúng được hơn nghìn người, 
chiếm đóng núi Trà Lang, mục đích phò chúa N guyển. Những 
kẻ hào kiệt được tin, theo về rất đông. Hiện nay ở vùng Vân 
Hòa còn có dấu tích nền nhà của ông. 


Được tin, Nguyễn Nhạc cho người liên lạc, gợi lại tình 


quen biết trước để mời ông về hợp tác, lại hứa sẽ rước Đông 
Cung về lập Tân chúa. Ông nhận lời. Nhưng sau Nguyễn Nhạc 


chống cự Tây Sơn. _, 


Bây giờ quan Lưu Thú Long Hồ là Tống Phước Hiệp 
đang đóng quân ở Hòn Khói, thuộc tỉnh Khánh Hòa, ông Châu 
Văn Tiếp cho người vào liên lạc, được đón tiếp niễm nở và giới 
thiệu với Duệ Tông (tức chúa Định Vương Nguyễn Phúc Thuần). 
Duệ Tông cho Tiếp đem bản bộ lên giữ vùng thượng đạo để 
cùng với ngự dinh làm thế thanh ứng. Nhờ vậy, khí thế của 
chúa Nguyễn được tăng lên. 


Mộ Năm Nhâm Dần (1782) quân Tây Sơn lại vào đánh Gia 
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Định, Nguyễn Ánh phải chạy qua đảo Phú Quốc. Được tin, ông 
Châu Văn Tiếp kéo bình vào cứu viện, cờ để bốn chữ “Lương 


sơn tá quốc”, ông đánh đuổi được quân Tây Sơn, chiếm cứ Sài 
Gòn, rước Nguyễn Vương trở về. 


Qua năm sau, Quý Mão (1783), Nguyễn Huệ vào đánh, 
ông Châu Văn Tiếp dùng thế hỏa công định đốt thuyền địch, 
chẳng may bị ngược gió, nên thất bại, phải bỏ chạy. Nguyễn 
Vương lại qua Tam Phụ, còn ông dùng đường núi chạy qua 
Xiêm xin cứu viện. Nhưng vua Xiêm còn do dự, khiến ông phải 
theo đường núi trở về. Sau vua Xiêm nghĩ lại, cho người đem 
binh thuyền đi đón Nguyễn Vương vào nước, ông bèn lập tờ 
mật biểu khiến người đi theo quân Xiêm dâng lên chúa. Được 
tờ biểu Nguyễn Vương rất mừng, bèn qua Xiêm để hội đàm. 

Khi Nguyễn Vương đến Vọng Các, vua Xiêm lại cho người 
đi đón ông sang. Trong lúc Nguyễn Vương và vua Xiêm đang hội 
đàm thì ông đến, ôm đầu gối vương mà khóc nức nở. Vua Xiêm 
thấy vậy, cảm động mà nói với tả hữu rằng : “Chiêu nam cốc (tức 
là Thiên vương) có tôi như thế, thì ý trời mình cũng hiểu được”, và 
liền hứa giúp binh cứu viện cho Nguyễn Ánh. 

Mùa hạ năm Giáp Thìn (1784) Nguyễn Ánh từ Xiêm trở 
về với hai vạn quân và 300 chiến thuyền cứu viện. Châu Văn 
Tiếp được cử làm Bình Tây Đại đô đốc, điều khiển các đạo 
quân. Mùa thu năm ấy, ông xuất quân đánh nhau với Tây Sơn 
trên sông Mân Thích. Sẵn tỉnh thân đũng cảm, ông nhảy qua 
thuyền của Trương Văn Đa là phò mã Tây Sơn, chẳng may bị 
quân địch đâm bị thương nặng. Trước khi chết, ông còn la to lên 
rằng : “Trời chưa cho bình Tây tặc hay sao ?” 

Sau khi ông mất, được phong tặng làm Tả quân Đô đốc 
phủ Chưởng phủ sự, tước Quận công. Có bài văn tế truy điệu 
ông như sau : 
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“Vạc Đại hạ mùi canh còn lại, lòng những toan cậy sức 
điêm mai, (1) 

Cuộc trung hưng men rượu đương gây, thời vận khiến lìa 
tay cúc nguyệt. (2) 

Phong quang này ngó thảy ngậm ngài, 

Cơ hội ấy khôn cùng thương tiếc. 

Nhớ Tướng quân xưa : 

Quốc Sĩ vô song, 

Anh hùng hữu chiết 

Ngọc non Côn cấu rạng tình thành, 

Vàng son Lệ đúc lòng trung liệt. 

Trong thành mãng mong lòng bội ám, gối thao linh sương 
lạnh trời Tây. 

Dưới cờ lưu quyết chí đâu mình, gươm trượng nghĩa bóng 
ngời đất Việt. 

Ngàn đặm trải lá gan Dự Nhượng (3), nghĩa phà quân đất 
võ trời gầy, 

Trăm trận phơi cuống mật Tử Long (4), oai đẹp loạn sương 
in nắng thét. 


Trong khuông cứu nay quyên ngoại tá chống giêng trời, 
câm mối nước, son nhuộm tấm lòng, 


{1) Diêm mái là me muối để nêm canh. 
(2) Cúc nguyệt là men gây cơm để nấu rượu. 


(3) Dự Nhượng là tôi của Trí Bá, Triệu Tương Tử giết Trí Bá, Dự Nhượng 
hy sinh thân thể để báo cừu cho Trí Bá. 


(4) Triệu Tử Long là tôi của Lưu Bị đời Tam Quốc. 
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Ngoài chuyên chỉnh đeo ẩn tướng quân, tru đẳng ngụy, 
điệt loài gian, máu dầm mũi bạc. 
Đường thượng đạo ải non lận đận, qua sông sâu, lên sóc 
mọi, một mình trìu trịu gánh giang sơn, 
Đất Chiên Cầu (1) sông nái gian nan, tìm chúa cũ, mượn 
bình Xiêm, tám cối nhờn nhờn oai thích lịch. 
Lưới sóng so chèo Tổ Địch (2) dặm Trung Nguyên, nguyên 
sạch ngắt trần ai, 
Xây tay dựa vác Tử Nghi (3) niềm thiên địa chỉ dung loài 
tiếm thiết. 
Lừng lẫy quyết lấy đầu tặc tử , danh tôi còn ngỏ đăng 
VuÔng tròn, 
Lần lừa khôn hẹn mấy bình cơ, sao tướng lặn bóng đà mờ 
trỊ1. 
Ôi ! Hội mây rỗng nữa sạt lỡ làng ! 
Đuyên tôi chúa trăm năm cách biệt, 
Trời Thuận Hóa đàn nhạn còn xao xác, tưởng có Ông cứu 
chúng khỏi lâm than, 
Thành Qui Nhơn tiếng cáo chưa lặng yên, không có gã 
cậy ai nhờ đánh dẹp. 
Dân đương trông, quân đương mến, trời đất sao phụ kẻ 
huân lao 2? 


(1) Đất Chiên Cầu là một xứ trong nước Xiêm. 
(2) Tổ Địch là tướng nhà Tấn lúc qua sông độ bình đánh giác Hồ (Mông Cổi, 
(3) Quách Tử Nghỉ là tướng nhà Đường đánh dẹp loạn An Lộc Sơn. 
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Trong chứa trị, ngoài chửa yên, thời vận khiến hại người 
hào kiệt. 
Đài họa tượng đành rành còn để dấu, tưởng hình dung 
lòng khiến rã rời, 
Bộ tấu công chông chập hỡi ghỉ tên, đoán công nghiệp lệ 
, tuôn lợt đợi. 
Ngày muôn một tưởng còn điêu bái, thân ghủ gởi gắm 
chốn long oan, 
Mối năm ba nay đã tóm thâu, quan quách táng an gò mã 
lạp.” (1) 
Ngày nay cụ Đông y sĩ kiêm thi sĩ Đỗ Phong Thuần, hiệu 
Long Giang cũng có bài thi vịnh ông Châu Văn Tiếp như sau : 
Phò đức Cao Hoàng vẹn trước sau, 
Cụ Châu Văn Tiếp bực anh hào. 
Văn hay khuông tế, thời nguy biến, 
Võ giỏi tung hoành, trí lược thao. 
Mấy lượt qua Xiêm tìm chúa cũ, 
Nhiều phen chống Ngụy, cứu bình trào. 
Ra quân chưa thắng thân đã thác, 
ĐỀ khách anh hùng thảm xiết bao ! (2) 


THỐNG CHẾ NGUYÊN NHÀN 
Ông sinh ngày Mùi tháng 5 năm Mậu Thân (1798) tại xã 


(1) Chép theo sách Thiên Nam nhân vật chí. 
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Phú Lộc, Thượng tổng, huyện Đồng Xuân, phủ Tuy An, nay là 
thôn Phong Niên xã Hòa Thắng, quận Tuy Hòa. Tổ tiên của ông 
gốc ở thôn Phú Phong xã Hòa Đồng, quận Hiếu Xương, đi qua 
đây lập nghiệp. 

- Năm Gia Long thứ 17, ông đã 20 tuổi, tình nguyện đi làm 
lính thế. Trong cuộc đời quân ngữ, ông siêng năng chăm chỉ, lại 
có can đảm nên được cấp chỉ huy cảm mến. Ngoài ra ông lại 
còn được một sự may mắn mà tạo hóa dành riêng cho ông, là 
mỗi lần ông được cử đi đánh giặc, hể đến nơi nào thì tự nhiên nơi 
đó yên ổn, do đó ông ít phải lao tâm tổn trí đánh giặc, mà nấc 
thang danh vọng, ông vẫn tiến đều. 

Năm Minh Mạng nguyên niên (1820), ông được thăng 
Long Võ Dinh hậu vệ nhị đội. Đến năm Minh Mạng thứ 14, 
nhân có loạn Lê Văn Khôi ở Gia Định, ông được cử theo đoàn 
quân chinh phạt. Đến năm Minh Mạng thứ I6, tháng 4, ông 
được cấp bằng Ngoại ủy Đội trưởng. Đến tháng 7 cùng năm, 
nhờ có công hãm thành Phiên An, nơi cế thủ của Lê Văn Khôi, 
thắng lợi, ông được thăng thiệt thọ Đội trưởng, rồi do để nghị 
của Bộ binh, nhà vua ban cho chức Chánh Đội trưởng Suất đội. 

Sau khi đẹp xong giặc Lê Văn Khôi, ông được đi tỉnh Quảng 
Nam làm Trung cơ thất đội Chánh Đội trưởng Suất đội. Đến năm 
Minh Mạng thứ 18, được trở về kinh đô và được ân thưởng bổng 
tiền. Qua năm sau, ông trở lại quân ngũ, và nhân dịp Ngũ Tuần 
Đại Khánh, ông được ân thưởng một tháng tiền lương và một cái 
bài Phi Long. 

Đến năm Thiệu Trị nguyên niên (1841), ông được 
cử đi quân thứ ở Lạc Hóa (1), có công, được nhà vua ân thưởng 
cái bài Phi Long Tiểu Ngân. Qua năm sau, ông lại được cử đi ở 
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Vĩnh Tế (thuộc tỉnh Hà Tiên), chính phạt ở núi Thất Sơn, đánh 
tan bọn Thể phỉ, được thưởng Quân công kỷ lục nhất thứ. 

Cuối đời Thiệu Trị, có giặc Tiêm La, ông được cử tùng 
chính, lập được công, nên ngoài sự thưởng bằng tiền lương, 
tháng hai năm Thiệu Trị thứ 7, ông được thăng thụ Thành Thủ 
Úy, lại thăng thự Phấn Võ Vệ Phó Vệ Úy. 

Đến năm Tự Đức nguyên niên, có tang cha, ông xin về 
quê cư tang ba tháng. Qua năm sau, ông được cử sung Bộ Tiếp 
Sứ Vụ, đến tháng 8 cùng năm, được phái ra Hà Nội công cán. 

Năm Tự Đức thứ 5, tháng chạp ông được thăng Dinh 
Phấn Võ Vệ Phó Vệ Úy. Năm Tự Đức thứ 10, lại được thăng 
Anh Dũng Tướng Quân Thần Cơ Dinh Hữu Vệ Vệ Úy. Năm Tự 
Đức thứ 13, ông đang làm Đề đốc tại tỉnh Hà Tiên, được sắc 
phong làm Chưởng vệ sung Hà Tiên tỉnh Tuần Vũ. 

Bấy giờ ông đã già, thường bệnh hoạn luôn, nên xin nhà 
vua cho về hưu dưỡng bệnh. Năm Tự Đức thứ 16 ông về hưu tại 
chánh quán và được thăng thiệt thọ Thống chế, trật Chánh Nhị 
Phẩm. Đến năm Nhâm Thân (1872), Tự Đức thứ 25, ngày mông 
3 tháng 9, ông từ trần tại quê nhà, thọ 74 tuổi. 


ÔNG ĐÀO TRÍ 

Ông quê ở thôn Tân Thạnh, tục danh Vũng Lấm, tổng 
Xuân Đài huyện Đồng Xuân, nay thuộc thôn Tân Thạnh, xã 
Xuân Thọ quận Sông Cầu. : 


Xuất thân trong một gia đình đân chài nghèo, thất học từ 
thuở nhỏ, nhưng tư chât lại thông minh. Lớn lên ông đi thủy binh 
dưới triểu Thiệu Trị, sung vào đội tải lương từ Gia Định ra Huế. 
(Ï) Phú Lạc Hóa tỉnh Vĩnh Long, nay là đất Trà Vinh. 
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Vốn là dân chài lưới, ông rất quen đi lại trên biển, lại có sức 
khỏe, có tài trí, nên ông đã có công lớn trong việc đánh bại bọn 
Tàu Ô, bảo vệ được thuyền lương, chuyển vận tới đích. 


Nhờ vậy, chẳng bao lâu, ông leo lên bậc thang danh vọng 
một cách để dàng, khiến mọi người phải tấm tắc khen ngợi. Năm 
Thiệu Trị thứ 5 (Ất Ty 1845) ông được thăng từ chức Phó Quần 
Cơ sung Vĩnh Long Tả Thủy Vệ Hiệp Quản lên chức Vĩnh Long 
Tả Thủy Vệ Phó Vệ Úy. Qua năm sau, ông lại được thăng chức 
Phấn Võ Tướng Quân Hùng Nhuệ Dinh Tiền Vệ Phó Vệ Úy. 
Năm Tự Đức thứ 7, (Giáp Dần 1854) ông được thăng thọ Anh 
dũng Tướng Quân Cấm Y Vệ Đô chỉ huy sứ Ty Chỉ huy sứ. Qua 
năm sau Tự Đức thứ 8 Ất Mão 1855, nhân có giặc Thạch Bích 
(1) ông được phá! sung Tham biện Quân vụ, hợp cùng Tổng đốc 
Nam Nghĩa là Trần Tri, Tổng Thống Quân vụ tả thị lang Trần 
Tiễn Thành tùy nghí thảo luận kế hoạch, phá được giặc. Do 
quân công này, ông Đào Trí được thăng lên chức Chưởng Vệ 
Quyên chưởng Vũ lâïm doanh, hữu dực ấn triện. 

Ngày 23 - ! - 1857, tàu Pháp tới Đà Nẵng, xin giao hảo 
thông thương với chính phủ ta. Vua Tự Đức giao cho ông trọn 
quyền trù liệu. Nguyên cuộc thương thuyết bất thành, quân Pháp 
bắn phá các đồn lũy rồi bỏ đi. Để để phòng mọi sự quấy phá 
của đối phương, nhà vua cử ông đến tăng cường hai đồn An Hải 
và Điện Hải, Trần Hoàng làm Thương Vụ biện tỉnh vụ Quảng 
Nam, Nguyễn Duy làm Trấn Dương tỉnh này. 


Ngày 31 - 8 - 1858, dưới quyên điều khiển của Rigault de 
Genouilly, 14 chiếc tàu lớn nhỏ của Pháp với 3000 quân tới Đà 
Nẵng, đưa yêu sách lên triểu đình ta và đánh phá Cửa Hàn. 
Tình trạng rất nguy ngập, vua Tự Đức cử ông Đào Trí làm Đặc 


(1) Tức người Thượng ở Đá Vách tỉnh Quảng Ngãi, 
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phái viên đem 2000 quân hợp với Tổng đốc Nam Nghĩa trong 
việc tiểu ngự. Nhưng khi hai ông ra đến nơi thì quân giặc đã hạ 
được đồn An Hải tôi. Sau đó nhà vua lại cử ông làm quyền Tổng 
đốc Nam Nghĩa thay thế cho Trần Hoàng. Ông đã hợp lực cùng 
Nguyễn Duy đẩy lui không cho quân địch tiến vào nội địa. Pháp 
quân phải thối lui. Sau vụ này, nhà vua xét ông có tài văn thao 
võ lược, thăng cho ông chức Hùng oai Tướng quân Chưởng Vệ, 
quyền chưởng Hổ oai doanh ấn triện. 

Qua năm sau, quân Pháp lại bức đồn Hải Châu, nhưng 
lại cũng bị ông Đào Trí hợp với ông Tôn Thất Hàn đẩy lui. 


Đến năm Tự Đức thứ 15 (Nhâm Tuất 1862), quân Pháp 
mở rộng chiến tranh ở Nam kỳ, nhà vua sợ địch quân sẽ đánh 
thốc ra Trung, nên giao cho ông Đào Trí, Tổng đốc Nam Nghĩa, 
sung kinh lược đại thần thiết lập hệ thống phòng thủ suốt từ 
Quảng Nam vào tới Bình Thuận. 

Sau khi Hòa ước Nhâm Tuất ký kết, ba tỉnh miền Đông 
Nam kỳ đã nhượng cho Pháp, thì ở Bắc kỳ giặc giã nổi lên như 
ong. Tại vùng Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, giặc Tạ Văn 
Phụng đánh phá, tình thế rất nguy ngập. Vua Tự Đức cử Hình 
bộ Thượng thư Trương Quốc Dụng làm Tổng Thống Hải An 
quân vụ (1), lại phái thêm Đào Trí làm Tham tán Đại thần, và 
Nguyễn Bá Nghi làm Sơn Hưng Tuyên tổng đốc ra tăng cường 
cho Trương Quốc Dụng. 

Sau ba năm xông pha trận mạc vào sinh ra tử, quân Triều 
đình toàn thắng. Trương Quốc Dụng được thăng Hiệp Tá, còn ông 
Đào Trí được thăng chức Thống chế Tham Tán Hải An Quân vụ. 


Dẹp xong giặc ở Bắc kỳ, lúc về Huế, ông có nhiều chiến 


(1) Hát Dương và Quảng Yên. 
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công, nền vua Tự Đức thăng cho ông làm Đô Thống Chưởng 
Phủ Sự, làm Tổng Đốc Bình Phú (1). Về sau đánh giặc bị thua 
(2), mất hết chức tước. Bấy giờ ông đã già, bèn xin về hưu trí ở 
quê nhà, nhà vua thương tình, xét ông là một chiến sĩ hữu công, 
bao phen xã thân cứu nước, bèn phục chức cho ông làm Chưởng 
Úy. Ông mất tại quê nhà, thọ ngoài 80 tuổi. Ngày nay, ở chân 
núi Gành Đỏ, thuộc thôn Tân Thạnh còn có lăng mộ của ông. 

Nói tới ông Đào Trí, ngoài việc để cao những chiến công, 
thiết tưởng cũng cần nhấn mạnh đến đức tính hiếu học của ông. 
Xuất thân là một người dân chài dốt nát, ông đã ngày đêm tự 
học và xem sách, khiến cho trình độ văn hóa của ông đã VƯỢT 
hẳn lên, giúp ông đủ khả năng gánh vác được những trọng trách 
mà thời bấy giờ phải là các bậc đại khoa mới làm nổi. Thật là 
một tấm gương cho hậu thế noi theo. 


CÁC BẬC HIẾU TỬ (3) 


Trong quá khứ, tỉnh Phú Yên đã ghi lại nhiều người con 
chí hiếu. Chúng tôi xin trình bày sau đây mấy người điển hình : 

Trước hết là ông NGUYÊN VĂN TỰU, người huyện 
Đồng Xuân, nay thuộc thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ, quận Sông 
Câu, cha mẹ mất sớm, ông làm nhà ở bên mộ ba năm. Tiếng 
đồn đến tai vua, khoảng Minh Mệnh được cấp tặng bốn chữ 
“Hiếu Thuận Khả Phong”, cho thêm tiền và đoạn. Con là 
NGUYÊN VĂN THIỆU cũng có hiếu, vua Thiệu Trị ban cho 
bốn chữ “Khác Thiệu Hiếu Phong”. 


(1) Bình Định và Phú Yên. 
(2) Giặc thế phỉ của Tàu tràn sang Bắc Kỳ 
(3) Theo trong Đại Nam Nhất thống chí quyển thứ 10. 
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Ông PHAM VĂN THỤ, không rõ quê ở quận nào, thờ 
cha mẹ chí hiếu. Mẹ mất, ông cũng làm nhà bên mã ba năm. Nơi 
đó rất nhiều cọp qua lại, nhưng ông vẫn nằm yên không sợ sệt, 
cọp vẫn không hại ông. Năm đầu Tự Đức ông được khen tặng. 


Ông TÔ HỶ, người huyện Tuy Hòa, cha mẹ mất, ông cũng 
làm nhà ở bên mã ba năm. Vì thương nhớ cha mẹ nhiều quá, ông 
mắc bệnh, bà con làng xóm khuyên ông về nhà và bớt buồn, ông 
vẫn không nghe. Năm Tự Đức thứ 11, ông được khen tặng. 


Ông NGUYÊN PHÁC, không rõ quê ở đâu, phụng thờ 
cha mẹ rất có hiếu. Khi cha ông thọ bệnh, ông thắp hương ra 
khấn giữa trời xin chết thay cha. Khi cha chết, ông làm nhà ở 
bên mã ba năm, hàng ngày thờ cúng như khi cha còn sống. Hết 
tang cha, ông về nhà thì lại gặp mẹ mất ông cũng Ta Ở ngoài mã 
ba năm. Nơi đó có nhiều cọp, nhưng chúng vẫn không hại ông. 
Năm Tự Đức thứ 19, ông được nhà vua khen tặng. 

Ông LÊ VĂN TRẠCH, người phú Tuy Hòa, khi mẹ mất, 
ông làm nhà ở bên mã ba năm. Mãn tang về nhà, gặp lúc cha 
ông bị bệnh phong kHông cử động được, ngày đêm ông lo phụng 
dưỡng không biết mệt mỏi. Khi cha mất, ông cũng làm nhà ở 
bên mã mãn tang mới về. Năm Tự Đức thứ 19, ông được nhà 
vua khen tặng. 


ÔNG LÊ THÀNH PHƯƠNG 


Ông sinh năm Ất Dậu (1825), quê quán ở làng Mỹ Phú, 
-tổng An Vinh, nay là xã An Hiệp, quận Tuy Án, trong một gia 
đình trung lưu, chuyên sống về nông nghiệp. 


Thuở nhỏ, ông học chữ Hán. Năm Ất Mão (1855) đời Tự 
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Đức, thi đậu Tú tài tại Huế. Năm ấy ông 30 tuổi, rôi trở về qué 
vui thú điển viên. | 

Đến năm Ất Dậu (1885) kinh thành Huế thất thủ, vụ: 
Hàm Nghi bỏ chạy ra Quảng Trị, hạ chiếu Cần Vương, kêu gọ: 
sĩ phu đứng dậy chống giặc. Tại Phú Yên văn thân hưởng ứng 
cũng khá nhiều. Ông Lê Thành Phương tự xưng là Tổng Thốn; 
quân vụ đại thần, đóng quân tại đèo Quán Cau, nay thuộc xã Ar 
Hiệp. quận Tuy An, có người con thứ tư tên là Lê Thành Bínt 
làm Hữu tham quân. Ông tổ chức lễ tế cờ tại núi Phú Điền. Tạ: 
các xã khác trong tỉnh, các nhà phú hữu ái quốc cũng tự lực chiêu 
mộ nghĩa binh, gọi là các quan Thứ xá, đóng ri rác nhiều nơi. 

Khi quân Pháp tới Phú Yên, tuy lực lượng của nghĩa quân 
Cần Vương chỉ có tấm trung can của mọi người, chứ khí giới 
không có gì đáng kể, trừ lực lượng của ông Bùi Giảng nhờ đánh 
chiếm được tỉnh thành, lấy được nhiều súng ống, thế mà thực 
dân Pháp phải chật vật lắm mới bình định được. Nhiều trận ác 
chiến đã diễn ra giữa đôi bên. Quân ông Lê Thành Phương đánh 
một trận cuối cừng tại Cầu Đá tại đèo Quán Cau, gây cho Pháp 
nhiều thiệt hại, nhưng cuối cùng sức người và gươm giáo không 
chống nổi đại bác súng đồng của thực dân, ông bị thua to, đem 
tần quân chạy lên mạn Củng Sơn định tổ chức đánh du kích. 
Vừa lúc đó, Pháp cử tên Việt gian bán nước Trần Bá Lộc, người 
Nam Kỳ ra làm Tổng Đốc Bình Phú Khánh Thuận, với một đội 
lính khố xanh để đàn áp nghĩa quân Cần Vương. 

Trần Bá Lộc rải quân đóng giữ các nơi, còn chính y đóng 
đại bản doanh tại vùng Ngân Sơn, triệt đường tiếp tế của nghĩa 
quân, cũng như kế hoạch của tên Việt gian Nguyễn Thân đã 
áp dụng để bao vây nghĩa quân của cụ Phan Đình Phùng ở núi 
Vũ Quang tỉnh Hà Tịnh. Mặt khác, y viết thư cho người mang 
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lên chỗ ẩn nấp của nghĩa quân để kêu gọi các bậc văn thân ra 
hàng Pháp, và hứa hẹn sẽ để bạt với quan thầy thực dân. 

Một số đã ra hàng, nhưng ông Lê Thành Phương trước 
sau vẫn một dạ trung thành với Tổ Quốc, giữ vững lời thê với 
quốc dân, nhất quyết không chịu ra hàng giặc. Bấy giờ tên Trần 
Bá Lộc cho bắt vợ con ông giam giữ để lay chuyển lòng ông, 
ông vẫn không hể nhụt chí. Cuối cùng Trần Bá Lộc treo giải 
thưởng cho ai bắt được : ông, nên ông bị tên Chánh tổng Hòa 
Bình là Đặng Trạch đánh lừa bắt nạp cho địch. 


Chúng giam ông tại Hàng Dao, nay thuộc thôn Hội Tín xã 
Ấn Thạch, cho ăn uống tử tế và dùng lời ngon ngọt dụ ông đầu 
hàng. Ông cương quyết không chịu. Ông đã khẳng khái nói thẳng 
vào mặt tên Việt gian câu bất hủ sau đây : “Ninh thọ tử bất ninh 
thọ nhục”, nghĩa là thà chịu chết, chứ không thể chịu nhục. Sau 
bảy ngày trời dụ dễ, bọn Trân Bá Lộc không tài nào lay chuyển 
nổi tấm lòng ái quốc sắt đá của ông, nên ra lệnh xử tử ông. 


Ngày 28 tháng giêng năm Định Hợi (1887), tại bến đò 
Cây Dừa thuộc Phường Lụa, xã Ngân Sơn, phủ Tuy An, nhà anh 
hùng ái quốc Lê Thành Phương đã hiên ngang và oanh liệt ngửa 
cổ đón lấy ngọn gươm quân thù, giữ trọn khí tiết của bậc nho sĩ 
chân chính, trước sự thán phục của đối phương, và trước sự ngậm 
ngùi thương tiếc của đồng bào Phú Yên. Ông thọ 62 tuổi. 


Sau khi ông chết, đầu bị bêu ở cây da chợ Chiểu xóm Gõ 
cũ ở làng Mỹ Phú là nơi quê nhà của ông. Còn thân thì được con 
cháu đem quàn tại nghĩa trang của người Hải Nam ở thôn Bình 
Hòa xã An Dân bây giờ. Sau 30 ngày, chúng mới chịu cho đem 
thủ cấp về chôn chung với thân. Con cháu và dân làng đã đưa 
thi hài ông tới táng tại một gò núi thuộc đèo Quán Cau là nơi 
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ông đóng quân trước kia, từ đường Quốc lộ số 1 đi độ 1 cây số. 
Ngày nay phần mộ đã được sửa sang chu đáo. 

Người con thứ tư của ông là Lê Thành Bính, sau khi được 
tìn cha bị bắt và bị giết, liễn cùng mấy tên quân thủ túc theo đường 
xuyên sơn, định trốn qua Hạ Lào mưu tính chuyện lâu dài. Chẳng 
đè, khi đi qua đồn Vân Hòa thuộc quận Sơn Hòa, bị quân Pháp 
đánh úp bắn trọng thương. Nhờ có quân thủ túc mang chạy thoát 
rồi đìu ông về nhà được 5 hôm sau thì ông mất, nhằm ngày mông 
3 tháng 2 năm Đinh Hợi (1887), hưởng thọ 32 tuổi. Phần mộ của 
ông cũng được táng bên cạnh phần mộ ông Tú Phương. 


Sau khi cha con ông Lê Thành Phương chết, phong trào Cần 
Vương ở Phú Yên đã tan rã theo. Các quan Thứ Xá, người thời 
noi gương tuẫn tiết như các ông Nguyễn Hào Sự, Võ Thiệp, người 
thì ra hàng cho được yên thân, kẻ thì bị bắt và bị tù đày. Tuy 
công cuộc kháng Pháp ở đây không sôi nổi, vĩ đại bằng những 
nơi khác, nhưng cha con ông Lê Thành Phương và dân chúng 
Phú Yên cũng đã góp phần đáng kể vào trang sử Cần Vương 
của nước nhà. 


ÔNG NGUYÊN HÀO SỰ 

Ông sinh vào khoảng năm 1840 (1) tại làng Phú Xuân, 
huyện Đông Xuân, nay là ấp Phú Xuân, xã Xuân Phước, quận 
Đồng Xuân trong một gia đình khá giả nhất vùng. Cha mất sớm, 
ông ở với mẹ. Lớn lên, ông được mẹ cho ra Bình Định ăn học. 
Vốn sẵn tư chất thông minh, ông học đâu biết đó, vượt hẳn các 
bạn đồng lớp. 


(1) Ngày, tháng và năm sanh khảo củu chưa ra. 


on nước Phú Yên 


Như chúng ta đã biết, Bình Định là nơi mà môn võ nghệ 
rất được mọi người ưa chuộng, đã đào tạo ra nhiều tay võ thuật 
cao siêu, nổi tiếng khắp nước. Sống giữa hoàn cảnh ấy, ông 
Nguyễn Hào Sự vốn có sẵn sức khỏe hơn người, đã say mê 
môn võ nghệ mà sao nhãng dân dẫn nghiệp bút nghiên. Vả lại 
lúc bấy giờ nước ta đang sống trong một tình thế rất nguy khốn, 
thực dân Pháp đang đánh phátrong Nam ngoài Bắc, tới đâu 
cũng gây tang tóc cho dân lành. Ông bèn quyết chí bỏ văn theo 
VÕ, mong sau này có thể g1úp ích cho đất nước. Ông học võ cũng 
thu được nhiều kết quả. Sức khỏe của ông có thể địch nổi trăm 
người, tài nhảy cao trên bảy thước. 


Thôi học, ông trở về quê nhà, làng Phú Xuân, mở trường 
dạy võ. Thanh niên quanh vùng theo học có đến hàng trăm người. 
Thỉnh thoảng có bạn võ ở Bình Định vào chơi, ông tổ chức những 
cuộc biểu diễn cho môn sinh và đồng bào xem. Trong nghề võ, 
ông nổi tiếng về miếng "vượt trùng vây”, ông để cho mọi người 
vây kín xung quanh, rồi ông dùng thuật nhảy cao mà thoát ra ngoài. 

Ông lại là fgười hào hiệp, ham làm việc nghĩa. Gặp năm 
đói kém, ông tự ý xuất gao của mình và đi khắp vùng quyên góp 
thêm để cứu giúp dân nghèo. Cử chỉ nhân đạo và hào hiệp của 
ông được mọi người thán phục. Hương lý sở tại làm tờ trình lên 
cấp trên, triều đình Huế bèn thưởng cho ông chức Cửu phẩm Bá 
hộ, do đó người địa phương thường gọi ông là Bá Sự. 

Sau vụ rắc rối xảy ra ở Huế năm Ất Dậu (1885), vua 
Hàm Nghỉ xuất bôn, xuống chiếu Cần Vương. Văn thân sĩ tử 
trong nước nổi lên hưởng ứng khắp nơi. Tại Phú Yên, vùng 
Sông Cầu, Tuy An có các ông Bùi Giảng, Lê Thành Phương, Lê 
Thành Bính, Nguyễn Văn Thành, vùng Tuy Hòa có các ông 
Trần Đôn, Huỳnh Tấn Phòng, Nguyễn Tấn Thảo. Tại vùng Đồng 
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Xuân, Sơn Hòa, ông Nguyễn Hào Sự hợp cùng một số đồng chí 
như Võ Thiệp (tục danh là Bá Thiệp quê ở Bình Định), Đội Sơn 
quê ở Sơn Hòa, xã Sằng người cùng làng v.v... chiêu mộ nghĩa 
b¡nh, dựng cờ khởi nghĩa Cần Vương. Dân chúng trong hai huyện 
sở tại hưởng ứng theo về rất đông. Ông Bá Sự dẫn đám nghĩa 
bính lên đóng tại núi Thạch Long Cương, tức là núi Hòn Ông, 
cách làng Phú Xuân chừng xài chục cây số về phía Tây Nam. 
Đây là một dãy núi liên sơn, địa thế rất hiểm trở, nối liền với 
đãy núi La Hiên là một dãy núi cao ngút ngàn, trùng trùng điệp 
điệp, quanh năm mây mù bao phủ, ít khi trông thấy mặt trời, chỉ 
có những đường mòn nhỏ hẹp men theo khe suối, người xa lạ 
mới tới khó tìm ra lối đi. Ông lo ngày đêm luyện tập binh sĩ, rèn 
đúc khí giới, chuẩn bị một phen sống chết với quân xâm lược. 
Còn chị ruột của ông là bà Năm Đường thì xuất lúa trong kho 
làm lương thực cho dân binh, bỏ tiền ra mua sắm khí giới. Chủ 
đích của ông Bá Sự là cố gây được cơ sở lập chiến khu để làm 
nơi căn cứ, rồi sẽ cho người vượt rừng núi qua Xiêm liên lạc 
cầu viện. : 

Bấy giờ thực dân Pháp đã cứ tên Trần Bá Lộc ra Phú 
Yên đàn áp phong trào Cần Vương. Lần lượt các ông Bùi Giảng, 
Nguyễn Văn Thành ra đầu hàng, cha con ông Lê Thành Phương 
bị chém, các quan Thứ xá khắp nơi cũng giải giáp, mai danh ẩn 
tích hay ra xuất thú. Ông Nguyễn Hào Sự và các đồng chí vẫn 
án ngự trên núi Hòn Ông, không chịu ra hàng. Thực dân và tay 
sai không thể vào tận sào huyệt của ông, bèn dùng thủ đoạn 
muôn thuở của bọn xâm lược là đàn áp dân lành. Chúng cho bắt 
thân nhân của ông đem về giam giữ mong ông hạ khí giới. Nhưng 
ông vẫn coi nợ nước nặng hơn tình nhà, nhất quyết không ra 
hàng. Thực dân bèn cho lính về đốt phá làng của ông, tra tấn 
dân chúng, bắt phải chỉ nơi ông đóng quân. Chúng hãm dọa 
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Trên bước đường cùng các tay chân đắc lực lần lượt bị 
bắt. Cuối cùng thời vận đã hết, còn lén lút trốn tránh ngày nào 
thì dân chúng còn bị khổ sở ngày đó, nên ông bèn ra nạp mình 
cho giặc để cứu lương dân. 

Khi ông bị bắt về tới nơi, tên Trần Bá Lộc sai thủ hạ trải 
chiếu hoa mời Ông ngồi. Ông bình thần bước vào ngồi chính 


~ Tôi nói thực cho ông biết, tôi về đây là vì biết vận nược 
đã hết, nếu cứ ở lại trên núi hoặc tự sát trong rừng thì chỉ khổ 
xóm làng, chứ không phải tôi về đây để kiếm chút danh vọng 


+ 


Trước những lời cứng rắn và đây chí khí ây, Trần Bá Lộc 


ruột của ông là bà Năm Đường bị chúng đầy đi Lao Bảo rồi chết 
bệnh luôn ở đó, 
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ÔNG VÕ TRỨ | 
Ông Võ Trứ sinh tại là ng Nhơn An, tổng Kỳ Sơn, phủ Tuy 
Phước tỉnh Bình Định, sau di cư vào La Hai huyện Đồng Xuân. 


Sinh trưởng trong một gia đình nông dân, nhưng ông có 


học nhiều chữ Hán và giàu lòng yêu nước. Lúc bấy giờ, thực 
dân Pháp đã đặt xong nên cai trị ở nước ta, phong trào Cần 
Vương đã đi vào lịch sử. Ông vẫn nuôi cái hy vọng khởi nghĩa 
đánh đuổi quân Pháp giải phóng đất nước. 

Để che mắt thực dân, ông thường ẩn mình dưới chiếc áo 
nhà sư, qua lại các chùa chiển khắp vùng, tìm hiểu địa thế, 
đồng thời dùng các hình thức mê tín dị đoan như phát bùa, cho 
thuốc, nhương sao giải hạn, tống quái trừ tà, để mua chuộc lòng 
dần lúc bấy giờ còn tin những việc ấy, nhất là đối với đồng bào 
Thượng. Nhờ những hoạt động đó, ông len lỏi trong các buôn, 
các xóm, các làng tuyên truyền rỉ rả tỉnh thần ái quốc chống 
Pháp, chẳng bao lâu số người theo rất đông. Ông lại được một 
nhà cách mạng đa mưu trí làm quân sư, ấy là cụ Trần Cao Vân. 


Ông Võ Trứ biết tận dụng những khu rừng rậm rạp ở 
vùng Đồng Xuân, nhất là đãy núi La Hiên là một đẫy núi vừa 
cao, vừa hiểm trở, quê hương của đồng bào Thượng, người Kinh 
ít ai dầm lên đó, để làm sào huyệt. Tại đây có một cái hang khá 
rộng, có thể chứa lương thực và hàng trăm người. Ông đã dùng 
cái hang này làm căn cứ mật khu, xuất quân đánh giặc, khi thất 
bại sẽ rút về đó ẩn núp. Cái hang ấy ngày nay vẫn còn, thuộc xã 
Xuân Lãnh, dân chúng địa phương thường gọi là hang Võ Trứ. 


Tại căn cứ này, một mặt ông cho rèn đúc khí Biới toàn. 
mác lào và rựa, mặt khác hô hào đồng bào Thượng làm cung nỏ 
là thứ khí giới sở trường nhất của họ. 
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Năm Mậu Tuất (1898), dân chúng Phú Yên bị thiên tai 
mất mùa, cơm không đủ ăn mà còn phải đóng sưu cao thuế nặng 
cho Chánh phủ Bảo hộ. Dân chúng không đủ sức đóng góp, bọn 
cường hào ác bá dựa thế quan thầy, gây nên bao tội ác trong 
thôn xóm. Lòng dân căm thù sôi lên. 

Dựa vào hoàn cảnh đó, ông Võ Trứ quyết hành động. 
Vào khoảng mùa hè năm ấy dưới bóng cờ to tướng để bốn chữ 
"Minh Trai Chủ Tể”, ông ngôi trên mình ngựa, chỉ huy một đạo 
nghĩa quân, từ khu rừng huyện Đồng Xuân kéo xuống tỉnh Ìy 
Sông Cầu. 

Dẫn đầu độ một trăm lính Thượng, cung tên đầy đủ, kế 
đến mấy trăm quân khác cầm dao, mác, rựa. Mỗi người mang 
trong mình một đạo bùa hộ mệnh, vì họ rất tin ông Võ Trứ phù 
pháp cao cường, mang bùa ấy, súng bắn không thủng, gươm 
chém không đứt. Đó chẳng qua là mượn óc mê tín của họ mà 
động viên tỉnh thần dân quân mà thôi, Ông cưỡi ngựa đi giữa, 
tả hữu đều có những tay võ nghệ phò tá. 

Trước đó vài tháng, sự chuẩn bị của ông đã lọt vào mắt 
của bọn chó săn, nên viên công sứ và bố chánh Phú Yên đã tự 
cho các phủ huyện biết để để phòng. Rồi đến hôm ông dẫn dân 
quân về chiếm Sông Cầu, viên trị huyện Đồng Xuân là Lưu 
Tuấn đi báo, do đó bọn Pháp mới đem một toán lính tập thẳng 
vào Đốc Quít đón đánh, 

Khi nghĩa quân tới nơi, bọn Pháp xã súng bắn cẩn đường. 
Ông Võ Trứ liền hô quân bắn tên như mưa, và hàng trăm tiếng 
hò hét trợ chiến, vang dậy cả một góc trời. Dân binh đang hãng 
tiến, chẳng may một vài tên Thượng bị trúng đạn ngã lăn ra 
đường, một số khác bị thương, kêu la thảm thiết, khiến những 
người khác mất tỉnh thần, hoảng sợ chạy giật lùi, làm cho hàng 
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ngũ nghĩa quân rối loạn và tan rã. Ông Võ Trứ và các đồng chí 
không còn cách gì ngăn cần nữa, đành rút tàn quân về một căn 
cứ gần đó ẩn nấp. 

Ít hôm sau, bọn Pháp đem toàn lực bao vây sào huyệt 
của ông và phóng hỏa, cuộc khởi nghĩa của ông bị đàn áp trong 
máu lửa. May thay, ông chạy thoát lên núi La Hiên, khi ẩn nơi 
làng Thượng này, lúc lánh nơi xóm Thượng khác. Trong lúc đó, 
bọn Pháp vẫn tiếp tục lục soát khắp nơi, đốt phá làng mạc, hiếp 
đáp dân lành. 

Trước tình cảnh ấy, Ông Võ Trứ quyết hy sinh tính mạng 
để cứu đồng bào, bèn tự ý ra nạp mình. Bọn Pháp dùng lời 
ngon ngọt dỗ dành ông khai, ông vẫn một mực nhận lấy trách 
nhiệm về mình. Dùng ngọt không kết quả, chúng dùng đến 
phương pháp tra tấn đã man, nhưng vẫn không sao lay chuyển 
được chí sắt đá của ông. Cuối cùng, chúng đem ông ra chém và 
bêu đầu ở cầu Tam Giang. 


ÔNG THAM TRẤN HÒA ĐA 
Ông chính tên là Nguyễn Hữu Dực, lại có tên là Nguyễn 
Hữu Khuê, do đó tiếng địa phương phát âm thành Quê, rồi Quế. 
Ông sinh năm 1857 tại làng Phú Hiệp, tổng Hòa Đa, phủ Tuy 
Hòa, nay là thôn Phú Hiệp, xã Hòa Hiệp, quận Hiếu Xương. 
Sinh trưởng trong một gia đình chuộng Nho Giáo, thuở 
thiếu thời, ông được gửi ra Bình Định học. Ông rất chăm chỉ 
học hành. Năm 17 tuổi ông đậu Khóa Sinh. Nhưng về sau vì 
hoàn cảnh gia đình nghèo, ông không thể tiếp tục việc học được 
nữa, trở về quê sống với nghề đồng áng. 
Đến năm ¡885, sau khi kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm 
Nghi xuống hịch Cần Vương, ông hưởng ứng phong trào, làm 
1Ó3 
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chức Tham Trấn, coi việc quân thứ khắp tổng Hòa Đa. Do đó 
dân chúng thường gọi ông là Tham Trấn Hòa Đa. 

Sau khi phong trào Cần Vương bị thất bại, ông bị Pháp 
bắt cầm tù. Mãn tù, ông trở về quê sống với gia đình. Tuy nhiên 
ông vẫn nuôi chí lớn nên thường giao thiệp với các nhà cách 
mạng, nhất là các nhân sĩ vùng Bình Định. 

Do sự liên lạc đó, năm Mậu Tuất Duy Tân thứ hai (1908), 
phong trào cắt tóc xin sưu do các cụ Phan Chu Trinh, Trần Quý 
Cáp, Huỳnh Thúc Kháng phát động ở Quảng Nam, Quảng Ngãi 
và Bình Định, rồi bắt mối vào Phú Yên : 

Nào ai sinh cái việc này, 

Quảng Nam Tư Nghĩa cúp rày đầu vô. 
Tờ về tự chốn đế đô, 

Xin cho được thuế rồi vô trong này. 

Tại nghe Tám tổng (1) đầu thây, 

Đông bào tuyên thệ cúp rày đầu đi. 
Ngọ Mùi mới khỏi một khi, 

Năm nay là chính vậy thì Mậu Thân, {2) 

sau khi đã nhận lãnh trách nhiệm, ông bèn tổ chức đồng 
chí khắp các phủ huyện trong tỉnh, hô hào dân chúng tham gia. 
Đến ngày 14 tháng 4 âm lịch, cuộc biểu tình bắt đầu, 

Trước hết đồng bào thuộc 8 tổng Tuy Hòa rủ nhau cắt 
tóc, ăn bận rách rưới, nào là: 


(]) Trong tám tổng có tổng Hòa Đa là nơi quê hương của ông Tham 
Trấn. 
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Cơm khô, đường lớ giữ gìn, 

Bỏ vô ruột nghé mới tin bằng lòng. 

Quạt mo nón rách thẳng rong, 

Chiếu manh nồi gõ bằng lòng mang theo. 

Đi tới đâu họ đều hô hào đàn ông cắt tóc ngắn, hưởng 
ứng tham gia phong trào xin sưu. Đoàn biểu tình càng lúc càng 
đông, kéo nhau xuống phủ Tuy Hòa bấy giờ còn đóng tại thôn 
Đông Phước, xã Hòa Thắng ngày nay. 

Chẳng may tối hôm 13, viên Chánh tổng tên là Hớn đi 
mật báo với Tri phủ Tuy Hòa, rồi ra báo Tòa Sứ Sông Cầu, nói 


rằng đân chúng Tuy Hòa nổi loạn. Vì vậy, khi đân chúng kéo 
đến phủ, viên Tri phủ đã trốn mất từ hồi nào, cửa đóng chặt : 


Có anh Chánh Hớn nịnh tà, 
Bước vô tâu phủ ắt là chẳng xong. 


Thiệt là Chánh Hớn hiểm nghèo, 
Tâu xong với phủ đạp đèo đi đêm. 
Đoàn biểu tình dưới sự hướng dẫn của ông Tham Trấn 
Hòa Đa, tiếp tục đi bộ ra Sông.Cầu. Nhưng khi tới Trạm Gành, 
tức là Phú Tân, quận ly Tuy An bây giờ, đoàn biểu tình gặp tên 
quan một và 10 tên lính tập (1) từ Sông Cầu vừa vào tới nơi. 
Bọn Pháp thấy dân biểu tình quá đông, bèn dàn ra bắn chỉ thiên. 
Ông Tham trấn liền chạy lại ôm ngang lưng viên quan một, vừa 
nói to : “Bẩm quan lớn, dân chúng vì nghèo đói nên đi xin sưu, 
chứ làm giặc làm ngụy gì mà bắn”. Viên quan một tưởng ông 
lại cướp súng, bèn thúc mạnh báng súng ra sau, chẳng may 


(1) Có người bảo là quan hai. 
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trúng ngực ông Tham trấn, khiến ông té nhào xuống chết tươi. 
Liền đó bọn lính tập được quyên bắn xả vào đám biểu tình. 
Nhiều người bị trúng đạn, chết và bị thương. Đám đông chạy 
toán loạn : 


Không cho đây cũng làm liễu, 

Đó vong thân đó, đây liều thân đây. 
Xem trong sự việc có cây, 

Bây giờ tàu dứa xuôi ngay đã đành. 
Kéo ra vừa đến Trạm Gành, 

Quan hai vươn súng bắn anh đi đầu, 
Hỏi sao không tránh cho HN, 

Quan hai không biết trước sau Việc gì. 
Anh em hoảng hốt nan trì, 


Tâm hôn thất phách rã rời tay Chưn, 


Thấy dân cúp tóc kéo vào, 

Ông một dương súng bắn ào chết đã quá đông ! 

Cảm thương Tham trấn mười phẩn, 

Đứng dậy bẩm lậy thiệt thân hại mình. 

sau đó quân Pháp rút về Sông Cầu, và mặc đầu ông 

Tham trấn Hòa Đa, linh hồn của cuộc biểu tình đã chết, các 
đồng chí của ông vẫn tiếp tục tập hợp đám đông để kéo ra Sông 
Cầu, họ khiêng luôn cả xác ông Tham trấn và những tử thi khác 
đi theo. Nhưng ra đến câu Tam Giang, bị bọn Pháp ngăn cản 
không cho tiến và thẳng tay khủng bố, cuộc biểu tình mới tan 
rä hoàn toàn. Các đồng chí và dân chúng đành mang xác ông 
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trở lui lại chôn tại đèo Dốc Găng. Ba năm sau, con cháu mới cải 
táng hài cốt ông về quê nhà ở thôn Phú Hiệp. Ông thọ 51 tuổi. 


ÔNG LÊ HANH 

Ông Lê Hanh sinh năm 1874 tại làng Tân Mỹ, tổng Hòa 
Tường phủ Tuy Hòa, nay là thôn Tân Mỹ xã Hòa Phong, quận 
Hiếu Xương trong một gia đình nho học. Lúc thiếu thời ô ông được 
cha mẹ cho ra Bình Định theo nghiệp bút nghiên, nhưng không 
đậu đạt gì. Sau ông trở về quê nhận chức Hương trưởng làng 
Tân Mỹ. 

Bấy giờ thực dân Pháp đã đặt xong guồng máy cai trị, ra 
sức thực hiện chính sách bóc lột, vơ vét cực kỳ khắc nghiệt và 
tàn nhẫn. Chúng tăng thuế đỉnh, thuế điển, đặt thêm thuế muối, 
thuế chợ, phần vì nạn mất mùa liên tiếp, đân chúng Phú Yên 
khốn khổ trăm bề, nhưng vẫn bị thúc thuế sau lưng. 


Kể từ Tây lại đến giờ, 

Con dân lớn bé không nhờ đốc quan (?) 
Làm cho thiên hạ gian nan, 

Sưu cao thuế nặng đảo điên cơ hàn ! 

Cũng như những người khác, đứng trước thảm cảnh ấy, 
ông Lê Hanh cảm thương người dân quê bị bóc lột quá đáng, 
nên lòng ái quốc chỉ căm thù bọn Pháp thống trị của ông bộc 
khởi từ đó. Vì vậy, năm 1908, Duy Tân thứ hai, ông đã hưởng 
ứng phong trào cắt tóc xin sưu, và đóng một vai trò rất đắc lực. 
Tại Hòa Tường, ông đã tích cực vận động đồng bào nông đân 
tham gia cuộc biểu tình và xung phong cắt tóc để làm gương 
cho các nơi khác : 


Kéo qua vừa được mấy nơi, 
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Hòa Tường, mấy tổng cúp chơi nữa ngày. 
Từ già chí trẻ tới đây, 


Xẻ thời bị đạn bể đầu, 
Người thời thẳng bụng trước sau chết rồi ! 
Hoặc là : 
Cơm khô mà đổ Trạm Gành, 
Đứa thời chạy lạc chiếu manh vẫn còn. 
Đứa thời bỏ vợ bỏ con, 
Địa thời bị đạn những còn khóc than † 
Đứa thời giắt chạy về làng, 
Đứa thời xin võng mà ràng khiêng dị ! 
Sau một hồi khủng bố, bọn Pháp rút về Sông Câu. Ông 
Lê Hanh tuy bị thượng nặng nơi chân, nhưng vẫn không nhụt 
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chí. Sau khi xé áo cột vết thương lại rồi, ông hô hào số người còn 
lạ: tập hợp thành hàng ngũ, tiếp tục tiến ra tỉnh. Họ khiêng theo 
xác ông Tham trấn Hòa Đa và nhiễu người khác, mục đích là 
bắt đền bọn Pháp đã sát hại lương đân một cách vô lý, vì bên 
phía dân chúng không có ai mang khí giới cả. Khi tới đầu cầu 
Tam Giang, thì bị bọn lính ngăn cản không cho tiến qua cầu : 

Anh em thấy vậy thương thay, 

Khiêng ra mà bỏ bằng nay Sông Câu. 

Lính kia nó đón chặn đâu, 

Nó đánh nó đuổi trước sau một bê. 

Thôi thôi đi trở lộn về, 

Chậm chân khó khỏi một bể mạng vong. 

Bọn lính bao vây dân chúng, thẳng tay đánh đập, tiếng 
kêu la thẩm thiết, mạnh ai nấy chạy thoát thân. Chúng bắt một 
số, trong đó có ông Lê Hanh đem về giam tại Sông Cầu, rồi tra 
tấn cực kỳ dã man. Ông Lê Hanh vì bị thương nặng ở Trạm 
Gành, máu ra nhiều, nay bị đánh đập tàn nhẫn, nên sau mười 
ngày, ông qưa đời giữa chốn lao tù. Ông thọ 34 tuổi. Ngày nay 
phần mộ của ông ở tại làng Tân Mỹ, có tấm bia để sáu chữ : 
“Cách Mạng Nghĩa Sĩ Lê Hanh”. 


ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG HƯƠNG 
Đại Đức tên là Huỳnh Ngọc Kỳ, đạo hiệu là Bảo Châu, 
pháp hiệu là Thích Quảng Hương, sinh năm 1926, tuổi Bính Dân 
tại thôn Xuân Phú, xã An Ninh, quận Tuy An, trong một gia đình 
Phật Giáo. Đại Đức là con thứ 9. Thuở nhỏ, Đại Đức theo người 
anh là một vị xuất gia, ở chùa học Đạo. Vốn sẵn có trí tuệ, Đại 
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Đức nghiên cứu kinh điển một cách say sưa và sớm thấm nhuận 
giáo lý của đức Phật. Đại Đức từ giả người anh, quyết chí tự lập, 
đem sở đắc của mình hóa độ chúng sinh. 


Lần đầu tiên trên bước đường hành đạo. Đại Đức tới làm 
trụ trì chùa Linh Vân tại xã An Thọ và thành lập chi hội Phật 
giáo tại đây. Một thời gian sau, vào năm 1953, Đại Đức lại tìm 
đến Hòa Thượng Liên Tôn, tọa chủ chùa Quán Sơn ở Quán 
Cau, kết nghĩa sư đệ, giúp sức củng cố và phát triển chỉ hội (1) 
Phật giáo xã An Hiệp. 


Đến năm 1955, Đại Đức từ giã Hòa Thượng chùa Quán 
Sơn, đi viếng các cảnh chùa miễn Nam Trung Phần. Khi vào 
đến Phan Thiết, Đại Đức dừng chân lại đây một thời gian. Sau 
đó, được tin Phật học viện Nha Trang vừa thành lập, qua năm: 
1957, Đại Đức ra đây xin làm một học tăng để trau đổi thêm 
phần tu học giáo lý. 


Năm 1961, được Tổng Hội Phật Giáo Trung Phần cử lên 
Ban Mê Thuột làm trụ trì chùa Tỉnh Hội Darlac, năm 1962, Đại 
Đức thọ Tỳ kheo giới nhân địp Tổng Hội Phật Giáo Tr ung phần 
tổ chức Đại Giới Đàn tại chùa Linh Quang Huế, do Hòa Thượng 
Tịnh Khiết làm đàn đầu truyền giới. 


Đến năm 1963, sau khi chính quyển Ngô Đình Diệm đàn 
áp các Phật tử trước đài Phát Thanh Huế, Tổng Hội Phật Giáo 
phát động cuộc tranh đấu cho 5 nguyện vọng chính đáng của 
Phật giáo đồ toàn quốc, Đại Đức được Tỉnh Hội Darlac cử ra 
Huế tham dự một cuộc hội nghị đặc biệt do Tổng Hội Phật Giáo 
Trung Phần triệu tập. Ra Huế, Đại Đức có dịp tai nghe mắt thấy 


(1) Hồi bấy giờ theo nói quy tổ chức, tại mỗi xã cá một chỉ hội. Nhưng 
sau này, theo điều lệ mới của Tổng Hội Phật Giáo Trung Phần, tại xã có 
nhiều khuôn hội trực thuộc chỉ hội ở cấp quận. 
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cảnh đàn áp đã man các Phật giáo đồ do bọn tay sai Nhu Diệt 
thực hành, Đại Đức liên tự nguyện phát tâm hỏa thiêu để bảo v 
chánh pháp. 


trong vô minh, đồng thời Đại Đức viết thư cho Hòa Thượng Liêr 
Tôn báo tin trước đại nguyện của mình và vĩnh biệt bổn sự 


Đêm 20 - 8 - 963, chính quyền Ngô Đình Diệm mở cuộc 
tấn công chùa Xá Lợi và tất cả các chùa chiến trong toàn quốc. 


định đưa ra thảo luận vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam 
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trong phiên họp khoáng đại vào ngày 7 - 10 - 1963. Đó là những 
hoàn cảnh khách quan trong cuộc tranh đấu khiến Đại Đức quyết 
tâm thực hiện đại nguyện của mình, ˆ 


Ngày 5 - !0- 1963, lúc J2 giờ 30, trước cửa Nam chợ Bến 
Thành, tại cổng trường Diên Hồng, trong lúc lưới công an mật 
vụ bủa vây khắp nơi để ngăn chặn những cuộc biểu tình của 
đân chúng, thì ngọn đuốc Quảng Hương được thắp sáng rực lên, 
8ầy nên một xúc động lớn lao khắp trong nước và trên thế giới. 


Chính ngọn đuốc của Đại Đức đã nhóm lại ngọn lửa 
tranh đấu đang âm ý trong lòng dân chúng sau biến cố ngày 20 
- 8 - 1963, để rồi ít lâu sau, thiêu rụi tòa lâu đài đầy tội ác của 
chế độ Ngô Triều, đồng thời làm sáng tỏ khắp hoàn cầu chánh 
nghĩa của cưộc tranh đấu vì lý tưởng tín ngưỡng của Phật Giáo 
Việt Nam. 
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Chương IV 
Nhân vật 


Qua phân địa lý thiên nhiên, chúng ta đã thấy được vị trí 
của Phú Yên tựa như một căn phòng rộng rãi, ba phía là núi non 
trùng điệp, đèo cao hiểm trở, còn một phía là biển cả bao la. 
Địa thế ấy đã ảnh hưởng sâu xa đến tâm tÌnh và phong độ của 
người dân Phú Yên. 


Tự ngàn xưa, người dân Phú Yên lấy nông nghiệp làm 
căn bản, với ruộng đồng nằm hai bên bờ các con sông lớn như 
sông Cái. sông Ba, sông Bàn Thạch, với rẫy bái trên các sườn 
đổi thẳng cánh cò Bay, người dân ở đây đủ sức tự túc về mọi 
phương diện ăn mặc và ở. Do đó bản tính người dân Phú Yên 
hiển lành như ruộng lúa nương khoai, thật thà chất phác như 
chiếc bánh tráng, không che dấu, không khách sáo, nhưng cũng 
không đến nỗi cộc cần thô lỗ. Đức tính thật thà hiển hậu ấy 
nhiều khi làm cho khách phương xa mới tới có thể hiểu lâm mà 
cho rằng quê mùa. Ai ở lâu mới nhận thấy được thực chất của 
cái đức tính thuần túy đân tộc tiềm tàng trong dân chúng. 

Mỗi lần ngước mắt nhìn ra tứ phía, nào gặp đèo cao núi 
rậm, biển rộng bao la. đường đi ra khỏi tỉnh thật muôn vàn khó 
khăn, nên người dân Phú Yên đã nuôi sẵn từ lâu cái tình thần 
an phận thủ thường, sống theo nề nếp thanh đạm,không có hoài 
bão to tắt, miễn sao được yên ổn làm ăn là đủ. Vì vậy ngày xưa 
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người dân Phú Yên ít ai dám nghĩ đến việc xuất tỉnh làm ăn hay 
học hành, do đó mà nhân tài không có cơ hội phát triển, văn hóa 
bị đình trệ. Nếu ta chịu khó giở quyển Quốc triều đăng khoa lục, 
chúng ta sẽ không thấy một vị đại khoa nào xuất thân ở mảnh 
đất vừa phú lại vừa yên này cả. 

Cũng vì cuộc sống vật chất tạm gọi là đầy đủ nhờ vào 
điều kiện thiên nhiên như chúng ta vừa thấy, văn hóa thÉ không 
phát triển, cho nên nề nếp sống của người dân Phú Yên rất đơn 
giản, không cầu kỳ, không chuộng hình thức, ít phân biệt giai 
cấp. Ngay đến các ông hào lý ngày xưa ở cái đất Phú Yên này 
cũng không lên mặt ta đây, không hách dịch với dân. Ngoài 
việc quan ra, nếp sinh hoạt của họ cũng như người đân thường. 
Chúng ta hãy xem đây hình ảnh của một ông lý trưởng : 

Tiếng đền ông xã Hà Lờỡ (1) 
Hai vai quầy vịt (2) đạo bờ bắt cua. 

Thật là đơn giản, thật là mộc mạc. Trong lúc tại nhiều địa 
phương khác, ông lý ông hương, áo the quần trắng, đầu đội nón 
chóp bạc, chân đi giày hạ láng bóng, tay cầm roi song, miệng hét 
ra lửa, thì ở đây, ông lý cũng đi bắt cua cá ngoài đồng như một bác 
nông phu. Còn một sự bình đẳng dân chủ nào bằng ! 

Người dân Phú Yên cũng ít bôn ba tháo vát như các nơi 
khác. Tuy nhiên đất lành thì chim đậu, người các nơi lại thường 
đến Phú Yên làm ăn buôn bán. Nào là những tay buôn ghe từ 
miền Đồng Nai, Bình Thuận theo gió mùa, chở cá mắm ra đây 
bán, rồi lại mua các thứ lâm thổ sản chở về. Nào là chàng trai 
Bình Định vào Phú Yên sinh cơ lập nghiệp, mang tới đây nhiều 


(1) Nay là thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp, quận Hiếu Xương. 
_42) Cái giỏ bắt cua đun theo hình con vịt. Dân chúng địa phương thường 
_ọi tất là vũ. 
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hình thức sinh hoạt văn hóa và nghề nghiệp, chẳng hạn như việc 
đạy học, các điệu hò bài chòi, hát bội, các nghề thủ công. Chính 
vì những chàng trai các nơi đến đây lập nghiệp mà cô con gái 
Phú Yên trở nên đề tài tranh chấp của họ. Kẻ lấy được cô con 
gái Phú Yên thì vui mừng, vì đã gặp được người vợ hiển lành, 
chất phác, quen việc đông áng, chịu khó chìu chồng nuôi con. 
Người không lấy được thì tìm cách chế nhạo cho bỗ cơn ghen. 
Bởi cái thói tình đó, mà cô con gái Phú Yên trước đây đã phải 
chịu lấy những lời chua chát như : 

Tiếng đồn con gái Phú Yên. 

Đồng Nai đi cưới một thiên cá mùi. 

Không tín giở thử lên cot, 

Rau răm ở dưới cá mòi ở trên. 

Qua lời lẽ trong câu ca dao, chúng ta cũng đã rõ ai là tác 
giả của nó rồi. Nói mỉa mai như thế vẫn chưa hả cơn ghen, 
chàng trai Bình Định lại còn giáng thêm một đòn nữa cũng khá 
sâu cay : 

Con gái Phú Yên một tiền ba đứa ! 

Nhưng cô gái Phú Yên đầu phải tay vừa. Khi ai đối xử 

tử tế thì họ rất dịu hiền, ngoan ngoãn, nhưng khi bị nhạo báng 


quá đáng, các cô cũng biết trả đũa một cách sắc sảo. Để đáp 
lại, các cô không ngại ngùng gì mà không thốt ra lời : 


Gái Bình Định quá lứa theo không ! 
Sự thực thì các cô gái Phú Yên nào có rẻ mạt như thế 
đâu, xin du khách đừng lầm tưởng. Muốn cưới một cô làm vợ, 
chàng trai phải thi hành đây đủ lễ nghi mới mong chiếm được 


trái tìm người yêu. Đây là điển hình của các lễ nghi ấy mà một 
chàng trai hình dung ra và trình bày cho người đẹp biết trước : 
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Một năm chọn một tháng, 

Một tháng toán được một ngày. 

Tý, Ngọ năm nay coi ngày Định Sửu, 
Sắm mâm trâu rượu tÊ tựu giao duyên. 
Chút tình anh tô thiệt hơn đôi đường, 
Cây nhang bát nước bình hương. 

Huyền đăng bạch lạp đầu đường sáng trưng, 
Rượu trà bình cúc kính dâng. 

Hợp thâu bình bát để chưng nửa lừng, 
Gối loan chén phụng ba từng. 

Kỷ rồng chén phụng đặt bày vui thay. 
Hai bên nhiễu gấm trình bày, 

Bình phong chạm cẩn để xây ba dòng. 
Tam sơn bằng trắc ngũ sự bằng đồng, 
Liễn chạm mai điểu ba giòng tốt tươi. 
Phụ mẫu anh chíp miệng liễn cười, 
Mừng cho con trẻ gặp người hữu duyên. 
Phụ mẫu bên anh rót rượu ra liên, 


Mời phụ mẫu bên em uống chén để tiền nghinh hôn. 


Bước vô vẹt trướng nghỉ môn khậu bàn. 


Hai khay trầu rượu ngang hàng, 


(1) Câu này bị quên, khảo cứu chưa ra, 
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Hai sui đứng vái thiếp với chàng lạy chung. 
Ngoài sân pháo nổ đùng đùng, 

Ngựa xe già đép họ hàng bước Vô. 

Phen này Hán mới gặp Hồ, 

Lọng hoa ra rước tống bô phết vàng. 

Bốn phía nhà hạc sáo kêu vang, 

Phụng đua nhan sắc tào khang trăm màu. 
Mở miệng mời quý tộc ăn trầu, 

Nguyễn cầm chén rượu rể dâu ra mừng. 
Mừng rồi sắm sửa mâm chưng, 

DĐâng lên mội tiệc cúng ông tơ hông. 

Vái cho nên vợ nên chồng, 

Đôi 1a ăn nói phòng trong bước vào. 

Cha mẹ rày hết ước hết ao, 

Cha mẹ mừng rỡ như sao mùa hè. 

Họ ra về quất ngựa quanh xe, 

Đôi ta đưa họ họ về bổn hương. 


Một đám cưới như vậy thật là đầy đủ lễ nghi cổ truyền. 
Cưới được cô vợ Phú Yên phải đâu quá dễ dàng. Và cụ thể hơn 
hết, một cuộc cưới hỏi khá độc đáo mà dân chúng địa phương 
đã ghi nhớ qua câu ca dao sau đây : 


Tiếng đần Hộ Tịnh giàu lâu, 
Gả con Thông Lý đưa dâu bằng bò. 


Hơn nữa đi sâu vào từng vùng, chúng ta thấy rằng cô con 
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gái Phú Yên cũng rất duyên dáng, khiến cho khách tứ phương 
đến đây như chim mắc nhựa, quên cả ngày về. Bởi vì : 


Sông Câu đất thấp cao nên, 
Ai qua đến đó cũng quên cửa nhà. 


Câu ca dão ấy rất vắn tắt, nhưng bao hàm một nội dung 
khá phong phú để tả cái sức quyến rũ của các cô gái Sông Cầu. 
Nói rằng Sông Cầu, nhưng thực ra là các cô ở vùng Gò Duối xã 
Xuân Lộc. Du khách có tới đây mới thấy được câu ca dao trên 
đây là đúng. Gò Duối là một nơi xưa kia rất phát đạt về nghề 
đệt lãnh, dệt gấm. Con gái ở đây quanh năm ngày tháng chỉ 
quanh quẩn trong nhà, nước đa trắng mịn, khuôn mặt trái xoan, 
làn tóc xanh mướt và mềm mại như ngọn cỏ mùa xuân. Vì là 
nơi sản xuất lãnh gấm là loại hàng quí giá, khách hàng đều 
thuộc tầng lớp thượng lưu, quý phái, nên sự thù tiếp của dân 
chúng địa phương cũng thanh nhã hơn, giọng các cô trả lời khách 
cũng nhẹ nhàng, thánh thót như tiếng oanh vàng thổ thẻ, cảm 
được người nghe.. 


Ngoài ra, ghé qua vùng Mỹ Thạnh, du khách sẽ gặp 
những cô con gái đi chợ về hoặc ra đồng làm việc, cô nào cũng 
tươi trẻ như hoa, ăn nói dịu dàng và y phục đồng màu, đồng 
kiểu, kể vô tình đến đâu cũng không thể làm ngơ được. Bởi vì 
ai mà lại không biết : 

Trai Ngũ Thạch (1) 
Gát Bàu Hương. 

Nhưng ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu, kẻ hay người dở. 
(1) Ngũ Thạch là năm thôn có mang chữ Thạch là Thạch Chấm, Thạch 
Tuấn Bàn Thạch, Thạch Lương, Thạch Yên (nay là Hảo Sơn). Con trai 


vàng này có tiếng học giỏi. 
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Bên cạnh những cô con gái thùy mị, nết na ấy, cũng có những 
nơi các cô lãng mạn, lắng lơ khiến người ta phải than rằng : 


Nhất gái La Hai 
Nhì trai Đông Nghệ (1) 


Lại có những cô hư hỏng, không ngần ngại thuốc chẳng 
đến chết để theo trai, khiến cho thiên hạ thành kiến đối với cả 
một vùng. Vì thế mà có câu : 

.Chớ lấy vợ Gò Cà (2) 
Chớ đá gà Mỹ Phú (3) 

Trên đâylà nói chuyện ngày xưa. Từ ngày con đường xe 
lửa xuyên Việt cũng như đập nước Đồng Cam được xây dựng, 
số người các nơi đổ xô về Phú Yên ngày một thêm đông, làm 
cho đời sống của người dân ở đây chịu ảnh hưởng sâu đậm. 
Ngày nay, ngọn gió văn minh đã thổi đến Phú Yên, khiến cho 
hình ảnh Phú Yênkhông còn như xưa nữa. Việc học hành mở 
mang số sinh viên theo bậc Đại học ngày thêm đông, trường 
trung tiểu học trong tỉnh ngày một thêm nhiều, đời sống của 
dân chúng được nâng cao, tận nơi hang cùng ngõ hẻm, người ta 
cũng đã xài máy thu thanh, ngỗi xe gắn máy, đãi khách bằng la 
de củ kiệu, các cô gái đồng quê cũng đã biết phi đê tóc, bận áo 
thắt eo, tay mang đồng hồ, chân đi giày cao gót, chẳng thua 
kém gì đồng bào trong toàn quốc. 

Mặc dầu xưa kia ở trong một hoàn cảnh khá đặc biệt như 
đã trình bày trên, ngay từ ngày mảnh đất này gia nhập vào lãnh 
thổ Việt Nam, người dân Phú Yên cũng đã chia xẻ cùng đồng 
bào trong nước những giờ phút thăng trầm của Tổ quốc, người 


(1) Thuộc xã Xuân Sơn quận Đông Xuân. 
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dân Phú Yên đã, đang Và sẽ góp sức vào công cuộc bảo vệ, bôi 
đắp và tô điểm giải non sông gấm vóc này. Trong quá trình phụng 


. sự Tổ quốc, nhiều người đã lưu lại tên tuổi trong sử sách hay nơi 


cửa miệng dân chúng, làm vẻ vang cho xứ sở, mà sau đây chúng 
tôi xin giới thiệu một số nhân vật điển hình cho mỗi thời đại : 


ÔNG LƯƠNG VĂN CHÁNH 


Nhân vật được xếp lên hàng đầu ở tỉnh Phú Yên là ông 
Lương Văn Chánh, vì ông là người đã có công rất lớn trong 
việc mở mang và xây dựng tỉnh này. 


Hiện nay, chưa có một tài liệu nào nói rÕ về lai lịch của 
ông, kể cả quyển gia phổ của họ Lương tại ấp Phụng Tường, 
Sau khi tham khảo các tài liệu lẻ tẻ, chúng tôi có thể tóm tất 
như sau : ông Lương Văn Chánh không biết gốc gác ở đâu, 
nhưng vì ông theo phò Trịnh Tùng đánh nhà Mạc, ta có thể dự 
đoán ông ở vùng Thanh Nghệ. Ông là một tướng lãnh có tài 
vào hồi trung hưng nhà Lê, lập được nhiều chiến công, làm 
quan đến chức Thiên vũ vệ Đô chỉ huy sứ, sau được cử vào trợ 
giúp Nguyễn Hoàng. 

Chúng ta đều biết rằng khi vào trấn đất Thuận Hóa, 
Nguyễn Hoàng chỉ có uy quyền đến đèo Cù Mông, còn đất Phú 
Yên tuy đã được vua Lê Thánh Tông chinh phục năm 1470, 
nhưng sau khi Ngài rút quân, người Chiêm Thành trở lại. Vì lẽ 
đó, năm Mậu Dần (1578), niên hiệu Quang Hưng nguyên niên, 
Nguyễn Hoàng mới cử ông Lương Văn Chánh làm Trấn biên 
quan, đem quân vào đánh Chiêm Thành, phá thành Hồ, lấy lại 
phân đất Phú Yên, đồng thời chiêu mộ lượng dân ở các tỉnh 
Thuận Quảng vào lập nghiệp tại ba địa điểm quan trọng nhất 
và phì nhiêu nhất nhờ có ba con sông lớn là vùng Bà Đài, nay là 
EU Nga Đài bao gồm phía Nam quận Sông Cầu và phía Bắc 
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quận Tuy An, Bà Diễn nay là vùng Tuy Hòa và Bà Nông nay là 
vùng Hiếu Xương. 


Ông có cái công chiêu dân lập Ko tư vậy, cho nên về 
sau, nhân dân Phú Yên đều tôn ông làm Thành Hoàng. Trong 
tất cả các làng, hàng năm xuân thu nhị kỳ, ông được thờ cúng 
ngang hàng với bà Thiên Y A Na chúa thiết. Trong các bài văn 
tế, khi nào người ta cũng nhắc tới ông là : “Tiền Trấn biên dinh 
Tham đốc tướng Lương quới phủ Phò Quận công” rồi mới đến 
bà “Thiên Y A Na Rằng chúa Ngọc Bà Thánh mẫu nương vương” 
hay “Thiên Y A Na Diễn chúa Ngọc phi”. 

Người ta kể lại rằng, khi vào công cán vùng Phú Yên, 
ông Lương Văn Chánh hay dùng mưu chước để chiến thắng 
quân thù. Chẳng hạn như ông thách đố người Chiêm Thành xây 
tháp (1), hoặc khi quân ông đóng ở Gò Lớn mà người ta gọi là 
Gò Kiến Điểm ở thôn Phước Khánh, xã HòaTrị, ông chỉ có 15 
người cận tướng bên mình, bị quân Chiêm Thành đến vây, ông 
bèn hô lớn để điều động quân lính theo lối nghỉ binh như sau : 

Tứ hải tam sơn hộ bát tiên, 
Cửu long ngũ hổ hộ nhất nhơn, 
Nhị thất quân phò lục tướng. (2) 

Quân địch nghe ông hô vang như vậy, tưởng lâm rằng 
ông điều động quân của các đơn vị đến nghĩnh chiến, sợ quá bỏ 
chạy hết. 

Sau khi đã chiếm hẳn vùng này, muốn cho người Chàm 
quy phục mà không nghĩ đến chuyện nổi dậy, ông thường dùng 


(1) Xem lại Tháp Nhạn ở ục Cổ Tích. 


(2) Nếu kẻ 9 ô, mỗi ô ghỉ một con số trên đây, ta sẽ thấy chiều nào cộng 
lại cũng là 15. 
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phù phép chữa bệnh hay trừ tà, do đó người ta thường gọi ông là 
ông Phù Già, 

Tại thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, quận Hiếu Xương còn lại 
một cổ tích gọi là vườn tre ông Phù Già. Căn cứ vào địa thế của 
nó, ta có thể dự đoán rằng đây là một cái đồn do ông Lương Văn 
Chánh đã lập ra sau khi hạ được thành Hề (1) ở thôn An Nghiệp. 
Đồn này nằm trên con đường đi vào Khánh Hòa, là tiền đồn 
phòng thú cho đất Phủ Yên. 


Vườn tre này rộng khoảng ba mậu ta, hình chữ nhật, ở 
giữa không còn vết tích gì nữa, vì người ta đã cày thành đất 
trồng khoai và mía, lại hôi khá ng chiến đồng bào rủ nhau đến 
đây đào xới tìm vàng. Ngày nay chỉ còn lại một gốc cây cổ thụ 
to lớn, mà thân cây đã bị người ta cưa làm ván, chắc rằng ngày 
xưa rộng và cao hơn, vì trải qua mấy thế kỷ nay, phân vì mưa 
gió, phần bị phá phách, nên chỉ còn lại như vậy. 

Sở đĩ chúng tôi đám kết luận nơi đây là một cái đồn, vì 
phía Nam vườn tre có một cánh đồng tục gọi là Lũy Choại xứ. 
Lñy là bờ thành, Choại là thoai thoải, không cao lắm. 

Sau về già, ông Lương Văn Chánh chết tại ấp Hy 
Nguyên, xã Phụng Tường vào ngày 19 tháng 9 âm lịch, không 
rõ năm nào, được tặng phong Phò Quận Công. Năm Chính Hòa 
niên hiệu Vĩnh Hữu được phong thần. Năm Minh Mạng thứ ba, 
gia phong Tráng Du Cộng Vũ linh ứng thượng đẳng thần. (2) 

Ông cùng với bà vợ là Lê Thị Liếng (hay Lang) sinh hạ 
được 4 người con, mà ba người được phong đến tước Hầu (Vĩnh 
Lộc Hầu, Quảng Xuyên Hầu và Thọ Khương Hầu). 


(1) Xem lại phần Cổ Tích. 
(2) Tác giả rất tiếc là không lên miếu để xem và chụp ảnh các đạo sắc 
được, vì vàng đó mất an ninh. 
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Ngày nay trên núi Phụng Tường có miếu thờ, ruộng tự 
điền có đến hàng mấy chục mẫu. Có mấy câu đối sau đây để đề 
cao sự nghiệp của ông : 

Hồng Đúc thiên biên tôn sự nghiệp 

Phụng Tường miếu mão đối sơn hà. 
Hoặc là : 

Lễ nhạc ưu ưu Đà thây diễn, 

Huân danh ngật ngật Cẫm sơn cao. 

Hoặc là : 

Công tộc thủy nguyên lưu tự giáp 
Phụng Tường lân chỉ biệt thành tôn. 


THẦY GIẢNG AN-RÊ PHÚ YÊN(I) 

Thây không rồ tên thực là gì, chỉ biết tên thánh là An- 
Rê, và để không lộn với các vị khác trùng tên, về sau người ta 
thêm vào hai tiếng Phú Yên. Thây sinh khoảng năm 1625 tại 
vùng họ Thiên chúa giáo Mằng Lăng. Thầy là con út một gia 
đình nông dân đông con, được cha Đắc Lộ rửa tội năm 1641. 

Trong một đoạn văn, cha Đắc Lộ có nới về thầy giảng 
An-Rê như sau : “Thầy bản tính hiển lành, trong sạch, ngay 
thật, rất có khả năng chịu mọi tác dụng của ơn thánh hóa. Mới 
chịu phép rửa tội chưa bao lâu, thầy đã miệt mài trên đường 
nhân đức, và đã tiến bộ mau chóng, đến nỗi chỉ trong thời gian 
ngắn đã đạt được trình độ mà người khác phải nhiều năm mới 
đạt tới.” 


(1) Tài liệu lấy trong tập Người Chứng Thứ Nhất của Phạm Đình Khiêm. 
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Thế rồi năm 1642, khi cha Đắc Lộ trở lại Phú Yên, An- 
Rê ngỏ ý muốn đi theo ngài để giúp việc truyền giáo. Lúc đầu 
cha không bằng lòng, vì hôi đó còn có lệnh cấm đạo Thiên Chúa, 
đi đông người sợ bất tiện, vả lại An-Rê còn ít tuổi quá. Nhưng 
với sự nài nỉ xin đi một cách thành khẩn của An-Rê, cha Đắc Lộ 
cuối cùng phải cho đi theo. 


An-Rê được đưa ra Hội An để học trong trường các thầy 
giảng. Ngoài việc tu luyện nhân đức, và học tập giáo lý bằng 
chữ quốc ngữ, chữ nôm và chữ Hán, các thầy giảng còn được 
học các khoa kinh sử cổ điển để mở rộng kiến thức. Thầy giảng 
An-Rê đã tỏ ra xuất sắc nhất. 

Trong khi theo đuổi việc tu đức và học vấn, thầy giảng 
An-Rê lại chăm lo làm việc phần xác, một phương tiện thánh 
hóa rất hiệu nghiệm. 

Qua năm 1643, nhân có một chiếc tàu buôn Bồ Đào 
Nha ghé Hội An, cha Đắc Lộ mới tổ chức lễ khấn hứa cho các 
thầy giảng, trước khi xuống tàu tạm lánh khỏi Việt Nam, vì lúc 
đó lệnh cấm đạo còn nghiêm mật. Sau khi dự lễ xong các thầy 
giảng được chia làm hai đoàn, một đoàn đi về phía Bắc đến tận 
sông Gianh, một đoàn đi về phía Nam tận đèo Cả để truyền 
giáo. Thầy giảng An-Rê gia nhập đoàn đi lên. 

Thoạt đầu, đoàn phía Bắc hoạt động ở Thuận Hóa dưới 
quyền diều khiển của thầy giảng Y Nha Xô. Ít lâu sau; đoàn ra 
Quảng Trị. Đi đến đâu, thây giảng An-Rê cũng tổ ra sốt sắng 
trong sứ mạng mà Chúa đã ban cho. Sau ba tháng đi giảng, các 
thây trở về Đà Nẵng để gặp lại cha Đắc Lộ mới đáp tàu tới đây. 

Sau khi cha con gặp nhau với bao nỗi vui mừng, cha Đắc 
Lộ cùng thấy giảng ra Thuận Hóa, rồi Quảng Bình để giảng 
đạo. Thầy giảng Y Nha Xô và An-Rê đã không quản nguy hiểm, 
vu đường ranh giới qua thăm các giáo hữu thuộc miễn đất chúa 
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Trịnh. Một thời gian sau, cha Đắc lộ và các thây giảng trở lại 
Hội An. _ ` 

Bấy giờ viên Cai Bộ dinh Quảng Nam vốn thù ghét những 
người có đạo Thiên Chúa, lại vâng lệnh mật ở phủ chúa, bèn ra 
lệnh đi bắt thầy giảng Y Nha Xô là trưởng đoàn. Nhưng khi 
quân lính tới nơi, cha Đắc Lộ và thầy đã đi thuyền lên Dinh 
Trấn, nên thây giảng An-Eê đã ra hứng chịu mọi sự trừng phạt 
của nhà cầm quyển lúc bấy giờ. Thây bị bắt giải về dinh Trấn 
Thủ và bị kết án tử hình, vì thầy không chịu bỏ đạo. 

Ngày 26 tháng 7 năm 1644, thầy giảng An:Rê PHú Yên 
đã được cái vinh dự là vị thánh tử đạo đầu tiên của Thiên chúa 
giáo ở Đàng Trong, nêu-cao đức tin cho người đồng đạo đương 
thời và hậu thế noi theo. _ 

Sau khi bị chém đầu, thi hài của thầy được người bổn 
đạo đưa lên một chiếc tàu của người Bồ Đào Nha chở qua Áo 
Môn lưu giữ tại nhà thờ Dòng Tên, rồi chuyển qua tòa Giám 
mục cho tới ngày nay. Còn thủ cấp thì được cha Đắc Lộ bỏ vào 
hộp mang theo bên mình, và sau được cha đem qua La Mã trình 
Tòa Thánh. Sau đó được để tại Tòa Bê Trên Cả Dòng Tên, nay 
vẫn còn. 

LIÊU QUÁN HÒA THƯỢNG (1) 


Hòa Thượng họ Lã húy Thiệt Diệu, hiệu Liễu Quán, 
người làng Bạc Mã, huyện Đồng Xuân (tức thôn Trường Xuân, 
xã An Thạch, quận Tuy An bây giờ). Ngài mổ côi mẹ từ lúc 6 
tuổi, thân sinh ngài cho xuất gia học đạo với Tế Viên Hòa Thượng 
ở chùa Hội Tôn (tức chùa Cổ Lâm xã An Thạch). Được 7 năm 
thì Tế Viên Hòa Thượng tịch. Nhưng ngài lập chí du phương học 


(1 Tài liệu rút trong cuốn “Phật giáo sử lược” của Thượng tọa Mật Thế. 
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Võng Hòa Thượng khai sơn chùa Bình Quang, và Tế Hấu Hòa 
Thượng là vị kế tổ ngôi chùa Bửu Tịnh. 

Các năm Quý Sửu, Giáp Dần, Ất Mão (1733, 1734, 1735), 
Ngài nhận lời thỉnh cầu các vị trong sơn môn, cùng các bậc tể 
quan, cư sĩ ở Huế, dự 4 lễ lớn Đại Giới Đàn. Đến năm Canh 
Thân (1740) Ngài tấn đàn Long Hoa phóng giới, rồi trở về núi 
Thiên Thai khai sinh ngôi chùa Thuyền Tôn, rồi thường trú luôn 
ở đó. Thuở ấy Nguyễn chúa Minh Vương rất yêu mến đạo đức 
của Ngài, thường mời vào cung đàm đạo, nhưng Ngài vẫn từ 
chối không muốn lui tới chốn quyền môn. Mùa xuân năm Nhâm 
Tuất (1742) Ngài lại dự lễ Giới Đàn ở chùa Viễn Thông, cuối 
mùa Thu năm ấy, Ngài Thụ bệnh, gọi môn đồ đến mà đạy rằng 
: “Nhân duyên đã hết, ta sắp tịch đây". Khi ấy môn đồ đêu 
khóc, Ngài dạy : “Các người khóc mà làm gì, Chư Phật ra đời 
khi cơ duyên viễn mãn còn nhập Niết Bàn, ta nay đi lại rõ rằng, 
về tất có chỗ, các người không nên khóc và đừng nên buồn 
thảm lắm”. Ề 

Đến tháng 11 trước khi tịch mấy ngày, Ngài ngôi dậy 
vững vàng, tự cầm bút viết bài kệ từ biệt, địch nghĩa như sau : 

Ngoài bảy mươi năm trong thế giới, 
Không không sắc sắc thấy dung thông. 
Ngày nay nguyện mãn về nơi cũ, 

Nào phải ân cần hỏi tổ tông. (1) 

Sau khi ngài viết bài kệ xong, bảo môn đề rằng : “Sau 
khi ta đi, các người phải nghĩ cơn vô thường nhanh chóng, cần 
phải siêng năng tu học, trí tuệ, các ngươi hãy nên gắng tới, chớ 
bỏ quên lời”. Đến ngày 22 âm lịch, buổi mai, sau khi dùng nước 


(1) Lời địch của Thượng tọa Thích Mật Thế. 
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trà và các để đệ hầu chuyện cùng lễ xong, ngài hỏi giờ, đệ tử 
thưa giờ mùi, thế là ngài vui vẻ thị tịch. : 

Nhà chúa nghe tin, sắc ban bia ký và tứ hiệu là “ĐẠO 
HẠNH THỤY CHÁNH GIÁC VIÊN NGỘ HÒA THƯỢNG”. 


BA ANH EM HỌ MAI 


Khi nhà Tây Sơn khởi nghiệp, chúa Nguyễn Ánh bị đánh 
đuổi khắp nơi. Một hôm, Nguyễn Vương bị thua chạy tới sông 
Đà Rằng, gần chổ cầu Ông Chừ ngầy nay, cốt tìm đường vào 
thành Diên Khánh. 

Khi tới đây, Vương không thuộc đường sá, thấy có ba 
người nông dân đang cày ruộng, bèn đứng trên bờ mà nói rằng: 

_ Đường đi vào thành Diên Khánh đi ngã nào, các ngươi 
có biết chỉ gìùm ta. 

Một người trong bọn hỏi lại : 

_ Ông là ai mà,lại tìm đường vào thành Diên Khánh ? 

Biết rằng trong bước đường cùng không thể giấu giếm 
tung tích được nữa, Nguyễn Vương liền nói thật : 

- Ta là chúa Nguyễn, bị quân Tây Sơn đuổi, cần phải 
vào thành Diên Khánh tìm quân cứu viện. 

Nghe nói thế, ba anh em nhà họ Mai lấy làm sung sướng 
vì được gặp chúa nơi đây, bèn bỏ cả cày, bò, theo vương chạy 
vào Diên Khánh. Từ đó ba anh em giốc một lòng phò Nguyễn 
Anh khôi phục lại giang sơn nhà Nguyễn, có lần đã phải chạy 
qua Vọng Các cùng vương chia xẻ mọi nổi đắng cay. 

Người nhà chờ mãi không thấy ba anh em về ăn cơm 
trưa, liên chạy tới chỗ ruộng thì chỉ thấy bò và cày, không thấy 


142 


Non nước Phú Yên 


người đâu cả, đổ xô tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn biệt vô âm 
tín. Người nhà đỉnh ninh ba anh em xuống sông tắm rồi bị chết. 
đuối, bèn về nhà làm lễ thành phục, viết bài vị lên thờ, hàng 
năm cứ đến ngày ấy, con cháu làm giỗ. 


Không ngờ đến năm 1802, Nguyễn Ánh thắng Tây Sơn, 
lên ngôi vua, bèn xét cộng định thưởng cho những kẻ đã theo 
phò tá mình trong những năm gian lao vừa qua. Anh em họ Mai 
vì có nhiều chiến công, nên cũng được thăng thưởng. Người 
anh cả là Mai Tiến Vạn được thăng từ Đốc chiến Cai cơ lên 
Chưởng cơ và được cử vào trấn thủ trấn Bình Hòa (nay là tỉnh 
Khánh Hòa), người em thứ hai là Mai Tiến Vĩnh cũng được 
thăng Chưởng cơ, còn người thứ ba là Mai Tiến Vị được làm 
Cai cơ. Bấy giờ ba anh em mới xin phép về thăm quê hương ở 
thị xã Tuy Hòa ngày nay. Khi thấy các ông về, người nhà hết 
sức ngạc nhiên, bèn đẹp bài vị và bỏ việc cúng giỗ hàng năm. 

Các ông về quê nhà, cho xây dựng dinh thự, đến khi 
chết được mai táng ở gò đất chỗ Ty Công Chánh bây giờ. Vào 
khoảng 1920, khi thành phố Tuy Hòa được mở mang, bọn Pháp 
cải táng phần mộ của các ông đi nơi khác, để lấy đất xây dựng 
hãng Bungalow. Khi đào lên, người ta thấy áo mũ đại trào còn 
y nguyên, khi đem ra gió mới tan nát. 

Ngày nay, nhân dân thôn Bình Hòa xã Tuy Hòa vẫn còn 
giữ sắc bằng của các ông, và hàng năm xuân thu nhị kỳ, cúng tế 
để ký niệm bậc danh tướng trong làng. 


ÔNG CHÂU VĂN TIẾP 
Ông Châu Văn Tiếp sinh năm 1738 tại huyện Phù Mỹ 


tính Bình Định, còn có tên là Đoan Ngạnh. Từ thuở nhỏ ông đã 
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học nghề võ, sắn thông minh và có tài, ông trở nên một tay võ 
nghệ tuyệt luân. Ban đâu ông làm nghề buôn bán, có đi lại giao 
thiệp với Nguyễn Nhạc, 

Năm Quý Ty (1773), Tây Sơn khởi nghĩa, ông không 
hưởng ứng, bèn cùng với người anh là Đoan Chử, và hai em là 
Đoan Chân, Đoan Hãn di cư vào hạt Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, 
tại nguồn Hà Duy, tức là một vùng Thượng trên nguồn sông 
Cái. Các ông bèn chiêu tập dân chúng được hơn nghìn người, 
chiếm đóng núi Trà Lang, mục đích phò chúa N guyển. Những 
kẻ hào kiệt được tin, theo về rất đông. Hiện nay ở vùng Vân 
Hòa còn có dấu tích nền nhà của ông. 


Được tin, Nguyễn Nhạc cho người liên lạc, gợi lại tình 


quen biết trước để mời ông về hợp tác, lại hứa sẽ rước Đông 
Cung về lập Tân chúa. Ông nhận lời. Nhưng sau Nguyễn Nhạc 


chống cự Tây Sơn. _, 


Bây giờ quan Lưu Thú Long Hồ là Tống Phước Hiệp 
đang đóng quân ở Hòn Khói, thuộc tỉnh Khánh Hòa, ông Châu 
Văn Tiếp cho người vào liên lạc, được đón tiếp niễm nở và giới 
thiệu với Duệ Tông (tức chúa Định Vương Nguyễn Phúc Thuần). 
Duệ Tông cho Tiếp đem bản bộ lên giữ vùng thượng đạo để 
cùng với ngự dinh làm thế thanh ứng. Nhờ vậy, khí thế của 
chúa Nguyễn được tăng lên. 


Mộ Năm Nhâm Dần (1782) quân Tây Sơn lại vào đánh Gia 


Non nước Phú Yên 


Định, Nguyễn Ánh phải chạy qua đảo Phú Quốc. Được tin, ông 
Châu Văn Tiếp kéo bình vào cứu viện, cờ để bốn chữ “Lương 


sơn tá quốc”, ông đánh đuổi được quân Tây Sơn, chiếm cứ Sài 
Gòn, rước Nguyễn Vương trở về. 


Qua năm sau, Quý Mão (1783), Nguyễn Huệ vào đánh, 
ông Châu Văn Tiếp dùng thế hỏa công định đốt thuyền địch, 
chẳng may bị ngược gió, nên thất bại, phải bỏ chạy. Nguyễn 
Vương lại qua Tam Phụ, còn ông dùng đường núi chạy qua 
Xiêm xin cứu viện. Nhưng vua Xiêm còn do dự, khiến ông phải 
theo đường núi trở về. Sau vua Xiêm nghĩ lại, cho người đem 
binh thuyền đi đón Nguyễn Vương vào nước, ông bèn lập tờ 
mật biểu khiến người đi theo quân Xiêm dâng lên chúa. Được 
tờ biểu Nguyễn Vương rất mừng, bèn qua Xiêm để hội đàm. 

Khi Nguyễn Vương đến Vọng Các, vua Xiêm lại cho người 
đi đón ông sang. Trong lúc Nguyễn Vương và vua Xiêm đang hội 
đàm thì ông đến, ôm đầu gối vương mà khóc nức nở. Vua Xiêm 
thấy vậy, cảm động mà nói với tả hữu rằng : “Chiêu nam cốc (tức 
là Thiên vương) có tôi như thế, thì ý trời mình cũng hiểu được”, và 
liền hứa giúp binh cứu viện cho Nguyễn Ánh. 

Mùa hạ năm Giáp Thìn (1784) Nguyễn Ánh từ Xiêm trở 
về với hai vạn quân và 300 chiến thuyền cứu viện. Châu Văn 
Tiếp được cử làm Bình Tây Đại đô đốc, điều khiển các đạo 
quân. Mùa thu năm ấy, ông xuất quân đánh nhau với Tây Sơn 
trên sông Mân Thích. Sẵn tỉnh thân đũng cảm, ông nhảy qua 
thuyền của Trương Văn Đa là phò mã Tây Sơn, chẳng may bị 
quân địch đâm bị thương nặng. Trước khi chết, ông còn la to lên 
rằng : “Trời chưa cho bình Tây tặc hay sao ?” 

Sau khi ông mất, được phong tặng làm Tả quân Đô đốc 
phủ Chưởng phủ sự, tước Quận công. Có bài văn tế truy điệu 
ông như sau : 
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“Vạc Đại hạ mùi canh còn lại, lòng những toan cậy sức 
điêm mai, (1) 

Cuộc trung hưng men rượu đương gây, thời vận khiến lìa 
tay cúc nguyệt. (2) 

Phong quang này ngó thảy ngậm ngài, 

Cơ hội ấy khôn cùng thương tiếc. 

Nhớ Tướng quân xưa : 

Quốc Sĩ vô song, 

Anh hùng hữu chiết 

Ngọc non Côn cấu rạng tình thành, 

Vàng son Lệ đúc lòng trung liệt. 

Trong thành mãng mong lòng bội ám, gối thao linh sương 
lạnh trời Tây. 

Dưới cờ lưu quyết chí đâu mình, gươm trượng nghĩa bóng 
ngời đất Việt. 

Ngàn đặm trải lá gan Dự Nhượng (3), nghĩa phà quân đất 
võ trời gầy, 

Trăm trận phơi cuống mật Tử Long (4), oai đẹp loạn sương 
in nắng thét. 


Trong khuông cứu nay quyên ngoại tá chống giêng trời, 
câm mối nước, son nhuộm tấm lòng, 


{1) Diêm mái là me muối để nêm canh. 
(2) Cúc nguyệt là men gây cơm để nấu rượu. 


(3) Dự Nhượng là tôi của Trí Bá, Triệu Tương Tử giết Trí Bá, Dự Nhượng 
hy sinh thân thể để báo cừu cho Trí Bá. 


(4) Triệu Tử Long là tôi của Lưu Bị đời Tam Quốc. 
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Ngoài chuyên chỉnh đeo ẩn tướng quân, tru đẳng ngụy, 
điệt loài gian, máu dầm mũi bạc. 
Đường thượng đạo ải non lận đận, qua sông sâu, lên sóc 
mọi, một mình trìu trịu gánh giang sơn, 
Đất Chiên Cầu (1) sông nái gian nan, tìm chúa cũ, mượn 
bình Xiêm, tám cối nhờn nhờn oai thích lịch. 
Lưới sóng so chèo Tổ Địch (2) dặm Trung Nguyên, nguyên 
sạch ngắt trần ai, 
Xây tay dựa vác Tử Nghi (3) niềm thiên địa chỉ dung loài 
tiếm thiết. 
Lừng lẫy quyết lấy đầu tặc tử , danh tôi còn ngỏ đăng 
VuÔng tròn, 
Lần lừa khôn hẹn mấy bình cơ, sao tướng lặn bóng đà mờ 
trỊ1. 
Ôi ! Hội mây rỗng nữa sạt lỡ làng ! 
Đuyên tôi chúa trăm năm cách biệt, 
Trời Thuận Hóa đàn nhạn còn xao xác, tưởng có Ông cứu 
chúng khỏi lâm than, 
Thành Qui Nhơn tiếng cáo chưa lặng yên, không có gã 
cậy ai nhờ đánh dẹp. 
Dân đương trông, quân đương mến, trời đất sao phụ kẻ 
huân lao 2? 


(1) Đất Chiên Cầu là một xứ trong nước Xiêm. 
(2) Tổ Địch là tướng nhà Tấn lúc qua sông độ bình đánh giác Hồ (Mông Cổi, 
(3) Quách Tử Nghỉ là tướng nhà Đường đánh dẹp loạn An Lộc Sơn. 
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Trong chứa trị, ngoài chửa yên, thời vận khiến hại người 
hào kiệt. 
Đài họa tượng đành rành còn để dấu, tưởng hình dung 
lòng khiến rã rời, 
Bộ tấu công chông chập hỡi ghỉ tên, đoán công nghiệp lệ 
, tuôn lợt đợi. 
Ngày muôn một tưởng còn điêu bái, thân ghủ gởi gắm 
chốn long oan, 
Mối năm ba nay đã tóm thâu, quan quách táng an gò mã 
lạp.” (1) 
Ngày nay cụ Đông y sĩ kiêm thi sĩ Đỗ Phong Thuần, hiệu 
Long Giang cũng có bài thi vịnh ông Châu Văn Tiếp như sau : 
Phò đức Cao Hoàng vẹn trước sau, 
Cụ Châu Văn Tiếp bực anh hào. 
Văn hay khuông tế, thời nguy biến, 
Võ giỏi tung hoành, trí lược thao. 
Mấy lượt qua Xiêm tìm chúa cũ, 
Nhiều phen chống Ngụy, cứu bình trào. 
Ra quân chưa thắng thân đã thác, 
ĐỀ khách anh hùng thảm xiết bao ! (2) 


THỐNG CHẾ NGUYÊN NHÀN 
Ông sinh ngày Mùi tháng 5 năm Mậu Thân (1798) tại xã 


(1) Chép theo sách Thiên Nam nhân vật chí. 
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Phú Lộc, Thượng tổng, huyện Đồng Xuân, phủ Tuy An, nay là 
thôn Phong Niên xã Hòa Thắng, quận Tuy Hòa. Tổ tiên của ông 
gốc ở thôn Phú Phong xã Hòa Đồng, quận Hiếu Xương, đi qua 
đây lập nghiệp. 

- Năm Gia Long thứ 17, ông đã 20 tuổi, tình nguyện đi làm 
lính thế. Trong cuộc đời quân ngữ, ông siêng năng chăm chỉ, lại 
có can đảm nên được cấp chỉ huy cảm mến. Ngoài ra ông lại 
còn được một sự may mắn mà tạo hóa dành riêng cho ông, là 
mỗi lần ông được cử đi đánh giặc, hể đến nơi nào thì tự nhiên nơi 
đó yên ổn, do đó ông ít phải lao tâm tổn trí đánh giặc, mà nấc 
thang danh vọng, ông vẫn tiến đều. 

Năm Minh Mạng nguyên niên (1820), ông được thăng 
Long Võ Dinh hậu vệ nhị đội. Đến năm Minh Mạng thứ 14, 
nhân có loạn Lê Văn Khôi ở Gia Định, ông được cử theo đoàn 
quân chinh phạt. Đến năm Minh Mạng thứ I6, tháng 4, ông 
được cấp bằng Ngoại ủy Đội trưởng. Đến tháng 7 cùng năm, 
nhờ có công hãm thành Phiên An, nơi cế thủ của Lê Văn Khôi, 
thắng lợi, ông được thăng thiệt thọ Đội trưởng, rồi do để nghị 
của Bộ binh, nhà vua ban cho chức Chánh Đội trưởng Suất đội. 

Sau khi đẹp xong giặc Lê Văn Khôi, ông được đi tỉnh Quảng 
Nam làm Trung cơ thất đội Chánh Đội trưởng Suất đội. Đến năm 
Minh Mạng thứ 18, được trở về kinh đô và được ân thưởng bổng 
tiền. Qua năm sau, ông trở lại quân ngũ, và nhân dịp Ngũ Tuần 
Đại Khánh, ông được ân thưởng một tháng tiền lương và một cái 
bài Phi Long. 

Đến năm Thiệu Trị nguyên niên (1841), ông được 
cử đi quân thứ ở Lạc Hóa (1), có công, được nhà vua ân thưởng 
cái bài Phi Long Tiểu Ngân. Qua năm sau, ông lại được cử đi ở 
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Vĩnh Tế (thuộc tỉnh Hà Tiên), chính phạt ở núi Thất Sơn, đánh 
tan bọn Thể phỉ, được thưởng Quân công kỷ lục nhất thứ. 

Cuối đời Thiệu Trị, có giặc Tiêm La, ông được cử tùng 
chính, lập được công, nên ngoài sự thưởng bằng tiền lương, 
tháng hai năm Thiệu Trị thứ 7, ông được thăng thụ Thành Thủ 
Úy, lại thăng thự Phấn Võ Vệ Phó Vệ Úy. 

Đến năm Tự Đức nguyên niên, có tang cha, ông xin về 
quê cư tang ba tháng. Qua năm sau, ông được cử sung Bộ Tiếp 
Sứ Vụ, đến tháng 8 cùng năm, được phái ra Hà Nội công cán. 

Năm Tự Đức thứ 5, tháng chạp ông được thăng Dinh 
Phấn Võ Vệ Phó Vệ Úy. Năm Tự Đức thứ 10, lại được thăng 
Anh Dũng Tướng Quân Thần Cơ Dinh Hữu Vệ Vệ Úy. Năm Tự 
Đức thứ 13, ông đang làm Đề đốc tại tỉnh Hà Tiên, được sắc 
phong làm Chưởng vệ sung Hà Tiên tỉnh Tuần Vũ. 

Bấy giờ ông đã già, thường bệnh hoạn luôn, nên xin nhà 
vua cho về hưu dưỡng bệnh. Năm Tự Đức thứ 16 ông về hưu tại 
chánh quán và được thăng thiệt thọ Thống chế, trật Chánh Nhị 
Phẩm. Đến năm Nhâm Thân (1872), Tự Đức thứ 25, ngày mông 
3 tháng 9, ông từ trần tại quê nhà, thọ 74 tuổi. 


ÔNG ĐÀO TRÍ 

Ông quê ở thôn Tân Thạnh, tục danh Vũng Lấm, tổng 
Xuân Đài huyện Đồng Xuân, nay thuộc thôn Tân Thạnh, xã 
Xuân Thọ quận Sông Cầu. : 


Xuất thân trong một gia đình đân chài nghèo, thất học từ 
thuở nhỏ, nhưng tư chât lại thông minh. Lớn lên ông đi thủy binh 
dưới triểu Thiệu Trị, sung vào đội tải lương từ Gia Định ra Huế. 
(Ï) Phú Lạc Hóa tỉnh Vĩnh Long, nay là đất Trà Vinh. 
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Vốn là dân chài lưới, ông rất quen đi lại trên biển, lại có sức 
khỏe, có tài trí, nên ông đã có công lớn trong việc đánh bại bọn 
Tàu Ô, bảo vệ được thuyền lương, chuyển vận tới đích. 


Nhờ vậy, chẳng bao lâu, ông leo lên bậc thang danh vọng 
một cách để dàng, khiến mọi người phải tấm tắc khen ngợi. Năm 
Thiệu Trị thứ 5 (Ất Ty 1845) ông được thăng từ chức Phó Quần 
Cơ sung Vĩnh Long Tả Thủy Vệ Hiệp Quản lên chức Vĩnh Long 
Tả Thủy Vệ Phó Vệ Úy. Qua năm sau, ông lại được thăng chức 
Phấn Võ Tướng Quân Hùng Nhuệ Dinh Tiền Vệ Phó Vệ Úy. 
Năm Tự Đức thứ 7, (Giáp Dần 1854) ông được thăng thọ Anh 
dũng Tướng Quân Cấm Y Vệ Đô chỉ huy sứ Ty Chỉ huy sứ. Qua 
năm sau Tự Đức thứ 8 Ất Mão 1855, nhân có giặc Thạch Bích 
(1) ông được phá! sung Tham biện Quân vụ, hợp cùng Tổng đốc 
Nam Nghĩa là Trần Tri, Tổng Thống Quân vụ tả thị lang Trần 
Tiễn Thành tùy nghí thảo luận kế hoạch, phá được giặc. Do 
quân công này, ông Đào Trí được thăng lên chức Chưởng Vệ 
Quyên chưởng Vũ lâïm doanh, hữu dực ấn triện. 

Ngày 23 - ! - 1857, tàu Pháp tới Đà Nẵng, xin giao hảo 
thông thương với chính phủ ta. Vua Tự Đức giao cho ông trọn 
quyền trù liệu. Nguyên cuộc thương thuyết bất thành, quân Pháp 
bắn phá các đồn lũy rồi bỏ đi. Để để phòng mọi sự quấy phá 
của đối phương, nhà vua cử ông đến tăng cường hai đồn An Hải 
và Điện Hải, Trần Hoàng làm Thương Vụ biện tỉnh vụ Quảng 
Nam, Nguyễn Duy làm Trấn Dương tỉnh này. 


Ngày 31 - 8 - 1858, dưới quyên điều khiển của Rigault de 
Genouilly, 14 chiếc tàu lớn nhỏ của Pháp với 3000 quân tới Đà 
Nẵng, đưa yêu sách lên triểu đình ta và đánh phá Cửa Hàn. 
Tình trạng rất nguy ngập, vua Tự Đức cử ông Đào Trí làm Đặc 


(1) Tức người Thượng ở Đá Vách tỉnh Quảng Ngãi, 
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phái viên đem 2000 quân hợp với Tổng đốc Nam Nghĩa trong 
việc tiểu ngự. Nhưng khi hai ông ra đến nơi thì quân giặc đã hạ 
được đồn An Hải tôi. Sau đó nhà vua lại cử ông làm quyền Tổng 
đốc Nam Nghĩa thay thế cho Trần Hoàng. Ông đã hợp lực cùng 
Nguyễn Duy đẩy lui không cho quân địch tiến vào nội địa. Pháp 
quân phải thối lui. Sau vụ này, nhà vua xét ông có tài văn thao 
võ lược, thăng cho ông chức Hùng oai Tướng quân Chưởng Vệ, 
quyền chưởng Hổ oai doanh ấn triện. 

Qua năm sau, quân Pháp lại bức đồn Hải Châu, nhưng 
lại cũng bị ông Đào Trí hợp với ông Tôn Thất Hàn đẩy lui. 


Đến năm Tự Đức thứ 15 (Nhâm Tuất 1862), quân Pháp 
mở rộng chiến tranh ở Nam kỳ, nhà vua sợ địch quân sẽ đánh 
thốc ra Trung, nên giao cho ông Đào Trí, Tổng đốc Nam Nghĩa, 
sung kinh lược đại thần thiết lập hệ thống phòng thủ suốt từ 
Quảng Nam vào tới Bình Thuận. 

Sau khi Hòa ước Nhâm Tuất ký kết, ba tỉnh miền Đông 
Nam kỳ đã nhượng cho Pháp, thì ở Bắc kỳ giặc giã nổi lên như 
ong. Tại vùng Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, giặc Tạ Văn 
Phụng đánh phá, tình thế rất nguy ngập. Vua Tự Đức cử Hình 
bộ Thượng thư Trương Quốc Dụng làm Tổng Thống Hải An 
quân vụ (1), lại phái thêm Đào Trí làm Tham tán Đại thần, và 
Nguyễn Bá Nghi làm Sơn Hưng Tuyên tổng đốc ra tăng cường 
cho Trương Quốc Dụng. 

Sau ba năm xông pha trận mạc vào sinh ra tử, quân Triều 
đình toàn thắng. Trương Quốc Dụng được thăng Hiệp Tá, còn ông 
Đào Trí được thăng chức Thống chế Tham Tán Hải An Quân vụ. 


Dẹp xong giặc ở Bắc kỳ, lúc về Huế, ông có nhiều chiến 


(1) Hát Dương và Quảng Yên. 
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công, nền vua Tự Đức thăng cho ông làm Đô Thống Chưởng 
Phủ Sự, làm Tổng Đốc Bình Phú (1). Về sau đánh giặc bị thua 
(2), mất hết chức tước. Bấy giờ ông đã già, bèn xin về hưu trí ở 
quê nhà, nhà vua thương tình, xét ông là một chiến sĩ hữu công, 
bao phen xã thân cứu nước, bèn phục chức cho ông làm Chưởng 
Úy. Ông mất tại quê nhà, thọ ngoài 80 tuổi. Ngày nay, ở chân 
núi Gành Đỏ, thuộc thôn Tân Thạnh còn có lăng mộ của ông. 

Nói tới ông Đào Trí, ngoài việc để cao những chiến công, 
thiết tưởng cũng cần nhấn mạnh đến đức tính hiếu học của ông. 
Xuất thân là một người dân chài dốt nát, ông đã ngày đêm tự 
học và xem sách, khiến cho trình độ văn hóa của ông đã VƯỢT 
hẳn lên, giúp ông đủ khả năng gánh vác được những trọng trách 
mà thời bấy giờ phải là các bậc đại khoa mới làm nổi. Thật là 
một tấm gương cho hậu thế noi theo. 


CÁC BẬC HIẾU TỬ (3) 


Trong quá khứ, tỉnh Phú Yên đã ghi lại nhiều người con 
chí hiếu. Chúng tôi xin trình bày sau đây mấy người điển hình : 

Trước hết là ông NGUYÊN VĂN TỰU, người huyện 
Đồng Xuân, nay thuộc thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ, quận Sông 
Câu, cha mẹ mất sớm, ông làm nhà ở bên mộ ba năm. Tiếng 
đồn đến tai vua, khoảng Minh Mệnh được cấp tặng bốn chữ 
“Hiếu Thuận Khả Phong”, cho thêm tiền và đoạn. Con là 
NGUYÊN VĂN THIỆU cũng có hiếu, vua Thiệu Trị ban cho 
bốn chữ “Khác Thiệu Hiếu Phong”. 


(1) Bình Định và Phú Yên. 
(2) Giặc thế phỉ của Tàu tràn sang Bắc Kỳ 
(3) Theo trong Đại Nam Nhất thống chí quyển thứ 10. 
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Ông PHAM VĂN THỤ, không rõ quê ở quận nào, thờ 
cha mẹ chí hiếu. Mẹ mất, ông cũng làm nhà bên mã ba năm. Nơi 
đó rất nhiều cọp qua lại, nhưng ông vẫn nằm yên không sợ sệt, 
cọp vẫn không hại ông. Năm đầu Tự Đức ông được khen tặng. 


Ông TÔ HỶ, người huyện Tuy Hòa, cha mẹ mất, ông cũng 
làm nhà ở bên mã ba năm. Vì thương nhớ cha mẹ nhiều quá, ông 
mắc bệnh, bà con làng xóm khuyên ông về nhà và bớt buồn, ông 
vẫn không nghe. Năm Tự Đức thứ 11, ông được khen tặng. 


Ông NGUYÊN PHÁC, không rõ quê ở đâu, phụng thờ 
cha mẹ rất có hiếu. Khi cha ông thọ bệnh, ông thắp hương ra 
khấn giữa trời xin chết thay cha. Khi cha chết, ông làm nhà ở 
bên mã ba năm, hàng ngày thờ cúng như khi cha còn sống. Hết 
tang cha, ông về nhà thì lại gặp mẹ mất ông cũng Ta Ở ngoài mã 
ba năm. Nơi đó có nhiều cọp, nhưng chúng vẫn không hại ông. 
Năm Tự Đức thứ 19, ông được nhà vua khen tặng. 

Ông LÊ VĂN TRẠCH, người phú Tuy Hòa, khi mẹ mất, 
ông làm nhà ở bên mã ba năm. Mãn tang về nhà, gặp lúc cha 
ông bị bệnh phong kHông cử động được, ngày đêm ông lo phụng 
dưỡng không biết mệt mỏi. Khi cha mất, ông cũng làm nhà ở 
bên mã mãn tang mới về. Năm Tự Đức thứ 19, ông được nhà 
vua khen tặng. 


ÔNG LÊ THÀNH PHƯƠNG 


Ông sinh năm Ất Dậu (1825), quê quán ở làng Mỹ Phú, 
-tổng An Vinh, nay là xã An Hiệp, quận Tuy Án, trong một gia 
đình trung lưu, chuyên sống về nông nghiệp. 


Thuở nhỏ, ông học chữ Hán. Năm Ất Mão (1855) đời Tự 
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Đức, thi đậu Tú tài tại Huế. Năm ấy ông 30 tuổi, rôi trở về qué 
vui thú điển viên. | 

Đến năm Ất Dậu (1885) kinh thành Huế thất thủ, vụ: 
Hàm Nghi bỏ chạy ra Quảng Trị, hạ chiếu Cần Vương, kêu gọ: 
sĩ phu đứng dậy chống giặc. Tại Phú Yên văn thân hưởng ứng 
cũng khá nhiều. Ông Lê Thành Phương tự xưng là Tổng Thốn; 
quân vụ đại thần, đóng quân tại đèo Quán Cau, nay thuộc xã Ar 
Hiệp. quận Tuy An, có người con thứ tư tên là Lê Thành Bínt 
làm Hữu tham quân. Ông tổ chức lễ tế cờ tại núi Phú Điền. Tạ: 
các xã khác trong tỉnh, các nhà phú hữu ái quốc cũng tự lực chiêu 
mộ nghĩa binh, gọi là các quan Thứ xá, đóng ri rác nhiều nơi. 

Khi quân Pháp tới Phú Yên, tuy lực lượng của nghĩa quân 
Cần Vương chỉ có tấm trung can của mọi người, chứ khí giới 
không có gì đáng kể, trừ lực lượng của ông Bùi Giảng nhờ đánh 
chiếm được tỉnh thành, lấy được nhiều súng ống, thế mà thực 
dân Pháp phải chật vật lắm mới bình định được. Nhiều trận ác 
chiến đã diễn ra giữa đôi bên. Quân ông Lê Thành Phương đánh 
một trận cuối cừng tại Cầu Đá tại đèo Quán Cau, gây cho Pháp 
nhiều thiệt hại, nhưng cuối cùng sức người và gươm giáo không 
chống nổi đại bác súng đồng của thực dân, ông bị thua to, đem 
tần quân chạy lên mạn Củng Sơn định tổ chức đánh du kích. 
Vừa lúc đó, Pháp cử tên Việt gian bán nước Trần Bá Lộc, người 
Nam Kỳ ra làm Tổng Đốc Bình Phú Khánh Thuận, với một đội 
lính khố xanh để đàn áp nghĩa quân Cần Vương. 

Trần Bá Lộc rải quân đóng giữ các nơi, còn chính y đóng 
đại bản doanh tại vùng Ngân Sơn, triệt đường tiếp tế của nghĩa 
quân, cũng như kế hoạch của tên Việt gian Nguyễn Thân đã 
áp dụng để bao vây nghĩa quân của cụ Phan Đình Phùng ở núi 
Vũ Quang tỉnh Hà Tịnh. Mặt khác, y viết thư cho người mang 
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lên chỗ ẩn nấp của nghĩa quân để kêu gọi các bậc văn thân ra 
hàng Pháp, và hứa hẹn sẽ để bạt với quan thầy thực dân. 

Một số đã ra hàng, nhưng ông Lê Thành Phương trước 
sau vẫn một dạ trung thành với Tổ Quốc, giữ vững lời thê với 
quốc dân, nhất quyết không chịu ra hàng giặc. Bấy giờ tên Trần 
Bá Lộc cho bắt vợ con ông giam giữ để lay chuyển lòng ông, 
ông vẫn không hể nhụt chí. Cuối cùng Trần Bá Lộc treo giải 
thưởng cho ai bắt được : ông, nên ông bị tên Chánh tổng Hòa 
Bình là Đặng Trạch đánh lừa bắt nạp cho địch. 


Chúng giam ông tại Hàng Dao, nay thuộc thôn Hội Tín xã 
Ấn Thạch, cho ăn uống tử tế và dùng lời ngon ngọt dụ ông đầu 
hàng. Ông cương quyết không chịu. Ông đã khẳng khái nói thẳng 
vào mặt tên Việt gian câu bất hủ sau đây : “Ninh thọ tử bất ninh 
thọ nhục”, nghĩa là thà chịu chết, chứ không thể chịu nhục. Sau 
bảy ngày trời dụ dễ, bọn Trân Bá Lộc không tài nào lay chuyển 
nổi tấm lòng ái quốc sắt đá của ông, nên ra lệnh xử tử ông. 


Ngày 28 tháng giêng năm Định Hợi (1887), tại bến đò 
Cây Dừa thuộc Phường Lụa, xã Ngân Sơn, phủ Tuy An, nhà anh 
hùng ái quốc Lê Thành Phương đã hiên ngang và oanh liệt ngửa 
cổ đón lấy ngọn gươm quân thù, giữ trọn khí tiết của bậc nho sĩ 
chân chính, trước sự thán phục của đối phương, và trước sự ngậm 
ngùi thương tiếc của đồng bào Phú Yên. Ông thọ 62 tuổi. 


Sau khi ông chết, đầu bị bêu ở cây da chợ Chiểu xóm Gõ 
cũ ở làng Mỹ Phú là nơi quê nhà của ông. Còn thân thì được con 
cháu đem quàn tại nghĩa trang của người Hải Nam ở thôn Bình 
Hòa xã An Dân bây giờ. Sau 30 ngày, chúng mới chịu cho đem 
thủ cấp về chôn chung với thân. Con cháu và dân làng đã đưa 
thi hài ông tới táng tại một gò núi thuộc đèo Quán Cau là nơi 
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ông đóng quân trước kia, từ đường Quốc lộ số 1 đi độ 1 cây số. 
Ngày nay phần mộ đã được sửa sang chu đáo. 

Người con thứ tư của ông là Lê Thành Bính, sau khi được 
tìn cha bị bắt và bị giết, liễn cùng mấy tên quân thủ túc theo đường 
xuyên sơn, định trốn qua Hạ Lào mưu tính chuyện lâu dài. Chẳng 
đè, khi đi qua đồn Vân Hòa thuộc quận Sơn Hòa, bị quân Pháp 
đánh úp bắn trọng thương. Nhờ có quân thủ túc mang chạy thoát 
rồi đìu ông về nhà được 5 hôm sau thì ông mất, nhằm ngày mông 
3 tháng 2 năm Đinh Hợi (1887), hưởng thọ 32 tuổi. Phần mộ của 
ông cũng được táng bên cạnh phần mộ ông Tú Phương. 


Sau khi cha con ông Lê Thành Phương chết, phong trào Cần 
Vương ở Phú Yên đã tan rã theo. Các quan Thứ Xá, người thời 
noi gương tuẫn tiết như các ông Nguyễn Hào Sự, Võ Thiệp, người 
thì ra hàng cho được yên thân, kẻ thì bị bắt và bị tù đày. Tuy 
công cuộc kháng Pháp ở đây không sôi nổi, vĩ đại bằng những 
nơi khác, nhưng cha con ông Lê Thành Phương và dân chúng 
Phú Yên cũng đã góp phần đáng kể vào trang sử Cần Vương 
của nước nhà. 


ÔNG NGUYÊN HÀO SỰ 

Ông sinh vào khoảng năm 1840 (1) tại làng Phú Xuân, 
huyện Đông Xuân, nay là ấp Phú Xuân, xã Xuân Phước, quận 
Đồng Xuân trong một gia đình khá giả nhất vùng. Cha mất sớm, 
ông ở với mẹ. Lớn lên, ông được mẹ cho ra Bình Định ăn học. 
Vốn sẵn tư chất thông minh, ông học đâu biết đó, vượt hẳn các 
bạn đồng lớp. 


(1) Ngày, tháng và năm sanh khảo củu chưa ra. 
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Như chúng ta đã biết, Bình Định là nơi mà môn võ nghệ 
rất được mọi người ưa chuộng, đã đào tạo ra nhiều tay võ thuật 
cao siêu, nổi tiếng khắp nước. Sống giữa hoàn cảnh ấy, ông 
Nguyễn Hào Sự vốn có sẵn sức khỏe hơn người, đã say mê 
môn võ nghệ mà sao nhãng dân dẫn nghiệp bút nghiên. Vả lại 
lúc bấy giờ nước ta đang sống trong một tình thế rất nguy khốn, 
thực dân Pháp đang đánh phátrong Nam ngoài Bắc, tới đâu 
cũng gây tang tóc cho dân lành. Ông bèn quyết chí bỏ văn theo 
VÕ, mong sau này có thể g1úp ích cho đất nước. Ông học võ cũng 
thu được nhiều kết quả. Sức khỏe của ông có thể địch nổi trăm 
người, tài nhảy cao trên bảy thước. 


Thôi học, ông trở về quê nhà, làng Phú Xuân, mở trường 
dạy võ. Thanh niên quanh vùng theo học có đến hàng trăm người. 
Thỉnh thoảng có bạn võ ở Bình Định vào chơi, ông tổ chức những 
cuộc biểu diễn cho môn sinh và đồng bào xem. Trong nghề võ, 
ông nổi tiếng về miếng "vượt trùng vây”, ông để cho mọi người 
vây kín xung quanh, rồi ông dùng thuật nhảy cao mà thoát ra ngoài. 

Ông lại là fgười hào hiệp, ham làm việc nghĩa. Gặp năm 
đói kém, ông tự ý xuất gao của mình và đi khắp vùng quyên góp 
thêm để cứu giúp dân nghèo. Cử chỉ nhân đạo và hào hiệp của 
ông được mọi người thán phục. Hương lý sở tại làm tờ trình lên 
cấp trên, triều đình Huế bèn thưởng cho ông chức Cửu phẩm Bá 
hộ, do đó người địa phương thường gọi ông là Bá Sự. 

Sau vụ rắc rối xảy ra ở Huế năm Ất Dậu (1885), vua 
Hàm Nghỉ xuất bôn, xuống chiếu Cần Vương. Văn thân sĩ tử 
trong nước nổi lên hưởng ứng khắp nơi. Tại Phú Yên, vùng 
Sông Cầu, Tuy An có các ông Bùi Giảng, Lê Thành Phương, Lê 
Thành Bính, Nguyễn Văn Thành, vùng Tuy Hòa có các ông 
Trần Đôn, Huỳnh Tấn Phòng, Nguyễn Tấn Thảo. Tại vùng Đồng 
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Xuân, Sơn Hòa, ông Nguyễn Hào Sự hợp cùng một số đồng chí 
như Võ Thiệp (tục danh là Bá Thiệp quê ở Bình Định), Đội Sơn 
quê ở Sơn Hòa, xã Sằng người cùng làng v.v... chiêu mộ nghĩa 
b¡nh, dựng cờ khởi nghĩa Cần Vương. Dân chúng trong hai huyện 
sở tại hưởng ứng theo về rất đông. Ông Bá Sự dẫn đám nghĩa 
bính lên đóng tại núi Thạch Long Cương, tức là núi Hòn Ông, 
cách làng Phú Xuân chừng xài chục cây số về phía Tây Nam. 
Đây là một dãy núi liên sơn, địa thế rất hiểm trở, nối liền với 
đãy núi La Hiên là một dãy núi cao ngút ngàn, trùng trùng điệp 
điệp, quanh năm mây mù bao phủ, ít khi trông thấy mặt trời, chỉ 
có những đường mòn nhỏ hẹp men theo khe suối, người xa lạ 
mới tới khó tìm ra lối đi. Ông lo ngày đêm luyện tập binh sĩ, rèn 
đúc khí giới, chuẩn bị một phen sống chết với quân xâm lược. 
Còn chị ruột của ông là bà Năm Đường thì xuất lúa trong kho 
làm lương thực cho dân binh, bỏ tiền ra mua sắm khí giới. Chủ 
đích của ông Bá Sự là cố gây được cơ sở lập chiến khu để làm 
nơi căn cứ, rồi sẽ cho người vượt rừng núi qua Xiêm liên lạc 
cầu viện. : 

Bấy giờ thực dân Pháp đã cứ tên Trần Bá Lộc ra Phú 
Yên đàn áp phong trào Cần Vương. Lần lượt các ông Bùi Giảng, 
Nguyễn Văn Thành ra đầu hàng, cha con ông Lê Thành Phương 
bị chém, các quan Thứ xá khắp nơi cũng giải giáp, mai danh ẩn 
tích hay ra xuất thú. Ông Nguyễn Hào Sự và các đồng chí vẫn 
án ngự trên núi Hòn Ông, không chịu ra hàng. Thực dân và tay 
sai không thể vào tận sào huyệt của ông, bèn dùng thủ đoạn 
muôn thuở của bọn xâm lược là đàn áp dân lành. Chúng cho bắt 
thân nhân của ông đem về giam giữ mong ông hạ khí giới. Nhưng 
ông vẫn coi nợ nước nặng hơn tình nhà, nhất quyết không ra 
hàng. Thực dân bèn cho lính về đốt phá làng của ông, tra tấn 
dân chúng, bắt phải chỉ nơi ông đóng quân. Chúng hãm dọa 
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Trên bước đường cùng các tay chân đắc lực lần lượt bị 
bắt. Cuối cùng thời vận đã hết, còn lén lút trốn tránh ngày nào 
thì dân chúng còn bị khổ sở ngày đó, nên ông bèn ra nạp mình 
cho giặc để cứu lương dân. 

Khi ông bị bắt về tới nơi, tên Trần Bá Lộc sai thủ hạ trải 
chiếu hoa mời Ông ngồi. Ông bình thần bước vào ngồi chính 


~ Tôi nói thực cho ông biết, tôi về đây là vì biết vận nược 
đã hết, nếu cứ ở lại trên núi hoặc tự sát trong rừng thì chỉ khổ 
xóm làng, chứ không phải tôi về đây để kiếm chút danh vọng 


+ 


Trước những lời cứng rắn và đây chí khí ây, Trần Bá Lộc 


ruột của ông là bà Năm Đường bị chúng đầy đi Lao Bảo rồi chết 
bệnh luôn ở đó, 
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ÔNG VÕ TRỨ | 
Ông Võ Trứ sinh tại là ng Nhơn An, tổng Kỳ Sơn, phủ Tuy 
Phước tỉnh Bình Định, sau di cư vào La Hai huyện Đồng Xuân. 


Sinh trưởng trong một gia đình nông dân, nhưng ông có 


học nhiều chữ Hán và giàu lòng yêu nước. Lúc bấy giờ, thực 
dân Pháp đã đặt xong nên cai trị ở nước ta, phong trào Cần 
Vương đã đi vào lịch sử. Ông vẫn nuôi cái hy vọng khởi nghĩa 
đánh đuổi quân Pháp giải phóng đất nước. 

Để che mắt thực dân, ông thường ẩn mình dưới chiếc áo 
nhà sư, qua lại các chùa chiển khắp vùng, tìm hiểu địa thế, 
đồng thời dùng các hình thức mê tín dị đoan như phát bùa, cho 
thuốc, nhương sao giải hạn, tống quái trừ tà, để mua chuộc lòng 
dần lúc bấy giờ còn tin những việc ấy, nhất là đối với đồng bào 
Thượng. Nhờ những hoạt động đó, ông len lỏi trong các buôn, 
các xóm, các làng tuyên truyền rỉ rả tỉnh thần ái quốc chống 
Pháp, chẳng bao lâu số người theo rất đông. Ông lại được một 
nhà cách mạng đa mưu trí làm quân sư, ấy là cụ Trần Cao Vân. 


Ông Võ Trứ biết tận dụng những khu rừng rậm rạp ở 
vùng Đồng Xuân, nhất là đãy núi La Hiên là một đẫy núi vừa 
cao, vừa hiểm trở, quê hương của đồng bào Thượng, người Kinh 
ít ai dầm lên đó, để làm sào huyệt. Tại đây có một cái hang khá 
rộng, có thể chứa lương thực và hàng trăm người. Ông đã dùng 
cái hang này làm căn cứ mật khu, xuất quân đánh giặc, khi thất 
bại sẽ rút về đó ẩn núp. Cái hang ấy ngày nay vẫn còn, thuộc xã 
Xuân Lãnh, dân chúng địa phương thường gọi là hang Võ Trứ. 


Tại căn cứ này, một mặt ông cho rèn đúc khí Biới toàn. 
mác lào và rựa, mặt khác hô hào đồng bào Thượng làm cung nỏ 
là thứ khí giới sở trường nhất của họ. 
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Năm Mậu Tuất (1898), dân chúng Phú Yên bị thiên tai 
mất mùa, cơm không đủ ăn mà còn phải đóng sưu cao thuế nặng 
cho Chánh phủ Bảo hộ. Dân chúng không đủ sức đóng góp, bọn 
cường hào ác bá dựa thế quan thầy, gây nên bao tội ác trong 
thôn xóm. Lòng dân căm thù sôi lên. 

Dựa vào hoàn cảnh đó, ông Võ Trứ quyết hành động. 
Vào khoảng mùa hè năm ấy dưới bóng cờ to tướng để bốn chữ 
"Minh Trai Chủ Tể”, ông ngôi trên mình ngựa, chỉ huy một đạo 
nghĩa quân, từ khu rừng huyện Đồng Xuân kéo xuống tỉnh Ìy 
Sông Cầu. 

Dẫn đầu độ một trăm lính Thượng, cung tên đầy đủ, kế 
đến mấy trăm quân khác cầm dao, mác, rựa. Mỗi người mang 
trong mình một đạo bùa hộ mệnh, vì họ rất tin ông Võ Trứ phù 
pháp cao cường, mang bùa ấy, súng bắn không thủng, gươm 
chém không đứt. Đó chẳng qua là mượn óc mê tín của họ mà 
động viên tỉnh thần dân quân mà thôi, Ông cưỡi ngựa đi giữa, 
tả hữu đều có những tay võ nghệ phò tá. 

Trước đó vài tháng, sự chuẩn bị của ông đã lọt vào mắt 
của bọn chó săn, nên viên công sứ và bố chánh Phú Yên đã tự 
cho các phủ huyện biết để để phòng. Rồi đến hôm ông dẫn dân 
quân về chiếm Sông Cầu, viên trị huyện Đồng Xuân là Lưu 
Tuấn đi báo, do đó bọn Pháp mới đem một toán lính tập thẳng 
vào Đốc Quít đón đánh, 

Khi nghĩa quân tới nơi, bọn Pháp xã súng bắn cẩn đường. 
Ông Võ Trứ liền hô quân bắn tên như mưa, và hàng trăm tiếng 
hò hét trợ chiến, vang dậy cả một góc trời. Dân binh đang hãng 
tiến, chẳng may một vài tên Thượng bị trúng đạn ngã lăn ra 
đường, một số khác bị thương, kêu la thảm thiết, khiến những 
người khác mất tỉnh thần, hoảng sợ chạy giật lùi, làm cho hàng 
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ngũ nghĩa quân rối loạn và tan rã. Ông Võ Trứ và các đồng chí 
không còn cách gì ngăn cần nữa, đành rút tàn quân về một căn 
cứ gần đó ẩn nấp. 

Ít hôm sau, bọn Pháp đem toàn lực bao vây sào huyệt 
của ông và phóng hỏa, cuộc khởi nghĩa của ông bị đàn áp trong 
máu lửa. May thay, ông chạy thoát lên núi La Hiên, khi ẩn nơi 
làng Thượng này, lúc lánh nơi xóm Thượng khác. Trong lúc đó, 
bọn Pháp vẫn tiếp tục lục soát khắp nơi, đốt phá làng mạc, hiếp 
đáp dân lành. 

Trước tình cảnh ấy, Ông Võ Trứ quyết hy sinh tính mạng 
để cứu đồng bào, bèn tự ý ra nạp mình. Bọn Pháp dùng lời 
ngon ngọt dỗ dành ông khai, ông vẫn một mực nhận lấy trách 
nhiệm về mình. Dùng ngọt không kết quả, chúng dùng đến 
phương pháp tra tấn đã man, nhưng vẫn không sao lay chuyển 
được chí sắt đá của ông. Cuối cùng, chúng đem ông ra chém và 
bêu đầu ở cầu Tam Giang. 


ÔNG THAM TRẤN HÒA ĐA 
Ông chính tên là Nguyễn Hữu Dực, lại có tên là Nguyễn 
Hữu Khuê, do đó tiếng địa phương phát âm thành Quê, rồi Quế. 
Ông sinh năm 1857 tại làng Phú Hiệp, tổng Hòa Đa, phủ Tuy 
Hòa, nay là thôn Phú Hiệp, xã Hòa Hiệp, quận Hiếu Xương. 
Sinh trưởng trong một gia đình chuộng Nho Giáo, thuở 
thiếu thời, ông được gửi ra Bình Định học. Ông rất chăm chỉ 
học hành. Năm 17 tuổi ông đậu Khóa Sinh. Nhưng về sau vì 
hoàn cảnh gia đình nghèo, ông không thể tiếp tục việc học được 
nữa, trở về quê sống với nghề đồng áng. 
Đến năm ¡885, sau khi kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm 
Nghi xuống hịch Cần Vương, ông hưởng ứng phong trào, làm 
1Ó3 
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chức Tham Trấn, coi việc quân thứ khắp tổng Hòa Đa. Do đó 
dân chúng thường gọi ông là Tham Trấn Hòa Đa. 

Sau khi phong trào Cần Vương bị thất bại, ông bị Pháp 
bắt cầm tù. Mãn tù, ông trở về quê sống với gia đình. Tuy nhiên 
ông vẫn nuôi chí lớn nên thường giao thiệp với các nhà cách 
mạng, nhất là các nhân sĩ vùng Bình Định. 

Do sự liên lạc đó, năm Mậu Tuất Duy Tân thứ hai (1908), 
phong trào cắt tóc xin sưu do các cụ Phan Chu Trinh, Trần Quý 
Cáp, Huỳnh Thúc Kháng phát động ở Quảng Nam, Quảng Ngãi 
và Bình Định, rồi bắt mối vào Phú Yên : 

Nào ai sinh cái việc này, 

Quảng Nam Tư Nghĩa cúp rày đầu vô. 
Tờ về tự chốn đế đô, 

Xin cho được thuế rồi vô trong này. 

Tại nghe Tám tổng (1) đầu thây, 

Đông bào tuyên thệ cúp rày đầu đi. 
Ngọ Mùi mới khỏi một khi, 

Năm nay là chính vậy thì Mậu Thân, {2) 

sau khi đã nhận lãnh trách nhiệm, ông bèn tổ chức đồng 
chí khắp các phủ huyện trong tỉnh, hô hào dân chúng tham gia. 
Đến ngày 14 tháng 4 âm lịch, cuộc biểu tình bắt đầu, 

Trước hết đồng bào thuộc 8 tổng Tuy Hòa rủ nhau cắt 
tóc, ăn bận rách rưới, nào là: 


(]) Trong tám tổng có tổng Hòa Đa là nơi quê hương của ông Tham 
Trấn. 
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Cơm khô, đường lớ giữ gìn, 

Bỏ vô ruột nghé mới tin bằng lòng. 

Quạt mo nón rách thẳng rong, 

Chiếu manh nồi gõ bằng lòng mang theo. 

Đi tới đâu họ đều hô hào đàn ông cắt tóc ngắn, hưởng 
ứng tham gia phong trào xin sưu. Đoàn biểu tình càng lúc càng 
đông, kéo nhau xuống phủ Tuy Hòa bấy giờ còn đóng tại thôn 
Đông Phước, xã Hòa Thắng ngày nay. 

Chẳng may tối hôm 13, viên Chánh tổng tên là Hớn đi 
mật báo với Tri phủ Tuy Hòa, rồi ra báo Tòa Sứ Sông Cầu, nói 


rằng đân chúng Tuy Hòa nổi loạn. Vì vậy, khi đân chúng kéo 
đến phủ, viên Tri phủ đã trốn mất từ hồi nào, cửa đóng chặt : 


Có anh Chánh Hớn nịnh tà, 
Bước vô tâu phủ ắt là chẳng xong. 


Thiệt là Chánh Hớn hiểm nghèo, 
Tâu xong với phủ đạp đèo đi đêm. 
Đoàn biểu tình dưới sự hướng dẫn của ông Tham Trấn 
Hòa Đa, tiếp tục đi bộ ra Sông.Cầu. Nhưng khi tới Trạm Gành, 
tức là Phú Tân, quận ly Tuy An bây giờ, đoàn biểu tình gặp tên 
quan một và 10 tên lính tập (1) từ Sông Cầu vừa vào tới nơi. 
Bọn Pháp thấy dân biểu tình quá đông, bèn dàn ra bắn chỉ thiên. 
Ông Tham trấn liền chạy lại ôm ngang lưng viên quan một, vừa 
nói to : “Bẩm quan lớn, dân chúng vì nghèo đói nên đi xin sưu, 
chứ làm giặc làm ngụy gì mà bắn”. Viên quan một tưởng ông 
lại cướp súng, bèn thúc mạnh báng súng ra sau, chẳng may 


(1) Có người bảo là quan hai. 
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trúng ngực ông Tham trấn, khiến ông té nhào xuống chết tươi. 
Liền đó bọn lính tập được quyên bắn xả vào đám biểu tình. 
Nhiều người bị trúng đạn, chết và bị thương. Đám đông chạy 
toán loạn : 


Không cho đây cũng làm liễu, 

Đó vong thân đó, đây liều thân đây. 
Xem trong sự việc có cây, 

Bây giờ tàu dứa xuôi ngay đã đành. 
Kéo ra vừa đến Trạm Gành, 

Quan hai vươn súng bắn anh đi đầu, 
Hỏi sao không tránh cho HN, 

Quan hai không biết trước sau Việc gì. 
Anh em hoảng hốt nan trì, 


Tâm hôn thất phách rã rời tay Chưn, 


Thấy dân cúp tóc kéo vào, 

Ông một dương súng bắn ào chết đã quá đông ! 

Cảm thương Tham trấn mười phẩn, 

Đứng dậy bẩm lậy thiệt thân hại mình. 

sau đó quân Pháp rút về Sông Cầu, và mặc đầu ông 

Tham trấn Hòa Đa, linh hồn của cuộc biểu tình đã chết, các 
đồng chí của ông vẫn tiếp tục tập hợp đám đông để kéo ra Sông 
Cầu, họ khiêng luôn cả xác ông Tham trấn và những tử thi khác 
đi theo. Nhưng ra đến câu Tam Giang, bị bọn Pháp ngăn cản 
không cho tiến và thẳng tay khủng bố, cuộc biểu tình mới tan 
rä hoàn toàn. Các đồng chí và dân chúng đành mang xác ông 
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trở lui lại chôn tại đèo Dốc Găng. Ba năm sau, con cháu mới cải 
táng hài cốt ông về quê nhà ở thôn Phú Hiệp. Ông thọ 51 tuổi. 


ÔNG LÊ HANH 

Ông Lê Hanh sinh năm 1874 tại làng Tân Mỹ, tổng Hòa 
Tường phủ Tuy Hòa, nay là thôn Tân Mỹ xã Hòa Phong, quận 
Hiếu Xương trong một gia đình nho học. Lúc thiếu thời ô ông được 
cha mẹ cho ra Bình Định theo nghiệp bút nghiên, nhưng không 
đậu đạt gì. Sau ông trở về quê nhận chức Hương trưởng làng 
Tân Mỹ. 

Bấy giờ thực dân Pháp đã đặt xong guồng máy cai trị, ra 
sức thực hiện chính sách bóc lột, vơ vét cực kỳ khắc nghiệt và 
tàn nhẫn. Chúng tăng thuế đỉnh, thuế điển, đặt thêm thuế muối, 
thuế chợ, phần vì nạn mất mùa liên tiếp, đân chúng Phú Yên 
khốn khổ trăm bề, nhưng vẫn bị thúc thuế sau lưng. 


Kể từ Tây lại đến giờ, 

Con dân lớn bé không nhờ đốc quan (?) 
Làm cho thiên hạ gian nan, 

Sưu cao thuế nặng đảo điên cơ hàn ! 

Cũng như những người khác, đứng trước thảm cảnh ấy, 
ông Lê Hanh cảm thương người dân quê bị bóc lột quá đáng, 
nên lòng ái quốc chỉ căm thù bọn Pháp thống trị của ông bộc 
khởi từ đó. Vì vậy, năm 1908, Duy Tân thứ hai, ông đã hưởng 
ứng phong trào cắt tóc xin sưu, và đóng một vai trò rất đắc lực. 
Tại Hòa Tường, ông đã tích cực vận động đồng bào nông đân 
tham gia cuộc biểu tình và xung phong cắt tóc để làm gương 
cho các nơi khác : 


Kéo qua vừa được mấy nơi, 
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Hòa Tường, mấy tổng cúp chơi nữa ngày. 
Từ già chí trẻ tới đây, 


Xẻ thời bị đạn bể đầu, 
Người thời thẳng bụng trước sau chết rồi ! 
Hoặc là : 
Cơm khô mà đổ Trạm Gành, 
Đứa thời chạy lạc chiếu manh vẫn còn. 
Đứa thời bỏ vợ bỏ con, 
Địa thời bị đạn những còn khóc than † 
Đứa thời giắt chạy về làng, 
Đứa thời xin võng mà ràng khiêng dị ! 
Sau một hồi khủng bố, bọn Pháp rút về Sông Câu. Ông 
Lê Hanh tuy bị thượng nặng nơi chân, nhưng vẫn không nhụt 


168 


Non nước Phú Yên 


chí. Sau khi xé áo cột vết thương lại rồi, ông hô hào số người còn 
lạ: tập hợp thành hàng ngũ, tiếp tục tiến ra tỉnh. Họ khiêng theo 
xác ông Tham trấn Hòa Đa và nhiễu người khác, mục đích là 
bắt đền bọn Pháp đã sát hại lương đân một cách vô lý, vì bên 
phía dân chúng không có ai mang khí giới cả. Khi tới đầu cầu 
Tam Giang, thì bị bọn lính ngăn cản không cho tiến qua cầu : 

Anh em thấy vậy thương thay, 

Khiêng ra mà bỏ bằng nay Sông Câu. 

Lính kia nó đón chặn đâu, 

Nó đánh nó đuổi trước sau một bê. 

Thôi thôi đi trở lộn về, 

Chậm chân khó khỏi một bể mạng vong. 

Bọn lính bao vây dân chúng, thẳng tay đánh đập, tiếng 
kêu la thẩm thiết, mạnh ai nấy chạy thoát thân. Chúng bắt một 
số, trong đó có ông Lê Hanh đem về giam tại Sông Cầu, rồi tra 
tấn cực kỳ dã man. Ông Lê Hanh vì bị thương nặng ở Trạm 
Gành, máu ra nhiều, nay bị đánh đập tàn nhẫn, nên sau mười 
ngày, ông qưa đời giữa chốn lao tù. Ông thọ 34 tuổi. Ngày nay 
phần mộ của ông ở tại làng Tân Mỹ, có tấm bia để sáu chữ : 
“Cách Mạng Nghĩa Sĩ Lê Hanh”. 


ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG HƯƠNG 
Đại Đức tên là Huỳnh Ngọc Kỳ, đạo hiệu là Bảo Châu, 
pháp hiệu là Thích Quảng Hương, sinh năm 1926, tuổi Bính Dân 
tại thôn Xuân Phú, xã An Ninh, quận Tuy An, trong một gia đình 
Phật Giáo. Đại Đức là con thứ 9. Thuở nhỏ, Đại Đức theo người 
anh là một vị xuất gia, ở chùa học Đạo. Vốn sẵn có trí tuệ, Đại 


lóo 


iVXOH HHỚƠC F HH Yên 


Đức nghiên cứu kinh điển một cách say sưa và sớm thấm nhuận 
giáo lý của đức Phật. Đại Đức từ giả người anh, quyết chí tự lập, 
đem sở đắc của mình hóa độ chúng sinh. 


Lần đầu tiên trên bước đường hành đạo. Đại Đức tới làm 
trụ trì chùa Linh Vân tại xã An Thọ và thành lập chi hội Phật 
giáo tại đây. Một thời gian sau, vào năm 1953, Đại Đức lại tìm 
đến Hòa Thượng Liên Tôn, tọa chủ chùa Quán Sơn ở Quán 
Cau, kết nghĩa sư đệ, giúp sức củng cố và phát triển chỉ hội (1) 
Phật giáo xã An Hiệp. 


Đến năm 1955, Đại Đức từ giã Hòa Thượng chùa Quán 
Sơn, đi viếng các cảnh chùa miễn Nam Trung Phần. Khi vào 
đến Phan Thiết, Đại Đức dừng chân lại đây một thời gian. Sau 
đó, được tin Phật học viện Nha Trang vừa thành lập, qua năm: 
1957, Đại Đức ra đây xin làm một học tăng để trau đổi thêm 
phần tu học giáo lý. 


Năm 1961, được Tổng Hội Phật Giáo Trung Phần cử lên 
Ban Mê Thuột làm trụ trì chùa Tỉnh Hội Darlac, năm 1962, Đại 
Đức thọ Tỳ kheo giới nhân địp Tổng Hội Phật Giáo Tr ung phần 
tổ chức Đại Giới Đàn tại chùa Linh Quang Huế, do Hòa Thượng 
Tịnh Khiết làm đàn đầu truyền giới. 


Đến năm 1963, sau khi chính quyển Ngô Đình Diệm đàn 
áp các Phật tử trước đài Phát Thanh Huế, Tổng Hội Phật Giáo 
phát động cuộc tranh đấu cho 5 nguyện vọng chính đáng của 
Phật giáo đồ toàn quốc, Đại Đức được Tỉnh Hội Darlac cử ra 
Huế tham dự một cuộc hội nghị đặc biệt do Tổng Hội Phật Giáo 
Trung Phần triệu tập. Ra Huế, Đại Đức có dịp tai nghe mắt thấy 


(1) Hồi bấy giờ theo nói quy tổ chức, tại mỗi xã cá một chỉ hội. Nhưng 
sau này, theo điều lệ mới của Tổng Hội Phật Giáo Trung Phần, tại xã có 
nhiều khuôn hội trực thuộc chỉ hội ở cấp quận. 
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cảnh đàn áp đã man các Phật giáo đồ do bọn tay sai Nhu Diệt 
thực hành, Đại Đức liên tự nguyện phát tâm hỏa thiêu để bảo v 
chánh pháp. 


trong vô minh, đồng thời Đại Đức viết thư cho Hòa Thượng Liêr 
Tôn báo tin trước đại nguyện của mình và vĩnh biệt bổn sự 


Đêm 20 - 8 - 963, chính quyền Ngô Đình Diệm mở cuộc 
tấn công chùa Xá Lợi và tất cả các chùa chiến trong toàn quốc. 


định đưa ra thảo luận vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam 
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trong phiên họp khoáng đại vào ngày 7 - 10 - 1963. Đó là những 
hoàn cảnh khách quan trong cuộc tranh đấu khiến Đại Đức quyết 
tâm thực hiện đại nguyện của mình, ˆ 


Ngày 5 - !0- 1963, lúc J2 giờ 30, trước cửa Nam chợ Bến 
Thành, tại cổng trường Diên Hồng, trong lúc lưới công an mật 
vụ bủa vây khắp nơi để ngăn chặn những cuộc biểu tình của 
đân chúng, thì ngọn đuốc Quảng Hương được thắp sáng rực lên, 
8ầy nên một xúc động lớn lao khắp trong nước và trên thế giới. 


Chính ngọn đuốc của Đại Đức đã nhóm lại ngọn lửa 
tranh đấu đang âm ý trong lòng dân chúng sau biến cố ngày 20 
- 8 - 1963, để rồi ít lâu sau, thiêu rụi tòa lâu đài đầy tội ác của 
chế độ Ngô Triều, đồng thời làm sáng tỏ khắp hoàn cầu chánh 
nghĩa của cưộc tranh đấu vì lý tưởng tín ngưỡng của Phật Giáo 
Việt Nam. 


172 


Hội thảo về mốc thời gian hình thành tỉnh Phú Yên 


173 


174 


Phần thứ ba 
Nguồn lợi kinh tế 


Chương I 
Tài nguyên 


Qua phần địa lý thiên nhiên, dụ khách đã có dịp nhận 
thấy tỉnh Phú Yên ở vào một địa thế rất đặc biệt, hai đầu có đèo 
cao, phía Tây có đãy núi Trường Sơn ngăn cách với vùng cao 
nguyên, phía Đông là biển cả, với một bờ biển dài trên 100 cây 
số. Ở giữa có những cánh đồng bao la, thẳng cánh cò bay. Hoàn 
cảnh thiên nhiên ấy dã giúp cho tỉnh Phú Yên có được một nền 
kinh tế tương đối phú túc. Có lẽ người xưa khi đặt cho tỉnh này 
cái tên Phú Yên đã nghĩ tới điều đó chăng ? 

Trước hết, mời du khách tìm hiểu tài nguyên của nó. Sở 
đï Phú Yên được nổi tiếng khắp miền Nam Trung phần là nhờ 
vào sức sản xuất lúa gạo. 


Như chúng ta đã biết, nhờ đất phù sa của các con sông 
Đà Rằng, sông Cái và sông Bàn Thạch mỗi năm bồi đắp thêm, 
vùng châu thổ Hiếu Xương, Tuy Hòa và Tuy An với một diện 
tích gần 100 ngàn mẫu tây, là kho lúa vô tận, sản xuất hàng 
năm ngót trăm ngàn tấn lúa, dư sức nuôi dân chúng Phú Yên, 
mà còn có thể cung cấp cho các tỉnh lận cận. Trong thời kỳ 
kháng chiến vừa qua, lúa 8ạo ở đây đã cung cấp cho cả Liên 
khu V trong !0 năm trời, đó là một bằng chứng cụ thể nói lên 
khả năng dổi dào về mặt nông nghiệp của tỉnh này. Đó là lúc 
mà đập Đồng Cam bị phá, nước sông không đem vào ruộng 
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được. Ngày nay, đập đã được sửa chữa lại, nước đã về điều hòa 
khắp nơi, thì sức sản xuất $Ẽ quan trọng gấp trăm lần trong thời 
kỳ chiến tranh, 


khuếch trương kinh tẾ, với sự hướng dẫn của các ngành nông 
vụ, và với một chính sách dị dân hợp lý, số điện tích này được 
khai thác, số lượng sản xuất sẽ tăng gấp bội. 


Ngoài lúa gạo là nông sản chính ta phải kể đến bắp. 
Qua khỏi Sông Câu, dụ khách đã thấy những sườn núi trọc trồng 
bắp. Sườn này tiếp sườn kia, những rẫy bắp chạy khắp núi đồi 


câu thơ sau đây : 
Vườn đừa mé biển tung đuôi phụng, 
Âây bắp sườn non thẳng cánh cò. 


Thứ đến đồng bào nông dân Phú Yên còn trỒng các thứ 
hoa màu phụ khác như : khoai, đậu, mè, củ mì, trong các vườn 
thì trồng cây ăn quả, cau trầu thì quận nào cũng có. Có nhiều 
nơi nổi tiếng vì sức sản xuất nhiều như bài ca đao sau đây đã tả: 


Ngó lên Đất Đỏ nhiều bắp nhiêu khoai, 
MNgó xuống Đồng Dài nhiều tmía nhiỀu tranh, 


Ngó vô Đồng Cọ nhiều lúa bạch canh áo già. 
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Mỹ Phong, Mfÿ Thuận, Mỹ Hòa, 
Phú Điền, Phú Cốc thiệt là nhiỀu cau. 

Trên đây là những nông sản cần thiết để nuôi sống người 
dân. Nhưng nhu cầu của con người không phải chỉ nơi miếng ăn 
mà thôi, nó còn gồm nhiều thứ khác như mặc, các thứ đề dùng, 
trang sức, giải trí. Mà muốn có những thứ ấy thì phải có tiền. 

. Muốn được nhiều tiền thì không gì bằng trồng các thứ cây kỹ 
nghệ. Người nông dân Phú Yên đã biết rõ điều đó, nên các thứ 
cây kỹ nghệ được trồng khắp nơi, mang lại cho tỉnh này những 
mối lợi khá lớn, giúp người đân thỏa mãn được những nhu cầu 
nói trên. 

Trước hết là mía. Từ xưa, người đân đã chú trọng vào 
nghề trồng mía và làm đường theo những phương pháp cổ truyền. 
Những vùng trồng mía nhiều là xã Hòa Phong, quận Hiếu 
Xương, xã Hòa Thắng, quận Tuy Hòa, xã Xuân Long, Xuân 
Sơn, quận Đồng Xuân. Ngày nay, tại tỉnh ly có mỘt cơ quan 
chuyên môn về ngành trồng mía để giúp đỡ dân chúng trong 
việc cải tiến kỹ thuật trồng trọt và thay đổi các thứ mía ngoại 
quốc mà năng suất cao hơn các thứ mía của ta. Tại thôn Tân 
Mỹ, xã Hòa Phong, có một trung tâm thí nghiệm mía để cung 
cấp hom mía cho dân chúng trong tỉnh. 

Thời xưa mía ở vùng La Hai có tiếng, cho nên người ta 
mới hát rằng : 

Tiếng đồn chợ Xổm nhiều khoai, 
Đất Đỏ nhiều bắp, La Hai nhiều đàng. 

Sau mía, ta phải kể đến đừa là một thứ nông sản chiếm 
một địa vị quan trọng trong nền kinh tế tỉnh Phú Yên. Hậu hết 
khắp quận Sông Cầu và một phần quận Tuy An, đừa được trồng 
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thành rừng. Mỗi năm số đừa sản xuất trung bình 1.500.000 trái, 
mỗi trái giá hai đồng, ta cũng đã có một số tiền là ba triệu đồng. 
Đó là chưa kể lá dừa dùng để lợp nhà, cây dừa dùng làm sườn 
nhà, máng nước, bắc cầu, cành lá dùng đun bếp, xơ dừa dùng 
làm dây thừng v.v... 


Loại cây kỹ nghệ quan trọng nữa là thuốc lá, Hiện nay 
các sườn đổi núi thuộc quận Sơn Hòa, Phú Đức và Đồng Xuân, 
diện tích trồng thuốc lá đã tăng lên gấp bội. Có nhiều hợp tác 
xã đã được thành lập để tìm cách tiêu thụ thuốc lá cho người 
sản xuất, khỏi bị những tay trung gian mua ép giá. Thuốc lá có 
tiếng ngon là thuốc lá Lễ Đưng và Lỗ Quy về hạt Sơn Hòa. Vì 
thế mà có câu : 

Thuốc nào ngon bằng thuốc Lỗ Ôay, 
Nhân cùng tắc biến phải đi lượm tàn. 

Sau hết là các thứ cây ăn quả như cam, chuối, mãn cầu 
v.v... Cam nổi tiếng là cam Đa Lộc thuộc xã Xuân Lãnh, quận 
Đồng Xuân. Tại đây có những vườn cam nặng tru. Tới mùa 
cam chín trông rất đẹp mắt. Người ta thường nói : 

Cam Đa Lộc, 
Thuốc Lỗ Đưng. 
Như phần đầu đã nói, tỉnh Phú Yên ba mặt nứi vây quanh. 


Núi này hầu hết là những rừng rậm, chứa đựng vô số lâm sản 
quý giá. Trước hết ta phải kể đến các loại danh mộc dùng trong 
việc làm nhà, đỗ đạc, ghe thuyền như bằng lăng, bời lời, chai, 
chiêu liêu, bình linh, chò chỉ, gáo, giẻ, hương, gõ, huỳnh, kiển 
kiển, sao, sến, sơn, thị, trâm, xoay. 


Ngoài gỗ, ta phải kể đến tre, lồ ô cũng rất quan trọng, vì 
nhu cầu rất lớn. Người dân Vùng cận sơn còn lấy được dầu rái, 
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nhựa chai, vỏ nhuộn, mây dóng, khoai mài, và các được liệu 
như hậu phác, sa nhơn, tô hạp, hà thủ ô, tía, Phú Yên sâm V.V... 
Rừng núi Phú Yên còn có nhiều loại muông thú như voi, cọp, bò 
rừng, trâu rừng, beo, gấm, hươu, nai, heo từng, khỉ, vượn, trăn, 
sơn dương, nhím, công, trĩ, gà lôi, gà rừng v,v... Trong các loài 
muỗng thú trên đây, hươu nai và khỉ là quan trọng hơn cả, vì số 
lượng đã nhiều mà công dụng lại hữu ích. Ngoài thịt ăn ngon 
miệng, hưu nai còn cho ta nhung sạc để nấu cao, bồi bổ cho sức 
khỏe, hoặc xương khỉ dùng nấu cao khỉ bổ gân và cường dương. 

Tuy nhiên, không phải tất cả rừng núi trong tỉnh đều có 
những thứ lâm sản vừa kể, Rừng núi phía Nam Phú Yên thuộc 
các quận Hiếu Xương, Sơn Hòa, Phú Đức rậm rạp hơn, có nhiều 
lâm sẵn hơn rừng núi các vùng phía Bắc, vì phần nhiều là núi 
trọc, đồi hoang, chỉ có những loại cây củi và mây mà thôi, ví dụ 
như đồi núi ở vùng Thọ Vức, xã Hòa Kiến. Ca dao có âu : 

Để anh lên Thọ Vức, 

Anh bit củ roi mây, 

kùa trâu XHỐNg ruỘng em Cây, 
Đôi ta cày cấy đợi ngày lên hoa. 

Về mặt hải hà sản, tỉnh Phú Yên cũng có lắm sản vật 
quan trọng. Với một bờ biển dài trên trăm cây số, có ba con 
sông lớn chả y ra biển, lại thêm nhiều đầm, nhiều vũng là những 
điều kiện rất tốt cho sự sinh sản của loài hải tộc. Trước hết tạ 
phải kể đến các thứ cá. Biển Phú Yên có đủ loại cá tiếng tăm 
như : cá thu, cá nục, cá mú, cá cơm, cá trích, cá liệt, cá róc, cá 
giống, cá mành, cá lang tiêu, cá bạc má, cá gúng, cá diễn v.v... 
Nhiều năm được mùa, cá chở hàng chục xe vận tải trong mội 
ngày không hết, 
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Trong các loại cá trên đây, cá thu ở vùng Hòn Yến có 
tiếng là ngon. Người ta thường chở vào Tuy Hòa bám đầy chợ. 
Vì cá thu chợ Yến ngon, nên những bà vợ hiển thường mưa về 
tẩm bổ cho chồng. Song oái ăm thay, có những anh chồng khó 
tính, chẳng những đã không khen một lời cho vợ mát lòng, mà 
lại còn chê bai, khiến cho bà vợ lắm khi phải bực mình mà thốt 
ra lời mỉa mai : 

Hỗi nào gạo trắng Quán Cau, 

Cá thu chợ Yến lắc đầu chê hôi, 

Bây giờ đáng số anh ơi, 

Một phân khoai hai phần độ anh thôi kén lừa ! 

Con cá gúng cũng là loại cá biển có tiếng, mình tròn và 
đài, lớn bằng bắp vế. Cá gúng mà dầm với nước mắm ngon thì 
tuyệt khẩu. Vì thế người ta đã ví sự khoái khẩu ấy chẳng khác 
8ì một anh chàng cưới được sáu cô vợ, mỗi cô giữ một phần 


việc trong gia đình, để cho đức Lang Quân tha hồ hưởng lạc. 
Du khách hãy nghe : 


Nước mắm ngon dâm con cá gúng, 

Để anh về bâu Súng (1) mua rau, 

Nuôi heo mau lớn cưới sáu cô dâu một lân. 
Cô nhất buôn bán tảo tấn, 

Cô hai đòi nợ chỗ gân chỗ xa. 

Cô ba gánh nước tưới hoa, 

Cô tư nấu nước cho cha mẹ dùng. 


Cô năm giã chiếu căng mùng, 


(Ì) Thuộc xã An Mỹ quận Tuy An. 
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Để cho cô sắu nằm chung với chàng. 

Rồi đến con cá diễn cũng là loại cá ngon. Cá này khi 
mới câu được, đem chiên hay hấp hoặc kho cho người bệnh ăn 
vừa ngon miệng vừa bổ khỏe. Nhưng loại cá này hơi hiếm, 
ngồi câu hàng giờ mới được một con. Vì quý như thế, nên chàng 
trai không ngại khó nhọc và tốn hao thì giờ, khi nghe người yêu 
cảm bệnh, chàng chịu khố ra biển câu cho được một con đem 
về biếu nàng. Chúng ta hãy nghe chàng kể lể : 

Anh chèo thuyền ra biển, 

Anh câu con cá diễn ba gang, 

Xách lên Hòn Gió thăm nàng (1) 

Bệnh tình mau mạnh kết đàng nghĩa nhân. 

Sau cùng cá lang tiêu, cá bạc má là loài cá biển nhỏ 
con, chỉ bằng ba ngón tay, vấy xanh láng, trông đẹp và xinh, 
Thịt nó lành, người ta thường kho với tiêu để cho người đẻ ăn 
với cơm. Và đây là tẩm sự của người chồng yêu vợ : 

Anh di câu lưới quát lưới mành, 
Cá lạng tiêu, bạc má để dành cho em. 

Ngoài cá là thứ hải sản chính, biển Phú Yên còn có các 
thứ sản vật khác như : sò huyết, tôm, sứa, hàu, ruốc, mực, vây 
cá, bóng cá, cước cá, hải sâm, cua, ghẹ v.v... 

Trong các sông, các bàu và ruộng sâu, cá nước ngọt cũng 
nhiều. Các loại cá có tiếng là cá chép, cá lóc, cá diếc, cá rô. 
Sông Hinh là nơi nhiều cá nhất, cho nên có câu tục ngữ : 

Cọp nát Lá, 
Cá sông Hình. 
(1) Thuộc xã An Chấn quận Tuy An. 
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Cá diếc ngon nhất là cá điếc Bàu Sen, còn cá tÔ CÓ tiết 
là cá rô Bàu Đục, cả hai bầu này đều ở hạt Đồng Xuân, 


Tại Phú Yên người tạ cũng nuôi nhiều ngựa, dùng để 
Kéo xe và thổ hàng. Hàng ngày, khi tới tỉnh Phú Yên, dư khách 


Ngoài ra còn có các thứ gia súc như heo, gà, vịt, quận 
nào cũng có. 


Sau cùng là khoáng sẩn thì tỉnh Phú Yên chưa tìm thấy 
loại mỏ nào cả, chỉ có những hầm đá vôi, đá xanh dùng trong 
việc xây cất nhà cửa mà thôi. 


+ 
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Chương ]J 
Hoạt động công nghiệp 
Và ngư nghiệp 


các vật dựng hàng ngày của dân chúng. Kỹ thuật sản xuất hầu 
hết vẫn còn theo những phương pháp cổ truyền. Sản phẩm đã 


Qua phần tài nguyên, chúng ta đã có địp biết đến các 
loại cây kỹ nghệ được trồng nhiều tại đây. Chính những nông 


sản ấy là nguyên liệu của các hoạt động công nghệ. 

Nghề đệt cửi hiện thời chỉ là thủ công nghiệp gia đình. 
Vì thế, sản phẩm không được đẹp và tốt bằng loại sản xuất ở 
Saigon. Nhưng đặc biệt ở đây có nghề dệt lãnh, đệt gấm là có 


2 


Đuối xã An Lộc quận Sông Cầu. Về sau, một vài gia đình ở 
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phương đều đổ xô về Ngân Sơn mua, làm cho nghề dệt lãnh dệt 
gấm ở đây được phát triển. Tuy nhiên, vì lối giữ kín nghề nghiệp, 
nên cả một vùng mà chỉ có dăm ba gia đình biết dệt mà thôi. Ca 
dao có câu : 

Đất Cà Du là nơi chiếu tốt, 

Lãnh nào tốt bằng lãnh Ngân Sơn, 

Em đừng so sánh thiệt hơn, 

Tình anh đây ví thử keo sơn nào bằng ! 


Từ ngày cách mạng tháng tám trở đi, nghề dệt lãnh, dệt 
gấm ở Ngân Sơn bị phá sản hoàn toàn, vì không còn thị trường 
tiêu thụ nữa. Các ông Bộ Trưởng, Tổng Giám Đốc, các ông 
Chủ Tịch, các ông Bí Thư đã từ bỏ quốc phục mà bận âu phục, 
không còn những chiếc áo dài gấm cải hoa, cải chữ nữa. Đến 
nay, nối tới lãnh gấm Ngân Sơn, người ta cẩm tưởng như nói 
một câu chuyện cổ tích mà thôi. 


Nghề nấu dâu dừa và làm dây dừa ở Sông Cầu cũng là 
một thủ công nghệ quan trọng của tỉnh Phú Yên, vì : 
Rừng dừa mé biển tung đuôi phụng 
QUÁCH TẤN 
Là kho nguyên liệu phong phú và quan trọng, đủ cung 
cấp cho ngành công nghệ này hoạt động quanh năm. 


Nghề làm đây gai, dệt võng, dệt lưới ở vùng Đồng. Xuân, 
Sông Câu, Tuy Hòa, Tuy An cũng là một nghề cổ truyền, tuy 
ngày nay, trong nghề đệt lưới, người ta đã dùng dây cước, đây 
ny lông thay thế một phần dây gai. 


Nghề nấu đường đen theo phương pháp cổ truyền cũng 
là một tiểu công nghệ phổ biến của tỉnh Phú Yên. Những nơi 


184 


Non nước Phú Yên 


có tiếng về sản xuất đường là vùng Tân Lập thuộc xã Xuân 
Sơn, quận Đồng Xuân, nên phương ngôn có câu : 

Nếp Màng Màng, 

Đàng Tân LẬP. 

Tại vùng La Hai, số đường sẩn xuất cũng nhiều. Các 
bà buôn đường đã đặt thành câu ca dao sau đây để truyền tụng 
cho nhau : 

Tiếng đôn chợ Xổm nhiều khoai, 
Đất Đỏ nhiều bắp, La Hai nhiều đường. 

Tại vùng Tuy Hòa, các thôn Ngọc Lãng, Đông Phước 
trước kia cũng làm đường đen, đổ vào khuôn lớn bằng chiếc 
mâm, đem tới bán ở chợ Dinh, tức là chợ Tuy Hòa ngày nay. 
Các nơi về đây mua sĩ để bán. Đường Dinh do đó được nổi 
tiếng. Ca dao có câu : 

Vái ông Tơ một chẳng bánh tráng, 

Vái bà Nguyệt một táng đường Đình. 

Đôi ta gá nghĩa chung tình, 

Dù ăn cơm mắm, ngủ ngoài đình cũng tng. 

Trước thế giới chiến tranh lần thứ hai, việc sản xuất 
đường ở Phú Yên đã được một công ty người Pháp thực hiện 
bằng máy móc và kỹ thuật tối tân, trở nên một ngành kỹ 
nghệ quan trọng, khiến cho khắp trong nước, đâu đâu người 
ta cũng nói đến nhà máy đường Tuy Hòa. Do đó mới có cầu 
ca dao sau đây : 

Hôm nay ăn na Triệu Tường, (1) 
(]) Triệu Tường là một nơi trồng mía rất ngon thuộc tính Thanh Hóa. 


(2) Nước mắm Nam Ô ở Quảng Nam có tiếng là ngon. 
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Xe ngựa chở khách 


(1) (2) (3) Tên ba xóm và thôn của xã Hòa Đồng quận Hiếu Xương 
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Đợi mắm Nam Ổ (2) đợi đường Phú Yên. 


Nhà máy đường này đã bị phá hủy trong thời gian kháng 
chiến vừa qua. Đến nay vẫn chưa được tái lập. Một dự án xây 
lại nhà máy đường Tuy Hòa đã được một công ty ngoại quốc đệ 
trình Chính Phú và đã được duyệt y. Nếu dự án này được thực 
hiện thì chẳng bao lâu nữa, nền kinh tế tỉnh Phú Yên lại được 
phục hưng mạnh mẽ. 


Sau cùng là các thủ công nghệ không quan trọng như 
nghề làm đồ gốm, đúc gạch ngói, đóng bàn ghế, nung vôi, đan 
giỏ đan gàu, dệt chiếu, chằm nón v.v.. . thực hiện tại các vùng 
riêng biệt. Chúng ta hãy nghe : 


Vinh Ba (1) đan gió đan gàu, 
Phú Diễn (2) chằm nón xóm Bàu (3) vớt rong. 


Từ năm1955 lại đây, một vài nhà má y nhỏ cũng đã được 
thiết lập, nhưng vẫn còn nằm trong tình trạng tiểu sẩn xuất như 
nhà máy nước đá, nhà máy xay lúa, xẻ gỗ, nhà máy điện lực, 
nhà máy m. 

Riêng về ngư nghiệp, sự hoạt động vẫn theo các phương 
pháp cổ truyền. Vẫn là những chiếc ghe, những tay lưới hoạt 
động gần bờ. Tuy số cá thư hoạch được khá lớn, nhưng chưa có 
một ngành công nghệ chế biến nào khả dĩ giúp tiêu thụ các hải 
sản, ngoài việc muối cá để làm nước mắm, làm mắm ruốc hoặc 
phơi khô. 

Ngày nay, cơ quan ngư nghiệp đã tìm cách giúp đỡ ngư 
dân cải tiến nghề nghiệp, bằng cách cung cấp động cơ ngư 
thuyền và sợi ny long đan lưới. Một số hợp tác xã ngư nghiệp, 
cũng đã được thành lập, song sự hoạt động còn trong thời kỳ rút 
kinh nghiệm. 


!§7 


1VXOH HHỚC È HH Ì CH 


+. AP _ ^ 
Biên Vũng Rô 


` đ 
ở ` ^‹ Ệ 
+ 


Sơ chế cá ngừ 
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Chương III 
Hoạt động thương mại 


Vì ngành công nghệ chưa phát triển, nên hoạt động 
thương mại của tỉnh Phú Yên cũng chưa được mạnh mẽ. Tại 
Tuy Hòa là thị trấn quan trọng nhất tỉnh, các nhà buôn bán chỉ 
là tiểu thương gia. 


Các phẩm vật được xuất tỉnh phần lớn là nông sản St 
lúa, bắp, đậu, mè, gai, đường ; hải sản như cá, sò huyết , 
khô, các loại mắm, cước cá, bóng cá ; nông súc như bò ; gia súc 
như hco, gà, vịt và lâm sản như gạc nai, mật ong. 

Các sản phẩm nhập tỉnh là các loại hàng hóa sản xuất ở 
Saigon hay hàng ngoại hóa cần thiết cho nhu dụng hàng ngày 
của dân chúng. 


Tại thôn quê, trung tâm hoạt động thương mại là các 
chợ. Phú Yên có rất nhiều chợ, nhưng sự buôn bán ở đây còn 
nặng về các loại thực phẩm và tạp hóa. Sau đây mời du khách 
nghe một đoạn vè nói đến tên các chợ : 


Chợ nào bán cá cũng nhiều - 


Chợ Tuy Hòa, chợ Đông Mỹ, chợ SơnTriễều, chợ 
Thái Long. 
Chợ Phú Nhiêu, chợ Phú Thứ, chợ Phú Nông, 
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Chợ Bàn Nham, chợ Phú Tiếp, chợ Hòa Đồng, 
- chợ Cúng Sơn. 
Chợ Phú Lâm, chợ Phú Hiệp nhiều hơn, 
Chợ Thạch Thành, chợ Phước MÃ, chợ Lương Sơn, 
chợ Núi Sâm. 
Chợ Màng Màng. chợ Lò Giấy, chợ Nho Lâm, 
Chợ Lò Tre, chợ Xếm, chự Phú Tân, chợ Vân Hòa. 
Chợ Phú Vang, chợ Phú Cốc, chợ Hòa Đa, 
Chợ Phú Thạnh, chợ Phiên Thứ cùng là chợ Quán 
Cau. 
Chợ Quang Thuận, chợ Quảng Đúc (?) chợ Tiên 
Châu, 
Chợ Phong Thái, chợ Chí Thạnh, chợ Sông Câu, 
chợ La Hai. 
Chợ Đèo, chợ Mới, chợ Đồng Dài, 
Chợ Phiên Sen, chợ Phước Lãnh, chợ Gò Chai, 
chợ Bình Hòa. 
Nước mắm ngon chợ Khoan Hậu, chợ Gành Bà, 
Chợ Tiên Châu, chợ Giao cùng là chợ Nhơn Sơn. 


Nói tóm lại, sự hoạt động thương mại của tỉnh Phú Yên 
chỉ vào mức độ bình thường mà thôi. Sau này khi nhà máy 
đường được tái lập, chắc chắn nền thương mại ở đây sẽ trở nên 
phôn thịnh. 
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Chương IV 
Sản vật đặc biệt 


Sau khi đã tìm hiểu sâu xa và tỉ mỉ non nước Phú Yên, 
giờ đây, chắc du khách muôn thưởng thức những miếng ngon 
vật lạ của tỉnh này và nếu tiện thì mua đem về làm quà cho bà 
con lối xóm. Thì đây dư khách sẽ được vừa ý, tôi lần lượt giới 
thiệu một số sản vật đặc biệt, tùy mừa, du khách sẽ được tự ý 
lựa chọn. 


Những sản vật này tuy mức sản xuất không đáng kể, 
nhưng thuộc vào loại giá trị về phẩm chất. Nó đã từng làm cho 
tên tuổi Phú Yên vang đi khắp nước, 


NẾP VƯỜN TRẦU : Vườn Trầu là một xóm ở về phía 
Đông Bắc Tuy Hòa, thuộc thôn Ninh Tịnh và Hòa Kiến, quận 
Tuy Hòa. Nếp ở đây trồng trên những thửa ruộng cao. Người 
nông đân phải tát nước luôn luôn để nuôi cây lúa từ khi mớicấy 
xuống ruộng. Lối tất nước ở đây không giống như ở các nơi 
khác. Người ta làm một cái cần như kiểu cần vọt múc nước ở 
các giếng sâu. Người tắt nước giâm chân trong nước, dùng một 
loại gàu đai nhỏ, múc nước rồi đỡ gàu lên mà đổ vào ruộng. 
Công việc làm hết sức khó nhọc. Cho nên : 


Muốn ăn hạt nếp Vườn Trâầu, 


Sợ e tắt nước đỡ gàu không lên. 
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Ở đời cái gì quí thì tất nhiên làkhó kiếm, muốn có được 
hạt nếp Vườn Trầu mà ăn, người nông dân đã dùng không biết 
bao nhiều là sức lực. Ta có thể nói mỗi hạt nếp là một giọt mồ 
hôi vậy. Có lẽ vì thế mà hạt nếp ở đây vừa thơm vừa dẻo, nấu 
xôi, nhất là loại xôi hành mỡ thì khoái khẩu vô cùng. Ngửi thấy 
mùi xôi bốc lên, tưởng chừng ta có thể ăn hết cả nồi. 


XOÀI ĐÁ TRẮNG : Từ cầu Ngân Sơn đi ra ba cây số, 
du khách đến giốc Vườn Xóài, ngó về phía tay trái, có đường đi 
lên núi vào chùa Từ Quang, tục danh là Đá Trắng, vì nơi đây có 
nhiều đá vôi trắng xóa. Vườn chùa này rộng đến mấy mẫu tây 
là nơi sản xuất một thứ xoài ngon đặc biệt. Chúng tôi được may 
mắn hầu chuyện vị Hòa Thượng tọa chủ chùa này, nên được 
biết những chỉ tiết về loại xoài Đá Trắng. 


Cây xoài ở đây trông có vẻ cần cỗi lắm. Thường thường 
những cây xoài trồng các nơi, có cây chiếm cả điện tích một 
sào đất, còn ở đây, chu vi khônglớn hơn một cát nong phơi lúa. 
Sở đĩ cây xoài không được tốt tươi, có lẽ vì đất ở đây quá xấu, 
nhiều sỏi đá, rễ cây kHông thể ăn sâu và không đủ nước để hút 
lên nuôi thân và lá. Vì vậy đến mùa, chỉ độ hai phần ba cây 
trong vườn trổ bông kết trái. Đặc biệt cây nào đã không trổ 
bông thì tuyệt đối không có một bông nào cả. Vì cây căn cỗi 
nền mỗi mùa, mỗi cây chỉ đậu được 70 đến 100 trái mà thôi, 


Trái xoài Đá Trắng nhỏ, có lẽ là vì cây xoài không tốt 
tươi, hột xoài nhỏ, vỏ mỏng, nhưng lại dai có thể lột được. Khi 
còn xanh hay mới chín, khó mà phân biệt được. Nhưng khi đã 
chín già thì xoài Đá Trắng đượm một màu vàng đỏ tươi, đều 
khắp trái, mùi thơm ngào ngạt. Ăn vào miệng, ngọt đến không 
thể tả xiết. Chắc các bạn đã nghe câu : 


Rủ lên Đá Trắng ăn xoài, 
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Muốn ăn tương ngọt Thiên Thai thiếu gì. 

Vì xoài Đá Trắng quý như thế, nên ngày xưa đến mùa 
xoài, các quan tỉnh Phú Yên phải mua đem ra Huế tiến nhà 
vua, vì vậy mà gọi là xoài Tiến, và được mang danh hiệu là 
“Bạch thạch Yêm ba”. Xoài Đá Trắng Phú Yên với trái bòn 
hòn Quảng Nam là “Nhị bảo ngự thiện” nghĩa là hai sản vật quí 
mà nhà vua ưa thích nhất. 

Khi trái xoài Đá Trắng đã già, các quan tỉnh cử một nhân 
viên đến đếm từng trái, từng cây, ghỉ vào sổ sách. Trái nào 
rụng phải được báo cáo. Khi xoài chín các quan định hái bao 
nhiêu, còn lại nhà chùa mới được biếu thập phương hoặc bán ra 
thị trường. Nhưng số này không còn mấy. 

Dân chúng quanh vùng thấy xoài Đá Trắng quý như vậy, 
lấy hột về trồng, nhưng khi kết trái, thứ xoài này thua xa về 
phẩm chất đối với xoài Đá Trắng. Bởi vậykhi du khách tới chợ 
Tuy Hòa, thấy bán xoài chớ vội tưởng là xoài Đá Trắng. Muốn 
thưởng thức cho biết hương vị xoài Đá Trắng mà khỏi bị lầm, 
mời du khách chịu khó lên viếng chùa Đá Trắng vậy. 

SẮN PHƯỜNG LỤA : Đã nói đến xoài Đá Trắng, tất 
không thể không nói đến sắn Phường Lụa. Bởi vì : 

Xoài Đá Trắng 
sẵn Phường Lụa 

Là câu nói đầu cửa miệng đông bào Phú Yên. 

Phường Luụa là tục danh của thôn Ngân Sơn. Ở đây, sát 
bên Quốc lộ số 1 có một đãy núi trọc, chạy từ vùng Chí Thạnh 
ra. Đất núi ở đây xốp, hơi đỏ, thích hợp cho loại sắn nước ngọt 
(ngoài Bắc gọi là củ đậu), 

Hàng năm, cứ vào khoảng tháng chạp, người ta lấy các 
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củ sắn của mùa trước, đã nứt mầm, đem trồng một ít để qua 
tháng 4, tháng 5 lấy hạt giống. Hạt vừa hái xong, phơi khô và 
đem ra gieo vào luống. 

Trước khi gieo hạt, người ta phải cày hoặc cuốc đất, vun 
thành luống, cứ một lớp bổi lại phủ một lớp đất, cốt làm cho đất 
nhẹ và xốp, củ đậu dễ lớn. Khi 8ieo hạt xong, người ta lại phủ 
lên mặt luống một lớp rơm rạ hoặc bổi. Thế là xong phó mặc 
cho mưa nắng, chỉ còn đợi ngày thu hoạch vào khoảng tháng 
chín tháng mười âm lịch. 

Đặc điểm của củ sắn Phường Lụa là cuống nhỏ, dù củ 
lớn hay bé cũng vậy, vỏ mỏng và trơn, nếu cầm lột từ trên 
cuống, thì vỏ theo sớ mà tách khỏi không bị đứt như sắn các 
vùng khác. Khi ăn vào miệng , sắn ngọt và không có sơ. Nếu 
để độ mười hôm thì chất ngọt có giảm, nhưng để lâu hơn nữa thì 
càng ngọt thêm. 


Trước kia người ta chỉ biết dùng sắn để ăn sống (trẻ con 
thích, vì ăn nó chẳng khác nào ăn bom táo Hương cảng) xào và 
nấu canh. Gần đây, người ta bắt đâu xắt sắn thành từng miếng 
bằng ngón tay út, đem phơi khô để xào với thịt bò hay thịt heo. 

Hàng năm, đến mùa sắn, hàng chục xe vận tải chở sắn 
Phường Lụa vào tận Tuy Hòa, Nha Trang hay Saigon bán, không 
khi nào hị ế. 

BỘT HOÀNG TINH : Mỗi lần du khách tới thăm Phú 
Yên về mùa nóng nực, ghé vào một quán bên đường để giải 
khát. Du khách đã chán ngấy la ve, nước cam vì ở thủ đô du 
khách uống đã quá nhiều. Nay du khách muốn giải khát bằng 
một thứ gì là lạ, vừa mát vừa giải nhiệt, vừa thêm sức để du 
khách còn đi thăm các thắng cảnh, mà đượm hương vị địa phương. ` 
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Để làm vừa lòng du khách, cô gái Phú Yên sẽ tươi cười 
bưng đến cho du khách một ly nước trắng tinh. Du khách uống 
một hơi đã cạn hết nửa ly. Đặt ly xuống du khách thấy trong 
người trở nên mát mẻ, dễ chịu. Trước khi tiếp tục uống cạn ly, 
du khách tươi cười hỏi cô chiêu đãi viên : 

_ Nước gì mát dữ dậy (vậy) cô ? 

Cô chiêu đãi viên sẽ niềm nở trả lời khách : 

~ Thưa ông, đó là nước bông giờ ạ. 

Du khách nghe danh từ là lạ, muốn biết bông giờ là cái 
gì. cô gái Phú Yên sẵn sàng nói rõ cho du khách nghe : 

_ Bông giờ là danh từ mà đồng bào Phú Yên thường 
dùng để gọi củ huỳnh tỉnh. Huỳnh tính là một nông sản phụ. 


Nhưng phẩm chất lại có giá trị, khắp miền thôn quê Phú Yên 
đâu đâu cũng có trồng. 


Huỳnh tnh chính hiệu con nai vàng thường được gọi là 
huỳnh tính ta, cũng có nơi gọi là huỳnh tính Nam, cây cao chừng 
2 tấc tây, lá rộng bằng hai ngón tay, dài một gang, mọc chóc 
ngọn lên như lá khoai hạ, bông trắng và có thể luộc ăn như rau. 
Củ huỳnh tinh lớn bằng ngón tay cái, củ nhỏ nhất bằng ngón 
tay út, đài chừng 6 phân, hai đầu nhọn, giữa lớn như hình chiếc 
suốt đệt vải, vỏ vàng nhạt như khoai lang trắng. Khi luộc lên, 
vỏ ấy có thể bóc được, ruột trong và dẻo, ăn rất ngon. 

Nhưng phần đông nông dân ít luộc huỳnh tỉnh vì bát: được 
ít tiền. Người ta lấy bột phơi khô, bán từng ký được giá hơn. 

Muốn lấy bột huỳnh tỉnh người ta dùng cách s¿u đây : 
cạo vỏ củ huỳnh tính sống, bỏ vào cối giã cho thật nát. Xong 
vớt ra bỏ vào thùng hoặc ang có chứa sẵn nước lã trong, vọt cho 
huỳnh tỉnh tan đều trong nước, rồi múc lọc qua hai ba lần, lúc 
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đầu qua thứ dừng thưa, sau qua rây bằng tơ mỏng. Lọc xong để 
cho huỳnh tĩnh lắng xuống, gạn bỏ nước, rồi xắt thành từng miếng 
nhỏ, đặt lên lá chuối mà phơi. Sau ba hay bốn nắng là bột khô, 
mịn và trắng như bông. 


Bột huỳnh tỉnh rất quí, vì nó có tác dụng trừ nhiệt khẩ 
phong. Nếu lấy bột hợp vệ sinh, bột huỳnh tính là một món ăn 
bổ dưỡng cho các bệnh nhân, ông già, bà lão và trẻ em, 


Bột huỳnh tỉnh để nấu chè hoặc làm bánh. Nhưng người 
ta thường dùng để khuấy bột. Có ba cách khuấy bột. Bỏ hột và 
đường vào ly hay chén, lấy muổng nghiển cho nát những óc bột 
trộn lẫn đều với đường, ít thôi vì bột sẽ nở nhiều ra. Xong, rót 
lần lần nước sôi vào chính giữa, vừa tót vừa khuấy cho bột chín 
đều. Muốn ăn đặc loãng tùy thích. Nước sôi làm chín bột huỳnh 
tinh biến thành màu nhợt và trong. Giữa chất tinh bột đã chín, 
lốm đốm có những óc bột trắng, vì không tiếp nhận nước sôi thì 
đã bị lớp bột chính bọc quanh, nên giống như những tròng cá. 
Vì vậy người ta gọi là “Khuấy bột tròng cá”. : 

Cách thứ hai, trộn đường và bột, chế một ít nước lạnh 
vào, khuấy cho bột và đường tan ra nước, rồi chế nước sôi vào, 
vừa rót vừa khuấy, đặc lỏng tùy ý, cho đến khi bột đông lại và 
trong như thạch xoa là ăn được. 

Cách thứ ba vẫn thường dùng là lấy bột trộn đều với 
đường, chế nước lã vào khuấy đều để giải khát, không cần pha 
thêm nước sôi. Lối giải khát này hay dùng nhiều nhất về mùa 
nắng và có tác dụng hồi sức rất hiệu nghiệm. 

SÒ HUYẾT, HÀO và CƯỚC CÁ : Mấy sản vật sau cùng 
mà chúng tôi giới thiệu với quý du khách là mấy món hải sản 
có tiếng ở Phú Yên. Chắc du khách đã từng nghe hai câu thơ 
của Tản Đà sau đây : 
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Lấy chỉ vuÌ với thu tần 
Phú Câu cước cá, Ô Loan miếng hào 
Một tay sành ăn như thi sĩ Tần Đà, đã từng thưởng thức 
đú các thứ sơn hào hải vị, từ món rau sắng chùa Hương đến trái 
cà pháo Nghệ An, đã phải dùng lời thơ để tả cái ngon của các 


hải sản đất Phú Yên, thì.đủ biết các món ấy thỏa mãn thực 
khách đến chừng nào ? 


Phú Câu là một thôn ở sát bên tòa Hành Chánh Phú 
Yên, nhân dân ở đây chuyên làm nghề đánh cá và đặc biệt là 
nghề làm cước cá bán. Nhưng không phải là nhà nào cũng làm, 
mà chỉ có một ít gia đình chuyên môn. Mỗi lần, có che cá về, 
những người này đến mua vây cá giống, cá nhám để làm cước. 
Cước cá ở đây ngon có tiếng như lời thi sĩ Tản Đà đã xác nhận. 

Đầm Ô Loan thì trên phân bờ biển, chúng tôi đã có nói 
tới. Tại đây có hai món hải sản đặc biệt mà du khách đến thăm 
Phú Yên không nên bỏ qua. Ấy. là sò huyết và hào. Hai món 
này không phải chỉ riêng đầm Ô Loan mới có, khắp bờ biển 
Việt Nam không thiếu gì nơi có. Nhưng sò huyết và hào ở đầm 
Ô Loan ngon đặc biệt. Bởi vì đây là một cái đầm nước xẻ hai, 
nghĩa là vừa có nước mặn vừa có nước : ngọt, mặt nước yên lặng 
không bị sóng khuấy động các chất cần thiết cho sự sinh sống 
của hai loài hải sản trên đây lúc nào cũng đầy đủ. 


Những tay sành ăn, thường thuê ghe ra đâm, mượn người 
lặn xuống nước mò sò và hào. Nếu được sò huyết thì đã có sẵn 
lò than đỏ rực, và chén nước mắm tỏi ớt để giải quyết. Nếu mò 
được một cụ hào thì đã có sẵn mũi dao nhọn và đĩa chanh muối 
để làm thỏa mãn thực khách. Cái thú chơi thuyền ăn sò huyết 
và hào này thật là một lối tiêu khiển thần tiên vậy. 
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Du khách thân mến, 


Như đã hứa với du khách sau khi chúng ta chia tay ở 
Khánh Hòa, hôm nay chúng tôi đã hướng dẫn du khách viếng 
thăm toàn tỉnh Phú Yên, bằng óc tưởng tượng phong phú của 
quý bạn qua những lời, những chữ quê mùa của chúng tôi. 

Giờ đây, sau khi vất vả băng đèo, vượt suối mệt mỏi, du 
khách đã tìm thấy tất cả những vẻ đẹp đáng yêu, đáng quí của 
non nước Phú Yên, và chắc chấn từ nay bạn sẽ không còn có 
những thành kiến với tỉnh này nữa, bởi vì “Giang sơn nào anh 
hùng nấy”. Ở đâu cũng có cái đẹp, cái hay, nếu ta không chịu 
khó tìm hiểu, không bao giờ thấy được. 

Với một hoài vọng thắm thiết, tìm hiểu giang san gấm 
vóc này, chúng tôi xin hẹn với du khách đến viếng thăm non 
nước một tỉnh khác. 

Tiếng còi xe lửa đã huýt vang, giờ khởi hành sắp tới. 
Trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắn lời du khách một lần 
cuối cùng : 

Quận Tuy Hòa có hòn Nhạn Tháp, 
Chốn Sông Câu dừa mát bóng dâm. 


Phú Yên lắm cảnh danh lam, 
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Sơn Hòa có suối, Đông Xuân có rừng. 
Tuy An nước lặng mây dừng, 

Đất rừng mẫu mỡ nên xuân xứ nây. 
Thương chàng tỏ thiệt nơi đây, 

Phú Yên giàu có tháng ngày thong dong. 
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Ngày 27/4/1965 do nghị định số 678 - NV của Thủ tướng 
VNCH, quận phú Đức hạ xuống thành cơ sở phái viên hành 
chánh đặt trực thuộc quận Sơn Hòa cùng tỉnh. Trụ sở phái viên 
phú Đức đặt tại Tuy Bình (xã Đức Bình). Đến ngày - 8/1/1969 
đo nghị định số 15 - NĐ/NV cơ sở phái viên hành chánh này giải 
thể, đặt các xã trực tiếp quận Sơn Hòa. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đo nghị định 
của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Việt Nam tháng 2 
- 1976, 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên hợp nhất lấy tên là tỉnh 
Phú Khánh, tỉnh ly tại Nha Trang. 

Ngày 10/3/1977 do quyết định số 49 - CP của hội đồng 
Chính Phủ, trên đại bàn tỉnh Phú Yên cũ, hợp nhất 2 huyện Tuy 
An, Đồng Xuân và các xã Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân, Phú 
Mỗ của huyện Tây Sơn thành huyện Xuân An, hợp nhất huyện 
Tuy Hòa và thị xã Tuy Hòa thành huyện Tuy Hòa. Thị xã Tuy 
Hòa hạ xuống thành thị trấn huyện ly Tuy Hòa. 

Ngày 22/9/1978 do quyết định số 241 - CP của hội đồng 
Chính Phủ, huyện Tuy Hòa lại được chia thành 2 đơn vị hành 
chánh: huyện Tuy Hòa và thị xã Tuy Hòa. Huyện Tuy Hòa gồm 
CÓ Các xã: 

Hòa Trị Hòa An Hòa Thắng 

Hòa Quang Hòa Định Hòa Thành 

Sơn Thành Hòa Bình Hòa Tân 

Hòa Vinh Hòa Đồng Phú Lâm 

Hòa Hiệp Hòa Phong Hòa Xuân 

Hòa Thnh Hòa Mỹ 

Thị xã Tuy Hòa gồm có các phường l, 2, 3, 4, 5, 6 và 2 
xã Bình Kiến, Bình Ngọc. Chia huyện Xuân an thành 2 huyện 
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Tuy An và Đồng Xuân. huyện Tuy An gồm có các Xã: 
An Định An Lĩnh An Nghiệp. 


An Xuân An Dân An Thịnh 
An Ninh An Cư An Hiệp 
An Hải An Hòa An Mỹ 


An Chấn An Thọ ˆ 

Huyện Đông Xuân có các Xã SâM: 

XuânLộc Xuân Cảnh Xuân Định 

Xuân Thọ  XuânLãnh Xuân Long 

Xuân Phước Xuân Sơn Xuân Quang 

Phú Mổ Thị trấn Sông Cầu 

Trả các xã Sơn Xuân, Sơn Lonh, Sơn Định về huyện Tây Sơn. 

Sau 3 năm giải phóng chính quyền cách mạng đã cho 
hực hiện các khu kinh tế mới có kết quả tốt đẹp. Người đân đã 
5ám rễ được ở các vung đất mới để có cuộc sống bền vững lầu 
tài. VỀ mặt quần lý hành chánh, chính quyên đã có thể địa phương 
hóa các khu kinh tế tới thành các đŒn vì hành, chánh cc sở. Do 
đó ngày 2/3/1979 quyết định số 74 - CP của hội đồng Ch. ›° Phủ 
đã cải tiến khu vực kinh tế mới ở huyện Đồng Xuân xã Đa Lộc, 
và thành lập thị trấn Chí Thạnh, huyện ly huyện Tuy Ân. Ngày 
23/4/1019 quyết định số 177 - CP, khu kinh tế mới thôn Phong 
Hậu, buôn Hố Hầm (xã Sơn Hà huyện Tây Sơr) và thôn Lỗ 
Rong (xã Hòa Quang huyện Tuy Hòa) được cải tiến thành xã 
Hòa Hôi thuộc huyện Tuy Hòa.Ngày 11/6/1979 do quyết định 
số 220-- CP thị trấn Củng Sơn, huyện ly huyện Tầ» in được 
thành lâp. Ngày 5/9/1981 thị xã Tuy Hòa.được mổ z;t£ địa bàn 
bằng cách sáp nhập các xã Hòa 7rị. 1/3a An, Hệ¿ 
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Non nước Phú Yên: 


Thắng, Hòa Quang, Hòa Định và Hòa Hội tách khỏi huyện 
Tuy Hòa do quyết định số 48 - HTBT của hội đồng Bộ trưởng. 
Ngày 30/9/1981 do quyết định số 100 -HĐBT xã Xuân Lộc của 
huyện Đồng Xuân được chia thành 3 xã: Xuân Lộc, Xuân Bình 
và Xuân Hải, xã Xuân Cảnh làm 2 xã Xuân Cảnh và Xuân 
Hòa, xã Xuân Thọ làm 2 xã Xuân Thọ I và Xuân Thọ II, xã 
Xuân Quang làm 3 xã Xuân Quang I, Xuân Quang II và Xuân 
Quang IH, thành lập xã Xuân Phương bao gồm thôn lệ Uyên, 
Trung Trinh tách từ thị trấn Sông Cầu, và các thôn Dân Phú ], 
Dân Phú II, Phú Mỹ tách khỏi xã Xuân Thịnh. Ở huyện Tuy An, 
thành lập xã An Cư gồm các thôn Phú Tân, Phú Lương, Tân 
Long tách khỏi thị trấn Chí Thạnh, chia xã An Ninh thành 2 xã, 
An Ninh Đông và An Ninh Tây. Chia xã An Chấn thành 2 xã An 
Chấn và An Phú. Ở huyện Tuy Hòa, xã Hòa Bình chia thành 2 
xã Hòa Bình I và Hòa Bình II, xã Hòa Mỹ chia thành 2 xã Hòa 
Mỹ Đông Hòa Mỹ Tây, xã Hòa Tân chia làm 2 xã Hòa Tân 
Đông Hòa, Tân Tây, xã Hòa Hiệp chia lầm 3 xã: Hòa Hiệp 
Bắc, Hòa Hiệp Trung, hòa Hiệp Nam, thành lập xã mới Hòa 
Tân. Tại thị xã Tuy Hòa, xã Bình Kiến chia thành 2 xã Bình 
Kiến và Hòa Kiến, xã Hòa Định chia làm 2 xã Hòa Định Đông 
Hòa Định tây. 


Ngày 19/7/1983 do quyết định số 79 - HĐBT của hội 
đồng Bộ Trưởng, huyện Tây Sơn thành lập thêm xã Sơn Nguyên 
trên phần đất xóm Hòa Nguyên của thôn Xuân Sơn thuộc xã - 
Sơn Xuân, xóm phường bà Tám của thôn Ngân điển thuộc xã - 
Sơn Hà và xã Sơn Giang trên phần đất thôn Nhiễu Giang của xã 
Sơn Hà. 

Ngày 27/12/1984 quyết định aố 79 - HĐBT của hội đồng 
Bộ Trưởng chia huyện Tây Sơn làm 2 huyện: Sông Hinh và Sơn 
Hòa. Huyện Sông Hinh có 6 xã, huyện ly tại EaBia: 
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Ea Bá Ea Bia Ea Trol 
Đức Bình Sơn Giang Sông Hinh 
Huyện Sơn Hòa có thị trấn Củng Sơn và 1] xã: 


Phước Tân Cà Lúi Sơn Xuân 
Sơn Định Sơn Long Sơn Nguyên 
SơnPhước Sơn Hà Suối Tra 


krong Pa Sơn Hội 

Ngày 27/6/1985 do quyết định số 189 - HĐBT của hội 
đồng Bộ Trưởng, huyện Đồng Xuân chia làm 2 huyện: Đồng 
Xuân và Sông Cầu. Huyện Đồng xuân Mới có 10 xã: 

Xuân Phước Xuân lãnh Xuân Long 

Xuân Sơn Bắc XuânSơnNam Xuân Quang l 

Xuân Quangll Xuân QuangIH Đa Lộc 

Phú Mổ. , 

Huyện Sông Cầu có thị trấn Sông Cầu và 9 xã: 

Xuân Phương Xuân Thịnh Xuân Cảnh 

Xuân Hải Xuân Hòa Xuân Lộc 

Xuân Bình Xuân Thọl Xuân Thọ H 

Ngày 15/4/1986 quyết định số 43 - HĐBT của hội đồng 
Bộ Trưởng tách đất xã Xuân Long thành lập thị trấn La Hai, 
huyện ly huyện Đồng Xuân. Ngày 27/3/1989 quyết định số - 
HĐBT tách đất xã EaBia thành lập thị trấn Hai Riêng, huyện ly 
huyện Sông Hinh. 

Ngày 30/6/1989 nghị quyết của Quốc hội khóa VI kỳ 
hộ thứ 5 chia tỉnh Phú Khánh thành 2 tỉnh: Khánh Hòa và Phú 
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Non nước Phú Yên 


Yên. Tỉnh Phú Yên, tỉnh ly tại thị xã Tuy Hòa, các huyện 
Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Tuy Hòa, sông Hính và sơn 
Hòa. 

Ngày 15/11/1991 do quyết định số 582 - TCCP của Bộ 
trưởng, truởng ban tổ chức - Các bộ Chính Phủ, xã EaBia của 
huyện Sông Hinh được chia thành 2 xã Ea Bá và Ea Bar, xã 
Đức Bình chia làm 2 xã Đức Bình Đông và Đức Bình Tây. 

Ngày 23/3/1994 do nghị định số 24 - CP của Chính Phủ, 
tỉnh Phú Yên trích 4 buôn của xã Krong Pa Sơn Hòa sáp nhập 
vào huyện Sông Hinh, đổi lại trích của huyện Sơn Hòa một phần 
đất độc lập xã mới Ea Lâm thuộc huyện Sông Hinh. 

Ngày 20/10/1997 do nghị 'định số 04/1997 - NĐCP, Xã 
Suối Trai huyện Sơn Hòa trích một phần đất thành lập xã Ea 
Chà Rang. 

Ngày 28/4/1999 do nghị định số 31/1999 - NĐCP của Chính 
Phủ, 2 phường mới của thị xã Tuy hòa được thành lập. Đó là 
phường 7 trích từ phường 5 và phường 8 trích từ phường 2. Tại 
huyện Sơn Hòa, xã mới Suối Bạc cũng được thành lập trên phần 
đất tách từ xã Sơn Phước và thị xã Củng Sơn. 

Ngày 31/1/2002 do nghị định số 15/2002 - NĐCP của 
Chính Phủ, thị xã tuy hòa được chia thành 2 đơn vị hành chánh: 
thị xã Tuy Hòa và huyện Phú Hòa. Thị xã Tuy Hòa còn lại 8 
phường và 3 xã Hòa Kiến, Bình Kiến, bình Ngọc. Huyện Phú 
Hòa có 7 xã: Hòa An, Hòa Định, Hòa Định Đông, Hòa Định 
tây, Hòa Trị, Hòa Quang, Hòa Hội. 

Đến cuối năm 2003, tỉnh Phú Yên có 1 thị xã, 7 huyện, 6 
thị trấn, 8 phường, 87 xã 
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Bài vè về sản vật 
Tỉnh Phú Yên 


Xem trong địa thế Phú Yên 

Lâm sản thổ sản khắp miễn thiếu chỉ? 

Phú Yên tĩnh nhỏ lo gì, 

Nhưng mà sản vật đủ thì nghinh ngang. 

Muốn ăn mía Tây đi đến Thạch Bàn, 

Thạch Thành, Lương Phước rõ ràng mênh mông. 
Còn ăn mía ta, đến tổng Xuân Phong, 

Tổng An Sơn, tổng An Hải phú trong tổng Hòa Tường. 
Ăn cam sành đi chợ Củng Sơn, 

Ăn xoài Đá Trắng, ăn thơm đi chợ Đồn. 

Dầu mà mấy chị có nôn, 

Vân Hòa ăn mít, dựa hông Tuy An. 

Ăn dừa đường biển đi sang, 

Mỹ Quang, Long Thủy, Đông Bàn (?) Đông Xuân. 
Ăn đỗ phụng thì phải dời chân, 

Sơn Hòa, An Đức, An Xuân, Hòa Bình. 

Dùng bông đến tổng An Vinh, 
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Tuy Hòa, Hòa Lạc, Phước Bình nghỉnh ngang. 
Dùng gai đi đến Định An(?) 
Còn dùng thuốc lá thì đến Tân An, Sơn Hòa. 


Trung Trính, Lương Phước, Phưóc Hòa minh mông. 
Trâầu cau ở làng Định Phong. 

Trung Lương, Phong Phú, Quan Quang, Sơn Triều. 
Còn như súc sản cũng nhiễu, | 

Bò trâu đi đến Sơn Triều nhiều thay, 

Tân Long, Tân Hội, Đất Cày, 

Triêm Đúc, Thạnh Đức cùng nay Sơn Bình. 

Sơn Xuân, Hòa Lộc, Trung Thiên, 

Trung Lương, Sơn Hội, Tuy Bình, Củng Sơn. 

Trừu nuôi Vĩnh Cửu nhiều hơn, 

Liên Trì, Long Thủy, Nhơn Sơn, Sông Cầu. 

Vị! nuôi ở tại Tiên Châu, 

Bàn Nham, Thạch Chẩm, Vườn Trâu, Hòa Đa. 

Tầm nuôi Nước Nóng, Soi Hà, 

Phong Thái, Thạnh Nghiệp, Định Trung (?) Sơn Triểu. 
Chợ nào bán cá cũng nhiều, 

Chợ Tuy Hòa, chợ Đông Mỹ, chợ Sơn Triều, chợ Thái Long. 
Chợ Phá Nhiêu, chợ Phú Thứ, chợ Phú Nông, 

Chợ Bàn Thạch, chợ Phủ Tiếp, chợ Hòa Đồng, 
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Non nước Phú Yên 
Chợ Phú Lâm, chợ Phú Hiệp nhiều hơn, 
Chợ Thạch Thành, chợ Phước Mỹ, chợ Lương Sơn, chợ Nái 
Sâm 
Chợ Màng Màng, chợ Lò Giấy, chợ Nho Lâm, 
Chợ Lò Tre, chợ Xểm, chợ Phụ Tân, chợ Vân Hòa. 
Chợ Phú Vang, chợ Phá Cốc, chợ Hòa Đa, _ 
Chợ Phú Thạnh, chợ Phiên Thự cùng là chợ Quán Cau 
Chợ Quang Thuận, Chợ Quảng Đức (2) chợ Tiên Châu, 
Chợ Phong Thái, chợ Chí Thạnh, chợ Sông Cầu chợ La Hai. 
Chợ Đèo, chợ Mới, chợ Đồng Đài, 
Chợ Phiên Sen, chợ Phước Lãnh, chợ Gò Chai, chợ Bình 

Hòa 

Nước mắm ngon chợ Khoan Hiệu, chợ Gành Bà, 
Chợ Tiên Châu, chợ Giã càng là Phú Sơn 
Vũng Bầu, ở Vến nhiệu hơn, 
Phú Câu, Đông Tác, Tuy Hòa, Đa Ngư, 
Còn nh chị bảy chị mười, 
Ăn đường đen, đường cát đi thời Thái Long. 
Triêm Đức, Thạnh Đúc, Phụ Xuân 
Tân long Cùng tổng Xuân Phong, Hòa Tường. 
Mua muối đi Chợ Lệ Uyên, 
Tuyết Diêm, Đông Trạch, Trung Trính hằng hà 
Bánh tráng đi chợ Hòa Đa, 
Ngân Sơn, Ä4ÿ Lệ, Tuy Hòa tứ tung. 
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Cẩm Sơn làm trả làm vung, 

Làm chum làm vại, nắn thùng nắn niêu. 
Quán cau, xóm Gõ cũng nhiều, 

Nào thàng, nào bộng, nào siêu nào nồi. 
Đầu đuôi tôi kể hết rồi, 

Xem trong địa thế Phú Yên thời thiếu chỉ. 
VÔ DANH 


(1) Sót một câu sáu chữ. 
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THỐNG KÊ VỀ GIÁO DỤC TỈNH PHÚ YÊN 


TEnauin — Twthee 


Phú Đức 
Cệng 


Sông Câu | 
Đồng Xuân| 
Tuy An | 
Tuy Hồ: j 
Hiêui Xz1::g 
SơnH2a ¡ 
Phú Đức 
Công 


C.RÂC SƠ CẤP (Kể cả HƯƠNG TRƯỜNG 


Đông Xuân 
Tuy An 
Tuy Hòa 


Hiếu Xương 
Sơn Hòa 
Phú Đức 


Non nước Phú Yên 


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÁNH 
TRONG TỈNH PHÚ YÊN 
(Thống kê năm 1964) 


TÊNXÃ | DIỆNTÍCH| SỐ THÔN TÊN THÔN 
mg 1. QUẬN SÔNG CÂU 


15.51Ô Ha 


Xuân Lộc Túy Phong 27, Long 
Thạnh,Thạch Khê, 
Túy Phong 8, Diễm 
Trường, Thọ Lộc, 
Chánh Lộc, Bình 
Thạnh, Tuyết Diêm 
Tùy Luật Mỹ, Vĩnh 
Cửu Phú, Vĩnh Cửu An, 
Vĩnh Cửu-Lợi, Phú 
Hội, Tùy Luật-Hòa 
Vịnh Hòa, Phú Dương, 
Phú Mỹ, Từ Nham, 
Dân Phú 

Long Bình, Lệ Uyên, 
Trung Trinh, Phước Lý, 
Dân Phước, Cao 
Phong, Long Phước, 
Long Hải 

Khoan Hậu, Phương 
Lưu, Phú Vĩnh, Triều 
Sơn, Hảo Danh, Mỹ 
Lương, Tân Thạnh, An 
Bình Thạnh. 


Xuân Cảnh 7.730 Ha 


Xuân Thịnh| 4.395 Ha 


Xuân Phương 13.230 Ha 


Xuân Thọ 6.945 Ha 


211 


Xuân Sơn 


Non nước Phú Yêr 


II. QUẬN ĐỒNG XUÂN 


6.130 Ha 


Xuân Long | 2.270 Ha 
Xuân Lãnh [22.250 Ha 


An Xuân 
An Nghiệp 


An Định 


An Dân 


An Thạch 


An Ninh 
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4.058 Ha 
3.045 Ha 


I.15Š Ha 


l.560 Ha 


I.{ŠS5 Ha 


3.435 Ha 


Phú Long, Phú Thọ, Phú 
Hòa, Phú Vang, Hà Bằng 
Phước Long, Hà Trung 

Đa Lộc, Phước Lãnh, Lỗ 
Điều 

Làng Thượng, Làng Ruộng 
Phú Giang, Kỳ Lộ, Phước 
Huệ, Triêm Đức, Phước 
Nhuận, Phước Lộc 

Phước Hòa, Phú Xuân, Phú 
Hội, Tổng Binh, Phước Târ 


Hòa Lộc, Trung Thành, 
Diêu Viên 

Trung Lương,Phong Nhiêu, 
Thế Hiên,Định Phong 
Long Hòa, Phong Hậu, 
Phong Thăng, Phong Hanh, 
Định Trung, Phong Niên 
Mỹ Long, Phú Mỹ, Bình 
Hòa,Bình Chính, Cần 
Lương, An Thổ, Long Uyên 
Phú Thịnh, Hội Tín, Ngân 
Sơn, Hà Yên 

Tiên Châu, Bình Thạnh, Hội 
Phú, Diêm Điền, Xuân Phú. 
Phú Hội, Phú Thạnh, Lễ 
Thạnh, Phú Sơn 

Chí Thạnh, Chí Đức, Phước 
Lương, Tân Long, Phú Tân 


Non nước Phú Yên 


3.460 Ha 


1.240 Ha 


1.790 Ha 


An Mỹ 1.510 Ha 


An Lĩnh 6.940 Ha 


Hòa Định 


Hòa Kiến 


Hòa Quang |JI2.285 Ha 


Mỹ Huân, Mỹ Thạnh, Tuy 
Dương, Hội Đức, Phước 
Hậu, Mỹ Phú, Phong Phu 
Tân Qui, Xuân Hòa, Phước 
Đồng 

Diêm Hội, Phú Thường, 
Nhơn Sơn, Tân An, Hội Sơn, 
Tân Định, Tân Hòa, Phú 
Điểm 

Phú Hòa, Hòa Đa, Giai Sơn, 
Phú Long 

Phong Thái, Phong Lãnh, 
Quang Thuận, Thái Long, 
Vĩnh Xuân, Tư Thạnh 


Phú Sen, Cẩm Thạch, An 
Nghiệp, Thạnh Nghiệp 
Thượng Phú, Phú Vang, 
Thọ Vức, Sơn Cẩm Thọ, 
Xuân Hòa, Quan Quang, 
Tường Quang, Ngọc 
Phong, Minh Đức, Phước 
Hậu, Liên Trì, Ninh Tịnh 
Cẩm Sơn, Ngọc Lãnh, 
Đông Mỹ, Đồng Hòa, 
Sơn, Hạnh Lâm, Đại Phú, 
Đại Bình, Nho Lâm, Mậu 
Lâm, Thạnh Lâm, Phú 
Thạnh 
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Hòa Thắng| 3.695 Ha Phong Niên, Phú Lộc, Mỹ 
Thành, Mỹ Hòa, Đông Lộc, 
Phú Ân, Vĩnh Phú, Ân 
Niên, Đông Phước, 
ĐôngBình, Ngọc Lăng 
Phụng Nguyên, Long 
Tường, Phụng Tường, Qui 
Hậu, Phước Khánh 

Bình An, Bình Tịnh, Bình 
Mỹ, Bình Nhạn, Bình Hòa 
Suối Mây, Quảng Đức, Phú 
Cần, Phong Điền, Quảng 
Đức, Kim Sơn, Lam Sơn, 
Hòn Gió, Phú Mỹ 

Phú Phong, Phú Thạnh, 
Phú Quí, Mỹ Quang, Long 
Thúy, Xuân Dục, Phú Liên, 
Phú Lương, Chính Nghĩa 


1.170 Ha 


780 Ha 


3.905 Ha 


V. QUẬN HIẾU XƯƠNG 


Đức Thành | 35.840 Ha 


Điền, Thạch Bình, Tình Thọ, 
Lạc Nghiệp, Trường Lạc, 


Lạc Đạo, Nhiễu Tớ 
Hòa Bình 2.9910 Ha 


Hòa Đồng | 1.080 Ha Vinh Ba, Phú Diễn, Mỹ 
huận, Mỹ Phong, Phú 
Phong 


1Y(I( HC [HH ÍCH 


.ðUÖ Ha 


Hòa Mỹ 


Hòa Phong [ 3.610 Ha 


Hòa Tân 1.765 Ha 


Hòa Thịnh |12.650 Ha 


Hòa Thành | 3.415 Hạ 


Hòa Hiệp | 4.125 Ha 


Hòa Xuân |20.095 Ha 


Hòa Vinh 1,I1&0 Ha 


vạn Lộc, Phú uận, Phú 


Nhiêu, Phú Thọ, Xuân Mỹ, 
Thạnh Phú, Quảng Phú, Mỹ 


Tường, Quảng Tường, Mỹ 


Thành, Ngọc Lâm, Lạc Chỉ 


Phước Thành, Mỹ Thạnh 


Đông, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ 


Thạnh Trung Tân Mỹ, Lương 


Phước, Thạch Bàn, Liên 


Thạch, Nam Bình, Lạc Mỹ 


Phú Qui, Phú Lạc, Hội 


Khánh, Hội Cư, Xuân Thạnh, 


Cảnh Phước, Đồng Thanh, 


Vĩnh Xuân, Phú Đa, Phú 
Lương 


Paú Hữu, Mỹ Hòa, Mỹ 
Trung, Mỹ Điển, Mỹ Phú, 
Mỹ Xuân, Mỹ Lâm, Cảnh 
Tịnh, Mỹ Cánh 


} 


Đông lác, Phú 1.ảm, Phú lễ, 


Phược Lộc, Phước Bình 
Thạnh Lâm (A và B), Phú 


Nhuận, Uất Lâm, Mỹ Hòa, 


, 


Phước Lâm, Phú tiiệp. Thọ | 


Lâm, Đa Ngư. Phú Lạc 
Phước Lương, Hiệp Đồng, 


Thạch Tuấn, Phú Khê, Mỹ 
Khê, Phước Giang, Hảo Sơn, 


Bàn Nham, B àn Thạch, 


h 
ị 
| 
Ị 


Thạch Chẩm. Nara Bình, Tuy 


Bình 
Trường Thịnh, Đóng Mỹ 
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Non nước Phú YV, ên 
VI. QUẬN SƠN HÒA 


Sơn Long | 4.630 Ha 


Trung Tr¡nh, Vân Hòa, Phong 
Cao 

Trung Hòa, Phú Thuận, 
Phong Hòa 

Tân Bình, Tân An, Suối Bạc, 
Phú Hữu 

Lương Sơn, Xuân Sơn, Hòa 
Nguyên 

Ngân Điền, Thạnh Hội, Đồng 
Cam, Phong Hậu 

Suối Trai, Tịnh Sơn, Tây 
Hòa, Đông Hòa 

Cà Lúi, Tân Lương, Tân 
Vinh, Tân Hội, Cây Gia 


Sơn Định 53.270 Ha 


Sơn Phước 9.360 Ha 


Sơn Xuân 7.725 Ha 


Sơn Ha 8.740 Ha 


`§ơn Bình 17.528 Ha 


Sơn Hội 18.518 Ha 


VH. QUẬN PHÚ ĐỨC 


Đức Bình 
Đức Hòa 
(cư-kmrô) 
Đức Thắng |22.520 Ha 
(ea-hmlai} 

Đức Dũng Í40.200 Ha 
(Ea-Pak) 
Đức Trung 
(ea-chuốt) 
Đức Hiệp 
(eo-lo-bơn) 
Đức Nghĩa 
(Eo Bir) 
Tổng Phú 
Hòa (†) 
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30.920 Ha 


Túy Bình, Chí Thán 
_8.400 Ha 


Đức Hòa, Đức Thắng 


Non nước Phú Yên 


ức Dũng, IỆP, 
Nghĩa, Đức Trung 


Tổng kết toàn tỉnh Phú Yên có: 
- 7 quận 

- 2 tổng 

- 35 xã 

- 312 Thôn 


(1) Tại Phú Yên chỉ quận Phủ Đức có 2 tổng (tổng chỉ có 
thôn mà không có xã). 
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Von nước Phú Yên 


SÁCH BÁO THAM KHẢO 
-_ Địa dự tỉnh Phú Yên của Trần Sĩ và Nguyễn Đình Câm 
-_ Đại Nam nhất thống chí: tỉnh Phú Yên 
-_ Đất Việt trời Nam của Thái Văn Kiểm 
-_ Việt Nam gấm vóc của Phan Xuân Hòa 
-_ Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim 
-_ Việt Sử tân biên của Phạm Văn Sơn 
-_ Lịch Sử Cận Đại danh nhân thi tập của Đỗ Phong Thuần 
- Địa Phương Chí tỉnh Phú Yên của Tòa Hành chính Phú 
Yên 
-_ Phú Yên phục hưng của Ty Thông Tìn Phú Yên 
-_ Ngưòi chứng thứ nhất của Phạm Đình Khiêm 


-_ Việt Nam Phật Giáo sử lược của Thượng tọa Thích Mật 
Thể 


-_ Công cuộc tranh đấu của Phật giáo Việt Nam của Quốc 
Tuệ 


-_ Hương Hoa đất nước của Trọng Toàn 
-_ Nguyễn Tri Phương của Phan Trần Chúc 


-_ Phong tục đồng bào Thượng của Nha Xã Hội miễn 
Thượng 


-_ Đạ Hội mùa xuân của Huy Lực 


-_ Phương Đình dự địa chí của Nguyễn Siêu (bản dịch của 
Ngô Công Nghĩnh) 


-_ Điêu Tàn của Chế Lan Viên 
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Cự Trần Cao Vận của Hành Sơn 
Tạp chí Phổ thông 

Tạp chí Bách khoa 

Tạp chí Giáo Đục phổ thông 
Tạp chí Văn nghỆ nguyệt san 
Việt Nam khảo cổ tạp chí 

Tuần báo Chấn Hưng kinh tế 
Tuần báo Xây Dựng 


Non nước Phụ V, 


Non nước Phú Yên 


C ` ˆ { { ,, e2 
ung một tác gia 
Đã Xuất Bản : 
: -Nguyễn Xí (sách thiếu nh) Tân Dân Hà Nội 1944 
2.-Thù chỗng nợ nước ( n } nrt 
3 .Đì ghẻ con chỗng ( m ) m 
4.-Nguồn sống Ê nU ) Tân Dân Hà Nội 1945 
3.- Và ng trong miệng đá ( nL ) Văn Hồng Hà Nội 1945 
6.-Non nước Phú Yên (biên khảo) Tiền Cilane SG 1965 
T.-Non nước Khánh Hòa ( m ) Sông Lam Sài Gòn 1972 
8.-Non nước Ninh Thuận ( nL ) Sống Mới Sài Gòn 1974 
9.-Mộng bá tranh hùng (Lan J2 sứ quân tập i ). 
Tiểu thuyết lịch sử. Đồng Nai 1990 
10.- Vọng Nguyệt Đài (L12SQ tập II) nt 
11.-Hoa Lư anh hùng tụ nghĩa (1.!2SQ tập II) m 
12.-Khói lửa Kính kỳ (I.I2SQ tập IV) m 
13.-Mưu chước Thiên sư (I.12SQ@ tập V) nI 
14..-Van Thằng Vượng (L125Q tập VI) m 
15.-Đường phổ nội thành TP Hồ Chi Minh (biên khảo) 
NXB TP HCM 1994 
16.-Lược sử 300 năm Sài Gòn - TP Hỗ Chí Minh hình 
Php và phát triển (đồng tác giả) Trẻ 1999 
.- Liểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ XX tập ï 
(đẳng tác giả) Thành hội PGVN TPHCM 1995 
I§.- Sài Gòn - TP Hỗ Chí Minh/hình thành và phái triển 
(đồng tác giả) sở VHTT TP HCM 1999. 
19.-Từ điển 'TP Hồ Chí Minh (đồng tác giả) Trẻ 2001 
20.-Nghĩ về Thăng Long - Hà Nội (đồng tác giả) n1 
31.- Từ điển đường phố Tp Hồ Chí Minh (soạn chung với Nguyễn Q. Thắng) 
NXH VHTTI 2001 
22.- Những vấn đề lịch sử về triểu đại cuối cùng ở Việt Nam (đồng tác 
giả). Trung tâm bảo tổn di tích cổ đô Huế và tạp chí Xưa và Nay 2002. 
23.- Miễn Đông Nam Bộ, lịch sử và phát triển (đồng tác giả). Tạp chí Xtra 
và Nay và NK TP Hỗ Chí Minh 2002. 


Sẽ Xuất Bản : 
_ Từ điển địa danh TP Hồ Chí Minh (soạn chung với TS Lê Trung Hoa) 
_ Từ điển Lịch sử Địa danh Hành chá nh các tỉnh Nam bộ (1698 - 2001) 


NON NƯỚC PHÚ YÊN 


Tựa của Nguyễn Hiến Lê 


NGUYÊN ĐÌNH TƯ 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
MAI THỜI CHÍNH 
Biên tập 
NGUYÊN SƠN 
Đìa 
HUỲNH PHI HẢI 


In 1000 cuốn, khổ 13x 19cm. Tại công ty cổ phần In Bến Tre. 
Số đăng kí kế hoạch xuất bản 60/638-CXB do cục xuất bản 
cấp ngày 10/06/2003 và Giấy trích ngang kế hoạch xuất bản 
số 131/TN/XBTN. In xong và nộp lưu chiểu quí Íï năm 2094. 
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